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‘Sunãtu me bhante sangho. Itthannãmassa puggalassa sikkham 
paccakkhãtakathã vippakatã, tam vatthum avinicchitam. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho tam vatthum vinicchineyyã ’ti. Evancetam labhetha, 
iccetam kusalam. No ce labhetha, tadahuposathe cãtuddase vã pannarase vã 
tasmim puggale sammukhĩbhũte sanghamajjhe udãharitabbam: ‘Sunãtu me 
bhante sangho. Itthannãmassa puggalassa sikkham paccakkhãtakathã 
vippakatã, tam vatthum avinicchitam. Tassa pãtimokkham thapemi. Na 
tasmim sammukhĩbhũte pãtimokkham uddisitabban ’ti. Dhammikam 
pãtimokkhatthapanam. 


10 . Katham dhammikam sãmaggim na upeti? Idha pana bhikkhave 
bhikkhuno 2 yehi ãkãrehi yehi lingehi yehi nimittehi dhammikãya sãmaggiyã 
anupagamanam hoti, tehi ãkãrehi tehi liủgehi tehi nimittehi bhikkhu 
bhikkhum passati dhammikam sãmaggim na upentam. Naheva kho bhikkhu 
bhikkhum passati dhammikam sãmaggim na upentam, api ca anno bhikkhu 
bhikkhussa ãroceti: ‘Itthannãmo ãvuso bhikkhu dhammikam sãmaggim na 
upetĩ ’ti. 


1 idha pana bhikkhave bhikkhuna - Sya; idha bhikkhave - PTS. 

2 idha pana bhikkhave - Syã; idha bhikkliave - PTS. 
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9. Thế nào là vị đã xả bỏ sự học tập ngồi ở tập thể đó? Này các tỳ khưu, ở 
đây sự học tập được vị tỳ khưu xả bỏ do những hình thức nào, do những đặc 
tính nào, do những dấu hiệu nào, vị tỳ khưu nhìn thấy vị tỳ khitu (khác) đang 
xả bỏ sự học tập với những hình thức ấy, với những đặc tính ấy, với những 
dấu hiệu ấy. Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) đang xả bỏ 
sự học tập nhưng lại có vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói với vị tỳ khưu ràng: ‘Này 
đại đức, vị tỳ khưu tên (như vầy) đã xả bỏ sự học tập!’ Cho dù vị tỳ khưu 
không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) đang xả bỏ sự học tập và cũng không có vị 
tỳ khưu khác (thứ ba) nói với vị tỳ khưu rằng: ‘Này đại đức, vị tỳ khưu tên 
(như vầy) đã xả bỏ sự học tập!’ nhưng chính vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ 
khưu ràng: ‘Này đại đức, tôi đã xả bỏ sự học tập!’ này các tỳ khưu, với điều đã 
được nghe ấy, với điều đã được thấy ấy, với điều đã nghi ngờ ấy, vị tỳ khưu 
nếu muốn thì vào ngày Uposatha là ngày mười bốn hoặc mười lăm, trong sự 
hiện diện của nhân vật ấy, có thể nêu lên giữa hội chúng rằng: 


‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Nhân vật tên (như vầy) đã 
xả bỏ sự học tập, tôi đình chỉ giới bổn Pãtimokkha của vị ấy, giới bổn 
Pãtimokkha không nên tụng đọc trong sự hiện diện của vị ấy.’ Sự đình chỉ 
giới bổn Pãtimokkha là đúng Pháp. 

Khi giới bổn Pãtimokkha của vị tỳ khưu đã bị đình chỉ, (nếu) tập thể giải 
tán do sự nguy hiểm nào đó trong mười sự nguy hiểm là sự nguy hiểm từ đức 
vua, —(như trên)— hoặc sự nguy hiểm vì Phạm hạnh, này các tỳ khưu, tại trú 
xứ ấy hoặc trú xứ nào khác, trong sự hiện diện của nhân vật ấy, vị tỳ khưu 
(nguyên cáo) nếu muốn có thể nêu lên giữa hội chúng rằng: 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Sự thảo luận về việc xả bỏ 
sự học tập của nhân vật tên (như vầy) chưa được dứt điểm. Nếu là thời điểm 
thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên quyết định sự việc này.’ Nếu việc ấy 
đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt được, thì vào 
ngày Uposatha là ngày mười bốn hoặc mười lăm, trong sự hiện diện của 
nhân vật ấy, nên nêu lên giữa hội chúng rằng: ‘Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lâng nghe tôi. Sự thảo luận về việc xả bỏ sự học tập của nhân vật tên (như 
vầy) chưa được dứt điểm, sự việc ấy chưa được quyết định. Tôi đình chỉ giới 
bổn Pãtimokkha của vị ấy, giới bổn Pãtimokkha không nên tụng đọc trong 
sự hiện diện của vị ấy.’ Sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha là đúng Pháp. 


10. Thế nào là vị không phục tùng sự hợp nhất đúng Pháp? Này các tỳ 
khưu, ở đây việc không phục tùng sự hợp nhất đúng Pháp của vị tỳ khưu là 
do những hình thức nào, do những đặc tính nào, do những dấu hiệu nào, thì 
vị tỳ khưu nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) không phục tùng sự hợp nhất đúng 
Pháp với những hình thức ấy, với những đặc tính ấy, với những dấu hiệu ấy. 
Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) không phục tùng sự hợp 
nhất đúng Pháp nhưng lại có vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói với vị tỳ khưu rằng: 
‘Này đại đức, vị tỳ khưu tên (như vầy) không phục tùng sự hợp nhất đúng 
Phẩp!’ 
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Naheva kho bhikkhu bhikkhum passati dhammikam sãmaggim na 
upentam, nãpi anno bhikkhu bhikkhussa ãroceti: ‘Itthannãmo ãvuso 
bhikkhu dhammikam sãmaggim na upetĩ ’ti, api ca so Va bhikkhussa ãroceti: 
‘Aham ãvuso dhammikam sãmaggim na upemĩ ’ti. Akankhamãno bhikkhave, 
bhikkhu tena ditthena tena sutena tăya parisankãya tadahuposathe 
cãtuddase vã pannarase vã tasmim puggale sammukhĩbhũte sanghamajjhe 
udãhareyya: 


‘Sunãtu me bhante sangho. Itthannãmo puggalo dhammikam sãmaggim 
na upeti. Tassa pãtimokkham thapemi. Na tasmim sammukhĩbhũte 
pãtimokkham uddisitabban ’ti. Dhammikam pãtimokkhatthapanam. 


Katham dhammikam sãmaggim paccãdiyati? Idha pana bhikkhave 
bhikkhu yehi ãkãrehi yehi lingehi yehi nimittehi dhammikãya sãmaggiyã 
paccãdãnam hoti. Tehi ãkãrehi tehi lingehi tehi nimittehi bhikkhu bhikkhum 
passati dhammikam sãmaggim paccãdiyantam. Naheva kho bhikkhu 
bhikkhum passati dhammikam sãmaggim paccãdiyantam, api ca anno 
bhikkhu bhikkhussa ãroceti: ‘Itthannãmo ãvuso bhikkhu dhammikam 
sãmaggim paccãdiyatĩ ’ti. Naheva kho bhikkhu bhikkhum passati 
dhammikam sãmaggim paccãdiyantam. Nãpi anno bhikkhu bhikkhussa 
ãroceti: ‘Itthannãmo ãvuso bhikkhu dhammikam sãmaggim paccãdiyatĩ ’ti. 
Api ca so Va bhikkhu bhikkhussa ãroceti: ‘Aham ãvuso dhammikam 
sãmaggim paccãdiyãmĩ ’ti. Akankhamãno bhikkhave, bhikkhu tena ditthena 
tena sutena tãya parisankãya tadahuposathe cãtuddase vã pannarase vã 
tasmim puggale sammukhĩbhũte sanghamajjhe udãhareyya: ‘Sunãtu me 
bhante sangho. Itthannãmo puggalo dhammikam sãmaggim paccãdiyati, 
tassa pãtimokkham thapemi. Na tasmim sammukhĩbhũte pãtimokkham 
uddisitabban ’ti. Dhammikam pãtimokkhatthapanam. 


Bhikkhussa pãtimokkhe thapite parisã vutthãti dasannam antarãyãnam 
annatarena rặjantarãyena vã -pe- brahmacariyantarãyena vã. 
Akankhamãno bhikkhave, bhikkhu tasmim vã ãvãse annasmim vã ãvãse 
tasmim puggale sammukhĩbhũte sanghamajjhe udãhareyya: 


‘Sunãtu me bhante sangho. Itthannãmassa puggalassa dhammikãya 
sãmaggiyã paccãdãnakathã vippakatã, tam vatthum avinicchitam. Yadi 
sanghassa pattakallam, sangho tarn vatthum vinicchineyyã ’ti. 
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Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) không phục tùng sự 
hợp nhất đúng Pháp và cũng không có vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói với vị tỳ 
khưu ràng: ‘Này đại đức, vị tỳ khưu tên (như vầy) không phục tùng sự hợp 
nhất đúng Pháp!’ nhưng chính vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ khưu rằng: ‘Này 
đại đức, tôi không phục tùng sự hợp nhất đúng Pháp!’ này các tỳ khưu, với 
điều đã được nghe ấy, với điều đã được thấy ấy, với điều đã nghi ngờ ấy, vị tỳ 
khưu nếu muốn thì vào ngày Uposatha là ngày mười bốn hoặc mười lăm, 
trong sự hiện diện của nhân vật ấy, có thể nêu lên giữa hội chúng ràng: 


‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Nhân vật tên (như vầy) 
không phục tùng sự hợp nhất đúng Pháp, tôi đình chỉ giới bổn Pãtimokkha 
của vị ấy, giới bổn Pãtimokkha không nên tụng đọc trong sự hiện diện của vị 
ấy.’ Sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha là đúng Pháp. 


Thế nào là vị bác bỏ sự hợp nhất đúng Pháp? Này các tỳ khưu, ở đây việc 
bác bỏ sự hợp nhất đúng Pháp là do những hình thức nào, do những đặc tính 
nào, do những dấu hiệu nào, vị tỳ khưu nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) đang bác 
bỏ sự hợp nhất đúng Pháp với những hình thức ấy, với những đặc tính ấy, với 
những dấu hiệu ấy. Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) đang 
bác bỏ sự hợp nhất đúng Pháp nhưng lại có vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói với 
vị tỳ khưu ràng: ‘Này đại đức, vị tỳ khưu tên (như vầy) bác bỏ sự hợp nhất 
đúng Pháp!’ Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) đang bác bỏ 
sự hợp nhất đúng Pháp và cũng không có vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói với vị 
tỳ khưu rằng: ‘Này đại đức, vị tỳ khưu tên (như vầy) bác bỏ sự hợp nhất đúng 
Pháp!’ nhưng chính vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ khưu rằng: ‘Này đại đức, tôi 
bác bỏ sự hợp nhất đúng Pháp!’ Này các tỳ khưu, với điều đã được nghe ấy, 
với điều đã được thấy ấy, với điều đã nghi ngờ ấy, vị tỳ khưu nếu muốn thì 
vào ngày Uposatha là ngày mười bốn hoặc mười lăm, trong sự hiện diện của 
nhân vật ấy, có thể nêu lên giữa hội chúng rằng: ‘Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lẳng nghe tôi. Nhân vật tên (như vầy) bác bỏ sự hợp nhất đúng Pháp, tôi 
đình chỉ giới bổn Pãtimokkha của vị ấy, giới bổn Pãtimokkha không nên 
tụng đọc trong sự hiện diện của vị ấy.’ Sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha là 
đúng Pháp. 


Khi giới bổn Pãtỉmokkha của vị tỳ khưu đã bị đình chỉ, (nếu) tập thể giải 
tán do sự nguy hiểm nào đó trong mười sự nguy hiểm là sự nguy hiểm từ đức 
vua, — (như trên) — hoặc sự nguy hiểm vì Phạm hạnh. Này các tỳ khưu, tại trú 
xứ ấy hoặc trú xứ nào khác, trong sự hiện diện của nhân vật ấy, vị tỳ khưu 
(nguyên cáo) nếu muốn có thể nêu lên giữa hội chúng rằng: 


‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Sự thảo luận về việc bác 
bỏ sự hợp nhất đúng Pháp của nhân vật tên (như vầy) chưa được dứt điểm, 
sự việc ấy chưa được quyết định. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, 
hội chúng nên quyết định sự việc ấy.’ 
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Evancetam labhetha iccetam kusalam. No ce labhetha tadahuposathe 
cãtuddase vã pannarase vã tasmim puggale sammukhĩbhũte sanghamajjhe 
udãharitabbam: ‘Sunãtu me bhante sangho. Itthannãmassa puggalassa 
dhammikãya sãmaggiyã paccãdãnakathã vippakatã, tam vatthum 
avinicchitam. Tassa pãtimokkham thapemi. Na tasmim sammukhĩbhũte 
pãtimokkham uddisitabban ’ti. Dhammikam pãtimokkhatthapanam. 


11. Katham sĩlavipattiyã ditthasutaparisankito hoti? Idha pana bhikkhave 
bhikkhu yehi ãkãrehi yehi liủgehi yehi nimittehi sĩlavipattiyã ditthasuta- 
parisankito hoti, tehi ãkãrehi tehi liủgehi tehi nimittehi bhikkhu bhikkhum 
passati sĩlavipattiyã ditthasutaparisahkitam. Naheva kho bhikkhu bhikkhum 
passati sĩlavipattiyã ditthasutaparisahkitam, api ca anno bhikkhu bhikkhussa 
ãroceti: ‘Itthannãmo ãvuso bhikkhu sĩlavipattiyã ditthasutaparisahkito ’ti. 
Naheva kho bhikkhu bhikkhum passati sĩlavipattiyã ditthasutaparisahkitam 
nãpi anno bhikkhu bhikkhussa ãroceti: ‘Itthannãmo ãvuso bhikkhu 
sĩlavipattiyã ditthasutaparisahkito ’ti, api ca so ’va bhikkhu bhikkhussa 
ãroceti: ‘Aham ãvuso sĩlavipattiyã ditthasutaparisahkitomhĩ 'ti. 1 


Akankhamãno bhikkhave, bhikkhu tena ditthena tena sutena tăya 
parisankãya tadahuposathe cãtuddase vã pannarase vã tasmim puggale 
sammukhĩbhũte sanghamajjhe udãhareyya: ‘Sunãtu me bhante sangho. 
Itthannãmo puggalo sĩlavipattiyã ditthasutaparisankito 2 tassa pãtimokkham 
thapemi. Na tasmim sammukhĩbhũte pãtimokkham uddisitabban ’ti. 
Dhammikam pãtimokkhatthapanam. 


12. Katham ãcãravipattiyã ditthasutaparisankito hoti? Idha bhikkhave 
bhikkhu yehi ãkãrehi yehi liủgehi yehi nimittehi ãcãravipattiyã 
ditthasutaparisankito hoti. Tehi ãkãrehi tehi liủgehi tehi nimittehi bhikkhu 
bhikkhum passati ãcãravipattiyã ditthasutaparisankitam. Na heva kho 
bhikkhu bhikkhum passati ãcãravipattiyã ditthasutaparisahkitam, api ca 
anno bhikkhu bhikkhussa ãroceti: ‘Itthannãmo ãvuso bhikkhu ãcãravipattiyã 
ditthasutaparisankito ’ti. Na heva kho bhikkhu bhikkhum passati 
ãcãravipattiyã ditthasutaparisankitam. Nãpi anno bhikkhu bhikkhussa 
ãroceti: ‘Itthannãmo ãvuso bhikkhu ãcãravipattiyã ditthasutaparisahkito ’ti. 
Api ca so ’va bhikkhu bhikkhussa ãroceti: ‘Aham ãvuso ãcãravipattiyã 
ditthasutaparisankitomhĩ ’ti. 


1 ditthasutaparisaủkito ti - Sya. 


2 ditthasutaparisaủkito hoti - Sya. 
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Nếu sự việc ấy có thể đạt được như vậy, sự việc ấy như thế là tốt đẹp. Nếu 
không thể đạt được, thì vào ngày Uposatha là ngày mười bốn hoặc mười lăm, 
trong sự hiện diện của nhân vật ấy, nên nêu lên giữa hội chúng rằng: ‘Bạch 
các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Sự thảo luận về việc bác bỏ sự hợp 
nhất đúng Pháp của nhân vật tên (như vầy) chưa được dứt điểm, sự việc ấy 
chưa được quyết định. Tôi đình chỉ giới bổn Pãtimokkha của vị ấy, giới bổn 
Pãtimokkha không nên tụng đọc trong sự hiện diện của vị ấy.’ Sự đình chi 
giới bổn Pãtimokkha là đúng Pháp. 

11. Thế nào là vị bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về giới? Này 
các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu là bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về 
giới do những hình thức nào, do những đặc tính nào, do những dấu hiệu nào, 
vị tỳ khưu nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư 
hỏng về giới do những hình thức ấy, do những đặc tính ấy, do những dấu 
hiệu ấy. Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) bị thấy bị nghe 
bị nghi ngờ với sự hư hỏng về giới nhưng lại có vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói 
với vị tỳ khưu rằng: ‘Này đại đức, vị tỳ khưu tên (như vầy) bị thấy bị nghe bị 
nghi ngờ với sự hư hỏng về giới!’ Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ 
khưu (khác) bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về giới và cũng không 
có vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói với vị tỳ khưu rằng: ‘Này đại đức, vị tỳ khưu 
tên (như vầy) bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về giới!’ nhưng 
chính vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ khưu ràng: ‘Này đại đức, tôi bị thấy bị 
nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về giới!’ 


Này các tỳ khưu, với điều đã được nghe ấy, với điều đã được thấy ấy, với 
điều đã nghi ngờ ấy, vị tỳ khưu nếu muốn thì vào ngày Uposatha là ngày 
mười bốn hoặc mười lăm, trong sự hiện diện của nhân vật ấy, nên nêu lên 
giữa hội chúng rằng: ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Nhân 
vật tên (như vây) bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về giới, tôi đình 
chỉ giới bổn Pãtimokkha của vị ấy, giới bổn Pãtimokkha không nên tụng đọc 
trong sự hiện diện của vị ấy.’ Sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha là đúng Pháp. 


12. Thế nào là vị bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về hạnh kiểm? 
Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu là bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư 
hỏng về hạnh kiểm do những hình thức nào, do những đặc tính nào, do 
những dấu hiệu nào, vị tỳ khưu nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) bị thấy bị nghe bị 
nghi ngờ với sự hư hỏng về hạnh kiểm do những hình thức ấy, do những đặc 
tính ấy, do những dấu hiệu ấy. Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu 
(khác) bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về hạnh kiểm nhưng lại có 
vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói với vị tỳ khưu ràng: ‘Này đại đức, vị tỳ khưu tên 
(như vầy) bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về hạnh kiểm!’ Cho dù 
vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với 
sự hư hỏng về hạnh kiểm và cũng không có vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói với vị 
tỳ khưu rằng: ‘Này đại đức, vị tỳ khưu tên (như vầy) bị thấy bị nghe bị nghi 
ngờ với sự hư hỏng về hạnh kiểm!’ nhưng chính vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ 
khưu rằng: ‘Này đại đức, tôi bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về 
hạnh kiểm!’ 
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Ãkankhamãno bhikkhave, bhikkhu tena ditthena tena sutena tãya 
parisankãya tadahuposathe cãtuddase vã pannarase vã tasmim puggale 
sammukhĩbhũte sanghamajjhe udãhareyya: ‘Sunãtu me bhante sangho. 
Itthannãmo puggalo ãcãravipattiyã ditthasutaparisankito. Tassa 
pãtimokkham thapemi. Na tasmim sammukhĩbhũte pãtimokkham 
uddisitabban ’ti. Dhammikam pãtimokkhatthapanam. 


13. Katham ditthivipattiyã ditthasutaparisankito hoti? Idha pana 
bhikkhave bhikkhu yehi ãkãrehi yehi liủgehi yehi nimittehi ditthivipattiyã 
ditthasutaparisankito hoti. Tehi ãkãrehi tehi liủgehi tehi nimittehi bhikkhu 
bhikkhum passati ditthivipattiyã ditthasutaparisankitam. Na heva kho 
bhikkhu bhikkhum passati ditthivipattiyã ditthasutaparisankitam, api ca 
anno bhikkhu bhikkhussa ãroceti: ‘Itthannãmo ãvuso bhikkhu ditthivipattiyã 
ditthasutaparisankito ’ti. Naheva kho bhikkhu bhikkhum passati 
ditthivipattiyã ditthasutaparisankitam, nãpi anno bhikkhu bhikkhussa 
ãroceti: ‘Itthannãmo ãvuso bhikkhu ditthivipattiyã ditthasutaparisankito ’ti. 
Api ca so ’va bhikkhu bhikkhussa ãroceti: ‘Aham ãvuso ditthivipattiyã 
ditthasutaparisankitomhĩ ’ti. 


Ãkankhamãno bhikkhave, bhikkhu tena ditthena tena sutena tãya 
parisankãya tadahuposathe cãtuddase vã pannarase vã tasmim puggale 
sammukhĩbhũte sanghamajjhe udãhareyya: ‘Sunãtu me bhante sangho. 
Itthannãmo puggalo ditthivipattiyã ditthasutaparisankito. Tassa 
pãtimokkham thapemi. Na tasmim sammukhĩbhũte pãtimokkham 
uddisitabban ’ti. Dhammikam pãtimokkhatthapanam. Imãni dasa 
dhammikãni pãtimokkhatthapanãnĩ ”ti. 

Pathamam bhãnavãram. 

***** 
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Này các tỳ khưu, với điều đã được nghe ấy, với điều đã được thấy ấy, với 
điều đã nghi ngờ ấy, vị tỳ khưu nếu muốn thì vào ngày Uposatha là ngày 
mười bốn hoặc mười lăm, trong sự hiện diện của nhân vật ấy, có thể nêu lên 
giữa hội chúng rằng: ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nhân 
vật tên (như vầy) bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về hạnh kiểm, 
tôi đình chỉ giới bổn Pãtimokkha của vị ấy, giới bổn Pãtimokkha không nên 
tụng đọc trong sự hiện diện của vị ấy.’ Sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha là 
đúng Pháp. 


13. Thế nào là vị bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về tri kiến? 
Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng 
về tri kiến do những hình thức nào, do những đặc tính nào, do những dấu 
hiệu nào, vị tỳ khưu nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) bị thấy bị nghe bị nghi ngờ 
với sự hư hỏng về tri kiến do những hình thức ấy, do những đặc tính ấy, do 
những dấu hiệu ấy. Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) bị 
thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về tri kiến nhưng lại có vị tỳ khưu 
khác (thứ ba) nói với vị tỳ khưu rằng: ‘Này đại đức, vị tỳ khưu tên (như vầy) 
bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về tri kiến!’ Cho dù vị tỳ khưu 
không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng 
về tri kiến và cũng không có vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói với vị tỳ khưu ràng: 
‘Này đại đức, vị tỳ khưu tên (như vầy) bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư 
hỏng về tri kiến!’ nhưng chính vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ khưu rằng: ‘Này 
đại đức, tôi bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về tri kiến!’ 

Này các tỳ khưu, với điều đã được nghe ấy, với điều đã được thấy ấy, với 
điều đã nghi ngờ ấy, vị tỳ khưu nếu muốn thì vào ngày Uposatha là ngày 
mười bốn hoặc mười lăm, trong sự hiện diện của nhân vật ấy, có thể nêu lên 
giữa hội chúng rằng: ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Nhân 
vật tên (như vầy) bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về tri kiến, tôi 
đình chỉ giới bổn Pãtimokkha của vị ấy, giới bổn Pãtimokkha không nên 
tụng đọc trong sự hiện diện của vị ấy.’ Sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha là 
đúng Pháp. Đây là mười sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha đúng Pháp.” 

Tụng phầm thứ nhất. 

***** 
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14. Atha kho ãyasmã upãli yena bhagavã tenupasahkami, upasahkamitvã 
bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho 
ãyasmã upãli bhagavantam etadavoca: “Attãdãnam ãdãtukãmena bhante 
bhikkhunã katamangasamannãgatam' attãdãnam ãdãtabban ”ti? 


“Attãdãnam ãdãtukãmena upãli bhikkhunã pancangasamannãgatam 
attãdãnam ãdãtabbam. Attãdãnam ãdãtukãmena upãli bhikkhunã evarn 
paccavekkhitabbam: ‘Yam kho aham imam attãdãnam ãdãtukãmo kãlo nu 
kho imam attãdãnam ãdãtum udãhu no ’ti? Sace upãli bhikkhu 
paccavekkhamãno evam jãnãti: ‘Akãlo imam attãdãnam ãdãtum no kãlo ’ti. 
Na tam upãli attãdãnam ãdãtabbam. 


Sace pana upãli bhikkhu paccavekkhamãno evam jãnãti: ‘Kãlo imam 
attãdãnam ãdãtum no akãlo ’ti. Tena upãli bhikkhunã uttarim 
paccavekkhitabbam: ‘Yam kho aharn imam attãdãnam ãdãtukãmo bhũtarn 
nu kho idam attãdãnam udãhu no ’ti? Sace upãli bhikkhu paccavekkhamãno 
evam jãnãti: Abhũtam idam attãdãnam no bhũtan ’ti. Na tam upãli 
attãdãnam ãdãtabbam. 


Sace pana upãli bhikkhu paccavekkhamãno evam jãnãti: ‘Bhũtarn idam 
attãdãnam no abhũtan ’ti. Tenupãli bhikkhunã uttarim paccavekkhitabbam: 
‘Yam kho aham imam attãdãnam ãdãtukãmo atthasamhitam nu kho idarn 
attãdãnam udãhu no ’ti? Sace upãli bhikkhu paccavekkhamãno evam jãnãti: 
‘Anatthasamhitam idarn attãdãnam no atthasamhitan ’ti. Na tam upãli 
attãdãnam ãdãtabbam. 


Sace pana upãli bhikkhu paccavekkhamãno evam jãnãti: ‘Atthasamhitam 
idarn attãdãnam no anatthasamhitan ’ti. Tenupãli bhikkhunã uttarim 
paccavekkhitabbam: ‘Imam kho aharn attãdãnam ãdiyamãno labhissãmi 
sanditthe sambhatte bhikkhũ dhammato vinayato pakkhe udãhu no ’ti? Sace 
pana upãli bhikkhu paccavekkhamãno evarn jãnãti: ‘Imarn kho aharn 
attãdãnam ãdiyamãno na labhissãmi sanditthe sambhatte bhikkhũ 
dhammato vinayato pakkhe ’ti. Na tam upãli attãdãnam ãdãtabbam. 


1 kataủgasamannagatam - PTS. 
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14. Khi ấy, đại đức Upãli đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh 
lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức 
Upãli đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, vị tỳ khưu có ý muốn áp 
dụng việc đích thân khởi tố nên áp dụng việc đích thân khởi tố khi có bao 
nhiêu yếu tố?” 


- “Này Upãli, vị tỳ khưu có ý muốn áp dụng việc đích thân khởi tố nên áp 
dụng việc đích thân khởi tố khi có năm yếu tố: Này Upãli, vị tỳ khưu có ý 
muốn áp dụng việc đích thân khởi tố nên quán xét như sau: ‘Việc ta có ý 
muốn áp dụng việc đích thân khởi tố này là đúng thời điểm để áp dụng việc 
đích thân khởi tố này hay không đúng (thời điểm)?’ Này Upãli, nếu vị tỳ 
khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: ‘Sái thời điểm để áp dụng việc 
đích thân khởi tố này, không phải đúng thời điểm.’ Này Upãli, không nên áp 
dụng việc đích thân khởi tố ấy. 


Này Upãli, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: ‘Đúng 
thời điểm để áp dụng việc đích thân khởi tố này, không phải sái thời điểm;’ 
này Upãli, vị tỳ khưu ấy nên quán xét thêm ràng: ‘Việc ta có ý muốn áp dụng 
việc đích thân khởi tố này, nhưng việc đích thân khởi tố này là đúng đẳn hay 
không (đúng đắn)?’ Này Upãli, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết 
như vầy: ‘Việc đích thân khởi tố này là sai trái, không đúng dân;’ này Upãli, 
không nên áp dụng việc đích thân khởi tố ấy. 


Này Upãli, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: ‘Việc đích 
thân khởi tố này là đúng đẳn, không phải sai trái;’ này Upãli, vị tỳ khưu ấy 
nên quán xét thêm rằng: ‘Việc ta có ý muốn áp dụng việc đích thân khởi tố 
này, nhưng việc đích thân khởi tố này có đem lại sự lợi ích hay không (đem 
lại sự lợi ích)?’ Này Upãli, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết như 
vầy: ‘Việc đích thân khởi tố này đem lại sự vô ích, không đem lại sự lợi ích;’ 
này Upãli, không nên áp dụng việc đích thân khởi tố ấy. 


Này Upãli, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: ‘Việc đích 
thân khởi tố này đem lại sự lợi ích, không phải đem lại sự vô ích;’ này Upãli, 
vị tỳ khưu ấy nên quán xét thêm ràng: ‘Trong khi áp dụng việc đích thân khởi 
tố này, ta sẽ đạt được các tỳ khưu đồng quan điểm thân thiết ở trong phe 
theo đúng Pháp theo đúng Luật hay sẽ không (đạt được)?’ Này Upãli, nếu vị 
tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: ‘Trong khi áp dụng việc đích 
thân khởi tố này, ta sẽ không đạt được các tỳ khưu đồng quan điểm thân 
thiết ở trong phe theo đúng Pháp theo đúng Luật;’ này Upãli, không nên áp 
dụng việc đích thân khởi tố ấy. 
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Sace pana upãli bhikkhu paccavekkhamãno evam jãnãti: ‘Imam kho 
aham attãdãnam ãdiyamãno labhissãmi sanditthe sambhatte bhikkhũ 
dhammato vinayato pakkhe ’ti. Tenupãli bhikkhunã uttarim 
paccavekkhitabbam: ‘Imam kho me attãdãnam ãdiyato bhavissati sanghassa 
tato nidãnam bhandanam kalaho viggaho vivãdo sanghabhedo Sangharặji 
sanghavavatthãnam sanghanãnãkaranam udãhu no ’ti? Sace upãli bhikkhu 
paccavekkhamãno evam jãnãti: ‘Imam kho me attãdãnam ãdiyato bhavissati 
sanghassa tato nidãnam bhandanam -pe- sanghanãnãkaranan ’ti. Na tam 
upãli attãdãnam ãdãtabbam. 


Sace pana upãli bhikkhu paccavekkhamãno evarn jãnãti: ‘Imam kho me 
attãdãnam ãdiyato na bhavissati sanghassa tato nidãnam bhandanam — pe— 
sanghanãnãkaranan ’ti. Adãtabbam tam upãli attădãnam. Evam 
pancangasamannãgatam kho upãli attãdãnam ãdinnam pacchãpi 1 
avippatisãrakaram 2 bhavissatĩ ”ti. 


15. “Codakena bhante bhikkhuna param codetukamena kati 3 dhamme 
ajjhattam paccavekkhitvã paro codetabbo ”ti? 


“Codakena upãli bhikkhunã param codetukãmena panca dhamme 
ajjhattam paccavekkhitvã paro codetabbo. Codakena upãli bhikkhunã param 
codetukãmena evam paccavekkhitabbam: ‘Parisuddhakãyasamãcãro nu 
khomhi parisuddhenamhi kãyasamãcãrena samannãgato acchiddena 
appatimamsena, samvijjati nu kho me eso dhammo udãhu no ’ti? No ce upãli 
bhikkhu parisuddhakãyasamãcãro hoti parisuddhena kãyasamãcãrena 
samannãgato acchiddena appatimamsena, tassa bhavanti vattăro: ‘Ingha 
tăva ãyasmã kãyikam sikkhassũ ’ti. Itissa bhavanti vattãro. 


Puna ca pararn upãli codakena bhikkhunã param codetukãmena evarn 
paccavekkhitabbam: ‘Parisuddhavacĩsamãcãro nu khomhi parisuddhenamhi 
vacĩsamãcãrena samannãgato acchiddena appatimamsena, samvijjati nu kho 
me eso dhammo udãhu no ’ti? No ce upãli bhikkhu parisuddhavacĩsamãcãro 
hoti parisuddhena vacĩsamãcãrena samannãgato acchiddena 
appatimamsena, tassa bhavanti vattãro: ‘Ingha tăva ãyasmã vãcasikam 
sikkhassũ ’ti. Itissa bhavanti vattăro. 


1 paccha - PTS. 2 avippatisarakarakaram - Ma. 3 kati - Sya. 
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Này Upãli, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: ‘Trong 
khi áp dụng việc đích thân khởi tố này, ta sẽ đạt được các tỳ khưu đồng quan 
điểm thân thiết ở trong phe theo đúng Pháp, theo đúng Luật;’ này Upãli, vị tỳ 
khưu ấy nên quán xét thêm rằng: ‘Khi việc đích thân khởi tố này của ta được 
áp dụng, do nguyên nhân ấy đối với hội chúng sẽ xảy ra sự tranh cãi, sự cãi 
cọ, sự xung đột, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội 
chúng, sự phân loại trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng hay 
sẽ không (xảy ra)?’ Này Upãli, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết 
như vầy: ‘Khi việc đích thân khởi tố này của ta được áp dụng, do nguyên 
nhân ấy đối với hội chúng sẽ xảy ra sự tranh cãi, — (như trên) — việc làm khác 
biệt trong hội chúng;’ này Upãli, không nên áp dụng việc đích thân khởi tố 
ấy. 


Này Upãli nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: ‘Khi việc 
đích thân khởi tố này của ta được áp dụng, do nguyên nhân ấy đối với hội 
chúng sẽ không xảy ra sự tranh cãi, —(như trên)— việc làm khác biệt trong 
hội chúng;’ này Upãli, nên áp dụng việc đích thân khởi tố ấy. Này Upãli, việc 
đích thân khởi tố có năm yếu tố như thế được áp dụng sẽ không đem lại sự 
ân hận sau này.” 


15. “Bạch ngài, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn khiển trách vị khác nên 
quán xét bản thân bao nhiêu pháp rồi mới nên khiển trách vị khác?” 


- “Này Upãli, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn khiển trách vị khác nên 
quán xét bản thân năm pháp rồi mới nên khiển trách vị khác. Này Upãli, vị tỳ 
khưu khiển trách có ý muốn khiển trách vị khác nên quán xét như vầy: ‘Ta có 
sở hành về thân trong sạch không? Ta có sở hành về thân trong sạch, không 
sai sót, không lỗi lầm không? Pháp ấy được tìm thấy ở ta hay không (được 
tìm thấy)?’ Này Upãli, nếu vị tỳ khưu không có sở hành về thân trong sạch, 
không thành tựu sở hành về thân trong sạch, không sai sót, không lỗi lầm, có 
những người nói với vị ấy rằng: ‘Này, đến lúc đại đức nên rèn luyện điều liên 
quan đến thân;’ có những người nói với vị này như thế. 


Này Upãli, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn 
khiển trách vị khác nên quán xét như vầy: ‘Ta có sở hành về khẩu trong sạch 
không? Ta có sở hành về khẩu trong sạch, không sai sót, không lỗi lầm 
không? Pháp ấy được tìm thấy ở ta hay không (được tìm thấy)?’ Này Upãli, 
nếu vị tỳ khưu không có sở hành về khẩu trong sạch, không thành tựu sở 
hành về khẩu trong sạch, không sai sót, không lỗi lầm, có những người nói 
với vị ấy rằng: ‘Này, đến lúc đại đức nên rèn luyện điều liên quan đến khẩu;’ 
có những người nói với vị này như thế. 
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Punacaparam upãli, codakena bhikkhunã param codetu kãmena evam 
paccavekkhitabbam: ‘Mettam nu kho me cittam paccupatthitam 
sabrahmacãrĩsu anãghãti 1 samvijjati nu kho me eso dhammo udãhu no ’ti? 
No ce upãli bhikkhuno mettam cittam paccupatthitam hoti sabrahmacãrĩsu 
anãghãti, tassa bhavanti vattãro: ‘Ingha tãva ãyasmã sabrahmacãrĩsu 
mettam cittam upatthãpehĩ ’ti. 2 Itissa bhavanti vattãro. 


Punacaparam upãli codakena bhikkhunã pararn codetukãmena evam 
paccavekkhitabbam: ‘Bahussuto nu khomhi sutadharo sutasannicayo. Ye te 
dhammã ãdikalyãnã majjhekalyãnã pariyosãnakalyãnã sãttham savyanjanam 
kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam abhivadanti, tathãrũpã me 
dhammã bahussutã honti 3 dhatã 4 vacasã paricitã manasãnupekkhitã ditthiyã 
suppatividdhã samvijjati nu kho me eso dhammo udãhu no ’ti? No ce upãli 
bhikkhu bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo. Ye te dhammã ãdikalyãnã 
majjhekalyãnã pariyosãnakalyãnã sãttham savyanjanam kevalaparipunnam 
parisuddham brahmacariyam abhivadanti. Tathãrũpãssa 5 dhammã na 
bahussutã 6 honti dhatã vacasã paricitã manasãnupekkhitã ditthiyã 
suppatividdhã, tassa bhavanti vattãro: ‘Ingha tãva ãyasmã ãgamam 
pariyãpunassũ ’ti. Itissa bhavanti vattăro. 


Punacaparam upãli codakena bhikkhunã pararn codetukãmena evarn 
paccavekkhitabbam: ‘Ubhayãni kho me pãtimokkhãni vitthãrena svãgatãni 
honti suvibhattãni 7 suppavattĩni suvinicchitãni suttaso 8 anuvyanjanaso, 
samvijjati nu kho me eso dhammo udãhu no ’ti? No ce upãli bhikkhuno 
ubhayãni pãtimokkhãni vitthãrena svãgatãni honti suvibhattãni suppavattĩni 
suvinicchitãni suttaso 8 anuvyanjanaso: ‘Idarn panãvuso kattha vuttam 
bhagavatã ’ti iti puttho na sampãyati, tassa bhavanti vattãro: ‘Ingha tăva 
ãyasmã vinayam pariyãpunassũ ’ti. Itissa bhavanti vattãro. 


Codakena upali bhikkhuna pararn codetukamena ime paíìca dhamme 
ajjhattam paccavekkhitvã paro codetabbo ”ti. 


1 

2 

3 

4 

5 


anãghãtam - Ma, Syã, PTS. 

upatthapehĩti - Sĩmu. 

bahussutã - PTS, ‘honti’saddo na dissate. 

dhãtã - Ma. 

tathãrũpassa - Ma. 


dhamma bahussuta - PTS, ‘na’saddo na dissate. 

7 svãgatãni suvibhattãni - PTS. 

8 suttato - PTS. 

9 sampãdeti - Ma; 
sampãdayati - PTS. 
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Này Upãli, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn 
khiển trách vị khác nên quán xét như vầy: ‘Tâm từ của ta tức là tâm không ác 
cảm đối với các vị đồng Phạm hạnh có hiện khởi không? Pháp ấy được tìm 
thấy ở ta hay không (được tìm thấy)?’ Này Upãli, nếu tâm từ của vị tỳ khưu là 
tâm không ác cảm đối với các vị đồng Phạm hạnh không có hiện khởi, có 
những người nói với vị ấy rằng: ‘Này, đến lúc đại đức nên thể hiện tâm từ đến 
các vị đồng Phạm hạnh;’ có những người nói với vị này như thế. 


Này Upãli, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn 
khiển trách vị khác nên quán xét như vầy: ‘Ta có phải là vị nghe nhiều, nẳm 
giữ điều đã được nghe, tích lũy điều đã được nghe? Các pháp nào là tốt đẹp 
phần đầu, tốt đẹp phần giữa, tốt đẹp phần cuối, thành tựu về ý nghĩa, thành 
tựu về văn tự, giảng giải về Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy 
đủ, các pháp có hình thức như thế được ta nghe nhiều, ghi nhớ, ôn đọc ra lời, 
dùng trí quán sát, dùng tri kiến phân tích không? Pháp ấy được tìm thấy ở ta 
hay không (được tìm thấy)?’ Này Upãli, nếu vị tỳ khưu không phải là vị nghe 
nhiều, không phải là vị nẳm giữ điều đã nghe, không tích lũy điều đã nghe. 
Những Pháp nào có sự tốt đẹp phần đầu, tốt đẹp phần giữa, tốt đẹp phần 
cuối, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, giảng giải về Phạm hạnh 
thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy đủ, các pháp có hình thức như thế 
không được vị ấy nghe nhiều, ghi nhớ, ôn đọc ra lời, dùng trí quán sát, dùng 
tri kiến phân tích, có những người nói với vị ấy ràng: ‘Này, đến lúc đại đức 
nên học tập kinh điển;’ có những người nói với vị này như thế. 


Này Upãli, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn 
khiển trách vị khác nên quán xét như vầy: ‘Hai bộ giới bổn Pãtimokkha có 
được truyền lại đến ta một cách chi tiết, khéo được phân tích, khéo được áp 
dụng, khéo được xác định theo từng điều học hoặc từng từ ngữ không? Pháp 
ấy được tìm thấy ở ta hay không (được tìm thấy)?’ Này Upãli, nếu hai bộ giới 
bổn Pãtimokkha không được truyền lại đến vị tỳ khưu một cách chi tiết, 
không khéo được phân tích, không khéo được áp dụng, không khéo được xác 
định theo từng điều học hoặc từng từ ngữ, khi được hỏi như vầy: ‘Này đại 
đức, điều này đã được đức Thế Tôn nói ở đâu?’ mà không đáp được, có 
những người nói với vị ấy ràng: ‘Này, đến lúc đại đức nên học tập về Luật;’ có 
những người nói với vị này như thế. 


Này Upali, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn khiển trách vị khác nên quán 
xét bản thân năm pháp này rồi mới nên khiển trách vị khác.” 
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Vinayapitake CullavaggapaỊi 2 


Patimokkhatthapanakkhandhakarn 


16. “Codakena bhante bhikkhuna param codetukamena kati dhamme 
ajjhattam upatthãpetvă paro codetabbo ”ti? 


“Codakena upãli bhikkhunã param codetukãmena panca dhamme 
ajjhattam upatthãpetvã paro codetabbo: ‘Kãlena vakkhãmi no akãlena. 
Bhũtena vakkhãmi no abhũtena. Sanhena vakkhãmi no pharusena. 
Atthasamhitena vakkhãmi no anatthasamhitena. Mettacitto vakkhãmi no 
dosantaro ’ti. Codakenupãli bhikkhunã param codetukãmena ime panca 
dhamme ajjhattam upatthãpetvă paro codetabbã ”ti. 


17. “Adhammacodakassa bhante bhikkhuno katihakarehi vippatisaro 
upadahãtabbo ”ti? 


“Adhammacodakassa upãli bhikkhuno pancahãkãrehi vippatisãro 
upadahãtabbo: ‘Akãlena ãyasmã codesi no kãlena alam te vippatisãrãya, 
abhũtenãyasmã codesi no bhũtena alam te vippatisãrãya, pharusenãyasmã 
codesi no sanhena alam te vippatisãrãya, anatthasamhitenãyasmã codesi no 
atthasamhitena alam te vippatisãrãya, dosantaro ãyasmã codesi no 
mettacitto, alam te vippatisãrãyã ’ti. Adhammacodakassa upãli bhikkhuno 
imehi pancahãkãrehi vippatisãro upadahãtabbo. Tam kissa hetu? Yathã na 
annopi bhikkhu abhũtena codetabbam maníìeyyã ”ti. 


18. “Adhammacuditakassa 1 pana bhante bhikkhuno katihakarehi 
avippatisãro upadahãtabbo ”ti? 


“Adhammacuditakassa 1 upãli bhikkhuno pancahãkãrehi avippatisãro 
upadahãtabbo, akãlenãyasmã cudito no kãlena, alam te avippatisãrãya. 
Abhũtenãyasmã cudito no bhũtena, alam te avippatisãrãya. Pharusenãyasmã 
cudito no sanhena, alam te avippatisãrãya. Anatthasamhitenãyasmã cudito 
no atthasamhitena, alam te avippatisãrãya. Dosantarenãyasmã cudito no 
mettacittena, alam te avippatisãrãyã ’ti. Adhammacuditakassa 1 upãli 
bhikkhuno imehi pancahãkãrehi avippatisãro upadahãtabbo ”ti. 


1 adhammacuditassa - Ma, Sya. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Đình chi Giới Bôh Patimokkha 


16. - “Bạch ngài, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn khiển trách vị khác nên 
khơi dậy ở nội tâm bao nhiêu pháp rồi mới nên khiển trách vị khác?” 


- “Này Upãli, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn khiển trách vị khác nên 
khơi dậy ở nội tâm năm pháp rồi mới nên khiển trách vị khác: ‘Ta sẽ nói hợp 
thời, không phải sái thời; ta sẽ nói với sự thật, không phải với sự sai trái; ta 
sẽ nói với sự mềm mỏng, không phải bàng cách thô lỗ; ta sẽ nói có hên hệ 
đến lợi ích, không phải không hên hệ đến lợi ích; ta sẽ nói với tâm từ, không 
phải với nội tâm có sân hận.’ Này Upãli, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn 
khiển trách vị khác nên khơi dậy ở nội tâm năm pháp này rồi mới nên khiển 
trách vị khác.” 


- “Bạch ngài, sự ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu khiển trách không 
đúng Pháp với bao nhiêu hình thức?” 


- “Này Upãli, sự ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu khiển trách không 
đúng Pháp với năm hình thức. (Ai đó có thể nói rằng): ‘Đại đức khiển trách 
sái thời, không hợp thời, thế là đủ để đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức 
khiển trách với sự sai trái, không phải với sự thật, thế là đủ để đưa đến sự ân 
hận cho ngài. Đại đức khiển trách bâng cách thô lỗ, không phải với sự mềm 
mỏng, thế là đủ để đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức khiển trách không 
liên hệ đến lợi ích, không phải có liên hệ đến lợi ích, thế là đủ để đưa đến sự 
ân hận cho ngài. Đại đức khiển trách với nội tâm có sân hận, không phải với 
tâm từ, thế là đủ để đưa đến sự ân hận cho ngài.’ Này Upãli, sự ân hận sẽ 
được xảy đến cho vị tỳ khưu khiển trách không đúng Pháp với năm hình thức 
này. Lý do của điều ấy là gì? Là vì không có vị tỳ khưu nào khác có thể nghĩ 
đến là nên khiển trách với việc sai trái như thê?’ 


18. - “Bạch ngài, sự không có ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu bị 
khiển trách không đúng Pháp với bao nhiêu hình thức?” 


- “Này Upãli, sự không có ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu bị khiển 
trách không đúng Pháp với năm hình thức. (Ai đó có thể nói rằng): ‘Đại đức 
bị khiển trách sái thời, không hợp thời, thế là đủ để không đưa đến sự ân hận 
cho ngài. Đại đức bị khiển trách với sự sai trái, không phải với sự thật, thế là 
đủ để không đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức bị khiển trách bảng cách 
thô lỗ, không phải với sự mềm mỏng, thế là đủ để không đưa đến sự ân hận 
cho ngài. Đại đức bị khiển trách không hên hệ đến lợi ích, không phải có liên 
hệ đến lợi ích, thế là đủ để không đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức bị 
khiển trách bởi nội tâm có sân hận, không phải bởi tâm từ, thế là đủ để 
không đưa đến sự ân hận cho ngài.’ Này Upãli, sự không có ân hận sẽ được 
xảy đến cho vị tỳ khưu bị khiển trách không đúng Pháp với năm hình thức 
này.” 
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Vinayapitake CullavaggapaỊi 2 


Patimokkhatthapanakkhandhakarn 


19. “Dhammacodakassa bhante bhikkhuno katihakarehi avippatisaro 
upadahãtabbo ”ti? 


“Dhammacodakassa upãli bhikkhuno pancahãkãrehi avippatisãro 
upadahãtabbo: ‘Kãlenãyasmã codesi no akãlena, alam te avippatisãrãya. 
Bhũtenãyasmã codesi no abhũtena, alam te avippatisãrãya. Sanhenãyasmã 
codesi no pharusena, alam te avippatisãrãya. Atthasamhitenãyasmã codesi 
no anatthasamhitena, alam te avippatisãrãya. Mettacitto ãyasmã codesi no 
dosantaro, alam te avippatisãrãyã ’ti. Dhammacodakassa upãli bhikkhuno 
imehi pancahãkãrehi avippatisãro upadahãtabbo. Tam kissa hetu? Yathă 
aníĩepi bhikkhu bhũtena codetabbam maíĩneyyã ”ti. 


20. Dhammacuditakassa 1 pana bhante bhikkhuno katihakarehi 
vippatisãro upadahãtabbo ”ti? 


Dhammacuditakassa 1 upãli bhikkhuno pancahãkãrehi vippatisãro 
upadahãtabbo: ‘Kãlenãyasmã cudito no akãlena, alam te vippatisãrãya. 
Bhũtenãyasmã cudito no abhũtena, alam te vippatisãrãya. Sanhenãyasmã 
cudito no pharusena, alam te vippatisãrãya. Atthasamhitenãyasmã cudito no 
anatthasamhitena, alam te vippatisãrãya. Mettacittenãyasmã cudito no 
dosantarena, alam te vippatisãrãyã ’ti. Dhammacuditakassa 1 upãli 
bhikkhuno imehi pancahãkãrehi vippatisãro upadahãtabbo ”ti. 


21. “Codakena bhante bhikkhuna param codetukamena kati dhamme 
ajjhattarn manasikaritvã paro codetabbo ”ti? 


“Codakenupãli bhikkhunã param codetukãmena panca dhamme 
ajjhattam manasikaritvã paro codetabbo: ‘Kãrunnatã hitesitã anukampatã 2 
ãpattivutthãnată vinayapurekkhãratã ’ti. Codakena upãli bhikkhunã param 
codetukãmena ime panca dhamme ajjhattarn manasikaritvã paro codetabbo 
”ti. 


1 dhammacuditassa - Ma, Sya. 


2 anukampita - Ma, Sya. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Đình chi Giới Bôh Patimokkha 


19. - “Bạch ngài, sự không có ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu khiển 
trách đúng Pháp với bao nhiêu hình thức?” 


- “Này Upãli, sự không có ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu khiển 
trách đúng Pháp với năm hình thức. (Ai đó có thể nói rằng): ‘Đại đức khiển 
trách hợp thời, không sái thời, thế là đủ để không đưa đến sự ân hận cho 
ngài. Đại đức khiển trách với sự thật, không phải với sự sai trái, thế là đủ để 
không đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức khiển trách với sự mềm mỏng, 
không phải bàng cách thô lỗ, thế là đủ để không đưa đến sự ân hận cho ngài. 
Đại đức khiển trách có hên hệ đến lợi ích, không phải không hên hệ đến lợi 
ích, thế là đủ để không đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức khiển trách với 
tâm từ, không phải với nội tâm có sân hận, thế là đủ để không đưa đến sự ân 
hận cho ngài.’ Này Upãli, sự không có ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu 
khiển trách đúng Pháp với năm hình thức này. Lý do của điều ấy là gì? Là vì 
cũng có vị tỳ khưu khác sẽ nghĩ đến nên khiển trách với sự thật như thê?’ 


20. - “Bạch ngài, sự có ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu bị khiển 
trách đúng Pháp với bao nhiêu hình thức?” 


- “Này Upãli, sự có ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu bị khiển trách 
đúng Pháp với năm hình thức. (Ai đó có thế nói ràng): ‘Đại đức bị khiển trách 
hợp thời, không sái thời, thế là đủ để đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức bị 
khiển trách với sự thật, không phải với sự sai trái, thế là đủ để đưa đến sự ân 
hận cho ngài. Đại đức bị khiển trách với sự mềm mỏng, không phải bằng 
cách thô lỗ, thế là đủ để đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức bị khiển trách 
có hên hệ đến lợi ích, không phải không liên hệ đến lợi ích, thế là đủ để đưa 
đến sự ân hận cho ngài. Đại đức bị khiển trách bởi từ tâm, không phải bởi nội 
tâm có sân hận, thế là đủ để đưa đến sự ân hận cho ngài.’ Này Upãli, sự có ân 
hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu bị khiển trách đúng Pháp với năm hình 
thức này. 


21. - “Bạch ngài, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn khiển trách vị khác nên 
tác ý nội tâm bao nhiêu pháp rồi mới nên khiển trách vị khác?” 


- “Này Upãli, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn khiển trách vị khác nên tác 
ý nội tâm năm pháp rồi mới nên khiển trách vị khác: ‘Lòng bi mẫn, sự tầm 
cầu lợi ích, lòng thương xót, sự thoát khỏi tội, sự tôn trọng Luật.’ Này Upãli, 
vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn khiển trách vị khác nên tác ý nội tâm năm 
pháp này rồi mới nên khiển trách vị khác.” 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Patimokkhatthapanakkhandhakarn 


“Cuditakena 1 pana bhante bhikkhuna katĩsu dhammesu patitthatabban 
”ti? 

“Cuditakenupãli bhikkhunã dvĩsu dhammesu patitthătabbam: “Sacce ca 
akuppe cã ”ti. 

Dutiya bhãnavãram. 

Pãtimokkhatthapanakkhandhakam navamam. 

***** 


Imamhi khandhake vatthu timsa. 

TASSUDDÃNAM 

1. Uposatho 2 yãvatikam pãpabhikkhu na nikkhami, 
moggallãnena nicchuddho 3 acchariyam jinasãsane. 

2. Ninnonupubbasikkhã ca thitadhammã nãtikkama, 4 
kunapukkhipatĩ sangho savantiyo jahanti ca. 

3. Savanti parinibbanti ekarasa vimutti ca, 
bahu dhammavinayopi bhũtatthãriyapuggalã. 

4. Samuddam upamam katvă vãcesi 5 sãsane gunam, 
uposathe pãtimokkham na amhe koci jãnãti. 

5. Patigacceva ựjjhanti eko dve tĩni cattãri, 
panca cha satta ca attha nava ca dasamãni ca. 

6. Sĩla ãcãra ditthi ca ặịĩvam catubhãgike, 6 
pãrặjikam ca sanghãdi pãcitti pãtidesani. 


7. Dukkatam pancabhagesu silacara vipatti ca, 
akatãya katăya ca cha bhãgesu yathãvidhi. 7 

8. Pãrặjikanca sanghãdi thulla pãcittiyena ca, 
pãtidesanĩyanceva dukkatam ca dubbhãsitam. 


1 cuditena - Ma, Syă, PTS. 

2 uposathe - Ma, Syă, PTS. 

3 nivuttho - Syã; 

niccuddo - PTS. 


4 nãtikkamma - Ma. 

5 thãpesi - Ma. 

6 catusăvake - Syã. 

7 yathãthiti - PTS. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Đình chi Giới Bôh Patimokkha 


- “Bạch ngài, vị tỳ khưu bị khiển trách nên an trú trong bao nhiêu pháp?” 


- “Này Upali, vị tỳ khưu bị khiển trách nên an trú trong hai pháp: chân 
thật và không nổi giận.” 


Tụng phẩm thứ nhì. 

Chương Đình Chỉ Giới Bổn Pãtimokkha là thứ chín. 

***** 


Trong chương này có ba mươi sự việc. 
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 


1. Ngày lễ Uposatha, cho đêh ĩân thứ ba vị ác tỳ khưu đã không đi ra, 
nhờ vị Moggallãna, đã bị lôi ra, đĩêu kỳ diệu ve Giáo Pháp của đăng Chiến 
Thắng. 


2. Độ sâu, và sự học tập theo thứ lớp, có pháp ổn định, không vượt qua 
(điêu học), xác chết, hội chúng loại trừ, và các dòng sông, từ bỏ (giai căp). 


3- Các dòng nước trôi chảy, các bậc Vô Dư Niết Bàn, và một vị là giải 
thoát, có nhiêu (vật quý), Pháp và Luật cũng vậy, các chúng sanh (to lớn) 
và tám hạng Thảnh Nhân. 


4- Sau khi dùng biển cả làm ví dụ, Ngài đã phô bày đặc điểm về Giáo 
Pháp, vào ngày Uposatha, giới bôh Pãtimokkha, ‘không ai biết về chúng ta!’ 


5. Họ ra tay (đình chỉ) trước, các vị phê phán, một, hai, ba, bôh, năm, 
sáu, và bảy, tám, và chín, và mười trường hợp (đình chỉ) này. 


6 . Vê bôh phan là giới, hạnh kiêm, tri kiến, và nuôi mạng, các tội 
pãĩ'ãjika, và tội sahghãdisesa, tội pãcittiya, tội pãtidesanĩya, - 


7. -(và) tội dukkata là thuộc ve năm phan, và sự hư hỏng về giới, hạnh 
kiểm, chưa làm và đã làm, là thuộc ve sáu phan theo như đường lối. 

8. Các tội pãrãjika, và tội sanghãdisesa, và tội pãcittiya, tội 
pãtidesanĩya, luôn cả tội dukkata, và tội dubbhãsita. 
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Vinayapitake CullavaggapaỊi 2 


Patimokkhatthapanakkhandhakarn 


9. Silacaravipatti ca ditthi ajivavipatti, 

yã ca atthã katãkate tenetă sĩlãcãra ditthiyã. 1 

10. Akatãya katãya pi katãkatăyameva ca, 
evam navavidhã vuttã yathãbhũtena nãyato. 

11. Pãrặjiko vippakato 2 paccakkhãto tatheva ca, 
upeti paccãdiyati paccadãnakathã ca yã. 

12. Sĩlãcãra vipatti ca yathã 3 ditthivipattiyã, 
ditthasutaparisanki 4 dasadhã tam vijãnatha. 5 

13. Bhikkhu vipassati bhikkhum anno vãrocãyenam, 6 
suddho ca tassa akkhãti 7 * pãtimokkham thapeti so. 

14. Vutthãti antarãyena rậjacoraggudakã ca, 
manussa amanussã ca vãỊa sirimsapajĩvabrahmam. s 

15. Dasannamannatarena tasmim annataresu vã, 
dhammikãdhammikã ceva yathă maggena jãnatha. 9 

16. Kãlabhũtatthasanhitam labhissãmi bhavissati, 
kãyavãcasikã mettã bãhusaccam ubhayãni. 10 

17. Kãlabhũtena sanhena atthamettena codaye, 
vippatisãradhammena 11 tathã vãcã vinodaye. 12 

18. Dhammacoda cuditassa vinodeti vippatisãro, 13 
karunã hitãnukampi vutthãnapurekkhãratã. 14 

19. Codakassa patipatti sambuddhena pakãsitã, 
sacce ceva akuppe ca cuditassa ca dhammatã ”ti. 15 

—00O00-- 


1 atthãkatãya katena sĩlãcãrã ca ditthiyã - Syã. 

2 vippakată - Ma, Syã. 

3 tathã - Ma, Syã. 

4 ditthasutaparisaủkitam - Ma, Syã. 

5 vijắnãtha - Ma, PTS. 

6 anno cãrocayãtitam - Ma, Syã; 
vipass’ anno cãrocati - PTS. 

7 so yeva tassa akkhãti - Ma; 

suddhe va tassa akkhãti - Syã; 

tam suddheva tassa akkhãti - PTS. 


8 sarĩsapã jĩvibrahmam - Ma, PTS; 
sirimsapã ca jĩvitam - Syã. 

9 jãnãtha - Ma, PTS. 

10 bãhusaccũbhayãni tu - Syã. 

11 vippatisãri adhammena - Syã. 

12 tathevãpi vinodaye - Syã. 

13 vinode vippatissare - Syã. 

14 vutthãnampi purakkhitã - Syã. 

15 cuditasseva dhammatã ti - Ma, PTS; 
cuditassesa dhammatã ti - Syã. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Đình chi Giới Bôh Patimokkha 


9. Sự hư vê hỏng giới, hạnh kiểm, và sự hư hỏng ve tri kiến, nuôi mạng, 
và các điêu ấy là tám trong trường hợp đã làm và chưa làm. Với giới, hạnh 
kiểm, và tri kiến ăy, các đĩêu này — 

10. — t rong trường hợp chưa làm, cũng như đã làm, và luôn cả đã làm 
và chưa làm, như vậy là chín cách đã được nói đến, đúng với sự thật, theo 
phương pháp. 

11. Vị phạm tội pãrãjika, chưa được dứt điểm, vị đã xả bỏ (sự học tập), 
và tương tợ y như thê, vị phục tùng, vị bác bỏ, và sự thảo luận về việc bác 
bỏ ấy. 

12. Và sự hư hỏng ve giới, hạnh kiểm, giôhg như với sự hư hỏng ve tri 
kiến do đã bị thấy bị nghe bị nghi ngờ, là mười trường hợp, nên biết rõ 
đĩêu ăy. 

13. Vị tỳ khưu thấy rõ vị tỳ khưu, hay là vị khác đã nói đĩêu ăy, và vị 
trong sạch khai báo đến vị ăy, vị ấy đình chỉ giới bổn Pãtimokkha. 

14. (Hội chúng) giải tán vì nguy hiểm: từ đức vua, trộm cướp, hỏa 
hoạn, nước ngập, loài người, phi nhân, và thú dữ, rắn, mạng sõng, Phạm 
hạnh. 

15. Chỉ với một (sự nguy hiểm) nào đó của mười, và tại trú xứ ăy hoặc 
tại các trú xứ nào khác, đúng Pháp và luôn cả sai Pháp, nên biết theo 
đường lối như thếăy. 

16. (Năm yếu tô'nên hành xử) là đúng thời điểm, đúng đắn, đem lại sự 
lợi ích, ta sẽ đạt được, sẽ xảy ra (hay không?), (nên quán xét sở hành) về 
thân, ve khẩu, tâm từ, sự học nhiêu, hai bộ giới bổn. 

17. Nên khiển trách hợp thời, với sự thật, với sự mềm mỏng, có lợi ích, 
với tâm từ, có sự ân hận và không đúng Pháp, nên xua đi các lời nói như 
thê: 

18. Lòng bi mẫn, sự (tam câu) lợi ích, lòng thương xót, sự thoát khỏi tội, 
sự tôn trọng (Luật) xua đi sự ân hận cho vị khiển trách đúng Pháp và cho vị 
bị khiển trách. 

19. Cách hành xử của vị khiển trách đã được đăng Toàn Giác giảng giải, 
và bản thể ve sự chân thật và luôn cả sự không sân hận là dành cho vị bị 
khiển trách.” 


—00O00— 
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X. BHIKKHUNIKKHANDHAKAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sakkesu viharati kapilavatthusmim 
nigrodhãrãme. Atha kho mahãpajãpatĩ 1 gotamĩ yena bhagavã 
tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvă ekamantam 
atthãsi. Ekamantam thitã kho mahãpajãpatĩ gotamĩ bhagavantam etadavoca: 
“Sãdhu bhante labheyya mãtugãmo tathãgatappavedite dhammavinaye 
agãrasmã anagãriyam pabbajjan ”ti. 


“Alam gotami, ma te rucci matugamassa tathagatappavedite 
dhammavinaye agãrasmã anagãriyam pabbajjã ”ti. 


Dutiyampi kho mahapajapatĩ gotami bhagavantam etadavoca: “Sadhu 
bhante labheyya mãtugãmo -pe- pabbajjan ”ti. 


“Alam gotami, ma te rucci matugamassa -pe- pabbajja ”ti. 


Tatiyampi kho mahãpajãpatĩ gotamĩ bhagavantam etadavoca: “Sãdhu 
bhante labheyya mãtugãmo tathãgatappavedite dhammavinaye agãrasmã 
anagãriyam pabbajjan ”ti. 


“Alam gotami, ma te rucci matugamassa tathagatappavedite 
dhammavinaye agãrasmã anagãriyam pabbajjã ”ti. 


Atha kho mahãpajãpatĩ gotamĩ ‘na bhagavã anujãnãti mãtugãmassa 
tathãgatappavedite dhammavinaye agãrasmã anagãriyam pabbajjan ’ti 
dukkhĩ dummanã assumukhĩ rudamãnã bhagavantam abhivãdetvã 
padakkhinam katvă pakkãmi. 


Atha kho bhagavã kapilavatthusmim yathãbhirantam viharitvã yena 
vesãli tena cãrikam pakkãmi. Anupubbena cãrikam caramãno yena vesăli 
tadavasari, tatra sudam bhagavã vesãliyam viharati mahãvane 
kũtăgãrasãlãyam. 


1 mahapajapati - Ma. 
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X. CHƯƠNG TỲ KHƯU NI: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự trong lãnh thổ của dòng Sakya ở 
thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Khi ấy, bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ đã đi 
đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên. 
Khi đã đứng một bên, bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: - “Bạch ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia rời nhà 
sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố.” 


- “Này Gotami, thôi đi! Bà chớ có quan tâm đến việc người nữ xuất gia rời 
nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố nữa.” 


Đến lần thứ nhì, bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: - “Bạch ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia -(như 
trên)—.” 


- “Này Gotami, thôi đi! Bà chớ có quan tâm đến việc người nữ xuất gia 
— (nhưtrến)—.” 


Đến lần thứ ba, bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: - “Bạch ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia rời nhà 
sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố.” 


- “Này Gotami, thôi đi! Bà chớ có quan tâm đến việc người nữ xuất gia rời 
nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố nữa.” 


Khi ấy, bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ (nghĩ rằng): ‘Đức Thế Tôn không cho 
phép người nữ việc xuất gia rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đã 
được đức Như Lai công bố’ nên khổ sở, buồn rầu, mặt đầm đìa nước mât, 
trong khi khóc lóc, đã đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiêu quanh, rồi 
ra đi. 


Sau đó, khi đã ngự tại thành Kapilavatthu theo như ý thích đức Thế Tôn 
đã ra đi du hành đi về phía thành Vesãli. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã 
ngự đến Vesãli. Tại nơi đó, ở Vesãli, đức Thế Tôn ngự tại Mahãvana, giảng 
đường Kũtãgãra. 
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Vinayapitake CullavaggapaỊi 2 


Bhikkhumkkhandhakam 


Atha kho mahãpajãpatĩ gotamĩ kese chedãpetvă kãsãyãni vatthãni 
acchãdetvã sambahulãhi sãkiyãnĩhi saddhim yena vesãli tena pakkãmi. 
Anupubbena yena vesãli mahãvanam kũtãgãrasãlã tenupasahkami. Atha kho 
mahãpajãpatĩ gotamĩ sũnehi pãdehi rajokinnena gattena dukkhĩ dummanã 
assumukhĩ rudamãnã bahidvãrakotthake atthãsi. Addasã kho ãyasmã 
ãnando mahãpajãpatim gotamim sũnehi pãdehi rajokinnena gattena 
dukkhim dummanam assumukhim rudamãnam bahidvãrakothake thitam, 
disvãna mahãpajãpatim gotamim etadavoca: “Kissa tvam gotami, sũnehi 
pãdehi rajokinnena gattena dukkhĩ dummanã assumukhĩ rudamãnã 
bahidvãrakotthake thită ”ti? “Tathã hi pana bhante ãnanda na bhagavã 
anujãnãti mãtugãmassa tathãgatappavedite dhammavinaye agãrasmã 
anagãriyam pabbajjan ”ti. 


2. Tena hi tvam gotami, muhuttam idheva tãva hohi, 1 yãvãham 
bhagavantam yãcãmi mãtugãmassa tathãgatappavedite dhammavinaye 
agãrasmã anagãriyam pabbajjan ”ti. 


Atha kho ãyasmã ãnando yena bhagavã tenupasankami, upasankamitvã 
bhagavantam abhivãdetvă ekamantam nisĩdi, ekamantam nisinno kho 
ãyasmã ãnando bhagavantam etadavoca: “Esã bhante mahãpajãpatĩ gotamĩ 
sũnehi pãdehi rajokiọnena gattena dukkhĩ dummanã assumukhĩ rudamãnã 
bahidvãrakotthake thitã ‘na bhagavã anujãnãti mãtugãmassa 
tathãgatappavedite dhammavinaye agãrasmã anagãriyam pabbajjan ’ti. 
Sãdhu bhante labheyya mãtugãmo tathãgatappavedite dhammavinaye 
agãrasmã anagãriyam pabbajjan ”ti. 


“Alam ananda. Ma te rucci matugamassa tathagatappavedite 
dhammavinaye agãrasmã anagãriyam pabbajjã ”ti. 


Dutiyampi kho ayasma anando bhagavantam etadavoca: “Sadhu bhante 
labheyya mătugãmo -pe- pabbajjan ”ti. 


“Alam ananda ma te rucci matugamassa -pe- pabbajja ”ti. 


Tatiyampi kho ayasma anando bhagavantam etadavoca: “Sadhu bhante 
labheyya mãtugãmo -pe— pabbajjan ”ti. 


“Alam ananda ma te rucci matugamassa tathagatappavedite 
dhammavinaye agãrasmã anagãriyam pabbajjã ”ti. 


1 tena hi gotami muhuttam tvam idheva tava hohi - Sya; 
tena hi gotami, muhuttam idh’ eva tãva hohi - PTS. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Tỳ Khưu Ni 


Khi ấy, bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ đã nhờ người cạo tóc, khoác y phục màu 
ca-sa cùng với nhiều người nữ dòng Sakya đã ra đi về hướng Vesãli, tuần tự 
đã đi đến Vesãli, Mahãvana, giảng đường Kũtãgãra. Khi ấy, bà Mahãpajãpatĩ 
Gotamĩ với hai bàn chân sung vù, thân hình phủ đầy bụi bặm, khổ sở, buồn 
rầu, mặt đầm đìa nước mắt, đang khóc lóc, đứng ở bên ngoài cổng ra vào. Đại 
đức Ananda đã nhìn thấy bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ với hai bàn chân sưng vù, 
thân hình phủ đầy bụi bặm, khổ sở, buồn rầu, mặt đầm đìa nước mât, đang 
khóc lóc, đứng ở bên ngoài cổng ra vào, sau khi nhìn thấy đã nói với bà 
Mahãpajãpatĩ Gotamĩ điều này: - “Này bà Gotamĩ, tại sao bà lại có hai bàn 
chân sưng vù, thân hình phủ đầy bụi bặm, khổ sở, buồn rầu, mặt đầm đìa 
nước mât, đang khóc lóc, đứng ở bên ngoài cổng ra vào vậy?” - “Thưa ngài 
Ananda, như thế này bởi vì đức Thế Tôn không cho phép người nữ việc xuất 
gia rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công 
bố.” 


2. - “Này bà Gotamĩ, chính vì điều ấy nên bà hãy ở ngay tại đây trong chốc 
lát chờ tôi thỉnh cầu đức Thế Tôn về việc người nữ xuất gia rời nhà sống 
không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố.” 


Sau đó, đại đức Ãnanda đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh 
lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức 
Ananda đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, bà Mahãpajãpatĩ 
Gotamĩ này với hai bàn chân sưng vù, thân hình phủ đầy bụi bặm, khổ sở, 
buồn rầu, mặt đầm đìa nước mắt, đang khóc lóc, đứng ở bên ngoài cổng ra 
vào (nghĩ rằng): ‘Đức Thế Tôn không cho phép người nữ việc xuất gia rời nhà 
sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố.’ Bạch 
ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia rời nhà sống không 
nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố.” 


- “Này Ananda, thôi đi! Ngươi chớ có quan tâm đến việc người nữ xuất gia 
rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố 
nữa.” 


Đến lần thứ nhì, đại đức Ananda đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch 
ngài, tốt đẹp thay người nữ có thế đạt được sự xuất gia - (như trên)-.” 


- “Này Ananda, thôi đi! Ngươi chớ có quan tâm đến việc người nữ xuất gia 
- (như trên)—.” 


Đến lần thứ ba, đại đức Ananda đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch 
ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia - (như trên)-.” 


- “Này Ananda, thôi đi! Ngươi chớ có quan tâm đến việc người nữ xuất gia 
rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố 
nữa.” 
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Vinayapitake CullavaggapaỊi 2 


Bhikkhumkkhandhakam 


Atha kho ãyasmã ãnando ‘na bhagavã anựjãnãti mãtugãmassa 
tathãgatappavedite dhammavinaye agãrasmã anagãriyam pabbajjam, 
yannũnãham annenapi pariyãyena bhagavantam yãceyyam mãtugãmassa 
tathãgatappavedite dhammavinaye agãrasmã anagãriyam pabbajjan ’ti. Atha 
kho ãyasmã ãnando bhagavantam etadavoca: “Bhabbo nu kho bhante 
mãtugãmo tathãgatappavedite dhammavinaye agãrasmã anagãriyam 
pabbajitvã sotãpattiphalam vã sakadãgãmiphalam 1 vã anãgãmiphalam vã 
arahattam vã sacchikãtun ”ti? 


“Bhabbo ãnanda mãtugãmo tathãgatappavedite dhammavinaye agãrasmã 
anagãriyam pabbajitvã sotãpattiphalampi sakadãgãmiphalampi anãgãmi- 
phalampi arahattampi sacchikãtun ”ti. 

“Sace bhante bhabbo mãtugãmo -pe- arahattampi sacchikãtum. 
Bahũpakãrã bhante mahãpajãpatĩ gotamĩ bhagavato mãtucchã ãpãdikã 
posikã khĩrassa dãyikã bhagavantam janettiyã kãlakatãya thannam pãyesi. 
Sãdhu bhante labheyya mãtugãmo tathãgatappavedite dhammavinaye 
agãrasmã anagãriyam pabbajjan ”ti. 

3. “Sace ãnanda mahãpajãpatĩ gotamĩ attha garudhamme patiganhãti 
sãvassã hotu upasampadã. 

Vassasatũpasampannãya bhikkhuniyã tadahũpasampannassa bhikkhuno 
abhivãdanam paccutthãnam anjalikammam sãmĩcikammam kãtabbam. 
Ayampi dhammo sakkatvã garukatvã mãnetvã pũjetvã yãvajĩvam 
anatikkamanĩyo. 

Na bhikkhuniyã abhikkhuke ãvãse vassam vasitabbam. Ayampi dhammo 
sakkatvã garukatvã mãnetvã pũjetvă yãvajĩvam anatikkamanĩyo. 

Anvaddhamãsam bhikkhuniyã bhikkhusanghato dve dhammã 
paccãsimsitabbã: uposathapucchakanca ovãdũpasankamananca. Ayampi 
dhammo -pe— yãvajĩvam anatikkamanĩyo. 

Vassam vutthãya bhikkhuniyã ubhato sanghe tĩhi thãnehi pavãretabbam: 
ditthena vã sutena vã parisankãya vã. Ayampi dhammo -pe- yãvajĩvam 
anatikkamanĩyo. 

Garudhammam ajjhãpannãya bhikkhuniyã ubhato sanghe pakkha- 
mãnattam caritabbam. Ayampi dhammo -pe- yãvajĩvam anatikkamanĩyo. 

Dve vassãni chasu dhammesu sikkhitasikkhãya sikkhamãnãya ubhato 
sanghe upasampadã pariyesitabbã. Ayampi dhammo -pe- yãvajĩvam 
anatikkamanĩyo. 


1 sakidagamiphalam - Sya. 


472 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Tỳ Khưu Ni 


Khi ấy, đại đức Ãnanda (nghĩ rằng): ‘Đức Thế Tôn không cho phép việc 
người nữ xuất gia rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức 
Như Lai công bố; có lẽ ta nên thinh cầu đức Thế Tôn việc người nữ xuất gia 
rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố 
bâng một phương thức khác?’ Sau đó, đại đức Ananda đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: - “Bạch ngài, người nữ sau khi xuất gia rời nhà sống không nhà 
trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố, có khả năng chứng ngộ quả 
vị Nhập Lưu, hoặc quả vị Nhất Lai, hoặc quả vị Bất Lai, hoặc phẩm vị A-la- 
hán hãy không?” 

- “Này Ãnanda, người nữ sau khi xuất gia rời nhà sống không nhà trong 
Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố, có khả năng chứng ngộ quả vị 
Nhập Lưu, quả vị Nhất Lai, quả vị Bất Lai, luôn cả phẩm vị A-la-hán.” 

- “Bạch ngài, nếu người nữ —(nhưtrên)— có khả năng chứng ngộ -(như 
trên) — luôn cả phẩm vị A-la-hán nữa; bạch ngài, bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ có 
nhiều công đức đối với đức Thế Tôn, là dì ruột, là người chăm sóc, là người 
nuôi dưỡng, là người cho sữa, bà đã cho đức Thế Tôn bú sữa khi người mẹ 
ruột qua đời. Bạch ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia rời 
nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố.” 

3. - “Này Ãnanda, nếu bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ thọ nhận tám Trọng 
Pháp, hãy xem chính điều ấy là sự tu lên bậc trên đối với bà: 

Tỳ khưu ni đã tu lên bậc trên một trăm năm nên thực hiện sự đảnh lẽ, sự 
đứng dậy, sự chắp tay, (và) hành động thích hợp đến vị tỳ khưu vừa tu lên 
bậc trên vào ngày hôm ấy. Đây cũng là pháp cần được trọng vọng, cung kính, 
sùng bái, cúng dường, không được vi phạm cho đến trọn đời. 

Tỳ khưu ni không nên an cư mùa mưa ở trú xứ không có tỳ khưu. Đây 
cũng là pháp cần được trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng dường, không 
được vi phạm cho đến trọn đời. 

Tỳ khưu ni vào mỗi nửa tháng nên mong mỏi hai việc từ hội chúng tỳ 
khưu là việc hỏi ngày lẽ Uposatha và việc đi đến (để nghe) giáo giới. Đây 
cũng là pháp -(nhưtrên)- không được vi phạm cho đến trọn đời. 

Tỳ khưu ni đã trải qua mùa (an cư) mưa nên hành lẽ Pavãranã ở cả hai 
hội chúng dựa trên ba yếu tố: do được thấy, hoặc do được nghe, hoặc vì nghi 
ngờ. Đây cũng là pháp — (như trên) — không được vi phạm cho đến trọn đời. 

Tỳ khưu ni vi phạm tội nghiêm trọng nên thực hành hình phạt mãnatta 
nửa tháng ở cả hai hội chúng. Đây cũng là pháp -(như trên)- không được vi 
phạm cho đến trọn đời. 

Cô ni tu tập sự đã thực hành sự học tập về sáu pháp trong hai năm nên 
tầm cầu sự tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. Đây cũng là pháp —(như 
trên) — không được vi phạm cho đến trọn đời. 
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Vinayapitake CullavaggapaỊi 2 


Bhikkhumkkhandhakam 


Na bhikkhuniya kenaci pariyayena bhikkhu akkositabbo paribhasitabbo. 
Ayampi dhammo — pe— yãvajĩvam anatikkamanĩyo. 


Ajjatagge ovato bhikkhunĩnam bhikkhũsu vacanapatho, anovato 
bhikkhũnam bhikkhunĩsu vacanapatho. Ayampi dhammo sakkatvã 
garukatvã mãnetvã pũjetvã yãvajĩvam anatikkamanĩyo. 


Sace ananda 1 mahapajapati gotami ime attha garudhamme patiganhati sa 
Vassã hoti upasampadã ”ti. 


Atha kho ãyasmã ãnando bhagavato santike attha garudhamme 
uggahetvă yena mahãpajãpatĩ gotamĩ tenupasankami, upasankamitvã 
mahãpajãpatim gotamim etadavoca: “Sace kho tvam gotami attha 
garudhamme patiganheyyãsi sã ’va te bhavissati upasampadã. 


Vassasatũpasampannãya bhikkhuniyã tadahupasampannassa bhikkhuno 
abhivãdanam paccutthãnam anjalikammam sãmĩcikammam kãtabbam 
-pe- Ajjatagge ovato bhikkhunĩnam bhikkhũsu vacanapatho, anovato 
bhikkhũnam bhikkhunĩsu vacanapatho. Ayampi dhammo sakkatvã 
garukatvã mãnetvă pũjetvã yãvajĩvam anatikkamanĩyo. 


Sace kho tvam gotami, ime attha garudhamme patiganheyyasi, sa ’va te 
bhavissati upasampadã ”ti. 


“Seyyathăpi bhante ãnanda itthi vã puriso vã daharo yuvã mandanaka- 
jãtiko sĩsam nahãto uppalamãlam vã vassikamãlam vã atimuttakamãlam vã 2 
labhitvã ubhohi hatthehi patiggahetvã uttamange sirasmim patitthãpeyya, 
evameva kho aham bhante ãnanda ime attha garudhamme patiganhãmi 
yãvajĩvam anatikkamanĩye ”ti. 


4. Atha kho ãyasmã ãnando yena bhagavã tenupasankami, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam 
nisinno kho ãyasmã ãnando bhagavantam etadavoca: “Patiggahitã bhante 
mahãpajãpatiyã gotamiyã attha garudhammã, upasampannã bhagavato 
mãtucchã ”ti. 


1 sace panananda - Sya. 


2 adhimattakamalam va - Sya. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Tỳ Khưu Ni 


Tỳ khưu ni không vì bất cứ nguyên do gì được phép mắng nhiếc gièm pha 
tỳ khưu. Đây cũng là pháp -(như trên)- không được vi phạm cho đến trọn 
đời. 


Kể từ hôm nay, việc khuyên bảo của các tỳ khưu ni đến các tỳ khưu bị 
ngăn cấm, việc khuyên bảo của các tỳ khưu đến các tỳ khưu ni không bị ngăn 
cấm. Đây cũng là pháp cần được trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng 
dường, không được vi phạm cho đến trọn đời. 


Này Ananda, nếu bà Mahapajapati Gotamĩ thọ nhận tám Trọng Pháp, 
chính điều ấy là sự tu lên bậc trên đối với bà.” 


Sau đó, đại đức Ananda đã học tám Trọng Pháp từ đức Thế Tôn rồi đã đi 
đến gặp bà Mahãpajãpati Gotamĩ, sau khi đến đã nói với bà Mahãpajãpatĩ 
Gotamĩ điều này: - “Này bà Gotamĩ, nếu bà có thể thọ nhận tám Trọng Pháp 
thì chính điều ấy sẽ là sự tu lên bậc trên đối với bà: 


Tỳ khưu ni đã tu lên bậc trên một trăm năm nên thực hiện sự đảnh lễ, sự 
đứng dậy, sự chắp tay, (và) hành động thích hợp đến vị tỳ khưu vừa tu lên 
bậc trên vào ngày hôm ấy. -(như trên)— Kể từ hôm nay, việc khuyên bảo của 
các tỳ khưu ni đến các tỳ khưu bị ngăn cấm, việc khuyên bảo của các tỳ khưu 
đến các tỳ khưu ni không bị ngăn cấm. Đây cũng là pháp cần được trọng 
vọng, cung kính, sùng bái, cúng dường, không được vi phạm cho đến trọn 
đời. 


Này bà Gotami, nếu bà có thể thọ nhận tám Trọng Pháp này thì chính 
điều ấy sẽ là sự tu lên bậc trên đối với bà.” 


- “Thưa đại đức Ãnanda, cũng giống như người nữ hoặc người nam còn 
trẻ, ở tuổi thanh niên, ưa thích trang điểm, vừa mới gội đầu, sau khi nhận 
được tràng hoa sen, hoặc tràng hoa nhài, hoặc tràng hoa đủ loại nên thọ lãnh 
bâng hai tay rồi đặt lên ở đinh đầu; thưa đại đức Ananda, cũng tương tợ như 
vậy, tôi thọ nhận tám Trọng Pháp này cho đến trọn đời không vi phạm.” 


4. Sau đó, đại đức Ananda đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại 
đức Ãnanda đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, bà Mahãpajãpatĩ 
Gotamĩ đã thọ nhận tám Trọng Pháp. Người dì của đức Thế Tôn đã được tu 
lên bậc trên.” 
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Vinayapitake CullavaggapaỊi 2 


Bhikkhumkkhandhakam 


“Sace ãnanda nãlabhissã mãtugãmo tathăgatappavedite dhammavinaye 
agãrasmã anagãriyam pabbajjam, ciratthitikam ãnanda brahmacariyam 
ahavissa vassasahassam saddhammo tittheyya. Yato ca kho ãnanda 
mãtugãmo tathãgatappavedite dhammavinaye agãrasmã anagãriyam 
pabbajito na ’dãni ãnanda brahmacariyam ciratthitikam bhavissati. Panceva 
’dãni ãnanda vassasatãni saddhammo thassati. 


Seyyathãpi ãnanda yãni kãnici kulãni bahu itthikãni' appapurisakãni tãni 
suppadhamsiyãni honti corehi kumbhatthena kehi, evameva kho ãnanda 
yasmim dhammavinaye labhati mãtugãmo agãrasmã anagãriyam pabbajjam, 
na tam brahmacariyam ciratthitikam hoti. 


Seyyathãpi ãnanda sampanne sãlikkhette setatthikã nãma rogajãti 
nipatati, evam tam sãlikkhettam na ciratthitikam hoti. Evameva kho ãnanda 
yasmim dhammavinaye labhati mãtugãmo agãrasmã anagãriyam pabbajjam, 
na tam brahmacariyam ciratthitikam hoti. 


Seyyathãpi ãnanda sampanne ucchukkhette manjetthikã 1 2 nãma rogajãti 
nipatati evam tam ucchukkhettam na ciratthitikam hoti, evameva kho 
ãnanda yasmim dhammavinaye labhati mãtugãmo agãrasmã anagãriyam 
pabbajjam na tam brahmacariyam ciratthitikam hoti. 


Seyyathãpi ãnanda puriso mahato taỊãkassa patigacceva 3 ãịim 4 
bandheyya, yãvadeva udakassa anatikkamanãya, evameva kho ãnanda mayã 
patigacceva bhikkhunĩnam attha garudhammã pannattã yãvajĩvam 
anatikkamanĩyã ”ti. 

Bhỉkkhunĩnam attha garudhammã. 

***** 


5. Atha kho mahãpajãpatĩ gotamĩ yena bhagavã tenupasankami, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam atthãsi. Ekamantam 
thitã kho mahãpajãpatĩ gotamĩ bhagavantam etadavoca: “Kathãhambhante 
imãsu sãkiyãnĩsu patipajjãmĩ ”ti? 

Atha kho bhagavã mahãpajãpatim gotamim dhammiyã kathãya 
sandassesi samãdapesi samuttejesi sampahamsesi. Atha kho mahãpajãpatĩ 
gotamĩ bhagavatã dhammiyã kathăya sandassitã samãdapitã samuttejitã 
sampahamsitã bhagavantam abhivãdetvã padakkhinam katvã pakkãmi. Atha 
kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim katham katvã 
bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave bhikkhũhi bhikkhuniyo 
upasampãdetun ”ti. 


1 bahutthikani - Ma, PTS. 

2 manjitthikã - Ma. 


3 patikacceva - Ma, Sya. 

4 pãỊim - Syã; ãlim - PTS. 
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Chương Tỳ Khưu Ni 


- “Này Ãnanda, nếu người nữ không đạt được sự xuất gia rời nhà sống 
không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố, này Ananda, 
Phạm hạnh có thể sẽ được tồn tại lâu dài, Thánh Pháp có thể tồn tại một 
ngàn năm. Này Ananda, bởi vì người nữ đã xuất gia rời nhà sống không nhà 
trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố, này Ananda, giờ đây Phạm 
hạnh sẽ không tồn tại lâu dài, này Ananda, giờ đây Thánh Pháp sẽ tồn tại chỉ 
còn năm trăm năm. 1 * 1 

Này Ãnanda, cũng giống như những gia đình có nhiều người nữ, ít người 
nam thường dê bị các kẻ cướp, các kẻ trộm đột nhập; này Ananda, cũng 
tương tợ như thế, trong Pháp và Luật nào người nữ đạt được sự xuất gia rời 
nhà sống không nhà, Phạm hạnh ấy không được tồn tại lâu dài. 

Này Ãnanda, cũng giống như trong thửa ruộng lúa đang phát triển, có loại 
bệnh gọi là mốc trâng xuất hiện, như thế mộng lúa ấy không tồn tại lâu dài; 
này Ananda, cũng tương tợ như thế, trong Pháp và Luật nào người nữ đạt 
được sự xuất gia rời nhà sống không nhà, Phạm hạnh ấy không được tồn tại 
lâu dài. 


Này Ãnanda, cũng giống như trong ruộng mía đường đang phát triển, có 
loại bệnh gọi là rệp cây xuất hiện, như thế ruộng mía ấy không tồn tại lâu dài; 
này Ananda, cũng tương tợ như thế, trong Pháp và Luật nào người nữ đạt 
được sự xuất gia rời nhà sống không nhà, Phạm hạnh ấy không được tồn tại 
lâu dài. 


Này Ãnanda, cũng giống như người đàn ông chính vì phòng xa nên củng 
CỐ bờ đê của cái hồ lớn để không có sự tràn ra của nước; này Ãnanda, cũng 
tương tợ như thế, tám Trọng Pháp do ta chính vì phòng xa đã quy định cho 
các tỳ khưu ni cho đến trọn đời không được vi phạm.” 

Tám Trọng Pháp của các tỳ khưu ni. 

***** 


5. Sau đó, bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi đã ở đứng một bên, bà 
Mahãpajãpatĩ Gotamĩ đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, con 
thực hành như thế nào đối với các người nữ dòng Sakya này?” 


Khi ấy, đức Thế Tôn đã chi dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ bảng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã 
được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
bảng bài Pháp thoại, bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ đã đảnh lẽ đức Thế Tôn, 
hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy 
nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép các tỳ khưu được ban phép tu lên bậc trên đến các tỳ khưu 
ni.” 
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Vinayapitake CullavaggapaỊi 2 


Bhikkhumkkhandhakam 


6 . Atha kho tã bhikkhuniyo mahãpajãpatim gotamim etadavocum: “Ayyã 
anupasampannã mayamhã 1 upasampannã. Evam hi bhagavatã pannattam: 
‘bhikkhũhi bhikkhuniyo upasampãdetabbã”’ti. 


Atha kho mahãpajãpatĩ gotamĩ yenãyasmã ãnando tenupasahkami, 
upasankamitvã ãyasmantam ãnandam abhivãdetvã ekamantam atthãsi. 
Ekamantam thitã kho mahãpajãpatĩ gotamĩ ãyasmantam ãnandam 
etadavoca: “Imã mam bhante ãnanda bhikkhuniyo evamãhamsu: ‘Ayyã 
anupasampannã mayamhã 1 upasampannã, evam hi bhagavată pannattam 
bhikkhũhi bhikkhuniyo upasampãdetabbã”’ti. 


7. Atha kho ãyasmã ãnando yena bhagavã tenupasahkami, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi, ekamantam 
nisinno kho ãyasmã ãnando bhagavantam etadavoca: “Mahãpajãpatĩ bhante 
gotamĩ evamãha: ‘Imã mam bhante ãnanda bhikkhuniyo evamãhamsu: Ayyã 
anupasampannã mayamhã 1 upasampannã, evam hi bhagavatã pannattam 
bhikkhũhi bhikkhuniyo upasampãdetabbã”’ti. 


“Yadaggena ananda mahapajapatiya gotamiya attha garudhamma 
patiggahitã tadeva sã 2 upasampannã ”ti. 


8. Atha kho mahãpajãpatĩ gotamĩ yenãyasmã ãnando tenupasahkami, 
upasankamitvã ãyasmantam ãnandam abhivãdetvã ekamantam atthãsi. 
Ekamantam thitã kho mahãpajãpatĩ gotamĩ ãyasmantarn ãnandam 
etadavoca: “Ekãham bhante bhagavantam varam yãcãmi. Sãdhu bhante 
bhagavã anựjãneyya bhikkhũnanca bhikkhunĩnanca yathãvuddham 
abhivãdanam paccutthãnam anjalikammam sãmĩcikamman ”ti. 


Atha kho ãyasmã ãnando yena bhagavã tenupasahkami, upasankamitvã 
bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho 
ãyasmã ãnando bhagavantam etadavoca: “Mahãpajãpatĩ bhante gotamĩ 
evamãha: ‘Ekãham bhante ãnanda bhagavantam varam yãcãmi. Sãdhu 
bhante bhagavã anựjãneyya bhikkhũnanca bhikkhunĩnanca yathăvuddham 
abhivãdanam paccutthãnam anjalikammam sãmĩcikamman’”ti. 


1 mayaíĩcamha - Ma, Sya. 2 tadevassa - Sya. 
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6. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã nói với bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ điều này: 
- “Bà chưa được tu lên bậc trên, chúng tôi đã được tu lên bậc trên; bởi vì đức 
Thế Tôn đã quy định như thế này: ‘Các tỳ khưu ni nên được cho tu lên bậc 
trên bởi các ty khứu.”’ 


Sau đó, bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ đã đi đến gặp đại đức Ananda, sau khi 
đến đã đảnh lẽ đại đức Ananda rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, bà 
Mahãpajãpatĩ Gotamĩ đã nói với đại đức Ananda điều này: - “Thưa đại đức 
Ananda, các tỳ khưu ni này đã nói với tôi như vầy: ‘Bà chưa được tu lên bậc 
trên, chúng tôi đã được tu lên bậc trên; bởi vì đức Thế Tôn đã quy định như 
thế này: ‘Các tỳ khưu ni nên được cho tu lên bậc trên bởi các tỳ khưu.’” 


7. Sau đó, đại đức Ãnanda đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại 
đức Ananda đã nói với đức Thế Tôn điêu này: - “Bạch ngài, bà Mahãpajãpatĩ 
Gotamĩ đã nói như vầy: ‘Thưa đại đức Ananda, các tỳ khưu ni này đã nói với 
tôi như vầy: Bà chưa được tu lên bậc trên, chúng tôi đã được tu lên bậc trên; 
bởi vì đức Thế Tôn đã quy định như thế này: Các tỳ khưu ni nên được cho tu 
lên bậc trên bởi các tỳ khưu.’” 


- “Này Ananda, kể từ lúc bà Mahapajapatĩ Gotamĩ thọ nhận tám Trọng 
Pháp, chính vào lúc ấy bà đã được tu lên bậc trên.” 


8. Sau đó, bà Mahãpạjãpatĩ Gotamĩ đã đi đến gặp đại đức Ananda, sau khi 
đến đã đảnh lễ đại đức Ananda rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, bà 
Mahãpajãpatĩ Gotamĩ đã nói với đại đức Ananda điều này: - “Thưa đại đức 
Ananda, con thinh cầu đức Thế Tôn một điều ước muốn. Thưa đại đức, tốt 
đẹp thay đức Thế Tôn có thể cho phép sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự châp tay, 
(và) hành động thích hợp là tính theo thâm niên đối với các tỳ khưu và các tỳ 
khuU ni.” 


Sau đó, đại đức Ãnanda đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh 
lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức 
Ananda đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, bà Mahãpajãpatĩ 
Gotamĩ đã nói như vầy: ‘Thưa đại đức Ananda, con thỉnh cầu đức Thế Tôn 
một điều ước muốn. Thưa đại đức, tốt đẹp thay đức Thế Tôn có thể cho phép 
sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự châp tay, (và) hành động thích hợp là tính theo 
thâm niên đối với các tỳ khưu và các tỳ khưu ni.’” 
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Vinayapitake CullavaggapaỊi 2 


Bhikkhumkkhandhakam 


“Atthãnametam ãnanda anavakãso yam tathăgato anựjãneyya 
mãtugãmassa abhivãdanam paccutthănam anjalikammam sãmĩcikammam. 
Ime hi nãma ãnanda annatitthiyã durakkhãtadhammã mãtugãmassa 
abhivãdanam paccutthãnam anjalikammam sãmĩcikammam na karissanti. 
Kimanga pana tathãgato anựjãnissati mãtugãmassa abhivãdanam 
paccutthãnam anjalikammam sãmĩcikamman ”ti. Atha kho bhagavã etasmim 
nidãne etasmim pakarane dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Na 
bhikkhave mãtugãmassa abhivãdanam paccutthãnam anjalikammam 
sãmĩcikammam kãtabbam. Yo kareyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


9. Atha kho mahãpajãpatĩ gotamĩ yena bhagavã tenupasankami, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantarn atthãsi. Ekamantam 
thitã kho mahãpajãpatĩ gotamĩ bhagavantam etadavoca: “Yãni tãni bhante 
bhikkhunĩnam sikkhãpadãni bhikkhũhi sãdhãranãni katham mayam bhante 
tesu sikkhãpadesu patipajjãmã ”ti? 


“Yani tani gotami, bhikkhuninam sikkhapadani bhikkhuhi sadharanani 
yathã bhikkhũ sikkhanti tathă tesu sikkhãpadesu sikkhathã ”ti. 


“Yani pana tani bhante bhikkhumnam sikkhapadani bhikkhuhi 
asãdhãranãni, katham mayam bhante etesu sikkhãpadesu patipajjamã ”ti? 


“Yani tani gotami, bhikkhumnam sikkhapadani bhikkhuhi asadharanani 
yathã pannattesu sikkhãpadesu sikkhathã ”ti. 


10. Atha kho mahãpajãpatĩ gotamĩ yena bhagavã tenupasahkami, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam atthãsi. Ekamantam 
thitã kho mahãpajãpatĩ gotamĩ bhagavantam etadavoca: “Sãdhu me bhante 
bhagavã sankhittena dhammam desetu yãham dhammam 1 sutvă ekã 
vũpakatthã appamattã ătãpinĩ pahitattă vihareyyan ”ti. 


1 yamaham bhagavato dhammam - Ma, Sya, PTS, Simu. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Tỳ Khưu Ni 


- “Này Ananda, việc đức Như Lai có thể cho phép sự đảnh lễ, sự đứng dậy, 
sự chắp tay, (và) hành động thích hợp đến người nữ là điều không có cơ sở và 
không hợp lý. Này Ananda, bởi vì các ngoại đạo này có giáo lý được thuyết 
giảng tồi còn không thực hành sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự châp tay, (và) 
hành động thích hợp đến người nữ; vậy điều gì khiến Như Lai lại cho phép sự 
đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, (và) hành động thích hợp đến người nữ?” 
Sau đó, đức Thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo 
các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, không nên thực hiện sự đảnh lễ, sự 
đứng dậy, sự chắp tay, (và) hành động thích hợp đến người nữ; vị nào thực 
hiện thí phạm tội dukkata. 


9. Sau đó, bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, bà 
Mahãpajãpatĩ Gotamĩ đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, có 
những điều học của các tỳ khưu ni là (được quy định) chung với các tỳ khưu, 
bạch ngài, chúng con thực hành những điều học ấy như thế nào?” 


- “Này Gotamĩ, những điều học nào của các tỳ khưu ni là (được quy định) 
chung với các tỳ khưu, các tỳ khưu học tập như thế nào các ngươi hãy học tập 
những điều học ấy như thế ấy.” 


- “Bạch ngài, có những điều học của các tỳ khưu ni là không (được quy 
định) chung với các tỳ khưu, bạch ngài, chúng con thực hành những điều học 
ấy như thế nào?” 


- “Này Gotamĩ, những điều học nào của các tỳ khưu ni là không (được quy 
định) chung với các tỳ khưu, các ngươi hãy học tập những điều học ấy như đã 
được quy định.” 


10. Sau đó, bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, bà 
Mahãpajãpatĩ Gotamĩ đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, lành 
thay xin đức Thế Tôn hãy thuyết giảng Pháp một cách vẳn tât để con sau khi 
nghe Pháp ấy có thể sống một mình, cách ly, không biếng nhác, có sự nỗ lực, 
có sự quyết tâm.” 
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Vinayapitake CullavaggapaỊi 2 


Bhikkhumkkhandhakam 


“Ye ca kho 1 tvam gotami, dhamme jãneyyãsi ime dhammã sarãgãya 2 
samvattanti no virãgãya, samyogãya 3 samvattanti no visamyogãya, 3 ãcayãya 
samvattanti no apacayãya, mahicchatãya samvattanti no appicchatãya, 
asantutthiyã samvattanti no santutthiyã, sanganikãya samvattanti no 
pavivekãya, kosajjãya samvattanti no viriyãrambhãya, dubharatăya 4 
samvattanti no subharatãya. Ekamsena gotamĩ, dhãreyyãsi neso dhammo 
neso vinayo netarn satthusãsanan ’ti. 


Ye ca kho tvam gotami dhamme jãneyyãsi ime dhammã virãgãya 
samvattanti no sarãgãya, 2 visannogãya samvattanti no sannogãya, apacayãya 
samvattanti no ãcayãya, appicchatăya samvattanti no mahicchatăya, 
santutthiyã samvattanti no asantutthiyã, pavivekãya samvattanti no 
sanganikãya, viriyãrambhãya samvattanti no kosajjãya, subharatãya 
samvattanti no dubharatãya. 4 Ekamsena gotami, dhãreyyãsi eso dhammo eso 
vinayo etam satthusãsanan ”ti. 


11. Tena kho pana samayena bhikkhumnam patimokkham na uddisiyati. 5 
Bhagavato 6 etamattham ãrocesurn. 


“Anựjanami bhikkhave bhikkhumnam patimokkham uddisitun ”ti. 


Atha kho bhikkhunam etadahosi: “Kena nu kho bhikkhumnam 
pãtimokkham uddisitabban ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. 


“Anujanami bhikkhave bhikkhuhi bhikkhuninam patimokkham 
uddisitun ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhũ bhikkhunũpassayam upasahkamitvã 
bhikkhunĩnam pãtimokkham uddisanti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Jãyãyo imã imesam jãriyo imã imesam idãni ime imãhi saddhim 
abhiramissantĩ ”ti. 


1 ye kho - Ma, Syã, PTS, Sĩmu. 

2 sãrãgãya - PTS. 

3 sanhogãya, visahnogãya itipi. 

4 dubbharatãya - Ma, Syã, PTS. 6 te bhikkhũ bhagavato - Syã. 

5 tena kho pana samayena bhikkhũ bhikkhunĩnam pãtimokkham na uddisanti - Syã. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Tỳ Khưu Ni 


- “Và này Gotamĩ, các Pháp nào mà bà có thể biết rằng các pháp này đưa 
đến tham ái mà không đưa đến sự xa lìa tham ái, đưa đến sự ràng buộc mà 
không đưa đến sự thoát khỏi ràng buộc, đưa đến sự tích lũy mà không đưa 
đến sự không tích lũy, đưa đến sự ham muốn nhiều mà không đưa đến sự 
ham muốn ít, đưa đến sự bực bội mà không đưa đến sự hoan hỷ, đưa đến sự 
tụ hội mà không đưa đến sự đơn độc, đưa đến sự biếng nhác mà không đưa 
đến sự khởi công tinh tấn, đưa đến sự khó nuôi dưỡng mà không đưa đến sự 
dê nuôi dưỡng; này Gotamĩ, bà có thể xác định dứt khoát rằng: ‘Điều này 
không phải là Pháp, điều này không phải là Luật, điều này không phải là lời 
giáo huấn của bậc Đạo Sư.’ 


Này Gotamĩ, các Pháp nào mà bà có thể biết rằng các pháp này đưa đến 
sự xa lìa tham ái mà không đưa đến tham ái, đưa đến sự thoát khỏi ràng buộc 
mà không đưa đến sự ràng buộc, đưa đến sự không tích lũy mà không đưa 
đến sự tích lũy, đưa đến sự ham muốn ít mà không đưa đến sự ham muốn 
nhiều, đưa đến sự hoan hỷ mà không đưa đến sự bực bội, đưa đến sự đơn độc 
mà không đưa đến sự tụ hội, đưa đến sự khởi công tinh tấn mà không đưa 
đến sự biếng nhác, đưa đến sự dê nuôi dưỡng mà không đưa đến sự khó nuôi 
dưỡng; này Gotamĩ, bà có thể xác định dứt khoát rằng: ‘Điều này là Pháp, 
điều này là Luật, điều này là lời giáo huấn của bậc Đạo Sư.”’ 


11. Vào lúc bấy giờ, giới bổn Patỉmokkha không được đọc tụng cho các tỳ 
khưu ni. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép đọc tụng giới bổn Patỉmokkha cho các tỳ 
khưu ni.” 


Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Ai sẽ đọc giới bổn Patỉmokkha 
cho các tỳ khưu ni?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu đọc tụng giới bổn Patỉmokkha 
cho các tỳ khưu ni.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đi đến chỗ ngụ của các tỳ khưu ni và đọc tụng 
giới bổn Pãtimokkha cho các tỳ khưu ni. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Những bà này là vợ của những ông này, những bà này là tình 
nhân của những ông này. Bây giờ những ông này sẽ hưởng lạc với những bà 
này.” 
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Vinayapitake CullavaggapaỊi 2 


Bhikkhumkkhandhakam 


Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantãnam khĩyantãnam 
vipãcentãnam. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. “Na 
bhikkhave bhikkhũhi bhikkhunĩnam pãtimokkham uddisitabbam. Yo 
uddiseyya ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi bhikkhave, bhikkhunĩhi 
bhikkhunĩnam pãtimokkham uddisitun ”ti. 


Bhikkhuniyo na jãnanti: “Evarn 1 pãtimokkham uddisitabban ”ti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, bhikkhũhi 
bhikkhunĩnam ãcikkhitum: ‘Evam pãtimokkham uddiseyyãthă ”’ti. 


12. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo ãpattim na patikaronti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniyã ãpatti na 
patikãtabbã. Yã na patikareyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


Bhikkhuniyo na jãnanti: “Evam ãpatti patikătabbã ”ti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, bhikkhũhi bhikkhunĩnam 
ãcikkhitum: ‘Evarn ãpattim patikareyyãthã ”’ti. 


Atha kho bhikkhũnam etadahosi: “Kena nu kho bhikkhunĩnam ãpatti 
patiggahetabbã ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi 
bhikkhave, bhikkhũhi bhikkhunĩnam ãpattim patiggahetun ”ti. 


13. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo rathikãyapi 2 vyũhe’pi 3 
siủghãtakepi bhikkhum passitvă pattam bhũmiyam nikkhipitvã ekamsam 
uttarăsangam karitvã ukkutikam nisĩditvã anjalim paggahetvã ãpattim 
patikaronti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Jãyãyo imã imesam, 
jãriyo imã imesam. Rattirn vimãnetvă idãni khamãpentĩ ”ti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhũhi bhikkhunĩnam ãpatti 
patiggahetabbã. Yo patiganheyya ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi bhikkhave 
bhikkhunĩhi bhikkhunĩnam ãpattim patiggahetun ”ti. 


Bhikkhuniyo na jãnanti: “Evam ãpatti patiggahetabbã ”ti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave bhikkhũhi bhikkhunĩnam 
ãcikkhitum: ‘Evam ãpattim patiganheyyãthã ”’ti. 


1 evampi - PTS. 2 rathiyapi - Sya, PTS. 3 byuhepi - Ma; viyuhcpi - Sya. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Tỳ Khưu Ni 


Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, các tỳ khưu không nên đọc tụng giới bổn Pãtimokkha cho các tỳ khưu 
ni; vị nào đọc tụng thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ 
khưu ni đọc tụng giới bổn Pãtimokkha cho các tỳ khưu ni.” 


Các tỳ khưu ni không biết: “Giới bổn Pãtỉmokkha nên được đọc tụng như 
vầy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép các tỳ khưu chỉ dẫn các tỳ khưu ni: ‘Các vị nên đọc tụng giới bổn 
Pãtimokkha như vầy.’” 


12. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni không sửa chữa tội đã vi phạm. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni không 
nên không sửa chữa tội đã vi phạm; vị ni nào không sửa chữa thì phạm tội 
dukkata.” 


Các tỳ khưu ni không biết: “Tội đã vi phạm nên được sửa chữa như vầy.” 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
các tỳ khưu chỉ dãn các tỳ khưu ni: ‘Các vị nên sửa chữa tội đã vi phạm như 
Vầy. 


Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Ai sẽ ghi nhận tội cho các tỳ khưu 
ni?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép các tỳ khưu ghi nhận tội cho các tỳ khưu ni.” 


13. Vào lúc bấy giờ, khi nhìn thấy vị tỳ khưu trên đường đi, ở ngõ cụt, nơi 
giao lộ, các tỳ khưu ni để xuống bình bát ở mặt đất, đắp thượng y một bên 
vai, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, rồi sửa chữa tội đã vi phạm. Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Những bà này là vợ của những ông này, 
những bà này là tình nhân của những ông này. Sau khi đã làm mích lòng hồi 
đêm, giờ đây họ xin lỗi.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, các tỳ khưu không nên ghi nhận tội cho các tỳ khưu ni; vị nào ghi 
nhận thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu ni ghi 
nhận tội cho các tỳ khưu ni.” 


Các tỳ khưu ni không biết: “Tội nên được ghi nhận như vầy.” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu 
chỉ dẫn các tỳ khưu ni: ‘Các vị nên ghi nhận tội như vầy.’” 
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14. Tena kho pana samayena bhikkhunĩnam 1 kammam na karĩyati. 2 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave bhikkhunĩnam 
kammam kãtun ”ti. 


Atha kho bhikkhũnam etadahosi. “Kena nu kho bhikkhunĩnam kammam 
kãtabban ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave 
bhikkhũhi bhikkhunĩnam kammam kãtun ”ti. 


15. Tena kho pana samayena katakammã bhikkhuniyo rathikãyapi 
vyũhepi singhãtakepi bhikkhum passitvă pattam bhũmiyam nikkhipitvã 
ekamsam uttarãsangam karitvã ukkutikam nisĩditvã anjalim paggahetvã 
khamãpenti ‘evam nũna kãtabban ’ti 3 mannamãnã. Manussã tatheva 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Jãyãyo imã imesam jãriyo imã imesam. 
Rattim vimãnetvã idãni khamãpentĩ ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 


“Na bhikkhave bhikkhũhi bhikkhunĩnam kammam kãtabbam. Yo kareyya 
ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi bhikkhave bhikkhunĩhi bhikkhunĩnam 
kammam kãtun ”ti. 


Bhikkhuniyo na jãnanti: “Evam kammam kãtabban ”ti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave bhikkhũhi bhikkhunĩnam 
ãcikkhitum: ‘Evam kammam kareyyãthã ”’ti. 


16. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo sanghamajjhe bhandanajãtã 
kalahajãtã vivãdãpannã annamannam mukhasattĩhi vitudantĩ 4 viharanti. Na 
sakkonti tam adhikaranam vũpasametum. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave bhikkhũhĩ bhikkhunĩnam adhikaranam vũpasametun 
”ti. 


17. Tena kho pana samayena bhikkhũ bhikkhunĩnam adhikaranam 
vũpasamenti. Tasmim kho pana adhikarane vinicchiyamãne dissanti 
bhikkhuniyo kammappattăyopi ãpattigãminiyopi. Bhikkhuniyo 
evamãhamsu: “Sãdhu bhante ayyãva bhikkhunĩnam kammam karontu 
ayyãva bhikkhunĩnam ãpattim patiganhantu. Evarn hi bhagavatã pannattam 
‘bhikkhũhi bhikkhunĩnam adhikaranam vũpasametabban’”ti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. 


1 bhikkhuhi bhikkhininam - Sya. 3 evam puna na katabban ’ti - Sya. 

2 kariyati - Ma, Syã, PTS. 4 vitudantã - Ma, Syã, PTS, Sĩmu. 
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14. Vào lúc bấy giờ, hành sự cho các tỳ khưu ni đã không được thực hiện. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
thực hiện hành sự cho các tỳ khưu ni.” 


Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Ai sẽ thực hiện hành sự cho các tỳ 
khưu ni?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép các tỳ khưu thực hiện hành sự cho các tỳ khưu ni.” 


15. Vào lúc bấy giờ, khi gặp vị tỳ khưu trên đường đi, ở ngõ cụt, nơi giao 
lộ, các tỳ khưu ni có hành sự đã được hoàn tất để xuống bình bát ở mặt đất, 
đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, châp tay lên, bày tỏ sự hối lỗi, 
trong khi nghĩ ràng: ‘Chắc là nên được thực hiện như vầy.’ Dân chúng tương 
tợ y như thế phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Những bà này là vợ của 
những ông này, những bà này là tình nhân của những ông này. Sau khi đã 
làm mích lòng hồi đêm, giờ đây họ xin lỗi.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu không nên thực hiện hành sự cho các tỳ 
khưu ni; vị nào thực thi thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép 
các tỳ khưu ni thực hiện hành sự cho các tỳ khưu ni.” 


Các tỳ khưu ni không biết: “Hành sự nên được thực hiện như vầy.” Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ 
khưu chỉ dẫn các tỳ khưu ni: ‘Các vị nên thực hiện hành sự như vầy.’” 


16. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni ở giữa hội chúng đã nảy sinh ra xung 
đột, đã nảy sinh ra gây gỗ, đã đưa đến tranh cãi, sống châm chích lẫn nhau 
bâng các vũ khí mồm miệng. Họ không thể giải quyết sự tranh tụng ấy. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ 
khưu giải quyết sự tranh tụng của các tỳ khưu ni.” 


17. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu giải quyết sự tranh tụng của các tỳ khưu 
ni. Trong khi sự tranh tụng ấy đang được xét xử, các vị được biết rằng các tỳ 
khưu ni cần thiết cho hành sự cũng có vi phạm tội. Các tỳ khưu ni đã nói như 
vầy: - “Thưa các đại đức, tốt lành thay chính các ngài đại đức hãy thực hiện 
hành sự cho các tỳ khưu ni, chính các ngài đại đức hãy ghi nhận tội cho các tỳ 
khưu ni, bởi vì đức Thế Tôn đã quy định như vầy: ‘Các tỳ khưu nên giải quyết 
sự tranh tụng của các tỳ khưu ni.”’ Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
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“Anujãnãmi bhikkhave bhikkhũhi bhikkhunĩnam kammam ãropetvã 
bhikkhunĩnam niyyãdetum, bhikkhunĩhi bhikkhunĩnam kammam kãtum. 
Bhikkhũhi bhikkhunĩnam ãpattim ãropetvã bhikkhunĩnam niyyãdetum, 
bhikkhunĩhi bhikkhunĩnam ãpattim patiggahetun ”ti. 


18. Tena kho pana samayena uppalavannãya bhikkhuniyã antevãsinĩ 
bhikkhunĩ satta vassãni bhagavantam anubaddhã 1 hoti vinayam 
pariyãpunantĩ. Tassã mutthassatiniyã gahito gahito mussati. Assosi kho sã 
bhikkhunĩ: “Bhagavã kira sãvatthim gantukãmo ”ti. Atha tassã bhikkhuniyã 
etadahosi: “Aham kho satta vassãni bhagavantam anubandhim 2 vinayam 
pariyãpunantĩ. Tassã me mutthassatiniyã gahito gahito mussati. Dukkaram 
kho pana mãtugãmena yãvajĩvam satthãram anubandhitum. Kathannu kho 
mayã patipajjitabban ”ti? Atha kho sã bhikkhunĩ bhikkhunĩnam etamattham 
ãrocesi. Bhikkhuniyo bhikkhũnam etamattham ãrocesum. Bhikkhũ 
bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave bhikkhũhi 
bhikkhunĩnam vinayam vãcetun ”ti. 


Pathama bhanavaram. 

***** 


1 anubandha - Ma, Sya. 


2 anubaddha - PTS. 
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- “Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khuu xác định hành sự của các tỳ 
khưu ni rồi bàn giao lại cho các tỳ khưu ni, và các tỳ khưu ni được thực hiện 
hành sự cho các tỳ khưu ni; (cho phép) các tỳ khưu xác định tội của các tỳ 
khưu ni rồi bàn giao lại cho các tỳ khưu ni, và các tỳ khưu ni được ghi nhận 
tội cho các tỳ khưu ni.” 


18. Vào lúc bấy giờ, vị tỳ khưu ni học trò của tỳ khưu ni Uppalavanọnã 
trong khi học tập về Luật đã theo đức Thế tôn bảy năm. Cô ấy có trí nhớ bị 
lộn xộn nên càng học càng quên. Rồi vị tỳ khưu ni ấy đã nghe rằng: “Nghe 
nói đức Thế Tôn có ý định đi đến thành Sãvatthi.” Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy đã 
khởi ý điều này: “Trong khi học tập về Luật, ta đã theo đức Thế Tôn bảy năm. 
Ta có trí nhớ bị lộn xộn nên càng học càng quên. Thật khó khăn cho người nữ 
để đi theo bậc Đạo Sư cho đến trọn đời; vậy ta nên thực hành như thế nào?” 
Sau đó, vị tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni 
đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu giảng về Luật cho các tỳ 
khưu ni.” 


Tụng phầm thứ nhất. 

***** 
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19. Atha kho bhagavã vesãliyam yathãbhirantam viharitvã yena sãvatthi 
tena cãrikam pakkãmi. Anupubbena cãrikam caramãno yena sãvatthi 
tadavasari. Tatra sudam bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. 


20. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhuniyo 
kaddamodakena osincanti ‘appevanãma amhesu sãrajjeyyun ’ti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhunã bhikkhuniyo 
kaddamodakena osincitabbã. Yo osinceyya ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi 
bhikkhave, tassa bhikkhuno dandakammam kãtun ”ti. 


Atha kho bhikkhũnam etadahosi: “Kinnu kho dandakammam kãtabban 
”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Avandiyo so bhikkhave bhikkhu 
bhikkhunĩsahghena kãtabbo ”ti. 


21. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ kãyam vivaritvã 
bhikkhunĩnam dassenti, ũrum vivaritvã bhikkhunĩnam dassenti, angajãtam 
vivaritvã bhikkhunĩnam dassenti, bhikkhuniyo obhãsanti, bhikkhunĩhi 
saddhim sampayojenti ‘appevanãma amhesu sãrajjeyyun ’ti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. 


“Na bhikkhave bhikkhunã kãyo vivaritvã bhikkhunĩnam dassetabbo, na 
ũrum vivaritvã bhikkhunĩnam dassetabbo, 1 na angajãtam vivaritvã 
bhikkhunĩnam dassetabbam, na bhikkhuniyo obhãsetabbã, 2 na bhikkhunĩhi 
saddhim sampayojetabbam. Yo sampayojeyya, ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi 
bhikkhave tassa bhikkhuno dandakammam kãtun ”ti. 


Atha kho bhikkhũnam etadahosi: “Kinnu kho dandakammam kãtabban 
”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Avandiyo so bhikkhave bhikkhu 
bhikkhunĩsahghena kãtabbo ”ti. 


1 na uru vivaritva bhikkhuninam dassetabbo - Ma, PTS; 

na ũru vivaritvă bhikkhunĩnam dassetabbã - Syã. 2 obhãsitabbã - Ma, Syã, PTS. 
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19. Sau đó, khi đã đã ngự tại Vesãli theo như ý thích đức Thế Tôn đã lên 
đường du hành về phía Sãvatthi. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã ngự đến 
Sãvatthi. Tại nơi đó ở Sãvatthi, đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, tu viện của 
ông Anãthapiọdika. 


20. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư rắc nước bùn lên các tỳ 
khưu ni (nghĩ rằng): ‘Có lẽ họ sẽ lưu tâm đến chúng ta.’ Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu không nên rắc nước bùn 
lên các tỳ khưu ni; vị nào rắc thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép thực hiện hình phạt đối với vị tỳ khưu ấy.” 


Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Hình phạt gì nên được thực 
hiện?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, hội 
chúng tỳ khưu ni không cần thực hiện việc đảnh lễ đối với vị tỳ khưu ấy.” 


21. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư vén hở thân rồi phô bày cho 
các tỳ khưu ni thấy, vén hở đùi rồi phô bày cho các tỳ khưu ni thấy, vén hở 
chỗ kín rồi phô bày cho các tỳ khưu ni thấy, trò chuyện với các tỳ khưu ni, 
giao lưu với các tỳ khưu ni (nghĩ ràng): ‘Có lẽ họ sẽ lưu tâm đến chúng ta.’ 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, tỳ khưu không nên vén hở thân rồi phô bày cho các tỳ 
khưu ni thấy, không nên vén hở đùi rồi phô bày cho các tỳ khưu ni thấy, 
không nên vén hở chỗ kín rồi phô bày cho các tỳ khưu ni thấy, không nên trò 
chuyện với các tỳ khưu ni, không nên giao lưu với các tỳ khưu ni; vị nào giao 
lưu thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện hình phạt 
đối với vị tỳ khưu ấy.” 


Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Hình phạt gì nên được thực 
hiện?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, hội 
chúng tỳ khưu ni không cần thực hiện việc đảnh lễ đối với vị tỳ khưu ấy.” 
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22. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhuniyo bhikkhũ 1 
kaddamodakena osincanti ‘appevanãma amhesu sãrajjeyyun ’ti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniyã bhikkhu 
kaddamodakena osincitabbo. 2 Yã osinceyya ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi 
bhikkhave tassã bhikkhuniyã dandakammam kãtun ”ti. 


Atha kho bhikkhũnam etadahosi: “Kinnu kho dandakammam kãtabban 
”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave ãvaraụam 
kãtun ”ti. 


Avarane kate na adiyanti. Bhagavato etamattham arocesum. “Anựjanami 
bhikkhave ovãdam thapetun ”ti. 


23. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhuniyo kãyam vivaritvã 
bhikkhũnam dassenti, thanam vivaritvã bhikkhũnam dassenti, ũrum 
vivaritvã bhikkhũnam dassenti, angajãtam vivaritvã bhikkhũnam dassenti, 
bhikkhũ obhãsenti, bhikkhũhi saddhim sampayojenti ‘appevanãma amhesu 
sãrajjeyyun ’ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave 
bhikkhuniyã kãyo vivaritvã bhikkhũnam dassetabbo, na thanam vivaritvã 
bhikkhũnam dassetabbam, na ũrum vivaritvã bhikkhũnam dassetabbo, na 
angajãtam vivaritvã bhikkhũnam dassetabbam, na bhikkhũ obhãsitabbã, na 
bhikkhũhi saddhim sampayojetabbam. Yã sampayojeyya ãpatti dukkatassa. 
Anujãnãmi bhikkhave tassã bhikkhuniyã dandakammam kãtun ”ti. 


Atha kho bhikkhũnam etadahosi: “Kinnu kho dandakammam kãtabban 
”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave ãvaranam 
kãtun ”ti. Avarane kate na ãdiyanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave ovãdam thapetun ”ti. 


Atha kho bhikkhũnam etadahosi: “Kappati nu kho ovãdathapitãya 3 
bhikkhuniyã saddhim uposatho kãtum 4 na nu kho kappatĩ ”ti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave ovãdathapităya bhikkhuniyã saddhim 
uposatho kãtabbo yãva na tam adhikaraụam vũpasantam hotĩ ”ti. 5 


1 bhikkhum - Ma. 4 uposatham kãtum - Ma, Syă. 

2 na bhikkhave bhikkhuniyã bhikkhũ kaddamodakena osincitabbã - Syã, PTS. 

3 ovãdatthapitãya - Ma, Syã. 5 vũpasammatĩ ti - Syã. 


492 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Tỳ Khưu Ni 


22. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư râc nước bùn lên các tỳ 
khưu (nghĩ rằng): ‘Có lẽ họ sẽ lưu tâm đến chúng ta.’ Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên rẳc nước bùn 
lên các tỳ khưu; vị ni nào râc thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép thực hiện hình phạt đối với tỳ khưu ni ấy.” 


Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Hình phạt gì nên được thực 
hiện?” Cấc vị đã trình sự việc ấy len đức Thế Tôn. - “Này cac tỳ khưu, ta cho 
phép thực hiện việc ngăn cấm (đi vào trú xứ của tỳ khưu).” 


Khi việc ngăn cấm được thực hiện, họ không chấp hành. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đình chỉ việc giáo 
giới.” 


23. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư vén hở thân rồi phô bày 
cho các tỳ khưu thấy, vén hở ngực rồi phô bày cho các tỳ khưu thấy, vén hở 
đùi rồi phô bày cho các tỳ khưu thấy, vén hở chổ kín rồi phô bày cho các tỳ 
khưu thấy, trò chuyện với các tỳ khưu, giao lưu với các tỳ khưu (nghĩ ràng): 
‘Có lẽ họ sẽ lưu tâm đến chúng ta.’ Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên vén hở thân rồi phô bày cho các tỳ 
khưu thấy, không nên vén hở ngực rồi phô bày cho các tỳ khưu thấy, không 
nên vén hở đùi rồi phô bày cho các tỳ khưu thấy, không nên vén hở chổ kín 
rồi phô bày cho các tỳ khưu thấy, không nên trò chuyện với các tỳ khưu, 
không nên giao lưu với các tỳ khưu; vị ni nào giao lưu thì phạm tội dukkata. 
Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện hình phạt đối với vị tỳ khưu ni ấy.” 


Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Hình phạt gì nên được thực 
hiện?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép thực hiện việc ngăn cấm (đi vào trú xứ của tỳ khưu).” Khi việc ngăn cấm 
được thực hiện, họ không chấp hành. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đình chỉ việc giáo giới.” 


Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Lẽ Uposatha được phép thực 
hiện với tỳ khưu ni bị đình chỉ giáo giới hay không được phép?” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, lễ Uposatha không nên 
thực hiện với tỳ khưu ni bị đình chỉ giáo giới cho đến khi nào sự tranh tụng 
ấy còn chưa được giải quyết.” 
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24. Tena kho pana samayena ãyasmã udãyĩ 1 ovãdam thapetvã cãrikam 
pakkãmi. Bhikkhuniyo ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma ayyo 
udãyĩ ovãdam thapetvã cãrikam pakkamissatĩ ”ti? Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Na bhikkhave ovãdam thapetvã cãrikã pakkamitabbã. 2 Yo 
pakkameyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


25. Tena kho pana samayena bãlã avyattã 3 ovãdam thapenti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave bãlena avyattena ovãdo thapetabbo. 
Yo thapeyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


26. Tena kho pana samayena bhikkhũ avatthusmim akãrane ovãdam 
thapenti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave avatthusmim 
akãrane ovãde thapetabbo. Yo thapeyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


27. Tena kho pana samayena bhikkhũ ovãdam thapetvã vinicchayam na 
denti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave ovãdam thapetvã 
vinicchayo na dãtabbo. Yo na dadeyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


28. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo ovãdam na gacchanti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniyã ovãdo na 
gantabbo. Yã na gaccheyya yathãdhammo kãretabbã ”ti. 


29. Tena kho pana samayena sabbo bhikkhunĩsangho ovãdam gacchati. 
Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “ơãyãyo imã imesam, jãriyo imã 
imesam, idãni imã imehi saddhim abhiramissantĩ ”ti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Na bhikkhave sabbena bhikkhunĩsanghena ovãdo gantabbo. 
Gaccheyya ce 4 ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi bhikkhave catuhi pancahi 
bhikkhunĩhi ovãdam gantun ”ti. 


1 udayi - Sya, PTS. 3 bhikkhu bala avyatta - Sya. 

2 cãrikam pakkamitabbam - Syã. 4 gaccheyya ceva - PTS. 


494 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Tỳ Khưu Ni 


24. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udãyi sau khi đình chỉ việc giáo giới đã ra đi 
du hành. Các tỳ khưu ni phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ngài đại 
đức Udãyi sau khi đình chỉ việc giáo giới lại ra đi du hành?” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, sau khi đình chỉ việc giáo giới rồi 
không nên ra đi du hành; vị nào ra đi thì phạm tội dukkata.” 


25. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngu dốt không có kinh nghiệm đình chi 
việc giáo giới. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
việc giáo giới không nên bị đình chỉ bởi vị ngu dốt, không có kinh nghiệm; vị 
nào đình chỉ thì phạm tội dukkata.” 


26. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đình chỉ việc giáo giới không có sự việc, 
không có nguyên do. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, việc giáo giới không nên bị đình chỉ không có sự việc, không có nguyên 
do; vị nào đình chỉ thì phạm tội dukkata.” 


27. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu sau khi đình chỉ việc giáo giới không đưa 
ra sự phán xét. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
sau khi đình chỉ việc giáo giới, không nên không đưa ra sự phán xét; vị nào 
không đưa ra thì phạm tội dukkata.” 


28. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni không đi (để nghe) giáo giới. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni không 
nên không đi (để nghe) giáo giới; vị ni nào không đi nên được hành xử theo 
Pháp.” 1 


29. Vào lúc bấy giờ, toàn bộ hội chúng tỳ khưu ni đều đi (để nghe) giáo 
giới. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Những bà này là vợ của 
những ông này, những bà này là tình nhân của những ông này. Bây giờ 
những ông này sẽ hưởng lạc với những bà này.” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên đi (để nghe) giáo giới toàn bộ 
hội chúng tỳ khưu ni. Nếu đi thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép đi (để nghe) giáo giới bốn hay năm tỳ khưu ni.” 


1 Liên quan đến tám Trọng Pháp và tội pacittỉya 58 của tỳ khưu ni (ND). 
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30. Tena kho pana samayena catasso panca bhikkhuniyo ovãdam 
gacchanti. Manussã tatheva ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Jãyãyo imã 
imesam, jãriyo imã imesam, idãni imã imehi saddhim abhiramissantĩ ”ti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave catuhi pancahi 
bhikkhunĩhi ovãdo gantabbo. Gaccheyyum ce 1 ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi 
bhikkhave dve tisso bhikkhuniyo 2 ovãdam gantum ekam bhikkhum 
upasahkamitvã ekamsam uttarãsangam karitvã pãde vanditvã ukkutikam 
nisĩditvã anjalim paggahetvã evamassa vacanĩyo: ‘Bhikkhunĩsangho ayya, 
bhikkhusanghassa pãde vandati ovãdũpasankamananca yãcati. Labhatu kira 
ayya, bhikkhunĩsangho ovãdũpasankamanan’ti. 


Tena bhikkhunã pãtimokkhuddesako bhikkhu upasankamitvă evamassa 
vacanĩyo: ‘Bhikkhunĩsangho bhante bhikkhusanghassa pãde vandati 
ovãdũpasankamananca yãcati. Labhatu kira bhante bhikkhunĩsangho 
ovãdũpasankamanan ’ti. Pãtimokkhuddesakena vattabbo: ‘Atthi koci 
bhikkhu bhikkhunovãdako sammato ’ti. Sace hoti koci bhikkhu 
bhikkhunovãdako sammato pãtimokkhuddesakena vattabbo: ‘Itthannãmo 
bhikkhu bhikkhunovãdako sammato. Tam bhikkhunĩsangho upasankamatũ 
’ti. Sace na hoti koci bhikkhu bhikkhunovãdako sammato 
pătimokkhuddesakena vattabbo: ‘Ko ãyasmã ussahati bhikkhuniyo ovaditun 
’ti? 


Sace koci ussahati bhikkhuniyo ovaditum, so ca hoti atthahangehi 
samannãgato sammannitvã vattabbo: ‘Itthannãmo bhikkhu 

bhikkhunovãdako sammato. Tam bhikkhunĩsangho upasankamatũ ’ti. Sace 
na koci ussahati bhikkhuniyo ovaditum pãtimokkhuddesakena vattabbo: 
‘Natthi koci bhikkhu bhikkhunovãdako sammato. Pãsãdikena 
bhikkhunĩsangho sampãdetũ ”’ti. 


31. Tena kho pana samayena bhikkhũ ovãdam na ganhanti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave ovãdo na gahetabbo yo na ganheyya 
ãpatti dukkatassã ”ti. 


Tena kho pana samayena annataro bhikkhu balo hoti. Tam bhikkhuniyo 
upasankamitvã etadavocum: “Ovãdam ayya ganhã ”ti. 


1 gaccheyyum ceva - PTS. 

2 dvĩhi tĩhi bhikkhunĩhi - Syã; dve tisso bhikkhunĩhi - PTS. 
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30. Vào lúc bấy giờ, bốn hay năm tỳ khưu ni đi (để nghe) giáo giới. Dân 
chúng tương tợ y như thế phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Những bà này 
là vợ của những ông này, những bà này là tình nhân của những ông này. Bây 
giờ những ông này này sẽ hưởng lạc với những bà này.” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức The Tôn. - “Này cac tỳ khưu, khong nên đi (để nghe) giáo giới 
bốn hay năm tỳ khưu ni. Nếu các vị đi thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, 
ta cho phép đi (để nghe) giáo giới hai hay ba tỳ khưu ni. Nên đi đến gặp một 
vị tỳ khưu, đẳp thượng y một bên vai, đảnh lẽ ở chân, ngồi chồm hổm, chắp 
tay lên, rồi nên nói như vầy: ‘Thưa ngài đại đức, hội chúng tỳ khưu ni đảnh lẽ 
ở chân của hội chúng tỳ khưu và thinh cầu việc đến gần (để nghe) giáo giới. 
Thưa ngài, mong rằng hội chúng tỳ khưu ni đạt được việc đến gần (để nghe) 
giáo giới.’ 


Vị tỳ khưu ấy nên đi đến gặp vị đọc tụng giới bổn Pãtỉmokkha và nên nói 
như vầy: ‘Thưa ngài, hội chúng tỳ khưu ni đảnh lễ ở chân của hội chúng tỳ 
khưu và thỉnh cầu việc đến gần (để nghe) giáo giới. Thưa ngài, mong ràng hội 
chúng tỳ khưu ni đạt được việc đến gần (để nghe) giáo giới.’ Vị đọc tụng giới 
bổn Pãtimokkha nên nói rằng: ‘Có vị tỳ khưu nào đó đã được chỉ định là vị 
giáo giới tỳ khưu ni?’ Nếu có vị tỳ khưu nào đó đã được chỉ định là vị giáo 
giới tỳ khưu ni, vị đọc tụng giới bổn Pãtimokkha nên nói rằng: ‘Vị tỳ khưu 
tên (như vầy) đã được chỉ định là vị giáo giới tỳ khưu ni, hội chúng tỳ khưu ni 
hãy đi đến gặp vị ấy.’ Nếu không có vị tỳ khưu nào đã được chỉ định là vị giáo 
giới tỳ khưu ni, vị đọc tụng giới bổn Pãtimokkha nên nói rằng: ‘Vị đại đức 
nào đủ khả năng để giáo giới tỳ khưu ni?’ 


Nếu có vị nào đó đủ khả năng để giáo giới tỳ khưu ni và vị ấy có tám yếu 
tố, 1 sau khi chỉ định xong nên nói rằng: ‘Vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được chỉ 
định là vị giáo giới tỳ khưu ni, hội chúng tỳ khưu ni hãy đi đến gặp vị ấy.’ Nếu 
không có vị nào đủ khả năng để giáo giới tỳ khưu ni, vị đọc tụng giới bổn 
Pãtimokkha nên nói rằng: ‘Không có tỳ khưu nào được chi định là vị giáo 
giới tỳ khưu ni, mong rằng hội chúng tỳ khưu ni được thành đạt với sự hoan 
hỷ.’” 


31. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu không nhận lãnh việc giáo giới. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không thể không nhận 
lãnh việc giáo giới; vị nào không nhận lãnh thì phạm tội dukkata.” 


Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ là ngu dốt. Các tỳ khưu ni đã đi đến gặp 
vị ấy và đã nói điều này: - “Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lãnh việc giáo giới.” 


1 Xem tám yếu tố ở điều học pacỉttỉya 21 (ITPV 02, trang 153). 
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“Aham hi bhagini, bãlo. Kathãham ovãdam ganhãmĩ ”ti? “Ganhãhayya 
ovãdam. Evam hi bhagavată pannattam ‘bhikkhũhi bhikkhunĩnam ovãdo 
gahetabbo”’ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave 
thapetvă bãlam avasesehi ovãdam gahetun ”ti. 


32. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilãno hoti. Tam 
bhikkhuniyo upasankamitvã etadavocum: “Ovãdam ayya ganhãhĩ ”ti. “Aham 
hi bhagini gilãno. Kathãham ovãdam ganhãmĩ ”ti? “Ganhãhayya ovãdam. 
Evam hi bhagavatã pannattam ‘thapetvã bãlam avasesehi ovãdo 
gahetabbo”’ti. 


Bhagavato etamattham arocesum. “Anujanami bhikkhave thapetva balam 
thapetvã gilãnam avasesehi ovãdam gahetun ”ti. 


33. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gamiko hoti. Tam 
bhikkhuniyo upasankamitvă etadavocum: “Ovãdam ayya ganhãhĩ ”ti. “Aham 
hi bhagini, gamiko. Kathãham ovãdam ganhãmĩ ”ti? “Ganhãhayya ovãdam. 
Evam hi bhagavatã pannattam ‘thapetvã bãlam thapetvã gilãnam avasesehi 
ovãdo gahetabbo”’ti. 


Bhagavato etamattham arocesum. “Anujanami bhikkhave thapetva balam 
thapetvă gilãnam thapetvã gamikam avasesehi ovãdam gahetun ”ti. 


34. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu aranne viharati. Tam 
bhikkhuniyo upasankamitvã etadavocum: “Ovãdam ayya, ganhãhĩ ”ti. “Aham 
hi bhagini, aranne viharãmi. Kathãham ovãdam ganhãmĩ ”ti? “Ganhãhayya 
ovãdam evam hi bhagavatã pannattam ‘thapetvã bãlam thapetvã gilãnam 
thapetvă gamikam avasesehi ovãdo gahetabbo”’ti. 


Bhagavato etamattham arocesum. “Anựjanami bhikkhave arannakena 
bhikkhunã ovãdam gahetum samketanca kãtum atra patiharissãmĩ ”ti. 
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- “Này các chị gái, bởi vì tôi ngu dốt, làm sao tôi nhận lãnh việc giáo giới 
được?” - “Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lãnh việc giáo giới bởi vì đức Thế Tôn 
đã quy định như vầy: ‘Các tỳ khưu nên nhận lãnh việc giáo giới cho các tỳ 
khưu ni.’” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép trừ ra vị ngu dốt các vị còn lại nhận lãnh việc giáo giới.” 


32. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu ni đã đi đến gặp 
vị ấy và đã nói điều này: - “Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lãnh việc giáo giới.” 
- “Này các chị gái, bởi vì tôi bị bệnh, làm sao tôi nhận lãnh việc giáo giới 
được?” - “Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lãnh việc giáo giới, bởi vì đức Thế 
Tôn đã quy định như vầy: ‘Trừ ra vị ngu dốt, các vị còn lại nên nhận lãnh việc 
giáo giới.”’ 


Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
trừ ra vị ngu dốt, trừ ra vị bị bệnh, các vị còn lại nhận lãnh việc giáo giới.” 


33. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ là vị xuất hành. Các tỳ khưu ni đã đi 
đến gặp vị ấy và đã nói điều này: - “Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lãnh việc 
giáo giới.” - “Này các chị gái, bởi vì tôi là vị xuất hành, làm sao tôi nhận lãnh 
việc giáo giới được?” - “Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lãnh việc giáo giới, bởi 
vì đức Thế Tôn đã quy định như vầy: ‘Trừ ra vị ngu dốt, trừ ra vị bị bệnh, các 
vị còn lại nên nhận lãnh việc giáo giới.”’ 


Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
trừ ra vị ngu dốt, trừ ra vị bị bệnh, trừ ra vị xuất hành, các vị còn lại nhận 
lãnh việc giáo giới.” 


34. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ cư ngụ ở trong rừng. Các tỳ khưu ni 
đã đi đến gặp vị ấy và đã nói điều này: - “Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lãnh 
việc giáo giới.” - “Này các chị gái, bởi tôi cư ngụ ở trong rừng, làm sao tôi 
nhận lãnh việc giáo giới được?” - “Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lãnh việc 
giáo giới, bởi vì đức Thế Tôn đã quy định như vầy: ‘Trừ ra vị ngu dốt, trừ ra vị 
bị bệnh, trừ ra vị xuất hành, các vị còn lại nên nhận lãnh việc giáo giới.”’ 


Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
tỳ khưu là vị ngụ ở rừng nhận lãnh việc giáo giới và (cho phép) quy định 
điểm hẹn: ‘Tồi se thực hiẹn ở chỗ kia.”’ 
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Vinayapitake CullavaggapaỊi 2 


Bhikkhumkkhandhakam 


35. Tena kho pana samayena bhikkhũ ovãdam gahetvã na ãrocenti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave ovãdo na ãrocetabbo. Yo 
na ãroceyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


36. Tena kho pana samayena bhikkhũ ovãdam gahetvă na paccãharanti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave ovãdo na paccãharitabbo. 
Yo na paccãhareyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


37. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo samketam na gacchanti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniyã samketam na 
gantabbam. Yã na gaccheyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


38. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo dĩghãni kãyabandhanãni 
dhãrenti. Teheva phãsuke namenti. 1 Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Seyyathăpi gihĩ kãmabhoginiyo ”ti. 2 Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na 
bhikkhave bhikkhuniyã dĩgham kãyabandhanam dhãretabbam. Yã dhãreyya 
ãpatti dukkatassa. Anujãnãmi bhikkhave bhikkhuniyã ekapariyãkatam 3 
kãyabandhanam. Na ca tena phãsukã nametabbã. 4 Yã nameyya 5 ãpatti 
dukkatassã ”ti. 


39. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo vilĩvena 6 pattena phãsuke 
namenti, 7 cammapattena phãsuke namenti, dussapattena phãsuke namenti, 
dussaveniyã phăsuke namenti, dussavattiyã phãsuke namenti, coỊapattena 
phãsuke namenti, coỊaveniyã phãsuke namenti, coỊavattiyã phãsuke namenti, 
suttaveniyã phãsuke namenti, suttavattiyã phãsuke namenti. Manussã 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ kãmabhoginiyo ”ti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniyã vilĩvena pattena phãsukã 
nametabbã, na cammapattena phãsukã nametabbã, na dussapattena 
phãsukã nametabbã, na dussaveniyã phãsukã nametabbã, na dussavattiyã 
phãsukã nametabbã, na coỊapattena phãsukã nametabbã, na coỊaveniyã 
phãsukã nametabbã, na coỊavattiyã phãsukã nametabbã, na suttaveniyã 
phãsukã nametabbã, na suttavattiyã phãsukã nametabbã. Yã nameyya ãpatti 
dukkatassã ”ti. 


1 teheva phãsukã nãmenti - Ma; teh’ eva pãsuke namenti - PTS. 

2 gihinĩ kãmabhoginiyo ti - Ma; gihikãmabhoginiyo ti - Syã, PTS. 

3 ekapariyãyakatam - Syã. 5 yă nãmeyya - Ma. 7 phãsukã nãmenti - Ma; 

4 nãmetabbã - Ma. 6 vilivena - Syă, PTS. păsuke namenti - PTS. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Tỳ Khưu Ni 


35. Vào lúc bấy giờ, sau khi nhận lãnh việc giáo giới các tỳ khưu không 
thông báo. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
không thể không thông báo việc giáo giới; vị nào không thông báo thì phạm 
tội dukkata.” 


36. Vào lúc bấy giờ, sau khi nhận lãnh việc giáo giới các tỳ khưu không 
thực hiện. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, việc 
giáo giới không thể không thực hiện; vị nào không thực hiện thì phạm tội 
dukkata.” 


37. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni không đi đến điểm hẹn. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni không nên 
không đi đến điểm hẹn; vị ni nào không đi thì phạm tội dukkata.” 


38. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni mang dây thât lưng loại dài, lại còn bó 
thắt eo bàng chúng nữa. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Giống như các người nữ tại gia hưởng dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni không nên mang dây thât 
lưng loại dài; vị ni nào mang thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép tỳ khưu ni (sử dụng) dây thât lưng được thực hiện một vòng, và không 
nên bó thât eo bằng dây thât lưng; vị ni nào bó thât (eo) thì phạm tội 
dukkata.” 


39. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni buộc (dây thât lưng) thành dải tua 
bâng sợi tre chẻ mỏng, buộc thành dải tua bằng sợi da thú, buộc thành dải 
tua bằng sợi vải dệt, buộc thành dải tua bâng vải dệt tết đuôi sam, buộc 
thành dải tua bâng vải dệt thât bím, buộc thành dải tua bâng sợi vải coỊa, 
buộc thành dải tua bằng vải coỊa tết đuôi sam, buộc thành dải tua bâng vải 
coỊa thắt bím, buộc thành dải tua bằng chỉ tết đuôi sam, buộc thành dải tua 
bảng chỉ thắt bím. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống 
như các người nữ tại gia hưởng dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni không nên buộc (dây thât lưng) 
thành dải tua bằng sợi tre chẻ mỏng, không nên buộc thành dải tua bâng sợi 
da thú, không nên buộc thành dải tua bàng sợi vải dệt, không nên buộc 
thành dải tua bằng vải dệt tết đuôi sam, không nên buộc thành dải tua bàng 
vải dệt thắt bím, không nên buộc thành dải tua bằng sợi vải coỊa, không nên 
buộc thành dải tua bâng vải coịa tết đuôi sam, không nên buộc thành dải tua 
bâng vải coỊa thât bím, không nên buộc thành dải tua bằng chỉ tết đuôi sam, 
không nên buộc thành dải tua bâng chỉ thắt bím; vị ni nào buộc thì phạm tội 
dukkata.” 
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Vinayapitake CullavaggapaỊi 2 


Bhikkhumkkhandhakam 


40. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo atthillena jaghanam 
ghamsãpenti, gohanukena jaghanam kottãpenti, hattham kottãpenti, 
hatthakoccham kottãpenti pãdam kottăpenti, pãdakoccham kottăpenti, 
ũrum kottãpenti, mukham kottãpenti, dantamamsam kottãpenti. Manussã 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ kãmabhoginiyo ”ti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniyã atthillena jaghanam 
ghamsãpetabbam — pe- na dantamamsam kottãpetabbam. Yã kottãpeyya, 
ãpatti dukkatassã ”ti. 


41. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhuniyo mukham 
ãlimpenti, mukham ummaddenti, mukham cunọenti, manosilikãya mukham 
lanchenti, angarãgam karonti, mukharãgam karonti, angarãgamukharãgam 
karonti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ kãma- 
bhoginiyo ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniyã 
mukham ãbmpitabbam, na mukham ummaddetabbam, na mukham 
cunnetabbam, na manosilikãya mukham lanchetabbam, na angarãgo 
kãtabbo, na mukharãgo kãtabbo, na angarãgamukharãgo kãtabbo. Yã 
kareyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


42. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhuniyo avangam karonti, 
visesakam karonti, olokanakena olokenti, sãloke titthanti, naccam' 
kãrãpenti, vesim utthãpenti, 1 2 pãnãgãram thapenti, sũnam thapenti, ãpanam 
pasãrenti, vaddhim payojenti, vãnijjam payojenti, dãsam upatthãpenti, 
dãsim upatthãpenti, kammakãram upatthăpenti, kammakãrim upatthãpenti, 
tiracchãnagatam upatthãpenti, harĩtakapakkikam 3 pakinanti, namatakam 
dhãrenti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ 
kãmabhoginiyo ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave 
bhikkhuniyã avangam kãtabbam —pe- na namatakam dhãretabbam. Yã 
dhãreyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


1 sanaccam - Sya, PTS. 3 haritakapattikam - Ma; 

2 vutthãpenti - Ma, Syă, PTS. haritakapattikam - Syã; harĩtakapannikam - PTS. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Tỳ Khưu Ni 


40. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni bảo đập vỗ vùng hông với khúc xương 
đùi, bảo đấm bóp vùng hông với xương hàm con bò, bảo đấm bóp bàn tay, 
bảo đấm bóp mu bàn tay, bảo đấm bóp bàn chân, bảo đấm bóp mu bàn chân, 
bảo đấm bóp đùi, bảo đấm bóp mặt, bảo đấm bóp nướu răng. Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Giống như các người nữ tại gia hưởng 
dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các 
tỳ khưu ni không nên bảo đập vỗ vùng hông với khúc xương đùi, -(như 
trên)- không nên bảo đấm bóp nướu răng; vị ni nào bảo đấm bóp thì phạm 
tội ắukkata.” 


41. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư thoa dầu ở mặt, chà xát 
mặt, đánh phấn ở mặt, dấp mặt bằng phấn đỏ, tô màu ở cơ thể, tô màu ở 
mặt, tô màu ở mặt và ở cơ thể. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
- “Giống như các người nữ tại gia hưởng dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni không nên thoa dầu ở 
mặt, không nên chà xát mặt, không nên đánh phấn ở mặt, không nên đâp 
mặt bâng phấn đỏ, không nên tô màu ở cơ thể, không nên tô màu ở mặt, 
không nên tô màu ở mặt và ở cơ thể; vị ni nào làm thì phạm tội dukkata.” 


42. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư kẻ mí mât, làm dấu ở 
trán, nhìn qua cửa sổ (xuống đường phố), đứng tựa cửa lớn (khoe phần thân 
trên), tổ chức nhảy múa, hỗ trợ gái điếm, lập quán bán rượu, lập tiệm bán 
thịt, trưng bày cửa hiệu, tiến hành việc cho vay lấy lãi, tiến hành việc thương 
mãi, nuôi tôi trai, nuôi tớ gái, nuôi trai làm mướn, nuôi gái làm thuê, nuôi 
thú vật, buôn bán rau xanh, mang mảnh da mài dao cạo. Dân chúng phàn 
nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Giống như các người nữ tại gia hưởng dục 
vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ 
khưu ni không nên kẻ mí mắt, —(như trên)— không nên mang mảnh da mài 
dao cạo; vị ni nào mang thì phạm tội dukkata.” 
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Vinayapitake CullavaggapaỊi 2 


Bhikkhumkkhandhakam 


43. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhuniyo sabbanĩlakãni 
cĩvarãni dhãrenti, sabbapĩtakăni cĩvarãni dhãrenti, sabbalohitakãni cĩvarãni 
dhãrenti, sabbamanjetthikãni' cĩvarãni dhãrenti, sabbakanhãni cĩvarãni 
dhãrenti, sabbamahãrangarattãni cĩvarãni dhãrenti, sabbamahãnãmarattãni 
cĩvarãni dhãrenti, acchinnadasãni cĩvarãni dhãrenti, dĩghadasãni cĩvarãni 
dhãrenti, pupphadasãni cĩvarãni dhãrenti, phanadasãni 1 2 cĩvarãni dhãrenti, 
kancukam dhãrenti, tiritakam 3 dhãrenti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ kãmabhoginiyo ”ti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniyã sabbanĩlakãni cĩvarãni dhãretabbãni 
-pe- na tiritakam dhãretabbam. Yã dhãreyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


44. Tena kho pana samayena annatarã bhikkhunĩ kãlam karontĩ 
evamãha: “Mamaccayena mayham parikkhãro sanghassa hotũ ”ti. Tattha 
bhikkhũ ca bhikkhuniyo ca vivadanti: “Amhãkam hoti, amhãkam hotĩ ”ti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Bhikkhunĩ ce bhikkhave kãlam karontĩ 
evam vadeyya: ‘Mamaccayena mayham parikkhãro sanghassa hotũ ’ti. 
Anissaro tattha bhikkhusangho bhikkhunĩsanghassevetam. 4 Sikkhamãnã ce 
bhikkhave — pe— Sãmaneri ce bhikkhave kãlam karontĩ evam vadeyya: 
‘Mamaccayena mayham parikkhãro sanghassa hotũ ’ti. Anissaro tattha 
bhikkhusangho bhikkhunĩsanghassevetam. Bhikkhu ce bhikkhave kãlam 
karonto evam vadeyya: ‘Mamaccayena mayham parikkhãro sanghassa hotũ 
’ti. Anissaro tattha bhikkhunĩsangho bhikkhusanghassevetam. Sãmanero ce 
bhikkhave — pe— Upãsako ce bhikkhave -pe- Upãsikã ce bhikkhave — pe— 
Anne ce bhikkhave koci kãlam karonto evam vadeyya: ‘Mamaccayena 
mayham parikkhãro sanghassa hotũ ’ti. Anissaro tattha bhikkhunĩsangho 
bhikkhusanghassevetan ”ti. 


45. Tena kho pana samayena annatarã purãnamallĩ 5 bhikkhunĩsu 
pabbajitã hoti. Sã rathikãya dubbalakam bhikkhum passitvă amsakũtena 
pahãram datvã pavattesi. 6 Bhikkhũ ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi 
nãma bhikkhunĩ bhikkhussa pahãram dassatĩ ”ti? Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniyã bhikkhussa pahãro dãtabbo. Yã 
dadeyya ãpatti dukkatassa. Anujãnãmi bhikkhave bhikkhuniyã bhikkhum 
passitvã dũratova okkamitvã maggam dãtun ”ti. 


1 sabbamanjitthikãni - Ma. 4 bhikkhunĩsamghass’ eva tam - PTS. 

2 phaladasãni - Ma, Syã. 5 itthĩ purãnamallĩ - Ma, Syã. 

3 tirĩtam - Syã. 6 pãtesi - Ma. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Tỳ Khưu Ni 


43. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư mặc các y toàn màu xanh 
đậm, mặc các y toàn màu vàng, mặc các y toàn màu đỏ (máu), mặc các y toàn 
màu tím, mặc các y toàn màu đen, mặc các y nhuộm toàn màu đỏ tía, mặc 
các y nhuộm toàn màu hồng, mặc các y không cât đường viền, mặc các y có 
đường viền rộng, mặc các y có đường viền vẽ bông hoa, mặc các y có đường 
viền có vẽ trái cây, mặc áo choàng, mặc loại vải dệt bâng sợi vỏ cây tirĩtaka. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các người nữ tại 
gia hưởng dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, tỳ khưu ni không nên mặc các y toàn màu xanh đậm, —(như trên) — 
không nên mặc loại vải dệt bằng sợi vỏ cây tirĩtaka; vị ni nào mặc thì phạm 
tội dukkata.” 


44. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ trong khi lâm chung đã nói như 
vầy: - “Sau khi tôi từ trần, vật dụng của tôi hãy thuộc về hội chúng.” Ở nơi ấy, 
các tỳ khưu và các tỳ khưu ni tranh cãi rằng: - “Thuộc về chúng tôi, thuộc về 
chúng tôi.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, nếu 
vị tỳ khưu ni trong trong khi lâm chung nói như vầy: ‘Sau khi tôi từ trần, vật 
dụng của tôi hãy thuộc về hội chúng,’ trong trường hợp này, hội chúng tỳ 
khưu không phải là người chủ, vật dụng ấy thuộc về riêng hội chúng tỳ khưu 
ni. Này các tỳ khưu, nếu vị ni tu tập sự, —(nhưtrên) - Này các tỳ khưu, nếu vị 
sa di ni trong khi lâm chung nói như vầy: ‘Sau khi tôi từ trần, vật dụng của tôi 
hãy thuộc về hội chúng,’ trong trường hợp này, hội chúng tỳ khưu không phải 
là người chủ, vật dụng ấy thuộc về riêng hội chúng tỳ khưu ni. Này các tỳ 
khưu, nếu vị tỳ khưu trong khi lâm chung nói như vầy: ‘Sau khi tôi từ trần, 
vật dụng của tôi hãy thuộc về hội chúng,’ trong trường hợp này, hội chúng tỳ 
khưu ni không phải là người chủ, vật dụng ấy thuộc về riêng hội chúng tỳ 
khưu. Này các tỳ khưu, nếu vị sa di, —(nhưtrên)- Này các tỳ khưu, nếu nam 
cư sĩ, -(như trên)- Này các tỳ khưu, nếu nữ cư sĩ, -(như trên)- Này các tỳ 
khưu, nếu người nào khác trong khi lâm chung nói như vầy: ‘Sau khi tôi từ 
trần, vật dụng của tôi hãy thuộc về hội chúng,’ trong trường hợp này, hội 
chúng tỳ khưu ni không phải là người chủ, vật dụng ấy thuộc về riêng hội 
chúng ty khưu.” 


45. Vào lúc bấy giờ, có phụ nữ nọ trước đây là người xứ Malla đã xuất gia 
nơi các tỳ khưu ni. Cô ni ấy sau khi gặp vị tỳ khưu yếu đuối trên đường đã 
cho cái thúc bằng bả vai rồi tiếp tục đi. Các tỳ khưu phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Tại sao tỳ khưu ni lại cho vị tỳ khưu cái thúc?” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên cho vị tỳ 
khưu cái thúc; vị ni nào cho thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép tỳ khưu ni bước sang (một bên) nhường lối đi khi nhìn thấy vị tỳ khưu, 
ngay khi (vị ấy) còn ở đàng xa.” 
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46. Tena kho pana samayena annatarã itthi pavutthapatikã jãrena 
gabhinĩ hoti. Sã gabbham pãtetvă kulũpikam 1 bhikkhunim etadavoca: 
“Handayye imam gabbham pattena nĩharã ”ti. Atha kho sã bhikkhunĩ tam 
gabbham patte pakkhipitvă sanghãtiyã paticchãdetvã agamãsi. Tena kho 
pana samayena annatarena piọdacãrikena bhikkhunã samãdãnam katam 
hoti: “Yamaham 2 pathamam bhikkham labhissãmi na tam adatvã 3 
bhikkhussa vã bhikkhuniyã vã paribhunjissãmĩ ”ti. 


Atha kho so bhikkhu tam bhikkhunim passitvã etadavoca: “Handa 
bhagini bhikkham patiganhã ”ti. 4 “Alam ayyã ”ti. Dutiyampi kho so bhikkhu 
tam bhikkhunim etadavoca: “Handa bhagini bhikkham patiganhã ”ti. “Alam 
ayyã ”ti. Tatiyampi kho so bhikkhu tam bhikkhunim etadavoca: “Handa 
bhagini bhikkham patiganhã ”ti. “Alam ayyã ”ti. “Mayã kho bhagini 
samãdãnam katam yamaham pathamam bhikkham labhissãmi na tam 
adatvã bhikkhussa vã bhikkhuniyã vã paribhunjissãmĩ ”ti. “Handa bhagini 
bhikkham patiganhã ”ti. 


Atha kho sã bhikkhunĩ tena bhikkhunã nippĩỊiyamãnã nĩharitvã pattarn 
dassesi: “Passa ayya patte gabbham. Mã ca kassaci ãrocesĩ ”ti. 5 Atha kho so 
bhikkhu ựjjhãyati khĩyati vipãceti: “Katham hi nãma bhikkhunĩ pattena 
gabbham nĩharissatĩ ”ti? Atha kho so bhikkhu bhikkhũnam etamattham 
ãrocesi. Ye te bhikkhũ appicchã santutthã lajjino kukkuccakã sikkhãkãmã te 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma bhikkhunĩ pattena gabbham 
nĩharissatĩ ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave 
bhikkhuniyã pattena gabbho nĩharitabbo. Yã nĩhareyya ãpatti dukkatassa. 
Anujãnãmi bhikkhave bhikkhuniyã bhikkhum passitvã nĩharitvã pattam 
dassetun ”ti. 


47. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhuniyo bhikkhum 
passitvã parivattetvã pattamũlam dassenti. Bhikkhũ ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhuniyo bhikkhum passitvã 
parivattetvã pattamũlam dassessantĩ ”ti? Atha kho bhikkhũ bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniyã bhikkhum passitvã 
parivattetvã pattamũlam dassetabbam. Yã dasseyya ãpatti dukkatassa. 
Anujãnãmi bhikkhave bhikkhuniyã bhikkhum passitvã ukkujjitvã pattam 
dassetum. Yanca patte ãmisam hoti tena ca bhikkhu nimantetabbo ”ti. 


1 kulupakim - Syã; 3 na adatvã - PTS. 

kulupikam - PTS. 4 patigganhã ti - Ma, Syã. 

2 yãham - Ma, PTS; yvãham - Syã. 5 mã kassaci ãrocesĩ ti - Syã. 
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46. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ khi chồng đi vâng bị có thai với 
tình nhân. Cô ấy đã làm cho sẩy thai rồi đã nói với vị tỳ khưu ni thường đi 
đến nhà điều này: - “Thưa ni sư, xin hãy dùng bình bát mang đi cái bào thai 
này.” Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy đã bỏ cái bào thai ấy vào trong bình bát, che kín 
bâng y hai lớp, rồi ra đi. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đi khất thực đã lập 
dự tính rằng: “Khi chưa dâng phần vật thực ta sẽ thọ lãnh đầu tiên đến vị tỳ 
khưu hoặc tỳ khưu ni thì ta sẽ không thọ thực.” 


Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã nhìn thấy vị tỳ khưu ni ấy và đã nói điều này: - 
“Này chị gái, hãy nhận lãnh phần vật thực.” - “Thưa ngài, thôi đi.” Đến lần 
thứ nhì, vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ khưu ni ấy điều này: - “Này chị gái, hãy 
nhận lãnh phần vật thực.” - “Thưa ngài, thôi đi.” Đến lần thứ ba, vị tỳ khưu 
ấy đã nói với vị tỳ khưu ni ấy điều này: - “Này chị gái, hãy nhận lãnh phần vật 
thực.” - “Thưa ngài, thôi đi.” - “Này chị gái, tôi đã lập dự tính ràng: ‘Khi chưa 
dâng phần vật thực ta sẽ thọ lãnh đầu tiên đến vị tỳ khưu hoặc tỳ khưu ni thì 
ta sẽ không thọ thực.’ Này chị gái, hãy nhận lãnh phần vật thực.” 


Sau đó, vị tỳ khưu ni ấy trong lúc bị quấy rầy bởi vị tỳ khưu ấy đã đưa 
bình bát ra cho xem: - “Thưa ngài, hãy nhìn cái bào thai trong bình bát nè. Và 
chớ có nói với bất cứ ai.” Khi ấy, vị tỳ khưu ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao tỳ khưu ni lại dùng bình bát mang đi cái bào thai vậy?” Sau 
đó, vị tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu nào ít ham 
muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu ni lại dùng bình bát mang đi 
cái bào thai vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, tỳ khưu ni không nên dùng bình bát mang đi bào thai; vị ni nào mang 
đi thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép tỳ khưu ni khi gặp vị tỳ 
khưu thì lấy bình bát ra và đưa cho xem.” 


47. Vào lúc bấy giờ, khi gặp vị tỳ khưu các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư xoay 
tròn (bình bát) và cho xem phần dưới của bình bát. Các tỳ khưu phàn nàn, 
phê phán, chê bai ràng: - “Vì sao khi gặp vị tỳ khưu các tỳ khưu ni nhóm Lục 
Sư xoay tròn (bình bát) và cho xem phần dưới của bình bát?” Sau đó, các vị tỳ 
khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, khi gặp vị tỳ 
khưu tỳ khưu ni không nên xoay tròn (bình bát) và cho xem phần dưới của 
bình bát; vị nào cho xem thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, khi gặp vị tỳ 
khưu ta cho phép tỳ khưu ni lật ngửa bình bát rồi đưa cho xem. Và vật thực 
nào có trong bình bát, nên thỉnh mời vị tỳ khưu với vật ấy.” 
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48. Tena kho pana samayena sãvatthiyam 1 rathiyãya purisavyanjanam 
chadditam hoti. Tam bhikkhuniyo sakkaccam upanijjhãyimsu. Manussã 
ukkutthim akamsu. Tã bhikkhuniyo mankũ ahesum. Atha kho tã 
bhikkhuniyo upassayam gantvă bhikkhunĩnam etamattham ãrocesum. Yã tã 
bhikkhunĩyo appicchã santutthã lajjino kukkuccakã sikkhãkãmã tã 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma bhikkhuniyo purisa- 
vyanjanam upanijjhãyissantĩ ”ti? Atha kho tã bhikkhuniyo bhikkhũnam 
etamattham ãrocesum. Bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. “Na 
bhikkhave bhikkhuniyã purisavyanjanam upanijjhãyitabbam. Yã 
upanijjhãyeyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


49. Tena kho pana samayena manussã bhikkhũnam ãmisam denti. 
Bhikkhũ bhikkhunĩnam denti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma bhadantã attano paribhogatthãya dinnam annesam 
dassanti, mayampi na jãnãma 2 dãnam dãtun ”ti? Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Na bhikkhave attano paribhogatthãya dinnam annesam 
dãtabbam. Yo dadeyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


50. Tena kho pana samayena bhikkhũnam ãmisam ussannam hoti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave sanghassa dãtun 
”ti. BăỊhataram ussannam hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave puggalikampi dãtun ”ti. “Tena kho pana samayena 
bhikkhũnam sannidhikatarn ãmisam ussannam hoti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave bhikkhũnam sannidhim bhikkhunĩhi 
bhikkhũhi 3 patiggahãpetvă 4 paribhunjitun ”ti. 


51. Tena kho pana samayena manussã bhikkhunĩnam ãmisam denti. 
Bhikkhuniyo bhikkhũnam denti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma bhikkhuniyo attano paribhogatthãya dinnam annesam 
dassanti, mayampi na jãnãma dãnam dãtun ”ti? Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniyã attano paribhogatthãya dinnam 
aníĩesam dãtabbam. Yã dadeyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


1 sãvatthiyã - Syã. 

2 na mayampi jãnãma - Syã ; 

mayam ha na jãnãma - PTS. 


bhikkhũhi - Ma ũnam; 
bhikkhũhi bhikkhunĩhi - PTS 
patiggãhãpetvã - Ma. 
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48. Vào lúc bấy giờ, trên đường phố ở thành Sãvatthi có vật biểu tượng 
nam tánh bị quăng bỏ. Các tỳ khưu ni đã nhìn chăm chú vào vật ấy. Dân 
chúng đã la ầm lên. Các tỳ khưu ni ấy đã bị xấu hổ. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy 
đã đi đến ni viện và đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni nào 
ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ni 
ấy phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại nhìn chăm 
chú vào vật biểu tượng nam tánh?” Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc 
ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên nhìn chăm chú vào vật biểu tượng nam 
tánh; vị nào nhìn chăm chú thì phạm tội dukkata.” 


49. Vào lúc bấy giờ, dân chúng thường dâng vật thực cho các tỳ khưu. Các 
tỳ khưu cho đến các tỳ khưu ni. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
- “Vì sao các ngài đại đức lại cho những người khác vật thí dành để thọ dụng 
cho bản thân, không lẽ chúng tôi không biết cho vật thí hay sao?” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên cho những 
người khác vật thí dành để thọ dụng cho bản thân; vị nào cho thì phạm tội 
dukkata.” 


50. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu có được vật thực dồi dào. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép dâng đến hội 
chúng.” Còn dồi dào nhiều hơn trước nữa. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép dâng luôn cả vật dành riêng cho cá 
nhân.” Vào lúc bấy giờ, vật thực được làm để tích trữ của các tỳ khưu được 
dồi dào. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép các tỳ khưu ni thọ dụng vật tích trữ của các tỳ khưu sau khi đã được các 
tỳ khưu trao cho.” 


51. Vào lúc bấy giờ, dân chúng thường dâng vật thực cho các tỳ khưu ni. 
Các tỳ khưu ni cho đến các tỳ khưu. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại cho những người khác vật thí dành để thọ 
dụng cho bản thân? Không lẽ chúng tôi không biết cho vật thí hay sao?” Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni 
không nên cho những người khác vật thí dành để thọ dụng cho bản thân; vị 
ni nào cho thì phạm tội dukkata.” 
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52. Tena kho pana samayena bhikkhunĩnam ãmisam ussannam hoti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave sanghassa dãtun 
”ti. BãỊhataram ussannam hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave puggalikampi dãtun ”ti. Tena kho pana samayena 
bhikkhunĩnam sannidhikatam ãmisam ussannam hoti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave bhikkhunĩnam sannidhim 
bhikkhũhi bhikkhunĩhi 1 patiggahãpetvã 2 paribhunjitun ”ti. 


53. Tena kho pana samayena bhikkhũnam senãsanam ussannam hoti. 
Bhikkhunĩnam na hoti. 3 Bhikkhuniyo bhikkhũnam santike dũtam pãhesum: 
“Sãdhu bhante ayyã amhãkam senãsanam dentu tãvakãlikan ”ti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave bhikkhunĩnam senãsanam 
dãtum tãvakãlikan ”ti. 


54. Tena kho pana samayena utuniyo bhikkhuniyo onaddhamancam 
onaddhapĩtham abhinisĩdantipi abhinipajjantipi. Senãsanam lohitena 
makkhĩyati. 4 Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave utuniyã 
bhikkhuniyã 5 onaddhamancam onaddhapĩtham abhinisĩditabbam 
abhinipajjitabbam. Yã abhinisĩdeyya vã abhinipajjeyya vã, ãpatti dukkatassa. 
Anujãnãmi bhikkhave ãvasathacĩvaran ”ti. 


Ãvasathacĩvaram lohitena makkhĩyati. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave ãnicoỊakan ”ti. CoỊakam nipatati. 6 Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave suttakena bandhitvã ũruyã 
bandhitun ”ti. Suttakam chijjati. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave samvelliyam katisuttakan ”ti. 


55. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhuniyo sabbakãlam 
katisuttakarn dhãrenti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi 
gihĩ kãmabhoginiyo ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave 
bhikkhuniyã sabbakãlam katisuttakam dhãretabbam. Yã dhãreyya ãpatti 
dukkatassa. Anựjãnãmi bhikkhave utuniyã katisuttakan ”ti. 


Dutiya bhanavaram. 

***** 


1 bhikkhunĩhi - Ma ũnam. 4 makkhiyyati - Ma; makkhiyati- Syă, PTS. 

2 patiggãhãpetvã - Ma. 5 na bhikkhave bhikkhuniyã - Ma, Syã, PTS. 

3 bhikkhunĩnam senãsanam na hoti - Syã. 6 nipphatati - PTS. 
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52. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni có được vật thực dồi dào. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép dâng đến 
hội chúng.” Còn dồi dào nhiều hơn trước nữa. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép dâng luôn cả vật dành riêng cho 
cá nhân.” Vào lúc bấy giờ, vật thực được làm để tích trữ của các tỳ khưu ni 
được dồi dào. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
ta cho phép các tỳ khưu thọ dụng vật tích trữ của các tỳ khưu ni sau khi đã 
được các tỳ khưu ni trao cho.” 


53. Vào lúc bấy giờ, sàng tọa của các tỳ khưu thì dồi dào, của các tỳ khưu 
ni thì không có. Các tỳ khưu ni đã phái sứ giả đến gặp các tỳ khưu: - “Thưa 
các ngài, lành thay các ngài hãy cho chúng tôi (mượn) sàng tọa trong một 
thời gian.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép cho các tỳ khưu ni (mượn) sàng tọa trong một thời gian.” 


54. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni có kinh nguyệt ngồi và nằm trên 
giường được bọc nệm, trên ghế được bọc nệm. Chỗ nằm ngồi bị lấm lem bởi 
máu. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ 
khưu ni không nên ngồi hoặc nằm trên giường được bọc nệm, trên ghế được 
bọc nệm; vị ni nào ngồi hoặc nằm thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta 
cho phép (sử dụng) y nội trợ.” 


Y nội trợ bị lấm lem bởi máu. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) kim gài và mảnh vải.” Mảnh vải bị 
rơi xuống Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép khâu lại bằng chỉ và buộc ở đùi.” Chỉ bị đứt. Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) váy, băng vải 
buộc ở hông.” 


55. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư mang băng vải buộc ở 
hông vào mọi lúc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Giống như 
các người nữ tại gia hưởng dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên mang băng vải buộc ở hông 
vào mọi lúc; vị ni nào mang thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép (sử dụng) băng vải buộc ở hông đối với vị ni có kinh nguyệt.” 


Tụng phầm thứ nhì. 

***** 
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56. Tena kho pana samayena upasampannãyo dissanti animittãpi 
nimittamattãpi alohitãpi 1 dhuvalohitãpi dhuvacoỊãpi paggharantipi 
sikharinĩpi 2 itthipandakãpi 3 vepurisikãpi sambhinnãpi ubhatobyanjanakãpi. 4 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave upasampãdentiyã 
catuvĩsati antarãyike dhamme pucchitum. Evanca pana bhikkhave 
pucchitabbã: ‘Nasi animittã, nasi nimittamattã, nasi alohitã, nasi 
dhuvalohitã, nasi dhuvacoỊã, nasi paggharantĩ, nasi sikharinĩ, nasi 
itthipandakã, nasi vepurisikã, nasi sambhinnã, nasi ubhatobyanjanakã. Santi 
te evarũpã ãbãdhã: kuttham gando kilãso soso apamãro. Manussãsi, itthisi, 
bhựjissãsi, ananãsi, nasi rậịabhatĩ, anunnãtăsi mãtăpitũhi sãmikena, 
paripunnavĩsativassãsi, paripunọam te pattacĩvaram, kim nãmãsi, kã nãmã 
te pavattinĩ’”ti. 


57. Tena kho pana samayena bhikkhũ bhikkhunĩnam antarãyike dhamme 
pucchanti. Upasampadãpekhãyo 5 vitthãyanti maiìkũ honti na sakkonti 
vissajjetum. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave ekato 
upasampannãya bhikkhunĩsanghe visuddhãya bhikkhusanghe upasampadan 
”ti. 6 


58. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo ananusitthã upasampadã- 
pekhãyo antarãyike dhamme pucchanti. Upasampadãpekhãyo vitthăyanti, 
mankũ honti, na sakkonti vissajjetum. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave pathamam anusãsitvã pacchã antarãyike dhamme 
pucchitun ”ti. Tattheva sanghamajjhe anusãsanti, upasampadãpekhãyo 
tatheva vitthãyanti, mankũ honti, na sakkonti vissajjetum. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave ekamantam anusãsitvă 
sanghamajjhe antarãyike dhamme pucchitum. 


1 ãlohitã - Sĩmu. 

2 sikharaụĩpi - Ma. 

3 itthĩpandakãpi - Syã; 
itthipandikãpi - PTS. 


4 ubhatobyanjanãpi - Ma; 
ubhatovyanjanãpi - PTS. 

5 upasampadãpekkhãyo - Ma, Syã, PTS. 

6 upasampãdetun ti - Ma, Syã. 
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56. Vào lúc bấy giờ, các người nữ đã tu lên bậc trên được thấy là: không 
có hiện tướng (người nữ), khiếm khuyết hiện tướng (người nữ), không có 
kinh nguyệt, bị băng huyết, thường xuyên mang vải lót, bị rong kinh, bị dị 
căn, người nữ vô căn, bị lại đực, tiêu tiểu chung một khiếu, người nữ lưỡng 
căn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép vị đang cho tu lên bậc trên được hỏi về hai mươi bốn pháp chướng ngại. 
Và này các tỳ khưu, nên hỏi như vầy: ‘Cô không phải là người không có hiện 
tướng (người nữ)? Cô không phải là người khiếm khuyết hiện tướng (người 
nữ)? Cô không phải là người không có kinh nguyệt? Cô không phải là người 
bị băng huyết? Cô không phải là người thường xuyên mang vải lót? Cô không 
phải là người bị rong kinh? Cô không phải là người bị dị căn? Cô không phải 
là người nữ vô căn? Cô không phải là người bị lại đực? Cô không phải là 
người tiêu tiểu chung một khiếu? Cô không phải là người nữ lưỡng căn? Cô 
có các bệnh như thế này không: Bệnh cùi? Bệnh mụt nhọt? Bệnh chàm? 
Bệnh lao phổi? Bệnh động kinh? Cô là loài người? Cô là người nữ? Cô là 
người được tự do (không phải nô lệ)? Cô không bị thiếu nợ? Cô không phải là 
lính của vua? Cô đã được cho phép bởi cha mẹ, bởi người chồng? Cô đã tròn 
hai mươi tuổi? Cô có đầy đủ y bát không? Cô tên gì? Ni sư tế độ tên gì?’” 


57. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu hỏi các pháp chướng ngại của các tỳ khưu 
ni. Các cô có ý muốn tu lên bậc trên bị bối rối, trở nên mắc cở, rồi không thể 
trả lời. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép sự tu lên bậc trên ở hội chúng tỳ khưu đến người nữ đã được tu lên bậc 
trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, (và) được trong sạch.” 


58. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni hỏi các pháp chướng ngại đến các cô có 
ý muốn tu lên bậc trên chưa được giảng dạy trước. Các cô có ý muốn tu lên 
bậc trên bị bối rối, trở nên mâc cở, không thể trả lời. Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép giảng dạy trước rồi hỏi 
các pháp chướng ngại sau.” Các vị giảng dạy ngay tại chổ ấy, ở giữa hội 
chúng. Như thế ấy, các cô có ý muốn tu lên bậc trên bị bối rối, trở nên mâc 
cở, rồi không thể trả lời. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép giảng dạy ở một góc rồi hỏi các pháp chướng ngại ở 
giữa hội chúng. 
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Evanca pana bhikkhave anusãsitabbã: Pathamam upajjham gãhãpetabbã. 
Upajjham gãhãpetvã pattacĩvaram ãcikkhitabbam: Ayam te patto, ayam 
sanghãti, ayam uttarãsango, ayam antaravãsako, idam saiìkaccikam, 1 ayam 
udakasãtikã. Gaccha amumhi okãse titthãhĩ ’ti. Bãlã avyattã anusãsanti. 
Duranusitthã 2 upasampadãpekhãyo vitthãyanti, maiìkũ honti, na sakkonti 
vissajjetum. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave bãlãya 
avyattãya anusãsitabbã. Yã anusãseyya ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi 
bhikkhave vyattãya bhikkhuniyã patibalãya anusãsitun ”ti. Asammatã 
anusãsanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave asammatãya 
anusãsitabbã. Yã anusãseyya ãpatti dukkatassa. Anujãnãmi bhikkhave 
sammatãya anusãsitum. 


Evanca pana bhikkhave sammannitabbã: Attanã vã 3 attãnam 
sammannitabbam. Parãya vã parã sammannitabbã. Kathanca attanã vã 4 
attãnam sammannitabbam? Vyattãya bhikkhuniyã patibalãya sangho 
nãpetabbo: ‘Sunãtu me ayye sangho. Itthannãmã itthannãmãya ayyãya 
upasampadãpekhã. Yadi sanghassa pattakallam, aham itthannãmã 
itthannãmam anusãseyyan ’ti. Evam attanãva 5 attãnam sammannitabbam. 
Kathanca parãya parã 6 sammannitabbã? Vyattãya bhikkhuniyã patibalãya 
sangho nãpetabbo: ‘Sunãtu me ayye sangho. Itthannãmã itthannãmãya 
ayyãya upasampadãpekhã. Yadi sanghassa pattakallam, itthannãmã 
itthannãmam anusãseyyã ’ti. Evam parãya vã parã 7 sammannitabbã. 


Tãya sammatãya bhikkhuniyã upasampadãpekham 8 upasankamitvã 
evamassa vacanĩyã: ‘Sunasi itthannãme. Ayam te saccakãlo bhũtakălo yam 
jãtam tam sanghamajjhe pucchante santam atthĩti vattabbam. Asantam 
natthĩti vattabbam. Mã kho vitthãsi, 9 mã kho mankũ ahosi. Evam tam 
pucchissanti: nasi animittã, nasi nimittamattã, nasi alohitã, nasi 
dhuvalohitã, nasi dhuvacoỊă, nasi paggharantĩ, nasi sikharinĩ, nasi 
itthipandakã, nasi vepurisikã, nasi sambhinnã, nasi ubhatobyanjanakã, santi 
te evarũpã ãbãdhã: kuttharn, gando, kilãso, soso, apamãro. Manussãsi, 
itthisi, bhựjissãsi, ananãsi, nasi rãjabhatĩ, anunnãtãsi mãtãpitũhi sãmikena, 
paripuọnavĩsativassãsi, paripunnam te pattacĩvaram, kim nãmãsi, kã nãmã 
te pavattinĩ ”’ti. 


1 sankacchikam - Syã, PTS. 

2 anusitthã - PTS. 

3 attanã va - Syã. 

4 attanã va - Ma, Syã. 

5 attanã vã - PTS. 


6 parãya vã parã - PTS. 

7 parãya parã - Ma, Syã. 

8 upasampadãpekkham - Ma; 
upasampadãpekkhã - Syã, PTS. 

9 vitthãyi - Ma. 
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Và này các tỳ khưu, nên giảng dạy như vầy: Trước tiên, nên bảo chọn vị 
thầy tế độ. Sau khi đã bảo chọn vị thầy tế độ rồi nên chỉ dẫn về y bát: ‘Đây là 
bình bát của cô, đây là y hai lớp, đây là thượng y, đây là y nội, đây là áo lót, 
đây là vải choàng tâm. Hãy đi đến đứng ở chỗ trống đàng kia.’ Các vị ni ngu 
dốt, thiếu kinh nghiệm giảng dạy. Được giảng dạy tồi, các cô có ý muốn tu lên 
bậc trên bị bối rối, trở nên mâc cở, không thể trả lời. Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, vị ni ngu dốt thiếu kinh nghiệm 
không nên giảng dạy; vị ni nào giảng dạy thì phạm tội dukkata. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép vị tỳ khưu ni kinh nghiệm, có năng lực được giảng dạy.” 
Các vị ni chưa được chỉ định vẫn giảng dạy. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, vị ni chưa được chỉ định không nên giảng dạy; vị 
ni nào giảng dạy thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép giảng 
dạy đối với vị ni đã được chi định. 


Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Tự mình chỉ định cho chính 
mình, hoặc người khác chỉ định cho người khác. Và thế nào là tự mình chỉ 
định cho chính mình? Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu ni kinh 
nghiệm, có năng lực: ‘Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. 
Cô ni tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như vầy). 
Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, tôi sẽ giảng dạy cho cô ni tên (như 
vầy).’ Như vậy là tự mình chỉ định cho chính mình. Và thế nào là người khác 
chỉ định cho người khác? Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu ni 
kinh nghiệm, có năng lực: ‘Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe 
tôi. Cô ni tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như 
vây). Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, vị ni tên (như vầy) sẽ giảng 
dạy cho cô ni tên (như vầy).’ Như vậy là người khác chỉ định cho người khác. 


Vị tỳ khưu ni đã được chỉ định ấy nên đi đến gần cô có ý muốn tu lên bậc 
trên và nên nói như vầy: - ‘Này cô tên (như vầy), hãy lâng nghe. Đối với cô, 
bây giờ là thời điểm của sự thật, là thời điểm của bản chất. Trong khi được 
hỏi ở giữa hội chúng, điều gì được đề cập đến, nếu điều ấy là đúng thì nên 
nói: ‘Đúng;’ nếu không đúng, nên nói: ‘Không đúng.’ Chớ nên bối rối, chớ 
nên mâc cở. Các vị sẽ hỏi cô như vầy: ‘Cô không phải là người không có hiện 
tướng (người nữ)? Cô không phải là người khiếm khuyết hiện tướng (người 
nữ)? Cô không phải là người không có kinh nguyệt? Cô không phải là người 
bị băng huyết? Cô không phải là người thường xuyên mang vải lót? Cô không 
phải là người bị rong kinh? Cô không phải là người bị dị căn? Cô không phải 
là người nữ vô căn? Cô không phải là người bị lại đực? Cô không phai là 
người tiêu tiểu chung một khiếu? Cô không phải là người nữ lưỡng căn? Cô 
có bị các bệnh như thế này hay không: Bệnh cùi? Bệnh mụt nhọt? Bệnh 
chàm? Bệnh lao phổi? Bệnh động kinh? Cô là loài người? Cô là người nữ? Cô 
là người được tự do (không phải nô lệ)? Cô không bị thiếu nợ? Cô không phải 
là lính của vua? Cô đã được cho phép bởi cha mẹ, bởi người chồng? Cô đã 
tròn hai mươi tuổi? Cô có đầy đủ y bát không? Cô tên gì? Ni sư tế độ tên gì?”’ 
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59. Ekato ãgacchanti. Na ekato ãgantabbam. Anusãsikãya pathamataram 
ãgantvã sangho nãpetabbo: ‘Sunãtu me ayye sangho. Itthannãmã 
itthannãmãya ayyãya upasampadãpekhã. Anusitthã sã mayã. Yadi saiìghassa 
pattakallam, itthannãmã ãgaccheyyã ’ti. ‘Agacchãhĩ ’ti vattabbã. 


Ekamsam uttarãsangam kãrãpetvã bhikkhunĩnam pãde vandãpetvã 
ukkutikam nisĩdãpetvă anjalim pagganhãpetvã upasampadam yãcãpetabbã: 
‘Sangham ayye upasampadam yãcãmi. Ullumpatu mam ayye sangho 
anukampam upãdãya. Dutiyampi ayye sangham upasampadam yãcãmi. 
Ullumpatu mam ayye sangho anukampam upãdãya. Tatiyampi ayye 
sangham upampadam yãcãmi. Ullumpatu mam ayye sangho anukampam 
upãdãyã ’ti. 


Vyattăya bhikkhuniyã patibalãya sangho nãpetabbo: ‘Sunãtu me ayye 
sangho. Ayam itthannãmã itthannãmãya ayyãya upasampadãpekhã. Yadi 
sanghassa pattakallam, aham itthannãmam antarãyike dhamme 
puccheyyam. Sunasi itthannãme, ayam te saccakãlo bhũtakãlo. Yam jătam 
tam pucchãmi. Santam atthĩti vattabbam. Asantam natthĩti vattabbam. Nasi 
animittã. Nasi nimittamattã. —pe— Kim nãmãsi. Kã nãmãte pavattinĩ ’ti? 


Vyattãya bhikkhuniyã patibalãya sangho nãpetabbo: ‘Sunãtu me ayye 
sangho. Ayam itthannãmã itthannãmãya ayyãya upasampadãpekhã, 
parisuddhã antarãyikehi dhammehi. Paripunnassã pattacĩvaram. 
Itthannãmã sangham upasampadam yãcati itthannãmãya ayyãya 
pavattiniyã. Yadi sanghassa pattakallam, sangho itthannãmam 
upasampãdeyya itthannãmãya ayyãya pavattiniyã. Esã natti. 
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59. Họ đi đến chung (cùng một lúc). - “Không nên đi đến chung (cùng 
một lúc). Vị ni giảng dạy nên đi đến trước và thông báo cho hội chúng: ‘Bạch 
chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Cô ni tên (như vầy) có ý 
muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như vầy). Tôi đã giảng dạy cho cô ấy. 
Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, cô tên (như vầy) có thể đi đến.’ Và 
nên nói ràng: ‘Cô hãy đi đến.’ 


Nên bảo (cô ấy) đâp thượng y một bên vai, bảo đảnh lẽ ở chân các tỳ khưu 
ni, bảo ngồi chồm hổm, bảo châp tay lên, và bảo thỉnh cầu sự tu lên bậc trên: 
‘Bạch chư đại đức ni, tôi thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch chư đại 
đức ni, xin hội chúng hãy tế độ tôi vì lòng thương xót. Bạch chư đại đức ni, 
lần thứ nhì tôi thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch chư đại đức ni, 
xin hội chúng hãy tế độ tôi vì lòng thương xót. Bạch chư đại đức ni, lần thứ ba 
tôi thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng 
hãy tế độ tôi vì lòng thương xót.’ 


Hội chúng nên được thông báo bởi vị tỳ khưu ni kinh nghiệm, có năng 
lực: ‘Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô ni tên (như vầy) 
có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như vầy). Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, tôi sẽ hỏi cô ni tên (như vầy) về các pháp chướng ngại. 
Này cô tên (như vầy), hãy lâng nghe. Đối với cô, bây giờ là thời điểm của sự 
thật, là thời điểm của bản chất. Trong khi được hỏi ở giữa hội chúng, điều gì 
được đề cập đến, nếu điều ấy là đúng thì nên nói: Đúng; nếu không đúng, 
nên nói: Không đúng. Cô không phải là người không có hiện tướng (người 
nữ)? Cô không phải là người khiếm khuyết hiện tướng (người nữ)? —(như 
trên) — Cô tên gì? Ni sư tế độ tên gì?’ 


Hội chúng nên được thông báo bởi vị tỳ khưu ni kinh nghiệm, có năng 
lực: ‘Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Cô ni này tên (như 
vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như vầy) là người trong 
sạch về các pháp chướng ngại. Cô này có đầy đủ y bát. Cô ni tên (như vầy) 
thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với vị đại đức ni tên (như vầy) là ni sư 
tế độ. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho cô ni tên 
(như vầy) tu lên bậc trên với vị đại đức ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Đây là 
lời đề nghị. 
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Sunãtu me ayye saiìgho. Ayam itthannãmã itthannãmãya ayyãya 
upasampadãpekhã. Parisuddhã antarãyikehi dhammehi. Paripunnassã 
pattacĩvaram. Itthannãmã sangham upasampadam yãcati itthannãmãya 
ayyãya pavattiniyã. Sangho itthannãmam upasampãdeti itthannãmãya 
ayyãya pavattiniyã. Yassã ayyãya khamati itthannãmãya upasampadã 
itthannãmãya ayyãya pavattiniyã, sã tunhassa. Yassã nakkhamati, sã 
bhãseyya. 


Dutiyampi etamattham vadãmi. — pe— Tatiyampi etamattham vadãmi. 
Sunătu me ayye saiìgho. Ayam itthannãmã itthannãmãya ayyãya 
upasampadãpekhã. Parisuddhã antarãyikehi dhammehi. Paripuọnassã 
pattacĩvaram. Itthannãmã sangham upasampadam yãcati itthannãmãya 
ayyãya pavattiniyã. Saiìgho itthannãmam upasampãdeti itthannãmãya 
ayyãya pavattiniyã. Yassã ayyãya khamati itthannãmãya upasampadã 
itthannãmãya ayyãya pavattiniyã, sã tunhassa. Yassã nakkhamati, sã 
bhãseyya. 


Upasampanna sanghena itthannama itthannamaya ayyaya pavattiniya. 
Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ’ti. 


Tãvadeva tam ãdãya' bhikkhusangham upasankamitvã ekamsam 
uttarãsangam kãrãpetvã bhikkhũnam pãde vandãpetvã ukkutikam 
nisĩdãpetvã anjalim pagganhãpetvã upasampadam yãcãpetabbã: ‘Aham ayyã 
itthannãmã itthannãmãya ayyãya upasampadãpekhã ekato upasampannã 
bhikkhunĩsanghe visuddhã. Sangham ayyã upasampadam yãcãmi. 
Ullumpatu mam ayyã sangho anukampam upãdãya. Aham ayyã itthannãmã 
itthannãmãya ayyãya upasampadãpekhã ekato upasampannã 
bhikkhunĩsanghe visuddhã. Dutiyampi ayyã sangham upasampadam yãcãmi. 
Ullumpatu mam ayyã sangho anukampam upãdãya. Aham ayyã itthannãmã 
itthannãmãya ayyãya upasampadãpekhã ekato upasampannã 
bhikkhunĩsanghe visuddhã. Tatiyampi ayyã sangham upasampadam yãcãmi. 
Ullumpatu mam ayyã sangho anukampam upãdãyã ’ti. 


1 tavadeva adaya - PTS. 
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Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Cô ni này tên (như 
vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như vầy) là người trong 
sạch về các pháp chướng ngại. Cô này có đầy đủ y bát. Cô ni tên (như vầy) 
thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với vị đại đức ni tên (như vầy) là ni sư 
tế độ. Hội chúng cho cô ni tên (như vầy) tu lên bậc trên với vị đại đức ni tên 
(như vầy) là ni sư tế độ. Đại đức ni nào đồng ý sự tu lên bậc trên của cô ni tên 
(như vầy) với đại đức ni tên (như vầy) là ni sư tế độ xin im lặng; vị ni nào 
không đong ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— Tôi xin thông 
báo sự việc này lần thứ ba. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lâng nghe 
tôi. Cô ni này tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như 
vầy) là người trong sạch về các pháp chướng ngại. Cô này có đầy đủ y bát. Cô 
ni tên (như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với vị đại đức ni tên 
(như vầy) là ni sư tế độ. Hội chúng cho cô ni tên (như vầy) tu lên bậc trên với 
vị đại đức ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Đại đức ni nào đồng ý sự tu lên bậc 
trên của cô ni tên (như vầy) với đại đức ni tên (như vầy) là ni sư tế độ xin im 
lặng; vị ni nào không đồng ý có thể nói lên. 


Cô ni tên (như vầy) đã được hội chúng cho tu lên bậc trên với vị đại đức ni 
tên (như vầy) là ni sư tế độ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. 
Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’ 


Ngay sau khi hoàn tất việc ấy, nên đưa (cô ni ấy) đi đến hội chúng tỳ 
khưu, nên bảo (cô ấy) đắp thượng y một bên vai, bảo đảnh lẽ ở chân các tỳ 
khưu, bảo ngồi chồm hổm, bảo chắp tay lên, và bảo thỉnh cầu sự tu lên bậc 
trên: ‘Bạch chư đại đức, tôi tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại 
đức ni tên (như vây). Tôi đã được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ 
khưu ni, và được trong sạch. Bạch chư đại đức, tôi thinh cầu hội chúng sự tu 
lên bậc trên. Bạch chư đại đức, xin hội chúng hãy tế độ tôi vì lòng thương xót. 
Bạch chư đại đức, tôi tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức ni 
tên (như vầy). Tôi đã được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, 
và được trong sạch. Bạch chư đại đức, lần thứ nhì tôi thinh cầu hội chúng sự 
tu lên bậc trên. Bạch chư đại đức, xin hội chúng hãy tế độ tôi vì lòng thương 
xót. Bạch chư đại đức, tôi tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức 
ni tên (như vầy). Tôi đã được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu 
ni, và được trong sạch. Bạch chư đại đức, lần thứ ba tôi thỉnh cầu hội chúng 
sự tu lên bậc trên. Bạch chư đại đức, xin hội chúng hãy tế độ tôi vì lòng 
thương xót.’ 
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Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: ‘Sunãtu me bhante 
sangho. Ayam itthannãmã itthannãmãya upasampadãpekhã ekato 
upasampannã bhikkhunĩsanghe visuddhã. Itthannãmã sangham 
upasampadam yãcati itthannãmãya pavattiniyã ca. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho itthannãmam upasampãdeyya itthannãmãya 
pavattiniyã. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmã itthannãmãya 
upasampadãpekhã ekato upasampannã bhikkhunĩsanghe visuddhã. 
Itthannãmã sangham upasampadam yãcati itthannãmãya pavattiniyã. 
Sangho itthannãmam upasampãdeti itthannãmãya pavattiniyã. 
Yassãyasmato khamati itthannãmãya upasampadã itthannãmãya 
pavattiniyã, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Dutiyampi etamattham vadãmi. — pe— Tatiyampi etamattham vadãmi. 
Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmã itthannãmãya 
upasampadãpekhã ekato upasampannã bhikkhunĩsanghe visuddhã. 
Itthannãmã sangham upasampadam yãcati itthannãmãya pavattiniyã. 
Sangho itthannãmam upasampãdeti itthannãmãyã pavattiniyã. 
Yassãyasmato khamati itthannãmãya upasampadã itthannãmãya 
pavattiniyã, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Upasampanna sanghena itthannama itthannamaya pavattiniya. Khamati 
sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ’ti. 


Tãvadeva chãyã metabbã. Utupamãnam ãcikkhitabbam. Divasabhãgo 
ãcikkhitabbo, samgĩti ãcikkhitabbã, bhikkhuniyo vattabbã: ‘Imissã tayo ca 
nissaye attha ca akaranĩyãni ãcikkheyyãthã ”’ti. 


60. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo bhattagge ãsanam 
sankasãyantiyo 1 kãlam vĩtinãmesum. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave atthannam bhikkhunĩnam yathãvuddham 
avasesãnam yathãgatikan ”ti. 


1 sangayantiyo - Sya; saủkayantiyo - PTS, Simu. 
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Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 
‘Bạch chư đại đức, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Cô ni này tên (như vầy) 
có ý muốn tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy). Cô này đã được tu lên bậc 
trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, và được trong sạch. Cô ni tên (như 
vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với vị ni tên (như vây) là ni sư tế 
độ. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho cô ni tên 
(như vầy) tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Đây là lời đề 
nghị. 


Bạch chư đại đức, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô ni này tên (như 
vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy). Cô này đã được tu lên 
bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, và được trong sạch. Cô ni tên 
(như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni 
sư tế độ. Hội chúng cho cô ni tên (như vầy) tu lên bậc trên với vị ni tên (như 
vầy) là ni sư tế độ. Đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của cô ni tên (như 
vầy) với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ xin im lặng; vị nào không đồng ý có 
the nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— Tôi xin thông 
báo sự việc này lần thứ ba. Bạch chư đại đức, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. 
Cô ni này tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như 
vầy). Cô này đã được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, và 
được trong sạch. Cô ni tên (như vầy) thinh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên 
với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Hội chúng cho cô ni tên (như vầy) tu lên 
bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Đại đức nào đồng ý sự tu lên 
bậc trên của cô ni tên (như vầy) với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ xin im 
lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Cô ni tên (như vầy) đã được hội chúng cho tu lên bậc trên với vị ni tên 
(như vầy) là ni sư tế độ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi 
ghi nhận sự việc này là như vậy.’ 


Ngay khi ấy, bóng nấng cần được đo đạc, việc xác định mùa tiết nên được 
chỉ dạy, việc phân chia ngày (giờ) nên được chỉ dạy, điều đã được kết tập lại 
nên được chỉ dạy, các tỳ khưu ni nên được nói rằng: - ‘Nên chỉ dạy cô ni này 
ba điều nương nhờ 1 và tám điều không nên làm.’” 2 


60. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni trong khi xác định chỗ ngồi trong nhà 
ăn đã bị quá giờ (thọ thực). Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép (chỗ ngồi) của tám tỳ khưu ni tính theo thâm niên, 
(chỗ ngồi) của các vị còn lại tính theo thứ tự đi đến.” 


1 Tỳ khưu ni không được ngụ ở rừng nên không có điều nương vào chỗ trú ngụ là gốc cây, 
trong khi tỳ khưu có bốn điều (ND). 

2 Là tám điều pãrăjỉka, trong khi tỳ khưu chi có bốn điều (ND). 
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61. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo bhagavată anunnãtam 
atthannam bhikkhunĩnam yathãvuddham avasesãnam yathãgatikanti 
sabbattha atthãva 1 bhikkhuniyo yathãvuddham patibãhanti avasesãyo 
yathãgatikam. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave 
bhattagge atthannam bhikkhunĩnam yathãvuddham avasesãnam 
yathãgatikam. Annattha sabbattha yathãvuddham 2 na patibãhitabbam. Yã 
patibãheyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


62. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo na pavãrenti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniyã na pavãretabbam. Yã na 
pavãreyya yathădhammo kãretabbo ”ti. Tena kho pana samayena 
bhikkhuniyo attanã pavãretvã bhikkhusangham 3 na pavãrenti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniyã attanã pavãretvã 
bhikkhusangho na pavãretabbo. 4 Yã na pavãreyya yathãdhammo kãretabbo 
”ti. 


63. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo bhikkhũhi saddhim ekato 
pavãrentiyo kolãhalam akamsu. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na 
bhikkhave bhikkhuniyã bhikkhũhi saddhim ekato pavãretabbam. Yã 
pavãreyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhuniyo purebhattam pavãrentiyo kãlam 
vĩtinãmesum. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave 
pacchãbhattam pavãretun ”ti. 5 Pacchãbhattarn pavãrentiyo vikãle ahesum. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave ajjatanã 
bhikkhunĩsahgham pavãretvã 6 aparajju bhikkhusangham pavãretun ”ti. 


64. Tena kho pana samayena sabbo bhikkhunĩsangho pavãrento 
kolãhalam akãsi. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave 
ekam bhikkhunim viyattarn patibalam sammannitum bhikkhunĩsanghassa 
atthãya bhikkhusangham pavãreturn. Evanca pana bhikkhave 
sammannitabbã: Pathamam bhikkhunĩ yãcitabbã. Yãcitvã vyattãya 
bhikkhuniyã patibalãya sangho nãpetabbo: ‘Sunãtu me ayye sangho. Yadi 
sanghassa pattakallam, sangho itthannãmam bhikkhunim sammanneyya 
bhikkhunĩsanghassa atthãya bhikkhusangham pavãretum. Esã natti. 


1 attheva - Ma, Syã. 

2 annattha yathãvuddham - Syã. 

3 bhikkhusấủghe - PTS. 

4 bhikkhusaủghe na pavãretabbam - PTS. 6 ajjatană pavãretvã - PTS. 

5 anujãnãmi bhikkliave bhikkhuniyã pacchãbhattam pavãretun ti - Syã. 
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61. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni (nghĩ rằng): ‘Đức Thế Tôn đã cho phép 
(chỗ ngồi) của tám tỳ khưu ni tính theo thâm niên, (chỗ ngồi) của các vị còn 
lại tính theo thứ tự đi đến’ nên ở khắp mọi nơi chừa lại đúng tám chỗ cho các 
tỳ khưu ni tính theo thâm niên, các chỗ còn lại thì theo thứ tự đi đến. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép trong 
nhà ăn (chỗ ngồi của) tám tỳ khưu ni tính theo thâm niên và (chỗ ngồi) của 
các vị còn lại tính theo thứ tự đi đến, còn ở những nơi khác không nên chừa 
lại theo thứ tự thâm niên; vị nào chừa lại thì phạm tội dukkata.” 


62. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni không hành lễ Pavãranã. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên 
không hành lẽ Pavãranã; vị ni nào không hành lẽ Pavãranã nên được hành 
xử theo Pháp.” 1 Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni sau khi hành lễ Pavãranã nơi 
hội chúng tỳ khưu ni rồi không hành lẽ Pavãranã nơi hội chúng tỳ khưu. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni sau khi 
hành lễ Pavãranã nơi hội chúng tỳ khưu ni rồi không nên không hành lẽ 
Pavãranã nơi hội chúng tỳ khưu; vị ni nào không hành lễ Pavãranã nên 
được hành xử theo Pháp. 1 


63. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni trong khi hành lễ Pavãranã chỉ một 
phía với các tỳ khưu đã tạo nên sự lộn xộn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khim, tỳ khưu ni không nên hành lễ Pavãranã chỉ một 
phía với các tỳ khưu; vị ni nào hành lẽ Pavãranã (chỉ một phía) thì phạm tội 
dukkata.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni trong khi hành lẽ Pavãranã trước bữa thọ 
trai nên đã bị quá giờ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, ta cho phép tỳ khưu ni hành lẽ Pavãranã sau bữa thọ trai.” Sau bữa 
thọ trai, các vị trong khi còn hành lẽ Pavãranã đã bị trời tối. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép hành lẽ Pavãranã 
nơi hội chúng tỳ khưu ni ngày hôm nay và hành lễ Pavãranã nơi hội chúng 
tỳ khưu vào ngày kế.” 


64. Vào lúc bấy giờ, toàn bộ hội chúng tỳ khưu ni trong lúc hành lẽ 
Pavãranã đã gây nên sự lộn xộn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép chi định một vị tỳ khưu ni kinh nghiệm, có 
năng lực để thỉnh cầu hội chúng tỳ khưu vì lợi ích của hội chúng tỳ khưu ni. 
Và này các tỳ khưu, nên được chỉ định như vầy: Trước tiên, vị tỳ khưu ni nên 
được yêu cầu; sau khi yêu cầu hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu ni 
kinh nghiệm, có năng lực: ‘Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lâng nghe 
tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định tỳ 
khưu ni tên (như vầy) để thỉnh cầu hội chúng tỳ khưu vì lợi ích của hội chúng 
tỳ khưu ni. Đây là lời đề nghị. 


1 Liên quan đến tám Trọng Pháp và tội pacittỉya 57 của tỳ khưu ni (ND). 
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Sunãtu me ayye sangho. Sangho itthannãmam bhikkhunim sammannati 
bhikkhunĩsanghassa atthãya bhikkhusangham pavãretum. Yassã ayyãya 
khamati itthannãmãya bhikkhuniyã sammuti bhikkhunĩsanghassa atthãya 
bhikkhusangham pavãretum, sã tunhassa. Yassã nakkhamati, sã bhãseyya. 
Sammatã sanghena itthannãmã bhikkhunĩ bhikkhunĩsanghassa atthãya 
bhikkhusangham pavãretum. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam 
dhãrayãmĩ ’ti. 


Tãya sammatãya bhikkhuniyã bhikkhunĩsangham ãdãya bhikkhu- 
sangham upasankamitvã ekamsam uttarãsangam karitvă bhikkhũnam pãde 
vanditvã ukkutikam nisĩditvã anjalim paggahetvã evamassa vacanĩyo: 
‘Bhikkhunĩsangho ayyã bhikkhusangham pavãreti ditthena vã sutena vã 
parisankãya vã. Vadatu ayyã bhikkhusangho bhikkhunĩsangham 

anukampam upãdãya. Passanto patikarissati. Dutiyampi ayyã 

bhikkhunĩsangho bhikkhusangham pavãreti ditthena vã sutena vã 

parisankãya vã. Vadatu ayyã bhikkhusangho bhikkhunĩsangham 

anukampam upãdãya. Passanto patikarissati. Tatiyampi ayyã 

bhikkhunĩsangho bhikkhusangham pavãreti ditthena vã sutena vã 

parisankãya vã. Vadatu ayyã bhikkhusangho bhikkhunĩsangham 

anukampam upãdãya. Passanto patikarissatĩ ”’ti. 


65. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo bhikkhũnam uposatham 
thapenti, pavãranam thapenti, savacanĩyam karonti, anuvãdam patthapenti, 1 
okãsam kãrenti, codenti, sãrenti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na 
bhikkhave bhikkhuniyã bhikkhussa uposatho thapetabbo, thapitopi 
atthapito, thapentiyã ãpatti dukkatassa. Na pavãranã thapetabbã, thapitãpi 
atthapitã, thapentiyã ãpatti dukkatassa. Na savacanĩyam kãtabbam, katampi 
akatam, karontiyã ãpatti dukkatassa. Na anuvãdo patthapetabbo, 
patthapitopi apatthapito, patthapentiyã 2 ãpatti dukkatassa. Na okãso 
kãretabbo, kãritopi akãrito, kãrentiyã ãpatti dukkatassa. Na codetabbo, 
coditopi acodito, codentiyã ãpatti dukkatassa. Na sãretabbo, sãritopi asãrito, 
sãrentiyã ãpatti dukkatassã ”ti. 


1 anuvadam thapenti - PTS. 

2 na anuvãdo thapetabbo: thapito pi athapito, thapentiyã ãpatti dukkatassa - PTS. 
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Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Hội chúng chỉ định 
tỳ khưu ni tên (như vầy) để thỉnh cầu hội chúng tỳ khưu vì lợi ích của hội 
chúng tỳ khưu ni. Đại đức ni nào đồng ý việc chỉ định tỳ khưu ni tên (như 
vầy) để thỉnh cầu hội chúng tỳ khưu vì lợi ích của hội chúng tỳ khưu ni xin im 
lặng; vị ni nào không đồng ý có thể nói lên. Tỳ khưu ni tên (như vầy) đã được 
hội chúng chỉ định để thỉnh cầu hội chúng tỳ khưu vì lợi ích của hội chúng tỳ 
khưu ni. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc 
này là như vậy.’ 


Vị tỳ khưu ni đã được chỉ định ấy nên đưa hội chúng tỳ khưu ni đi đến gặp 
hội chúng tỳ khưu, nên đâp thượng y một bên vai, đảnh lẽ ở chân các tỳ 
khưu, ngồi chồm hổm, châp tay lên, và nên nói như vầy: ‘Bạch các ngài, hội 
chúng tỳ khưu ni xin thỉnh cầu hội chúng tỳ khưu do được thấy, hoặc do được 
nghe, hoặc vì nghi ngờ. Bạch các ngài, vì lòng thương xót đối với hội chúng tỳ 
khưu ni xin hội chúng tỳ khưu hãy nói lên; khi thấy (lỗi) rồi sẽ sửa đổi. Đến 
lần thứ nhì, bạch các ngài, hội chúng tỳ khưu ni xin thinh cầu hội chúng tỳ 
khưu do được thấy, hoặc do được nghe, hoặc vì nghi ngờ. Bạch các ngài, vì 
lòng thương xót đối với hội chúng tỳ khưu ni xin hội chúng tỳ khưu hãy nói 
lên; khi thấy (lỗi) rồi sẽ sửa đổi. Đến lần thứ ba, bạch các ngài, hội chúng tỳ 
khưu ni xin thỉnh cầu hội chúng tỳ khưu do được thấy, hoặc do được nghe, 
hoặc vì nghi ngờ. Bạch các ngài, vì lòng thương xót đối với hội chúng tỳ khưu 
ni xin hội chúng tỳ khưu hãy nói lên; khi thấy (lỗi) rồi sẽ sửa đổi.”’ 


65. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni đình chỉ lẽ Uposatha, đình chi lễ 
Pavãranã, làm công việc khuyên bảo, khởi xướng việc cáo tội, thỉnh ý (để 
buộc tội), quở trách, nhâc nhở đối với các tỳ khưu. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên đình chỉ lễ 
Uposatha của tỳ khưu, dầu đã bị đình chỉ cũng như không bị đình chỉ; vị ni 
đình chỉ phạm tội dukkata. Không nên đình chỉ lẽ Pavãranã, dầu đã bị đình 
chỉ cũng như không bị đình chỉ; vị ni đình chỉ phạm tội dukkata. Không nên 
làm công việc khuyên bảo, dầu đã được làm cũng như không được làm; vị ni 
làm phạm tội dukkata. Không nên khởi xướng việc cáo tội, dầu đã được khởi 
xướng cũng như không được khởi xướng; vị ni khởi xướng (việc cáo tội) 
phạm tội dukkata. Không nên thinh ý (để buộc tội), dầu đã được thỉnh ý 
cũng như không được thỉnh ý, vị ni thỉnh ý phạm tội dukkata. Không nên 
quở trách, dầu đã được quở trách cũng như không được quở trách, vị ni quở 
trách phạm tội dukkata. Không nên nhắc nhở, dầu đã được nhắc nhở cũng 
như không được nhâc nhở, vị ni nhắc nhở phạm tội dukkata.” 
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66 . Tena kho pana samayena bhikkhũ bhikkhunĩnam uposatham 
thapenti, pavãranam thapenti, savacanĩyam karonti, anuvãdam patthapenti, 
okãsam kãrenti, codenti, sãrenti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave bhikkhunã bhikkhunĩnam 1 uposatham thapetum, 
thapitopi sutthapito, thapentassa anãpatti. Pavãranam thapetum, thapităpi 
sutthapitã, thapentassa anãpatti. Savacanĩyam kãtum, katampi sukatam, 
karontassa anãpatti. Anuvãdam patthapetum, patthapitopi supatthapito, 2 
patthapentassa anãpatti. Okãsam kãretum, kãritopi sukãrito, kãrentassa 
anãpatti. Codetum, coditãpi sucoditã, codentassa anãpatti. Sãretum, sãrităpi 
susãritã, sãrentassa anãpattĩ ”ti. 


67. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhuniyo yãnena yãyanti 
itthiyuttenapi purisantarena purisayuttenapi itthantarena. Manussã 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gangãmahĩyã ”ti. 3 Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniyã yãnena yãyitabbam. Yã 
yãyeyya yathã dhammo kãretabbo ”ti. Tena kho pana samayena annatarã 
bhikkhunĩ gilãnã hoti. Na sakkoti padasã gantum. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave gilãnãya yãnan ”ti. 4 Atha kho 
bhikkhunĩnam etadahosi: “Itthiyuttannu kho purisayuttannu kho ”ti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave itthiyuttam 
purisayuttam hatthavattakan ”ti. Tena kho pana samayena aíĩnatarãya 5 
bhikkhuniyã yãnugghãtena bãỊhataram aphãsu 6 ahosi. Bhagavato emattham 
ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave sivikam pãtankin ”ti. 


68. Tena kho pana samayena addhakãsĩ ganikã bhikkhunĩsu pabbajitã 
hoti. Sã 7 sãvatthim gantukãmã hoti bhagavato santike upasampajjissãmĩ ’ti. 
Assosum kho dhuttã: “Addhakãsĩ kira ganikã sãvatthim gantukãmã ”ti. Te 
magge pariyutthimsu. Assosi kho addhakãsĩ ganikã: “Dhuttã kira magge 
pariyutthitã ”ti. Bhagavato santike dũtam pãhesi: “Aham hi 
upasampajjitukãmã, kathannu kho mayã patipajjitabban ”ti? 


1 bhikkhuniyã - Ma, Syã, PTS. 

2 suppatthapito - Ma, Syã. 5 annatarissã - Ma, Syã. 

3 gaủgãmahiyãyã ti - Ma, PTS; gaủgãmahikãyã ti - Syã. 6 aphãsukam - Syă. 

4 anujãnãmi bhikkhave gilãnãya yãnena yãyitun ti - Syã. 7 sã ca - Ma, Syă. 
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66. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đình chỉ lễ Uposatha đình chỉ lễ 
Pavãranã, làm công việc khuyên bảo, khởi xướng việc cáo tội, thỉnh ý (để 
buộc tội), quở trách, nhâc nhở đối với các tỳ khưu ni. Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép tỳ khưu được đình chỉ lễ 
Uposatha của tỳ khưu ni, khi đã đình chỉ thì đã đình chỉ đúng đấn; vị đình 
chỉ vô tội. Được đình chỉ lễ Pavãranã; khi đã đình chỉ thì đã đình chỉ đúng 
đẳn; vị đình chỉ vô tội. Được làm công việc khuyên bảo, khi đã làm thì đã làm 
đúng đẳn; vị làm vô tội. Được khởi xướng việc cáo tội, khi đã khởi xướng thì 
đã khởi xướng đúng đắn; vị khởi xướng vô tội. Được thỉnh ý (để buộc tội), 
khi đã thỉnh ý thì đã thỉnh ý đúng đẳn; vị thỉnh ý vô tội. Được quở trách, khi 
đã quở trách thì đã quở trách đúng đẳn; vị quở trách vô tội. Được nhâc nhở, 
khi đã nhắc nhở thì đã nhâc nhở đúng đấn; vị nhâc nhở vô tội.” 


67. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư di chuyển bằng xe được 
kéo bởi các con bò cái với người nam đánh xe ngồi ở giữa, hoặc được kéo bởi 
các con bò đực với người nữ đánh xe ngồi ở giữa. Dân chúng phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Giống như lẽ hội ở vùng Gangã và Mahĩ vậy?” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên di 
chuyển bàng xe; vị ni nào di chuyển nên được hành xử theo Pháp.” 1 Vào lúc 
bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ bị bệnh, không thể bước đi bàng chân được. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử 
dụng) xe đối với vị ni bị bệnh.” Khi ấy, các tỳ khưu ni đã khởi ý điều này: 
“Vậy được kéo bởi con cái, hay được kéo bởi con đực?” Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) toa xe được 
kéo bởi con cái, được kéo bởi con đực, (và cho phép) xe kéo bâng tay.” Vào 
lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ đã bị khó chịu dữ dội vì xe bị dằn xóc. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) 
kiệu khiêng, ghế khiêng.” 


68. Vào lúc bấy giờ, cô kỹ nữ Addhakãsĩ đã xuất gia nơi các tỳ khưu ni. Cô 
ấy có ý định đi đến Sãvatthi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ tu lên bậc trên trong sự chứng 
minh của đức Thế Tôn.’ Những kẻ bất lương đã nghe rằng: “Nghe nói kỹ nữ 
Addhakãsĩ có ý định đi đến Sãvatthi.” Bọn họ đã bao vây các ngõ đường. Cô 
kỹ nữ Addhakãsĩ đã nghe rằng: “Nghe nói những kẻ bất lương đã bao vây các 
ngõ đường” nên đã phái sứ giả đến gặp đức Thế Tôn (thưa ràng): “Bởi vì con 
có ước muốn tu lên bậc trên, con nên tiến hành như thế nào?” 


1 Liên quan đến tội pacỉttỉya 85 của tỳ khưu ni (ND). 
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Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim katham 
katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave dũtenapi upasampãdetun 
”ti. Bhikkhudũtena upasampãdenti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na 
bhikkhave bhikkhudũtena upasampãdetabbã. Yo upasampãdeyya ãpatti 
dukkatassã ”ti. Sikkhamãnadũtena 1 upasampãdenti -pe- Sãmaneradũtena 
upasampãdenti -pe- Sãmanerĩdũtena upasampãdenti -pe- Bãlãya 
avyattãya dũtena upasampãdenti. “Na bhikkhave bãlãya avyayattãya dũtena 
upasampãdetabbã. Yã 2 upasampãdeyya, ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi 
bhikkhave vyattãya bhikkhuniyã patibalãya dũtena upasampãdetum. 3 Tãya 
dũtãya bhikkhuniyã sangham upasankamitvã ekamsam uttarăsangam 
karitvã bhikkhũnam pãde vanditvã ukkutikam nisĩditvã anjabm paggahetvã 
evamassa vacanĩyo: 


‘Itthannãmã ayyã itthannãmãya ayyãya upasampadãpekhă 4 ekato 
upasampannã bhikkhunĩsanghe visuddhã. Sã kenacideva antarãyena 
nãgacchati. Itthannãmã ayyã sangham upasampadam yãcati. Ullumpatu tam 
ayyã sangho anukampam upãdãya. 


Itthannãmã ayyã itthannãmãya ayyãya upasampadãpekhã ekato 
upasampannã bhikkhunĩsanghe visuddhã. Sã kenacideva antarãyena 
nãgacchati. Dutiyampi ayyã itthannãmã sangham upasampadam yãcati. 
Ullumpatu tam ayyã sangho anukampam upãdãya. 


Itthannãmã ayyã itthannãmãya ayyãya upasampadãpekhã ekato 
upasampannã bhikkhunĩsanghe visuddhã. Sã kenacideva antarãyena 
nãgacchati. Tatiyampi ayyã itthannãmã sangham upasampadam yãcati. 
Ullumpatu tam ayyã sangho anukampam upãdãyã ’ti. 


Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: ‘Sunãtu me bhante 
sangho. Itthannãmã itthannãmãya upasampadãpekhã ekato upasampannã 
bhikkhunĩsanghe visuddhã. Sã kenacideva antarãyena nãgacchati. 
Itthannãmã sangham upasampadam yãcati itthannãmãya pavattiniyã. Yadi 
sanghassa pattakallam, sangho itthannãmam upasampãdeyya itthannãmãya 
pavattiniyã. Esã natti. 


1 sikkhamanadutena - Sya, PTS. 3 upasampadetun ti - Ma. 

2 yo - Ma, Syă, PTS. 4 upasampadãpekkhã - Ma, Syă, PTS, Sĩmu. 
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Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi 
bảo các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép cho tu lên bậc trên 
thông qua người đại diện.” Các vị cho tu lên bậc trên thông qua người đại 
diện là tỳ khưu. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, không nên cho tu lên bậc trên thông qua người đại diện là tỳ khưu; vị 
nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội dukkata.” Các vị cho tu lên bậc trên 
thông qua người đại diện là cô ni tu tập sự. -(như trên)- Các vị cho tu lên 
bậc trên thông qua người đại diện là sa di. —(như trên)- Các vị cho tu lên 
bậc trên thông qua người đại diện là sa di ni. —(nhưtrên)- Các vị cho tu lên 
bậc trên thông qua người đại diện là cô ni ngu dốt thiếu kinh nghiệm. - “Này 
các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên thông qua người đại diện là cô ni 
ngu dốt thiếu kinh nghiệm; vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội dukkata. 
Này các tỳ khưu, ta cho phép cho tu lên bậc trên thông qua người đại diện là 
vị tỳ khưu ni kinh nghiệm, có năng lực. Vị tỳ khưu ni đại diện ấy nên đi đến 
hội chúng, đâp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu, ngồi chồm 
hổm, chắp tay lên, rồi nên nói như vầy: 


‘Bạch các ngài, cô ni tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức 
ni tên (như vầy). Cô ấy đã được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ 
khưu ni, và được trong sạch. Cô ấy không đi đến chính vì có sự chướng ngại. 
Bạch các ngài, cô ni tên (như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên. 
Bạch các ngài, xin hội chúng hãy tế độ cô ấy vì lòng thương xót. 


Bạch các ngài, cô ni tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức ni 
tên (như vầy). Cô ấy đã được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu 
ni, và được trong sạch. Cô ấy không đi đến chính vì có sự chướng ngại. Bạch 
các ngài, lần thứ nhì cô ni tên (như vầy) thinh cầu hội chúng sự tu lên bậc 
trên. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy tế độ cô ấy vì lòng thương xót. 


Bạch các ngài, cô ni tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức ni 
tên (như vầy). Cô ấy đã được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu 
ni, và được trong sạch. Cô ni không đi đến chính vì có sự chướng ngại. Bạch 
các ngài, lần thứ ba cô ni tên (như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc 
trên. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy tế độ cô ấy vì lòng thương xót.’ 


Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 
‘Bạch chư đại đức, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Cô ni tên (như vầy) có ý 
muốn tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy). Cô ấy đã được tu lên bậc trên từ 
một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, và được trong sạch. Cô ấy không đi đến 
chính vì có sự nguy hiểm. Cô ni tên (như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên 
bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, hội chúng nên cho cô ni tên (như vầy) tu lên bậc trên với vị ni tên 
(như vầy) là ni sư tế độ. Đây là lời đề nghị. 
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Sunãtu me bhante sangho. Itthannãmã itthannãmãya upasampadã-pekhã 
ekato upasampannã bhikkhunĩsanghe visuddhã. Sã kenacideva antarãyena 
nãgacchati. Itthannãmã sangham upasampadam yãcati itthannãmãya 
pavattiniyã. Sangho itthannãmam upasampãdeti itthannãmãya pavattiniyã. 
Yassãyasmato khamati itthannãmãya upasampadã itthannãmãya 
pavattiniyã, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Dutiyampi etamattham vadãmi. — pe- Tatiyampi etamattham vadãmi. 
Sunãtu me bhante sangho. Itthannãmã itthannãmãya upasampadãpekhã 
ekato upasampannã bhikkhunĩsanghe visuddhã. Sã kenacideva antarãyena 
nãgacchati. Itthannãmã sangham upasampadam yãcati itthannãmãya 
pavattiniyã. Sangho itthannãmam upasampãdeti itthannãmãya pavattiniyã. 
Yassãyasmato khamati itthannãmãya upasampadã itthannãmãya 
pavattiniyã, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Upasampanna sanghena itthannama itthannamaya pavattiniya. Khamati 
sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ’ti. 


Tãvadeva chãyã metabbã, utupamãnam ãcikkhitabbam. Divasabhãgo 
ãcikkhitabbo. Samgĩti ãcikkhitabbã. Bhikkhuniyo vattabbã: ‘Tassã tayo ca 
nissaye attha ca akaranĩyãni ãcikkheyyãthã ”’ti. 


69. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo araníĩe viharanti. Dhuttã 
dũsenti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniyã 
araníĩe vatthabbam, yã vaseyya ãpatti dukkatassã ”ti. Tena kho pana 
samayena annatarena upãsakena bhikkhunĩsanghassa uddosito dinno hoti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave uddositan ”ti. 
Uddosito na sammati. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Amỹãnãmi 
bhikkhave upassayan ”ti. Upassayo na sammati. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave navakamman ”ti. Navakammam na 
sammati. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave 
puggalikampi kãtun ”ti. 
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Bạch chư đại đức, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Cô ni tên (như vầy) có 
ý muốn tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy). Cô ấy đã được tu lên bậc trên 
từ một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, và được trong sạch. Cô ấy không đi đến 
chính vì có sự nguy hiểm. Cô ni tên (như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên 
bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Hội chúng cho cô ni tên (như 
vầy) tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Đại đức nào đồng ý 
sự tu lên bậc trên của cô ni tên (như vầy) với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ 
xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— Tôi xin thông 
báo sự việc này lần thứ ba. Bạch chư đại đức, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. 
Cô ni tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy). Cô ấy đã 
được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, và được trong sạch. 
Cô ấy không đi đến chính vì có sự nguy hiểm. Cô ni tên (như vầy) thỉnh cầu 
hội chúng sự tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Hội chúng 
cho cô ni tên (như vầy) tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. 
Đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của cô ni tên (như vầy) với vị ni tên 
(như vầy) là ni sư tế độ xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Cô ni tên (như vầy) đã được hội chúng cho tu lên bậc trên với vị ni tên 
(như vầy) là ni sư tế độ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi 
ghi nhận sự việc này là như vậy.’ 


Ngay khi ấy, bóng râm cần được đo đạc, việc xác định mùa tiết nên được 
chỉ dạy, việc phân chia ngày (giờ) nên được chỉ dạy, điều đã được kết tập lại 
nên được chỉ dạy. Các tỳ khưu ni nên được nói rằng: - ‘Hãy chỉ dạy cô ni này 
ba điều nương nhờ và tám điều không nên làm.”’ 


69. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni cư ngụ ở trong rừng. Những kẻ bất 
lương làm nhơ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, tỳ khưu ni không nên cư ngụ ở trong rừng; vị ni nào cư ngụ thì phạm 
tội dukkata.” Vào lúc bấy giờ, kho chứa đồ đạc đã được nam cư sĩ nọ dâng 
đến hội chúng tỳ khưu ni. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) kho chứa đồ đạc. Kho chứa đồ không đáp 
ứng (nhu cầu). Các vị đã trình sự việc ấy lên đức ThếTôn. - “Này các tỳ khưu, 
ta cho phép (sử dụng) căn nhà. Căn nhà không đáp ứng (nhu cầu). Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (xây dựng) 
công trình mới.” Công trình mới không đáp ứng (nhu cầu). Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng theo cá 
nhân.” 
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70. Tena kho pana samayena annatarã itthi sannisinnagabbhã 
bhikkhunĩsu pabbajitã hoti. Tassã pabbajitãya gabbho vutthãsi. Atha kho 
tassã bhikkhuniyã etadahosi: “Kathannu kho mayã imasmim dãrake 
patipajjitabban ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi 
bhikkhave posetum yãva so dãrako vinnũtam pãpunãtĩ ”ti. 


Atha kho tassã bhikkhuniyã etadahosi: “Mayã ca na labbhã ekikãya 
vatthum, annãya ca bhikkhuniyã na labbhã dãrakena saha vatthum, 
kathannu kho mayã patipajjitabban ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave ekam bhikkhunim sammannitvă tassã bhikkhuniyã 
dutiyam dãtum. Evanca pana bhikkhave sammannitabbã: Pathamam 
bhikkhunĩ yãcitabbã. Yãcitvã vyattăya bhikkhuniyã patibalãya sangho 
nãpetabbo: ‘Sunãtu me ayye sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
itthannãmam bhikkhunim sammanneyya itthannãmãya bhikkhuniyã 
dutiyam. Esã natti. 


Sunãtu me ayye sangho. Sangho itthannãmam bhikkhunim sammannati 
itthannãmãya bhikkhuniyã dutiyam. Yassã ayyãya khamati itthannãmãya 
bhikkhuniyã sammuti itthannãmãya bhikkhuniyã dutiyãya, sã tunhassa. 
Yassã nakkhamati, sã bhãseyya. 


Sammata sanghena itthannama bhikkhum itthannamaya bhikkhuniya 
dutiyã. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 


Atha kho tassã dutiyikãya bhikkhuniyã etadahosi: “Kathannu kho mayã 
imasmim dãrake patipajjitabban ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave thapetvã sãgãram yathă annasmim purise 
patipajjanti‘ evam tasmim dãrake patipajjitun ”ti. 


Tena kho pana samayena aníĩatarã bhikkhunĩ garudhammam ajjhãpannã 
hoti mãnattacãrinĩ. Atha kho tassã bhikkhuniyã etadahosi: “Mayã ca na 
labbhã ekikãya vatthum. Annãya ca bhikkhuniyã na labbhã saha mayã 
vatthum. Kathannu kho mayã patipajjitabban ”ti? Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave ekam bhikkhunim sammannitvã tassã 
bhikkhuniyã dutiyarn dãtum. Evanca pana bhikkhave sammannitabbã: 
Pathamam bhikkhunĩ yãcitabbã. Yãcitvă vyattãya bhikkhuniyã patibalãya 
sangho nãpetabbo: ‘Sunãtu me ayye sangho. Yadi sanghassa pattakallam 
sangho itthannãmam bhikkhunim sammanneyya itthannãmãya bhikkhuniyã 
dutiyam. Esã natti. 


1 yatha anne purise patipajjati - Sya; yatha anne purise patipajjanti - PTS. 
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70. Vào lúc bấy giờ, một người phụ nữ nọ, có bào thai đã đậu, xuất gia nơi 
các tỳ khưu ni. Khi cô ấy đã xuất gia, cái thai đã chào đời. Khi ấy, vị tỳ khưu 
ni ấy đã khởi ý điều này: “Ta nên thực hành như thế nào liên quan đến đứa 
bé trai này?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép nuôi dưỡng cho đến khi đứa bé trai ấy đạt được sự hiểu biết.” 1 


Sau đó, vị tỳ khưu ni ấy đã khởi ý điều này: “Ta không thể sống mỗi một 
mình, và tỳ khưu ni khác không thể sống với đứa bé trai, vậy ta nên thực 
hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép chỉ định một tỳ khưu ni và cho làm người cộng sự với tỳ 
khưu ni kia. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước tiên, vị tỳ khưu 
ni cần được yêu cầu; sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ 
khưu ni kinh nghiệm, có năng lực: ‘Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy 
lâng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên chi 
định tỳ khưu ni tên (như vầy) là người cộng sự với tỳ khưu ni tên (như vầy). 
Đây là lời đề nghị. 


Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Hội chúng chỉ định 
tỳ khưu ni tên (như vầy) là người cộng sự với tỳ khưu ni tên (như vầy). Đại 
đức ni nào đồng ý sự chỉ định tỳ khưu ni tên (như vầy) là người cộng sự với tỳ 
khưu ni tên (như vầy) xin im lặng; vị ni nào không đồng ý có thể nói lên. 


Tỳ khưu ni tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là người cộng sự với 
tỳ khưu ni tên (như vầy). Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi 
ghi nhận sự việc này là như vậy.’” 

Khi ấy, tỳ khưu ni cộng sự ấy đã khởi ý điều này: “Ta nên thực hành như 
thế nào liên quan đến đứa bé trai này?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hành liên quan đến đứa bé trai này 
tương tợ như là thực hành liên quan đến người đàn ông khác ngoại trừ việc 
ngụ chung nhà.” 


Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ bị phạm tội nặng và là vị đang thực 
hành hình phạt mãnatta. Khi ấy, tỳ khưu ni ấy đã khởi ý điều này: “Ta không 
thể sống mỗi một mình, và vị tỳ khưu ni khác không thể sống với ta, vậy ta 
nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định một tỳ khưu ni và cho làm người cộng 
sự với tỳ khưu ni kia. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước tiên, vị 
tỳ khưu ni cần được yêu cầu; sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông báo 
bởi vị tỳ khưu ni kinh nghiệm, có năng lực: ‘Bạch chư đại đức ni, xin hội 
chúng hãy lâng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội 
chúng nên chỉ định tỳ khưu ni tên (như vầy) là người cộng sự với tỳ khưu ni 
tên (như vầy). Đầy là lời đề nghị. 


1 Cho đến khi đứa bé trai ấy đạt được sự hiểu biết nghĩa là cho đến khi đứa bé có thể nhai, ăn, 
tám, và trang phục đúng cách cho bản thân ( VỉnA. vỉ, 1295). 
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Sunãtu me ayye sangho. Sangho itthannãmam bhikkhunim sammannati 
itthannãmãya bhikkhuniyã dutiyam. Yassã ayyãya khamati itthannãmãya 
bhikkhuniyã sammuti itthannãmãya bhikkhuniyã dutiyam, sã tunhassa. 
Yassã nakkhamati, sã bhãseyya. 


Sammata sanghena itthannama bhikkhum itthannamaya bhikkhuniya 
dutiyã. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 


71. Tena kho pana samayena aíĩnatarã bhikkhunĩ sikkham paccakkhãya' 
vibbhami. Sã puna paccãgantvã bhikkhuniyo upasampadam yãci. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Na 2 bhikkhave bhikkhuniyã sikkhãpaccakkhãnam 
yadeva sã vibbhantã tadeva sã abhikkhunĩ ”ti. 


Tena kho pana samayena annatarã bhikkhunĩ sakãsãvã 3 titthăyatanam 
sankami. Sã puna paccãgantvă bhikkhuniyo upasampadam yãci. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Yã sã bhikkhave bhikkhunĩ sakãsãvã titthãyatanam 
sankantã sã puna ãgată na upasampãdetabbã ”ti. 


72. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo purisehi abhivãdanam 
kesacchedanam nakhacchedanam vanapatikammam kukkuccãyantă na 
sãdiyanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave sãditun 
”ti. 4 


Tena kho pana samayena bhikkhuniyo pallankena nisĩdanti. 
Panhisamphassam sãdiyanti. 5 Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na 
bhikkhave bhikkhuniyã pallankena nisĩditabbam. Yã nisĩdeyya, ãpatti 
dukkatassã ”ti. 


73. Tena kho pana samayena annatarã bhikkhunĩ gilãnã hoti. Tassã vinã 
pallankena 6 na phãsu hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi 
bhikkhave bhikkhuniyã addhapallankan ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhuniyo vaccakutiyã vaccam karonti. 
Chabbaggiyã bhikkhuniyo tattheva gabbham pãtenti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniyã vaccakutiyã vacco kãtabbo. Yã 
kareyya ãpatti dukkatassa. Anujãnãmi bhikkhave hetthã vivate upari 
paticchanne vaccam kãtun ”ti. 


1 appaccakkhãya - Syã. 

2 natthi bhikkhave - Sĩ. 

3 sakãvãsã - Ma. 


4 sãdiyitun ti - Syã. 

5 sãdiyantĩ - Ma; sãdiyantă - PTS. 

6 vinã pallaủkã - Syã. 
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Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Hội chúng chỉ định 
tỳ khưu ni tên (như vầy) là người cộng sự với tỳ khưu ni tên (như vầy). Đại 
đức ni nào đồng ý việc chỉ định tỳ khưu ni tên (như vầy) là người cộng sự với 
tỳ khưu ni tên (như vầy) xin im lặng; vị ni nào không đồng ý có thể nói lên. 


Tỳ khưu ni tên (như vầy) đã được hội chúng chi định là người cộng sự với 
tỳ khưu ni tên (như vầy). Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi 
ghi nhận sự việc này là như vậy.’” 


71. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ sau khi xả bỏ sự học tập đã hoàn 
tục. Cô ấy đã quay trở lại và thỉnh cầu các tỳ khưu ni sự tu lên bậc trên. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không có việc xả bỏ 
sự học tập đối với tỳ khưu ni; chính khi cô ấy hoàn tục thì chính khi ấy cô ấy 
không còn là tỳ khưu ni nữa.” 


Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ vẫn mang y ca-sa đã chuyển sang (tu 
tập ở) lãnh vực của ngoại đạo. Cô ấy đã quay trở lại và thỉnh cầu các tỳ khưu 
ni sự tu lên bậc trên. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, tỳ khưu ni nào mang y ca-sa chuyển sang (tu tập ở) lãnh vực của ngoại 
đạo, khi cô ấy quay trở lại thì không nên cho tu lên bậc trên nữa.” 


72. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni trong khi ngần ngại không ưng thuận 
việc đảnh lễ, việc cạo tóc, việc cât móng, việc băng bó vết thương bởi những 
người nam. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép ưng thuận (những việc ấy).” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni ngồi kiết già. Các vị ưa thích sự xúc chạm 
của gót chân. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
tỳ khưu ni không nên ngồi kiết già; vị ni nào ngồi thì phạm tội dukkata.” 


73. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ bị bệnh. Không xếp chân thế kiết 
già, vị ni ấy không được thoải mái. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép thế bán già đối với tỳ khưu ni.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni đại tiện ở nhà vệ sinh. Các tỳ khưu ni 
nhóm Lục Sư trục bỏ bào thai ngay tại chỗ ấy. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên thực hiện việc đại tiện 
ở trong nhà vệ sinh; vị ni nào thực hiện thì phạm tội dukkata. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép thực hiện việc đại tiện ở chỗ trống trải phần bên dưới và 
che kín phần bên trên.” 
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74. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo cuọọena nahãyanti. Manussã 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ kãmabhoginiyo "ti. 1 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniyã cunnena 
nahãyitabbam. Yã nahãyeyya ãpatti dukkatassa. Anujãnãmi bhikkhave 
kukkusam mattikan ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhuniyo vãsitakãya 2 mattikãya nahãyanti. 
Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ kãmabhoginiyo ”ti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniyã vãsitakãya 
mattikãya nahãyitabbam. Yã nahãyeyya ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi 
bhikkhave pakatimattikan ”ti. 


75. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo jantãghare nahãyantiyo 
kolãhalam akamsu. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave 
bhikkhuniyã jantãghare nahãyitabbam. Yã nahãyeyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhuniyo patisote nahãyanti dhãrã- 
samphassam sãdiyantã. 3 Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave 
bhikkhuniyã patisote nahãyitabbam. Yã nahãyeyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhuniyo atitthe nahãyanti. Dhuttã dũsenti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniyã atitthe 
nahãyitabbam. Yã nahãyeyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


76. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo purisatitthe nahãyanti. 
Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ kãmabhoginiyo ”ti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniyã purisatitthe 
nahãyitabbam. Yã nahãyeyya ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi bhikkhave 
mahilãtitthe nahãyitun ”ti. 


Tatiya bhanavaram. 

Bhikkhunĩkkhandhakam dasamam. 

***** 


Imamhi khandhake vatthu ekasatam cha . 4 
TASSUDDÃNAM 

1. Pabbajjam gotamĩ yãci nãnunnãsi tathăgato, 
kapilavatthu vesălim agamãsi vinãyako. 

1 gihinĩ kãmabhoginiyo ti - Ma; gihikãmabhoginiyo ti - Syã, PTS. 

2 vãsitikãya - PTS. 3 sãdiyanti - Ma, Syã. 4 ekasatam - Ma. 
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74. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tắm với bột phấn thoa. Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các người nữ tại gia hưởng 
dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ 
khưu ni không nên tắm với bột phấn thoa; vị ni nào tâm thì phạm tội 
dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) cám thô, đất sét.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tắm với đất sét có mùi thơm. Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các người nữ tại gia hưởng 
dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ 
khưu ni không nên tắm với đất sét có mùi thơm; vị ni nào tắm thì phạm tội 
dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) đất sét loại bình thường.” 

75. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư trong khi tắm ở nhà tâm 
hơi đã gây nên sự lộn xộn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên tắm ở nhà tắm hơi; vị ni nào tâm thì phạm 
tội dukkata.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tắm ở luồng nước chảy, ưa thích sự xúc 
chạm của giòng nước. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên tắm ở luồng nước chảy; vị ni nào tắm thì 
phạm tội dukkata.” 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tâm ở chỗ không phải là bãi tâm. Những 
kẻ bất lương làm nhơ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên tắm ở chỗ không phải là bãi tâm; vị ni nào tâm 
thì phạm tội dukkata.” 


76. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tắm ở bãi tâm dành cho người nam. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các người nữ tại 
gia hưởng dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, tỳ khưu ni không nên tắm ở bãi tắm dành cho người nam; vị ni nào 
tâm thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép tâm ở bãi tắm dành 
cho phụ nữ.” 


Tụng phẩm thứ ba. 

Chương Tỳ Khưu Ni là thứ mười. 

***** 


Trong chương này có một trăm lẻ sáu sự việc. 

TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 

1. Bà Gotamĩ đã thỉnh câu việc xuất gia, đức Như Lai đã không cho 
phép. Vị Lãnh Đạo đã rời Kapilavatthu đi đêh Vesãli. 
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2. Rajokinụena kotthake anandassa pavedayi, 
bhabboti nayato yãci mãtãti posikãti ca. 

3. Vassasatam tadahu ca abhikkhu paccãsimsanã, 
pavãranã garudhammã dve vassã anakkosanã. 

4. Ovato ca attha dhammã yãvajĩvãnuvattanã, 
garudhammapatiggãho sãvassã upasampadã. 

5. Vassasahassam panceva kumbhathenaka setatthi 
manjetthika upamãhi evarn saddhammahimsanã. 

6. Ãlim bandheyyupamãhi 1 2 puna saddhammasanthiti, 
upasampãdetum ayyã yathãvuddhãbhivãdanã. 

7. Na karissanti kimeva sãdhãranãsãdhãranam, 
ovãdam pãtimokkhanca kena nu kho upassayam. 

8. Na jãnanti ca ãcikkhi na karonti ca bhikkhũhi, 
patiggahetum bhikkhũhi bhikkhunĩhi patiggaho. 

9. Ãcikkhi kammarn bhikkhũhi ựjjhãyanti bhikkhunĩhi vã, 
ãcikkham bhandananca ropetvă upalãya ca. 

10. Sãvatthiyã kaddamoda avandikãya ũru ca, 
angajãtanca obhãsam sampayojenti vaggikã. 

11. Avandiyo dandakammam bhikkhuniyo tathã puna, 
ãvarananca ovãdam kappati nu kho pakkami. 

12. Bãlã vatthu vinicchayo ovãdarn sangho pancahi, 
duve tisso na ganhanti bãlã gilãna gamikã. 

13. Ãrannikã narocenti 3 na paccãgacchanti ca, 
dĩgham vilĩva cammanca dussã ca veụi vatti ca, 
coỊaveni ca vatti ca suttavenĩ ca vattikã. 

14. Atthillam gohanukena hatthakoccham pãdam tathă, 
ũrum mukham dantamamsam ãlimpo madda cunnanã. 


1 rajokinnã - Syã; rajokinne - PTS. 

2 ãỊim bandheyya pã-eva - Ma, PTS; 3 ãranniko nãrocenti - Ma; 

pãlim bandheyyupamãhi - Syã. arannam nărocenti ca - Syã. 
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2. Với (thân hình) phủ đây bụi, ở cõng ra vào, bà đã cho vịAnanda biết, 
vị đã yêu câu bằng cách thức: ‘Có khả năng không?’ Là người mẹ,’ và ‘Là 
người nuôi dưỡng.’ 

3. Một trăm năm, và vào ngày hôm ăy, (nơi) không có tỳ khưu, sự 
mong mỏi, lễ Pavãraụã, các tội nghiêm trọng, hai năm, việc không được 
mắng nhiếc. 

4. Bị ngăn căm, và tám pháp, việc hành theo cho đêh trọn đời, việc thọ 
nhận tám Trọng Pháp, chính đĩêu ấy là sự tu lên bậc trên đối với bà. 

5. Một ngàn năm chỉ còn năm trăm, với các ví dụ ve kẻ trộm, bệnh mốc 
trắng, bệnh rệp cây, các việc làm tôh hại Chánh Pháp là tương tợ. 

6. Với các ví dụ ve người nên củng cố bờ đê, hơn nữa là sự ton tại của 
Chánh Pháp, được ban phép tu lên bậc trên, bà (chưa được tu lên bậc trên), 
việc đảnh lễ tính theo thâm niên. 

7. Các (ngoại đạo) không thực hành, điêu gì vậy, (được quy định) chung 
và không (được quy định) chung, việc giáo giới, và giới bôh pãtimokkha, 
bởi vị nào, ni viện. 

8. Các vị ni không biết, và đã chỉ dạy, và các vị ni không làm, bởi các tỳ 
khưu, được ghi nhận tội bởi các tỳ khưu, việc ghi nhận tội bởi các tỳ khưu 
ni. 


9. Vị đã chỉ dẫn, hành sự, bởi các tỳ khưu, họ phàn nàn, hoặc bởi các tỳ 
khưu ni, được chỉ dạy, và sự xung đột, sau khi bàn giao lại, và vị 
Uppalavannã. 

10. Ở thành Sãvatthi, nước bùn, không đảnh lễ, (phô bày) thân, và đùi, 
và chỗ kín, việc trò chuyện, các vị giao lưu, các vị nhóm Lục Sư. 

11. Không nên đảnh lễ, hình phạt, các vị tỳ khưu ni cũng tương tợ, và 
việc ngăn căm, việc giáo giới, được phép không, vị đã ra đi. 

12. Các vị ngu dốt, (không có) sự việc, sự phán xét, việc giáo giới, hội 
chúng, với năm vị ni, hai vị ni, ba vị ni, không nhận lãnh, các vị ngu dốt, 
các vị bị bệnh, và các vị xuăt hành. 

13. Các vị ở rừng, các vị không thông bảo, và các vị không đi đêh, (dây 
thắt lưng) dài, (sợi) tre chẻ mỏng, và da thú, vải dệt tết đuôi sam, và thắt 
bím, vải coỊa tết đuôi sam, và thắt bím, chỉ tết đuôi sam, và thắt bím. 

14. Khúc xương đùi, với xương hàm con bò, mu bàn tay, bàn chân là 
tương tợ, phan đùi, khuôn mặt, nướu răng, việc thoa dầu, chà xát, và đánh 
phấn. 
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Vinayapitake CullavaggapaỊi 2 


Bhikkhumkkhandhakam 


15. Lanchenti angaraganca mukharagam tatha duve, 
avangavisesoloke 1 sãloke sanaccena ca. 2 

16. Vesĩ pãnãgãram sũnam ãpanam vaddhi vãnijã, 
dãsam dãsim kammakaram kammakãrim upatthaham. 3 

17. Tiracchãna harĩtakĩ sandhãrayanti namatakam, 
nĩlam pĩtam lohitakam manjettha kanha cĩvarã. 

18. Mahãranga mahãnãma acchinnã dĩghameva ca, 
puppha phala kamcukanca tirĩtakanca dhãrayum. 

19. Bhikkhunĩ sikkhamãnãya sãmanerãya accaye, 
nĩyãdite parikkhãre bhikkhunĩ ceva issarã. 4 

20. Bhikkhussa sãmanerassa upãsakassupãsikã, 
annesanca parikkhãre nĩyante bhikkhu issarã. 

21. Malligabbham pattamũlam byanjanam ãmisena ca, 
ussannanca bãỊhataram sannidhikatamãmisam. 

22. Bhikkhũnam yãdisam hettham 5 bhikkhunĩnam tathã kare, 
senãsanam utuniyo makkhĩyati patãni ca. 

23. Chijjanti sabbakãlanca animittãdi dissare, 
nimittãlohitã ceva tatheva dhuvalohitã. 

24. DhuvacoỊa paggharanĩ 6 sikharinitthipandakã, 
vepurisĩ ca sambhinnã ubhatobyanjanã pi ca. 

25. Animittãdito katvã yã ca ubhatobyanj anã, 
etam peyyãlato hetthã kuttham gando kilãsi. 7 

26. Sosãpamãro mãnusi itthisi bhựjissãsi ca, 
ananã na rậjabhatĩ anunnãtã ca vĩsati. 

27. Paripunnã ca kinnãmã kã nãmã te pavattinĩ, 
catuvĩsantarãyãnam pucchitvã upasampadã. 


1 avaủgavisesoloko - Ma; 
avaủgam viseso loko - Syã. 

2 sãlokena naccena ca - Ma; 
sãlokena sanaccanam - Syă; 
sălokena sanaccena ca - PTS. 


3 kammakãrim upatthayyum - Ma, Syã. 

4 bhikkhuniyova issarã - Ma. 

5 bhottham - Ma. 

6 dhuvacoỊapaggharantĩ - Ma, Syã. 

7 kilăso ca - Ma; kilăsi ca - Syã. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Tỳ Khưu Ni 


15. Các vị đắp (ở mặt), và việc tô màu ở cơ thể, việc tô màu ở mặt, hai 
việc là tương tợ, việc kẻ mí mắt, làm dău ở trán, (nhìn) qua cửa sổ, (đứng) 
tựa cửa, và với việc nhảy múa. 

16. Gái điếm, quán bán rượu, tiệm bản thịt, cửa hiệu, lấy lãi, việc 
thương mãi, trong khi nuôi tôi trai, tớ gái, trai làm mướn, gái làm thuê. 

17. (Nuôi) thú vật, (buôn bán) rau xanh, các vị tự mang mảnh da mài 
dao cạo, các y màu xanh đậm, màu vàng, màu đỏ (máu), màu tím, màu 
đen. 

18. Màu đỏ tía, màu hdng, không được cắt, và (đường viên) quá rộng, 
(có vẽ) bông hoa, trái cây, và áo choàng, và các vị đã mặc vải dệt bằng sợi 
vỏ cây tirĩtaka. 

19. Vê việc từ tran của tỳ khưu ni, của vị ni tu tập sự, của vị sa di ni, vê 
các vật dụng được để lại, các tỳ khưu ni là người chủ. 

20. Của vị tỳ khưu, của vị sa di, của nam cư sĩ, của nữ cư sĩ, và của 
những người khác, về vật dụng được đểlại, các tỳ khưu là người chủ. 

21. Vị ni người xứ Malla, cái bào thai, phan dưới của bình bát, vật biểu 
tượng (nam tánh), và với vật thực, và được đôi dào, nhĩêu hơn trước nữa, 
vật thực được làm để tích trữ. 

22. Đối với các vị tỳ khưu, phan tương tợ bên dưới, nên thực hiện như 
vậy đôĩ với các tỳ khưu ni, sàng tọa, các vị có kinh nguyệt, bị lấm lem, 
mảnh vải và kim gài. 

23. Chúng bị đứt, vào mọi lúc, các vị ni được thấy là không có hiện 
tướng (người nữ), v.v... và còn (khiêm khuyết) hiện tướng, không có kinh 
nguyệt nữa, tương tợ y như thếlà vị bị băng huyết. 

24. Thường xuyên mang vải lót, bị rong kinh, bị dị căn, người nữ vô 
căn, và bị lại đực, (tiêu tiểu) chung một khiêu, và cả người nữ lưỡng căn. 

25. Khởi đâu từ không có hiện tướng, sau khi đã thực hiện, và cô nào là 
người nữ lưỡng căn, đĩêu này là từ phan giản lược ở bên dưới, bệnh cùi, 
bệnh mụt nhọt, bệnh chàm. 

26. Bệnh lao phổi, bệnh động kinh, cô là loài người, cô là người nữ, và 
cô là người được tự do, không thiếu nợ, không là lính của vua, đã được cho 
phép và hai mươi (tuổi). 

27. Và đây đủ (y bát), cô tên gì, ni sư tê'độ của cô tên gì, sau khỉ hỏi ve 
hai mươi bôn pháp chướng ngại, là việc tu lên bậc trên. 
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Vinayapitake CullavaggapaỊi 2 


Bhikkhumkkhandhakam 


28. Vitthayanti ananusittha sanghamajjhe tatheva ca, 
upajjhã gãha sanghãti uttarantaravãsako. 

29. Samkaccudakasãti ca ãcikkhitvãna pesaye, 
bãlã asammatekato yã ce pucchantarãyikã. 

30. Ekato upasampannã bhikkhusanghe tathã puna, 
chãyã utu divasanca samgĩti tayo nissaye. 

31. Attha akaranĩyãni kãlam sabbattha atthadhã, 1 

na pavãrenti bhikkhuniyo bhikkhusangham tatheva ca. 

32. Kolãhalam purebhattam vikãle ca kolăhalam, 2 
uposatham pavãranam savacanĩyãnuvãdanam. 

33. Okãsam code sãrenti patikkhittam mahesinã, 
tatheva bhikkhu bhikkhunĩ anunnãtam mahesinã. 

34. Yãnam gilãnayuttanca yãnugghãtaddhakãsikã, 
bhikkhu sikkhã sãmanerã sãmanerĩ ca bãlakã. 3 

35. Aranne upãsakena uddosito upassayam, 

na sammati navakammam nisinnagabbhã ekikã. 

36. Sãgãranca garudhammam paccakkhãya ca sankamĩ, 
abhivãdana kesã ca nakhã vanakammanã. 

37. Pallankena gilãnã ca vaccam cunnena vãsitam, 
jantãghare patisote atitthe purisena ca. 

38. Mahãgotamĩ ãyãci ãnando cãpi yoniso, 
parisã catasso honti pabbajjã 4 jinasãsane. 

39. Samvegajananatthãya saddhammassa ca vuddhiyã, 
ãturasseva 5 bhesajjam evam buddhena desitam. 

40. Evam vinĩtã saddhamme mãtugãmãpi ittarã, 

tã yanti 6 accutam thãnam yattha gantvã na socare ”ti. 

—00O00-- 


1 attheva - Ma; attha vã - PTS. 

2 kulãhalam - Syã. 

3 bălăya - Ma, PTS; bãliyã - Syã. 


pabbajjam - Ma, PTS. 
ãturassã va - Ma, Syã, PTS. 
yăyanti - Ma; tãyanti - PTS. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Tỳ Khưu Ni 


28. Các cô bị bôĩ rối, khi chưa được giảng dạy, và tương tợ y như thếở 
giữa hội chúng, việc chọn vị thay tếđộ, y hai lớp, thượng y, và y nội. 

29. Ảo lót, và vải choàng tắm, sau khi được chỉ dạy, nên bảo đứng (ở 
chỗ kia), vị ni ngu dốt, chưa được chỉ định, (đi đến) chung, và nêu đã hỏi 
các pháp chướng ngại. 

30. Cô ni đã được tu lên bậc trên ở một phía, ở hội chúng tỳ khưu như 
thê'một ĩân nữa, bóng nắng, mùa tiết, và (phân chia) ngày, việc kết tập, ba 
sự nương nhờ. 

31. Tám đĩêu không nên làm, (bị quá) giờ, ở mọi nơi, (đúng) tám chỗ, 
các tỳ khưu ni không hành lễ Pavãranã, và tương tợ y như thê' nơi hội 
chúng tỳ khưu. 

32. Sự lộn xộn, trước bữa ăn, và lúc tối trời, sự lộn xộn, (đình chỉ) lễ 
Uposatha, lễ Pavãranã, việc khuyên bảo, việc cảo tội. 

33. Thỉnh ý (đểbuộc tội), quở trách, nhắc nhở đã bị ngăn căm bởi vị Đại 
Ẩn Sĩ, tương tợ y như thê'tỳ khưu (đoi với) tỳ khưu ni được cho phép bởi vị 
Đại An Sĩ. 

34. Xe, bị bệnh, và được kéo, bị dằn xóc bởi xe, chuyện Aậậhakãsĩ, vị tỳ 
khưu, vị ni tu tập sự, vị sa di, vị sa di ni, và vị ni ngu dô't. 

35. Ở trong rừng, bởi vị nam cư sĩ, kho chứa đô, căn nhà, không đáp 
ứng (nhu cau), công trình mới, có bào thai đã hình thành, mỗi một mình. 

36. Và việc ngụ chung nhà, tội nặng, sau khi xả bỏ (sự học tập), và đã 
chuyển sang, việc đảnh lễ, (cạo) tóc, và các móng, việc băng bó vết thương. 

37. Với thếkiết già, và vị ni bị bệnh, việc đại tiện, với bột tắm, được tăm 
hương, ở nhà tắm hơi, ở ludng nước chảy, ở nơi không phải là bãi tắm, và 
(tắm) với người nam. 

38. Bà Mahãgotamĩ đã thỉnh cau, và cả vị Ãnanda khôn khéo, mà có 
được tứ chúng, việc xuất gia trong Giáo Pháp của đăng Chiến Thắng. 

39. Nhằm sự lợi ích của việc sanh khởi sự động tâm và sự phát triển của 
Chánh Pháp, ví như thuốc men đối với người bị bệnh, lời đã được đức Phật 
thuyết giảng là như vậy. 

40. Được hướng dẫn như thê' ve Chánh Pháp, luôn cả các người nữ 
khác, các cô ấy cũng đạt đêh vị thếBăt Tử, là nơi sau khi đi đêh thì không 
sau khổ.” 


—00O00— 
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XI. PANcASATIKAKKHANDHAKAM 

SAMGĨTI NIDÃNAM 

1. Atha kho ãyasmã mahãkassapo bhikkhũ ãmantesi: “Ekamidãham 
ãvuso samayam pãvãya kusinãram addhãnamaggapatipanno mahatã 
bhikkhusanghena saddhim pancamattehi bhikkhusatehi. Athakhvãham 
ãvuso maggã okkamma annatarasmim rukkhamũle nisĩdim. Tena kho pana 
samayena annataro ãjĩvako kusinãrãya 1 mandãravapuppham gahetvã pãvam 
addhãnamaggapatipanno hoti. Addasam kho aham ãvuso tam ặjĩvakam 
dũratova ãgacchantam. Disvãna tam ãjĩvakam etadavocam: ‘Apãvuso 
amhãkam satthãram jãnãsĩ ’ti? ‘Amãvuso jãnãmi. Ajja sattãhaparinibbuto 
samano gotamo. Tato me idam mandãravapuppham gahitan ’ti. 


2. Tatrãvuso ye te bhikkhũ avĩtarãgã, appekacce bãhã paggayha kandanti. 
Chinnapapãtam papatanti, 2 ãvattanti, vivattanti, ‘atikhippam bhagavã 
parinibbưto, atikhippam sugato parinibbuto, atikhippam cakkhum loke 
antarahitan ’ti. Ye pana te bhikkhũ vĩtarãgã te satã sampajãnã adhivãsenti: 
“Aniccã sankhãrã tam kutettha labbhă ”ti. Athakhvãham ãvuso te bhikkhũ 
etadavocam: “Alam ãvuso mã socittha. Mã paridevittha. Nanvetam ãvuso 
bhagavată patigacceva 3 akkhãtam sabbeheva piyehi manãpehi nãnãbhãvo 
vinãbhãvo annathãbhãvo? Tam kutettha ãvuso labbhã yantam jătam bhũtam 
sankhatam palokadhammam tam vata mã palựjjĩ ’ti netam thãnam vijjatĩ ”ti. 


3. Tena kho panãvuso samayena subhaddo nãma vuddhapabbajito 
tassam parisãyam nisinno hoti. Atha kho ãvuso subhaddo vuddhapabbajito 
te bhikkhũ etadavoca: “Alam ãvuso. Mã socittha. Mã paridevittha. Sumuttã 
mayam tena mahãsamanena. Upaddută ca mayam homa ‘idam vo kappati, 
idam vo na kappatĩ ’ti. Idãni pana mayam yam icchissãma tam karissãma, 
yam na icchissãma na tam karissãmã ”ti. 


1 kusinarayam - Sya. 

2 chinnapãtam papatanti - Ma; chinnapãdãva patanti - Syã. 3 patikacceva - Ma, Syã. 
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XI. CHƯƠNG LIÊN QUAN NĂM TRĂM VỊ: 

DUYÊN KHỞI CỬA VIỆC KẾT TẬP: 

1. Khi ấy, đại đức Mahãkassapa đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các sư đệ, 
vào lúc ấy ta đang thực hiện cuộc hành trình đường xa từ Pãvã đi Kusinãrã 
cùng với đại chúng tỳ khưu có số lượng năm trăm vị tỳ khưu. Này các sư đệ, 
khi ấy ta đã rời đường lộ rồi ngồi xuống ở gốc cây nọ. Vào lúc bấy giờ, có đạo 
sĩ lõa thể nọ sau khi nhận được bông hoa Mandãrava ở Kusinãrã đang thực 
hiện cuộc hành trình đường xa đi Pãvã. Này các sư đệ, ta đã nhìn thấy vị đạo 
sĩ lõa thể ấy đang đi lại từ đàng xa, sau khi nhìn thấy ta đã nói với vị đạo sĩ 
lõa thể ấỵ điều này: ‘Này đạo hữu, đạo hữu có biết bậc Đạo Sư của chúng tôi 
không?’ ‘Ồ đạo hữu, đúng vậy, tôi có biết. Hôm nay Sa-môn Gotama đã Vô 
Dư Niết Bàn được bảy ngày rồi. Do đó, tôi mới có được bông hoa Mandãrava 
này.’ 


2. Này các sư đệ, tại nơi ấy những tỳ khưu nào chưa đoạn tận ái dục, một 
số các vị đưa tay lên khóc than. Như thân cây bị đốn gãy, các vị ngã xuống lăn 
qua lăn lại (than ràng): “Đức Thế Tôn Vô Dư Niết Bàn quá sớm, đấng Thiện 
Thệ Vô Dư Niết Bàn quá sớm, bậc Hữu Nhãn biến mất ở thế gian quá sớm.” 
Còn những tỳ khưu nào có ái dục đã được đoạn tận, các vị ấy có niệm, có sự 
tỉnh giác thời chấp nhận: “Các Pháp hữu vi là vô thường, bởi vì điều ấy có thể 
xảy ra ở đây.” Này các sư đệ, khi ấy ta đã nói với các tỳ khưu điều này: “Này 
các sư đệ, thôi đi! Chớ có buồn rầu, chớ có than vãn nữa. Này các sư đệ, 
không phải điều ấy đã được đức Thế Tôn khuyến cáo là ngay với tất cả các vật 
thân yêu vừa ý đều có bản chất đa dạng, có bản chất không thật, có bản chất 
thay đổi? Này các sư đệ, bởi vì điều ấy có thể xảy ra ở đây, nghĩa là vật gì 
được sanh lên, tồn tại, rồi bị biến đổi thuận theo pháp thế gian, (nếu nghĩ 
rằng): ‘Mong sao vật ấy chớ có bị hư hoại,’ sự kiện này không thể có được!” 


3. Này các sư đệ, vào lúc bấy giờ có vị xuất gia lúc đã già tên Subhadda 
đang ngồi trong tập thể ấy. Này các sư đệ, khi ấy vị xuất gia lúc đã già 
Subhadda đã nói với các tỳ khưu ấy điều này: “Này các vị, thôi đi! Chớ có 
buồn rầu, chớ có than vãn nữa. Chúng ta được hoàn toàn thoát khỏi vị đại 
Sa-môn ấy rồi. Và chúng ta đã bị làm khó khăn ràng: ‘Điều này được phép 
cho các ngươi, điều này không được phép cho các ngươi.’ Giờ đây, điều gì 
chúng ta thích chúng ta sẽ làm điều ấy, điều gì chúng ta không thích chúng ta 
sẽ không làm điều ấy.” 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 
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Handa mayam ãvuso dhammanca vinayanca sangãyãma pure adhammo 
dippati dhammo patibãhĩyati, pure avinayo dippati vinayo patibãhĩyati, pure 
adhammavãdino balavanto honti, dhammavãdino dubbalã honti, pure 
avinayavãdino balavanto honti, vinayavãdino dubbalã hontĩ ”ti. 


“Tena hi bhante thero bhikkhũ uccinatũ ”ti. Atha kho ãyasmã mahã- 
kassapo ekenũnãni panca arahantasatãni 1 uccini. Bhikkhũ ãyasmantarụ 
mahãkassapam etadavocum: “Ayam bhante ãyasmã ãnando kincãpi sekho 
abhabbo chandã dosã mohã bhayã agatim gantum. Bahũ ca anena bhagavato 
santike dhammo ca vinayo ca pariyatto. Tena hi bhante thero ãyasmantampi 
ãnandam uccinatũ ”ti. 


4. Atha kho ãyasmã mahãkassapo ãyasmantampi ãnandam uccini. Atha 
kho therãnam bhikkhũnam etadahosi: “Kattha nu kho mayam dhammanca 
vinayanca sangãyeyyãmã ”ti? Atha kho therãnam bhikkhũnam etadahosi: 
“Rãjagaham kho mahãgocaram pahũtasenãsanam. Yannũna mayam 
rặjagahe vassam vasantã dhammanca vinayanca sangãyeyyãma. Na aũũe 
bhikkhũ rãjagahe vassam upagaccheyyun ”ti. Atha kho ãyasmã mahãkassapo 
sangham nãpesi: “Sunãtu me ãvuso sangho. Yadi sanghassa pattakallam, 
sangho imãni paũca bhikkhusatãni sammanneyya rặjagahe vassam vasantã 2 
dhammanca vinayaíìca sahgãyitum. Na annehi bhikkhũhi rậjagahe vassam 
vasitabban ’ti. Esã natti. 


Sunãtu me ãvuso sangho. Sangho imãni pancabhikkhusatãni sammannati 
rậjagahe vassam vasantă 2 dhammanca vinayanca sangãyitum. Na annehi 
bhikkhũhi rậjagahe vassam vasitabban ’ti. Yassãyasmato khamati imesam 
pancannam bhikkhusatãnam sammuti rãjagahe vassam vasantãnam 3 
dhammanca vinayaũca sangãyitum. Na annehi bhikkhũhi rậjagahe vassam 
vasitabban ’ti, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Sammatãni 4 sanghena imãni pancabhikkhusatãni rậjagahe vassam 
vasantã 2 dhammanca vinayanca sangãyitum. Na annehi bhikkhũhi rặjagahe 
vassam vasitabban ’ti. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam 
dhãrayãmĩ ”ti. 


1 ekenuna panca-arahantasatani - Ma, Sya, PTS. 3 vasanta - PTS. 

2 vasantãni - Ma, Syă. 4 sammatã - PTS. 
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Này các sư đệ, vậy chúng ta hãy trùng tụng Pháp và Luật trước khi điều 
phi Pháp phát triển và Pháp bị bỏ quên, trước khi điều phi Luật phát triển và 
Luật bị bỏ quên, trước khi những kẻ nói về phi Pháp trở nên mạnh và những 
người nói về Pháp yếu đi, trước khi những kẻ nói về phi Luật trở nên mạnh 
và những người nói về Luật yếu đi.” 


- “Thưa ngài, chính vì điều ấy xin vị trưởng lão hãy tuyển chọn các tỳ 
khưu.” Khi ấy, đại đức Mahãkassapa đã tuyển chọn bốn trăm chín mươi chín 
vị A-la-hán. Các vị tỳ khưu đã nói với đại đức Mahãkassapa điều này: - “Thưa 
ngài, vị đại đức Ananda này tuy còn là bậc Hữu Học nhưng không thể nào bị 
chi phối bởi tham, bởi sân, bởi si mê, bởi sợ hãi. Và vị này thuộc lòng nhiều 
Pháp và Luật từ đức Thế Tôn. Thưa ngài, chính vì điều ấy xin vị trưởng lão 
hãy tuyển chọn luôn cả đại đức Ananda.” 


4. Khi ấy, đại đức Mahãkassapa đã tuyển chọn luôn cả đại đức Ananda. 
Sau đó, các vị tỳ khưu trưởng lão đã khởi ý điều này: - “Vậy chúng ta có thể 
trùng tụng Pháp và Luật ở nơi nào?” Khi ấy, các vị tỳ khưu trưởng lão đã khởi 
ý điều này: “Thành Rậjagaha quả là có khu vực khất thực rộng lớn, có nhiều 
chỗ trú ngụ; hay là chúng ta nên trùng tụng Pháp và Luật trong khi an cư 
mùa mưa ở thành Rậjagaha, các tỳ khưu khác không được đi đến an cư mùa 
mưa ở thành Rậjagaha?” Sau đó, đại đức Mahãkassapa đã thông báo đến hội 
chúng rằng: - “Này các sư đệ, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời 
điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định năm trăm vị tỳ khưu 
này để trùng tụng Pháp và Luật trong khi an cư mùa mưa ở thành Rãjagaha, 
‘các tỳ khưu khác không được an cư mùa mưa ở thành Rãjagaha.’ Đây là lời 
đề nghị. 


Này các sư đệ, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định năm 
trăm vị tỳ khưu này để trùng tụng Pháp và Luật trong khi an cư mùa mưa ở 
thành Rặjagaha, ‘các tỳ khưu khác không được an cư mùa mưa ở thành 
Rãjagaha.’ Vị nào đồng ý việc chỉ định năm trăm vị tỳ khưu này để trùng tụng 
Pháp và Luật trong khi an cư mùa mưa ở thành Rãjagaha, ‘các tỳ khưu khác 
không được an cư mùa mưa ở thành Rậjagaha’ xin im lặng; vị nào không 
đồng y có thể nói lên. 


Năm trăm vị tỳ khưu này đã được hội chúng chỉ định để trùng tụng Pháp 
và Luật trong khi an cư mùa mưa ở thành Rậjagaha, ‘các tỳ khưu khác không 
được an cư mùa mưa ở thành Rậjagaha.’ Sự việc được hội chúng đồng ý nên 
mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 
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5. Atha kho therã bhikkhũ rặjagaham agamamsu dhammanca vinayanca 
sangãyitum. Atha kho therãnam bhikkhũnam etadahosi: “Bhagavatã kho 
ãvuso khandaphullapatisankharanam vannitam. Handa mayam ãvuso 
pathamam mãsam khandaphullam patisankharoma. Majjhimam mãsam 
sannipatitvă dhammanca vinayanca sangãyissãmã ”ti. Atha kho therã 
bhikkhũ pathamam mãsam khandaphullam patisahkharimsu. Atha kho 
ãyasmã ãnando ‘sve sannipãto, na kho metam patirũpam yoham sekho' 
samãno sannipãtam gaccheyyan ’ti bahudevarattim kãyagatãya satiyã 
vĩtinãmetvã rattiyã paccũsasamayam ‘nipajjissãmĩ ’ti kãyam ãvajjesi. 2 
Appattarn ca sĩsam bimbohanam, bhũmito ca pãdã muttã, etasmim antare 
anupãdãya ãsavehi cittam vimucci. Atha kho ãyasmã ãnando arahã samãno 
sannipãtam agamãsi. 


6. Atha kho ãyasmã mahãkassapo sangham nãpesi: “Sunãtu me ãvuso 
sangho. Yadi sanghassa pattakallam, aham ãyasmantarn upãlim vinayam 
puccheyyan ”ti. Ayasmã pi upãli sangham nãpesi: “Sunãtu me bhante 
sangho. Yadi sanghassa pattakallam, aham ãyasmatã mahãkassapena 
vinayam puttho vissajjeyyan ”ti. Atha kho ãyasmã mahãkassapo ãyasmantam 
upãlim etadavoca: “Pathamam ãvuso upãli pãrậjikam kattha pannattan ”ti? 
“Vesãliyam bhante ”ti. “Kam ãrabbhã ”ti? “Sudinnam kalandaputtarn 
ãrabbhã ”ti. “Kismim vatthusmin ”ti? “Methunadhamme ”ti. Atha kho 
ãyasmã mahãkassapo ãyasmantam upãlim pathamassa pãrặjikassa 
vatthumpi pucchi, nidãnampi pucchi, puggalampi pucchi, paíìnattimpi 
pucchi, anupannattimpi pucchi, ãpattimpi pucchi, anãpattimpi pucchi. 


7. “Dutiyampanãvuso upãli pãrặjikam kattha pannattan ”ti? “Rãjagahe 
bhante ”ti. “Kam ãrabbhã ”ti? “Dhaniyam kumbhakãraputtam ãrabbhã ”ti. 
“Kasmim vatthusmin ”ti? “Adinnãdãne ”ti. Atha kho ãyasmã mahãkassapo 
ãyasmantam upãlim dutiyassa pãrãjikassa vatthumpi pucchi, nidãnampi 
pucchi, puggalampi pucchi, pannattimpi pucchi, anupannattimpi pucchi, 
ãpattimpi pucchi, anãpattimpi pucchi. 


1 sekkho - Ma, Sya. 


2 avattesi - Sya. 
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5. Sau đó, các tỳ khưu trưởng lão đã đi đến thành Rãjagaha để trùng tụng 
Pháp và Luật. Khi ấy, các tỳ khưu trưởng lão đã bàn bạc điều này: - “Này các 
đại đức, việc sửa chữa chỗ bị hư hỏng đã được đức Thế Tôn khen ngợi. Này 
các đại đức, vậy vào tháng thứ nhất chúng ta hãy sửa chữa những nơi bị hư 
hỏng; vào tháng giữa, chúng ta sẽ tụ họp lại rồi trùng tụng Pháp và Luật.” 
Sau đó vào tháng thứ nhất, các tỳ khưu trưởng lão đã sửa chữa chỗ bị hư 
hỏng. Khi ấy, đại đức Ananda (nghĩ rằng): “Ngày mai là đại hội, việc ta sẽ đi 
đến đại hội khi còn là bậc Hữu Học thật là không thích đáng cho ta!” rồi đã 
trải qua gần trọn đêm với niệm trú ở thân, và trong đêm vào lúc hừng sáng 
(mới khởi ý rằng): “Ta sẽ nằm xuống” rồi nghiêng thân hình. Và vào lúc đầu 
chưa chạm gối, hai chân vừa mới giở lên khỏi mặt đất, và trong khoảng thời 
gian ấy tâm đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc không còn chấp thủ. Sau đó, 
đại đức Ananda đã đi đến đại hội, trong khi (đã) là vị A-la-hán. 


6. Khi ấy, đại đức Mahãkassapa đã thông báo đến hội chúng rằng: - “Này 
các sư đệ, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, tôi sẽ hỏi đại đức Upãli về Luật.” Đại đức Upãli cũng đã thông báo 
đến hội chúng rằng: - “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Nếu là 
thời điểm thích hợp cho hội chúng, khi được đại đức Mahãkassapa hỏi về 
Luật tôi sẽ trả lời.” Khi ấy, đại đức Mahãkassapa đã hỏi đại đức Upãli điều 
này: - “Này sư đệ Upãli, điều pãrãjika thứ nhất đã được quy định ở đâu?” - 
“Thưa ngài, ở Vesãli.” - “Liên quan đến ai?” - “Liên quan đến Sudinna con 
trai của Kalanda.” - “Về sự việc gì?” - “Vê việc (thực hiện việc) đôi lứa.” Rồi 
đại đức Mahãkassapa đã hỏi đại đức Upãli về câu chuyện, đã hỏi về nguyên 
do, đã hỏi về nhân sự, đã hỏi về sự quy định, đã hỏi về sự quy định thêm, đã 
hỏi về sự phạm tội, và đã hỏi về sự không phạm tội của điều pãĩ'ãjika thứ 
nhất. 


7. - “Này sư đệ Upãli, điều pãrãjỉka thứ nhì đã được quy định ở đâu?” - 
“Thưa ngài, ở Rãjagaha.” - “Liên quan đến ai?” - “Liên quan đến Dhaniya con 
trai người thợ đồ gốm.” - “Vê sự việc gì?” - “Vê việc lấy vật không được cho.” 
Rồi đại đức Mahãkassapa đã hỏi đại đức Upãli về câu chuyện, đã hỏi về 
nguyên do, đã hỏi về nhân sự, đã hỏi về sự quy định, đã hỏi về sự quy định 
thêm, đã hỏi về sự phạm tội, và đã hỏi về sự không phạm tội của điều 
pãrãjika thứ nhì. 


549 



Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Pancasatikakkhandhakam 


“Tatiyampanãvuso upãli pãrặjikam kattha pannattan ”ti? “Vesãliyam 
bhante ”ti. “Kam ãrabbhã ”ti? “Sambahule bhikkhũ ãrabbhã ”ti? “Kismim 
vatthusmin ”ti? “Manussaviggahe ”ti. Atha kho ãyasmã mahã kassapo 
ãyasmantam upãlim tatiyassa pãrãjikassa vatthumpi pucchi, nidãnampi 
pucchi, puggalampi pucchi, pannattimpi pucchi, anupannattimpi pucchi, 
ãpattimpi pucchi, anãpattimpi pucchi. 


“Catutthampanãvuso upãli pãrãjikam kattha paíìnattan ”ti. “Vesãliyam 
bhante ”ti. “Kam ãrabbhã ”ti? “Vaggumudãtiriye bhikkhũ ãrabbhă ”ti? 
“Kismim vatthusmin ”ti? “Uttarimanussadhamme ”ti. Atha kho ãyasmã 
mahãkassapo ãyasmantam upãlim catutthassa pãrặjikassa vatthumpi pucchi, 
nidãnampi pucchi, puggalampi pucchi, pannattimpi pucchi, anupannattimpi 
pucchi, ãpattimpi pucchi, anãpattimpi pucchi, eteneva upãyena 
ubhatovibhange 1 pucchi, puttho puttho ãyasmã upãli vissajjesi. 


8 . Atha kho ãyasmã mahãkassapo saiìgham nãpesi: “Sunãtu me ãvuso 
sangho. Yadi sanghassa pattakallam, aham ayasmantam ãnandam 
dhammam puccheyyan ”ti. Atha kho ãyasmã ãnando sangham nãpesi: 
“Sunãtu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, aham ãyasmatã 
mahãkassapena dhammam puttho vissajjeyyan ”ti. Atha kho ãyasmã 
mahãkassapo ãyasmantam ãnandam etadavoca: “Brahmajãlam ãvuso 
ãnanda kattha bhãsitan ”ti? “Antarã ca bhante rậjagaham antarã ca 
nãlandam rãjãgãrake 2 ambalatthikãyan ”ti. 3 “Kam ãrabbhã ”ti? “Suppiyanca 
paribbậjakam brahmadattanca mãnavan ”ti. Atha kho ãyasmã mahãkassapo 
ãyasmantam ãnandam brahmajãlassa nidãnampi pucchi, puggalampi 
pucchi. 


“Sãmannaphalam panãvuso ãnanda kattha bhãsitan ”ti? “Rãjagahe 
bhante jĩvakambavane ”ti. “Kena saddhin ”ti? “Ajãtasattunã vedehiputtena 
saddhin ”ti. Atha kho ãyasmã mahãkassapo ãyasmantam ãnandam 
sãmannaphalassa nidãnampi pucchi, puggalampi pucchi, eteneva upãyena 
pancapi nikãye pucchi, puttho puttho ãyasmã ãnando vissajjesi. 


1 ubhatovinaye - Sya, PTS. 2 rajagare - Sya. 3 ambalatthikaya ti - Ma, Sya. 
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- “Này sư đệ Upãli, điều pãrãjika thứ ba đã được quy định ở đâu?” - 
“Thưa ngài, ở Vesãli.” - “Liên quan đến ai?” - “Liên quan đến nhiều vị tỳ 
khưu.” - “Về sự việc gì?” - “Về việc tước đoạt mạng người.” Rồi đại đức 
Mahãkassapa đã hỏi đại đức Upãli về câu chuyện, đã hỏi về nguyên do, đã 
hỏi về nhân sự, đã hỏi về sự quy định, đã hỏi về sự quy định thêm, đã hỏi về 
sự phạm tội, và đã hỏi về sự không phạm tội của điều pãrãjika thứ ba. 


- “Này sư đệ Upãli, điều pãrãjỉka thứ tư đã được quy định ở đâu?” - “Thưa 
ngài, ở Vesãli.” - “Liên quan đến ai?” - “Liên quan đến các tỳ khưu ở bờ sông 
Vaggumudã.” - “Về sự việc gì?” - “Về pháp thượng nhân.” Rồi đại đức 
Mahãkassapa đã hỏi đại đức Upãli về câu chuyện, đã hỏi về nguyên do, đã 
hỏi về nhân sự, đã hỏi về sự quy định, đã hỏi về sự quy định thêm, đã hỏi về 
sự phạm tội, và đã hỏi về sự không phạm tội của điều pãrãjika thứ tư. Bàng 
chính phương thức ấy, (đại đức Mahãkassapa) đã hỏi về phần Luật Phân Tích 
của cả hai phái (tỳ khưu và tỳ khưu ni). Mỗi khi được hỏi, đại đức Upãli đã 
trả lời. 


8 . Sau đó, đại đức Mahãkassapa đã thông báo đến hội chúng ràng: - “Này 
các sư đệ, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, tôi sẽ hỏi Ananda về Pháp.” Khi ấy, đại đức Ananda đã thông báo 
đến hội chúng rằng: - “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là 
thời điểm thích hợp cho hội chúng, khi được đại đức Mahãkassapa hỏi về 
Pháp tôi sẽ trả 1 ỜL” Rồi đại đức Mahãkassapa đã hỏi đại đức Ãnanda điều 
này: - “Này sư đệ Ananda, kinh Brahmajãla (Phạm Võng) đã được thuyết ở 
đâu?” - “Thưa ngài, ở nhà nghỉ của vua tại Ambalatthikã, ở khoảng giữa 
Rãjagaha và Nãlanda.” - “Liên quan đến ai?” - “Đến du sĩ ngoại đạo Suppiya 
và thanh niên Brahmadatta.” Rồi đại đức Mahãkassapa đã hỏi đại đức 
Ananda về duyên khởi, đã hỏi về nhân sự của kinh Brahmajãla. 


- “Này sư đệ Ananda, kinh Sãmannaphala (Sa-môn Quả) đã được thuyết 
ở đâu?” - “Thưa ngài, ở Rậjagaha nơi vườn xoài của Jĩvaka.” - “Với ai?” - “Với 
Ạjãtasattu con trai của Videhi.” Rồi đại đức Mahãkassapa đã hỏi đại đức 
Ananda về duyên khởi, đã hỏi về nhân sự của kinh Sãmannaphala. Bằng 
chính phương thức ấy, (đại đức Mahãkassapa) đã hỏi về năm bộ Kinh. Mỗi 
khi được hỏi, đại đức Ananda đã trả lời. 
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KHUDDÃNUKHUDDAKASIKKHAPADAKATHA 

9. Atha kho ãyasmã ãnando there bhikkhũ etadavoca: “Bhagavã mam 
bhante parinibbãnakãle evamãha: ‘Akankhamãno ãnanda sangho 
mamaccayena khuddãnukhuddakãni sikkhãpadãni samũhaneyyã’”ti. “Pucchi 
pana tvam ãvuso ãnanda bhagavantam katamãni pana bhante 
khuddãnukhuddakãni sikkhãpadãnĩ ”ti. “Na kho aham bhante bhagavantam 
pucchim, katamãni pana bhante khuddãnukhuddakãni sikkhãpadãnĩ ”ti. 


Ekacce therã evamãhamsu: “Cattãri pãrãjikãni thapetvă avasesãni 
khuddãnukhuddakãni sikkhãpadãnĩ ”ti. Ekacce therã evamãhamsu: “Cattãri 
pãrãjikãni thapetvã terasa sanghãdisese thapetvă avasesãni 
khuddãnukhuddakãni sikkhãpadãnĩ ”ti. Ekacce therã evamãhamsu: “Cattãri 
pãrậjikãni thapetvã terasa sanghãdisese thapetvã dve aniyate thapetvã 
avasesãni khuddãnukhuddakãni sikkhãpadãnĩ ”ti. Ekacce therã 
evamãhamsu: “Cattãri pãrãjikãni thapetvã terasa sanghãdisese thapetvã dve 
aniyate thapetvă timsa nissaggiye pãcittiye thapetvã avasesãni 
khuddãnukhuddakãni sikkhãpadãnĩ ”ti. Ekacce therã evamãhamsu: “Cattãri 
pãrãjikãni thapetvã terasa sanghãdisese thapetvã dve aniyate thapetvã timsa 
nissaggiye pãcittiye thapetvã dvenavuti pãcittiye thapetvã avasesãni 
khuddãnukhuddakãni sikkhãpadãnĩ ”ti. Ekacce therã evamãhamsu: “Cattãri 
pãrãjikãni thapetvã terasa sanghãdisese thapetvã dve aniyate thapetvã timsa 
nissaggiye pãcittiye thapetvã dvenavuti pãcittiye thapetvã cattãro' 
pãtidesanĩye thapetvã avasesãni khuddãnukhuddakãni sikkhãpadãnĩ ”ti. 


10. Atha kho ãyasmã mahãkassapo sangham nãpesi: “Sunãtu me ãvuso 
sangho. Santamhãkam sikkhãpadãni gihĩgatãni gihĩnopi jãnanti: 1 2 ‘Idam vo 
samanãnam sakyaputtiyãnam kappati, idam vo na kappatĩ ’ti. Sace mayam 
khuddãnukhuddakãni sikkhãpadãni samũhanissãma bhavissanti vattãro: 
‘Dhũmakãlikam samanena gotamena sãvakãnam sikkhãpadam pannattam. 
Yãvimesam satthă atthãsi tãvime sikkhãpadesu sikkhimsu. Yato imesam 
satthã parinibbưto na dãnime sikkhãpadesu sikkhantĩ ’ti. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho apannattarn na paníìãpeyya, pannattam na 
samucchindeyya, yathã pannattesu sikkhãpadesu samãdãya vatteyya. Esã 
natti. 


1 cattari - PTS. 

2 gihigatãni gihinopi jãnanti - Ma, Syã; gihigatãni gihĩ pi no jãnanti - PTS. 
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GIẢNG VỀ CÁC ĐIÊU HỌC NHỎ NHẶT VÀ ÍT QUAN TRỌNG: 

9. Sau đó, đại đức Ãnanda đã nói với các tỳ khưu trưởng lão điều này: - 
“Thưa các ngài, vào thời điểm Vô Dư Niết Bàn đức Thế Tôn đã nói với tôi như 
vầy: ‘Này Ãnanda, khi ta không còn, hội chúng nêu muốn có thể bỏ đi các 
điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng.’” - “Này sư đệ Ananda, vậy ngươi có hỏi 
đức Thế Tôn: ‘Bạch ngài, vậy các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng là các 
điều nào?’ không?” - “Thưa các ngài, tôi đã không hỏi đức Thế Tôn: ‘Bạch 
ngài, vậy các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng là các điều nào?”’ 


Một số trưởng lão đã nói như vầy: - “Giữ lại bốn điều pãrãjỉka, các điều 
còn lại là các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng.” Một số trưởng lão đã nói 
như vầy: - “Giữ lại bốn điều pãĩ'ãjika, giữ lại mười ba điều sanghãdisesa, các 
điều còn lại là các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng.” Một số trưởng lão đã 
nói như vầy: - “Giữ lại bốn điều pãĩ'ãjika, giữ lại mười ba điều sanghãdisesa, 
giữ lại hai điều aniyata, các điều còn lại là các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng.” Một số trưởng lão đã nói như vầy: - “Giữ lại bốn điều pãrãjika, giữ lại 
mười ba điều sanghãdisesa, giữ lại hai điều aniyata, giữ lại ba mươi điều 
nissaggiya pãcừtiya, các điều còn lại là các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng.” Một số trưởng lão đã nói như vầy: - “Giữ lại bốn điều pãrãjika, giữ lại 
mười ba điều sanghãdisesa, giữ lại hai điều aniyata, giữ lại ba mươi điều 
nissaggiya pãcừtiya, giữ lại chín mươi hai điều pãcừtiya, các điều còn lại là 
các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng.” Một số trưởng lão đã nói như vầy: - 
“Giữ lại bốn điều pãrãjika, giữ lại mười ba điều sanghãdisesa, giữ lại hai 
điều aniyata, giữ lại ba mươi điều nissaggiya pãcittiya, giữ lại chín mươi hai 
điều pãcừtiya, giữ lại bốn điều pãtidesanĩya, các điều còn lại là các điều học 
nhỏ nhặt và ít quan trọng.” 


10. Khi ấy, đại đức Mahãkassapa đã thông báo đến hội chúng ràng: - “Này 
các sư đệ, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Có các điều học của chúng ta có 
hên quan đến hàng tại gia và hàng tại gia cũng biết ràng: ‘Điều này là được 
phép đối với các Sa-môn Thích tử, điều này là không được phép.’ Nếu chúng 
ta bỏ đi các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng, sẽ có những người nói rằng: 
‘Các điều học đã được Sa-môn Gotama quy định cho các đệ tử đến lúc người 
được hỏa táng. Khi nào bậc Đạo Sư của họ còn tồn tại khi ấy họ còn học tập 
các điều học. Bởi vì bậc Đạo Sư của họ đã Vô Dư Niết Bàn nên giờ đây họ 
không còn học tập các điều học nữa.’ Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng không nên quy định thêm điều chưa được quy định, không 
nên bỏ đi điều đã được quy định, nên thọ trì và thực hành các điều học theo 
như đã được quy định. Đây là lời đề nghị. 
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Sunãtu me ãvuso sangho. Santamhãkam sikkhãpadãni gihĩgatãni 
gihĩnopi jãnanti: ‘Idam vo samanãnam sakyaputtiyãnam kappati. Idam vo na 
kappatĩ ’ti. Sace mayam khuddãnukhuddakãni sikkhãpadãni 
samũhanissãma, bhavissanti vattăro: ‘Dhũmakãlikam samanena gotamena 
sãvakãnam sikkhãpadam pannattam. Yãvimesam satthã atthăsi tãvime 
sikkhãpadesu sikkhimsu. Yato imesam satthã parinibbuto na dãnime 
sikkhãpadesu sikkhantĩ ’ti. Sangho apaníiattam na pannãpeti, pannattam na 
samucchindati, yathã paníiattesu sikkhãpadesu samãdãya vattati. 
Yassãyasmato khamati apannattassa apannapanã 1 paíìnattassa 
asamucchedo, yathã pannattesu sikkhãpadesu samãdãya vattanã, so 
tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Sangho apannattam na pannãpeti pannattam na samucchindati, yathã 
pannattesu sikkhãpadesu samãdãya vattati. Khamati sanghassa, tasmã 
tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 


11. Atha kho therã bhikkhũ ãyasmantam ãnandam etadavocum: “Idam te 
ãvuso ãnanda dukkatam yam tvam bhagavantam na pucchi: ‘Katamãni pana 
bhante khuddãnukhuddakãni sikkhãpadãnĩ ’ti. Desehi tam dukkatan ”ti. 


“Aham kho bhante asatiyă 2 bhagavantam na pucchim: ‘Katamãni pana 
bhante khuddãnukhuddakãni sikkhãpadãnĩ ’ti. Nãhantam dukkatam 
passãmi. Apicãyasmantãnam saddhãya desemi tam dukkatan ”ti. 


“Idampi te avuso ananda dukkatam yam tvam bhagavato vassikasatikam 
akkamitvã sibbesi. Desehi tam dukkatan ”ti. 


“Nãham kho bhante agãravena bhagavato vassikasãtikam akkamitvã 
sibbesim. Nãhantam dukkatam passãmi. Apicãyasmantãnam saddhãya 
desemi tarn dukkatan ”ti. 


“Idampi te ãvuso ãnanda dukkatam yam tvam mãtugãmehi bhagavato 
sarĩram pathamam vandãpesi. Tãsam rodantĩnam bhagavato sarĩram 
assukena makkhitam. Desehi tam dukkatan ”ti. 


1 appaníiattassa appannapana - Ma, Sya. 


2 assatiya - Ma. 
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Này các sư đệ, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Có các điều học của chúng 
ta có liên quan đến hàng tại gia và hàng tại gia cũng biết rằng: ‘Điều này là 
được phép đối với các Sa-môn Thích tử, điều này là không được phép.’ Nếu 
chúng ta bỏ đi các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng, sẽ có những người nói 
rằng: ‘Các điều học đã được Sa-môn Gotama quy định cho các đệ tử đến lúc 
người được hỏa táng. Khi nào bậc Đạo Sư của họ còn tồn tại khi ấy họ còn 
học tập các điều học. Bởi vì bậc Đạo Sư của họ đã Vô Dư Niết Bàn nên giờ 
đây họ không còn học tập các điều học nữa.’ Hội chúng không quy định thêm 
điều chưa được quy định, không bỏ đi điều đã được quy định, thọ trì và thực 
hành các điều học theo như đã được quy định. Đại đức nào đồng ý việc không 
quy định thêm điều chưa được quy định, không bỏ đi điều đã được quy định, 
thọ trì và thực hành các điều học theo như đã được quy định xin im lặng; vị 
nào không đồng ý có thể nói lên. 


Hội chúng không quy định thêm điều chưa được quy định, không bỏ đi 
điều đã được quy định, thọ trì và thực hành các điều học theo như đã được 
quy định. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự 
việc này là như vậy.” 


11. Khi ây, các tỳ khưu trưởng lão đã nói với đại đức Ananda điều này: - 
“Này sư đệ Ananda, đây là tội dukkata cho ngươi về việc ngươi đã không hỏi 
đức Thế Tôn rằng: ‘Bạch ngài, vậy các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng là 
các điều nào?’ Ngươi hãy trình báo tội dukkata ấy.” 


- “Thưa các ngài, vì không lưu ý nên tôi đã không hỏi đức Thế Tôn rằng: 
‘Bạch ngài, vậy các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng là các điều nào?’ Tôi 
không nhìn thấy tội dukkata ấy, nhưng vì niềm tin đối với các đại đức tôi xin 
trình báo tội dukkata ấy.” 


- “Này sư đệ Ananda, đây cũng là tội dukkata cho ngươi về việc ngươi đạp 
lên y tâm mưa của đức Thế Tôn rồi may. Ngươi hãy trình báo tội dukkata 

ấy.” 


- “Thưa các ngài, không phải vì không kính trọng mà tôi đã đạp lên y tắm 
mưa của đức Thế Tôn rồi may. Tôi không nhìn thấy tội dukkata ấy, nhưng vì 
niềm tin đối với các đại đức tôi xin trình báo tội dukkata ấy.” 


- “Này sư đệ Ananda, đây cũng là tội dukkata cho ngươi về việc ngươi cho 
phép phụ nữ đảnh lễ nhục thân của đức Thế Tôn trước tiên; trong khi họ 
khóc lóc nhục thân của đức Thế Tôn đã bị lấm lem bởi nước mât. Ngươi hãy 
trình báo tội dukkata ấy.” 
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“Aham kho bhante ‘mãyimã 1 vikãle ahesun ’ti mãtugãmehi bhagavato 
sarĩram pathamam vandãpesim. Nãhantam dukkatam passãmi. 
Apicãyasmantãnam saddhãya desemi tam dukkatan ”ti. 


“Idampi te ãvuso ãnanda dukkatam yam tvam bhagavată oỊãrike nimitte 
kayiramãne oỊãrike obhãse kayiramãne na bhagavantam yãci: ‘Titthatu 
bhagavã kappam. Titthatu sugato kappam bahựjanahităya bahựjanasukhãya 
lokãnukampãya atthãya hitãya sukhãya devamanussãnan ’ti. Desehi tam 
dukkatan ”ti. 


“Aham kho bhante mãrena pariyutthitacitto na bhagavantam yãcim: 
‘Titthatu bhagavã kappam. Titthatu sugato kappam bahujanahitãya 
bahựjanasukhãya lokãnukampãya atthăya hitãya sukhãya devamanussãnan 
’ti. Nãhantam dukkatam passãmi. Apicãyasmantãnam saddhãya desemi tam 
dukkatan ”ti. 


“Idampi te ãvuso ãnanda dukkatam yam tvam mãtugãmassa 
tathãgatappavedite dhammavinaye pabbajjam ussukkam akãsi. Desehi tam 
dukkatan ”ti. 


“Aham kho bhante ayam mahãpajãpatĩ gotamĩ bhagavato mãtucchã 
ãpãdikã posikã khĩrassa dãyikã bhagavantam janettiyã kãlakatãya 2 thannam 
pãyesĩ ’ti mătugãmassa tathãgatappavedite dhammavinaye pabbajjam 
ussukkarn akãsim. Nãhantam dukkatam passãmi. Apicãyasmantãnam 
saddhãya desemi tam dukkatan ”ti. 


12. Tena kho pana samayena ãyasmã purãno dakkhinãgirismim cãrikam 
carati mahatã bhikkhusanghena saddhim pancamattehi bhikkhusatehi. Atha 
kho ãyasmã purãno therehi bhikkhũhi dhamme ca vinaye ca samgĩte 
dakkhinãgirismim yathãbhirantam viharitvã yena rậjagaham yena 
veỊuvanam kalandakanivãpo yena therã bhikkhũ tenupasankami, 
upasankamitvã therehi bhikkhũhi saddhim patisammoditvă ekamantam 
nisĩdi. Ekamantam nisinnam kho ãyasmantam purãnam therã bhikkhũ 
etadavocum: “Therehi ãvuso purãna, dhammo ca vinayo ca samgĩto. Upehi 
tam samgĩtin ”ti. “Susamgĩtãvuso therehĨ3 dhammo ca vinayo ca. Api ca 
yatheva mayã bhagavato sammukhã sutam sammukhã patiggahitam 
tathevãham dhãressãmĩ ”ti. 


1 mayimasam - Ma; 2 kalaủkataya - Ma, PTS. 

mã yimã - PTS. 3 therehi bhikkhũhi - Syã. 
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- “Thưa các ngài, (nghĩ rằng): ‘Những người nữ này không nên ở lại vào 
ban đêm,’ nên tôi đã cho phép phụ nữ đảnh lẽ nhục thân của đức Thế Tôn 
trước tiên. Tôi không nhìn thấy tội dukkata ấy, nhưng vì niềm tin đối với các 
đại đức tôi xin trình báo tội dukkata ấy.” 


- “Này sư đệ Ananda, đây cũng là tội dukkata cho ngươi về việc trong khi 
được ra dấu hiệu rõ ràng, trong khi được làm biểu hiện rõ rệt bởi đức Thế 
Tôn, ngươi đã không cầu khẩn đức Thế Tôn ràng: ‘Xin đức Thế Tôn hãy tồn 
tại trọn kiếp, xin đấng Thiện Thệ hãy tồn tại trọn kiếp vì sự lợi ích cho nhiều 
người, vì sự an lạc cho nhiều người, vì lòng bi mẫn đối với thế gian, vì sự tấn 
hoá, vì sự lợi ích, vì sự an lạc của chư Thiên và nhân loại.’ Ngươi hãy trình 
báo tội dukkata ay.” 


- “Thưa các ngài, vì tâm đã bị Ma Vương ám ảnh nên tôi đã không cầu 
khẩn đức Thế Tôn ràng: ‘Xin đức Thế Tôn hãy tồn tại trọn kiếp, xin đấng 
Thiện Thệ Tôn hãy tồn tại trọn kiếp vì sự lợi ích cho nhiều người, vì sự an lạc 
cho nhiều người, vì lòng bi mẫn đối với thế gian, vì sự tấn hoá, vì sự lợi ích, vì 
sự an lạc của chư Thiên và nhân loại.’ Tôi không nhìn thấy tội dukkata ấy, 
nhưng vì niềm tin đối với các đại đức tôi xin trình báo tội dukkata ấy.” 


- “Này sư đệ Ananda, đây cũng là tội dukkata cho ngươi về việc ngươi đã 
nỗ lực cho sự xuất gia của phụ nữ trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai 
công bố. Ngươi hãy trình báo tội dukkata ấy.” 

- “Thưa các ngài, (nghĩ rằng): ‘Bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ này là dì ruột của 
đức Thế Tôn, là người chăm sóc, là người nuôi dưỡng, là người cho sữa, khi 
người mẹ ruột qua đời bà đã cho đức Thế Tôn bú sữa’ nên tôi đã nỗ lực cho 
sự xuất gia của phụ nữ trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố. Tôi 
không nhìn thấy tội dukkata ấy, nhưng vì niềm tin đối với các đại đức tôi xin 
trình báo tội dukkata ấy.” 


12. Vào lúc bấy giờ, đại đức Purãna đi du hành ở Dakkhiọãgiri 1 cùng với 
đại chúng tỳ khưu có số lượng năm trăm vị tỳ khưu. Khi ấy, trong lúc Pháp và 
Luật đang được trùng tụng bởi các tỳ khưu trưởng lão, đại đức Purãna sau 
khi trú ở Dakkhinãgiri theo như ý thích đã đi đến thành Rãjagaha, VeỊuvana, 
nơi nuôi dưỡng các con sóc, chỗ các tỳ khưu trưởng lão, sau khi đến đã thân 
thiện chào hỏi các tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi xuống một bên. Khi đại đức 
Purãna đã ngồi xuống một bên, các tỳ khưu trưởng lão đã nói với đại đức 
Purãna điều này: - “Này đại đức Purãna, Pháp và Luật đã được trùng tụng 
bởi các vị trưởng lão. Ngươi hãy hành theo sự trùng tụng ấy.” - “Này các đại 
đức, Pháp và Luật đã được các vị trưởng lão trùng tụng một cách tốt đẹp. Tuy 
nhiên, tôi chỉ ghi nhận chính những gì tôi đã được nghe từ miệng và đã được 
thọ lãnh từ miệng của đức Thế Tôn thôi.” 


1 Dakkhiụagiri là tên của ngọn núi ở phía nam thành Rajagaha và cũng có nghĩa Việt là ‘ngọn 
núi ở phía nam’ (ND). 
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BRAHMADANDAKATHA 

13. Atha kho ãyasmã ãnando there bhikkhũ etadavoca: “Bhagavã mam 
bhante parinibbãnakãle evamãha: ‘Tenahãnanda sangho mamaccayena 
channassa bhikkhuno brahmadandam ãnãpetũ ”’ti. “Pucchi pana tvam ãvuso 
ãnanda bhagavantam katamo ca pana bhante brahmadando ”ti. “Pucchim 
kho aham bhante bhagavantam ‘katamo pana bhante brahmadando ’ti. 
‘Channo ãnanda bhikkhũ yam iccheyya tam vadeyya. Bhikkhũhi channo 
bhikkhu neva vattabbo, na ovaditabbo, nãnusãsitabbo "bi. 1 “Tenahãvuso 
ãnanda tvanneva channassa bhikkhuno brahmadandam ãnãpehĩ ”ti. 


“Kathăham bhante channassa bhikkhuno brahmadandam ãnãpemi? 
Cando so bhikkhu pharuso ”ti. “Tenahãvuso ãnanda bahukehi bhikkhũhi 
saddhim gacchăhĩ ”ti. “Evam bhante ”ti kho ãyasmã ãnando therãnam 
bhikkhũnam patissutvã mahatã bhikkhusanghena saddhim pancamattehi 
bhikkhusatehi nãvãya kosambim ujjavi, 2 nãvãya paccorohitvă ranno 
udenassa uyyãnassa avidũre annatarasmim rukkhamũle nisĩdi. 


14. Tena kho pana samayena rậjã udeno uyyãne paricãreti 3 saddhim 
orodhena. 4 Assosi kho ranno udenassa orodho: “Amhãkam kira ãcariyo ayyo 
ãnando uyyãnassa avidũre annatarasmim rukkhamũle nisinno ”ti. Atha kho 
ranno udenassa orodho rặjãnam udenam etadavoca: “Amhãkam kira deva 
ãcariyo ayyo ãnando uyyãnassa avidũre annatarasmim rukkhamũle nisinno. 
Icchãma mayam deva ayyam ãnandam passitun ”ti. “Tena hi tumhe 
samanam ãnandam passathă ”ti. 5 


Atha kho ranno udenassa orodho yenãyasmã ãnando tenupasankami, 
upasankamitvã ãyasmantam ãnandam abhivãdetvã ekamantarn nisĩdi. 
Ekamantam nisinnam kho raíìno udenassa orodham ãyasmã ãnando 
dhammiyã kathãya sandassesi samãdapesi samuttejesi sampahamsesi. Atha 
kho ranno udenassa orodho ãyasmatã ãnandena dhammiyã kathãya 
sandassito samãdapito samuttejito sampahamsito ãyasmato ãnandassa 
panca-uttarãsangasatãni pãdãsi. Atha kho ranno udenassa orodho ãyasmato 
ãnandassa bhãsitam abhinanditvã anumoditvã utthãyãsanã ãyasmantam 
ãnandam abhivãdetvã padakkhiọam katvă yena rặjã udeno tenupasankami. 


1 na anusăsitabbo ti - Syă. 

2 nãvãya ujjavanikãya kosambim ujjavi, nãvãya paccorohitvã - Ma; 
nãvãya gantvã kosambim ujjavanikãya nãvãya paccorohitvã - Syă; 
nãvãya ujjavanikãya kosambiyã paccorohitvã - PTS. 

3 paricãresi - Ma, PTS; parivãrehi - Syã. 

4 orodhena pativasati - Syã. 5 tena hi samanam ãnandam passathã ti - Syã. 
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GIẢNG VỀ HÌNH PHẠT PHẠM THIÊN: 

13. Sau đó, đại đức Ãnanda đã nói với các vị tỳ khưu trưởng lão điều này: 
- “Thưa các ngài, vào thời điểm Vô Dư Niết Bàn đức Thế Tôn đã nói với tôi 
như vầy: ‘Này Ananda, chính vì điều ấy khi ta không còn, hội chúng hãy áp 
đặt hình phạt Phạm Thiên' đối với tỳ khưu Channa.’” - “Này sư đệ Ananda, 
vậy ngươi có hỏi đức Thế Tôn: ‘Bạch ngài, vậy hình phạt Phạm Thiên là như 
thế nào’ không?” - “Thưa các ngài, quả tôi đã hỏi đức Thế Tôn ràng: ‘Bạch 
ngài, vậy hình phạt Phạm Thiên là như thế nào?’ ‘Này Ananda, tỳ khưu 
Channa muốn điều gì thì có thể nói điều ấy, còn các tỳ khưu không được nói 
chuyện, không được nhâc nhở, không được chỉ dạy tỳ khưu Channa.”’ - “Này 
sư đệ Ananda, chính vì điều ấy chính sư đệ hãy áp đặt hình phạt Phạm Thiên 
đối với tỳ khưu Channa.” 


- “Thưa các ngài, làm thế nào tôi áp đặt hình phạt Phạm Thiên đối với tỳ 
khưu Channa được? Vị tỳ khưu ấy dữ tợn và thô lỗ.” - “Này sư đệ Ãnanda, 
chính vì điều ấy ngươi hãy đi cùng với nhiều vị tỳ khưu.” - “Thưa các ngài, xin 
vâng.” Rồi đại đức Ananda ngheo theo các tỳ khưu trưởng lão đã cùng với đại 
chúng tỳ khưu có số lượng năm trăm vị tỳ khưu đáp thuyền ngược giòng 
nước đi Kosambi. Sau khi rời thuyền, đại đức Ananda đã ngồi xuống ở gốc 
cây nọ không xa vườn thượng uyển của đức vua Udena. 


14. Vào lúc bấy giờ, đức vua Udena đi dạo quanh tại công viên cùng với 
đám hầu thiếp. Đám hầu thiếp của đức vua Udena đã nghe ràng: “Nghe nói 
giáo thọ sư của chúng ta là ngài Ananda đang ngồi ở gốc cây nọ không xa 
công viên lắm.” Khi ấy, đám hầu thiếp của đức vua Udena đã tâu với đức vua 
Udena điều này: - “Tâu chúa thượng, nghe nói giáo thọ sư của chúng tôi là 
ngài Ananda đang ngồi ở gốc cây nọ không xa công viên lâm. Tâu chúa 
thượng, chúng tôi muốn viếng thăm ngài Ananda.” - “Chính vì điều ấy, các 
khanh hãy thăm viếng Sa-môn Ananda.” 


Sau đó, đám hầu thiếp của đức vua Udena đã đi đến gặp đại đức Ãnanda, 
sau khi đến đã đảnh lẽ đại đức Ananda rồi ngồi xuống một bên. Khi đám hầu 
thiếp ấy đã ngồi xuống một bên, đại đức Ananda đã chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho đám hầu thiếp của đức vua Udena 
bảng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã được đại đức Ananda chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, đám hầu thiếp của 
đức vua Udena đã dâng lên đại đức Ananda năm trăm thượng y. Sau đó, khi 
đã được hài lòng và hoan hỷ với lời dạy của đại đức Ananda, đám hầu thiếp 
của đức vua Udena đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đại đức Ananda, hướng 
vai phải nhiêu quanh, rồi trở về lại đức vua Udena. 


1 Brahmadanậa (hình phạt Phạm Thiên): từ này đã được dịch âm là Phạm Đàn (ND). 
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Addasã kho rãjã udeno orodham dũratova ãgacchantam. Disvãna 
orodham etadavoca: “Api nu tumhe samanam ãnandam passitthã ”ti. 
“Apassimhã kho mayam deva ayyam ãnandan ”ti. “Api nu tumhe 1 samanassa 
ãnandassa kinci adatthã ”ti. “Adamhã kho mayarn deva ayyassa ãnandassa 
panca-uttarãsahgasatãnĩ ”ti. Rậjã udeno ựjjhãyati khĩyati vipãceti: “Katham 
hi nãma samano ãnando tãva bahum cĩvaram patiggahessati. Dussavanijjam 
vã samano ãnando karissati paggãhikasãlam vã pasãressatĩ ”ti? 


15. Atha kho rãjã udeno yenãyasmã ãnando tenupasahkami, 
upasahkamitvã ãyasmatã ãnandena saddhim sammodi. Sammodanĩyam 
katham sãrãnĩyam 2 vĩtisãretvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho 
rậjã udeno ãyasmantam ãnandam etadavoca: “Agamã nu khodha 3 bho 
ãnanda amhãkam orodho ”ti. 

“Agamã kho tedha 4 mahãrặja orodho ”ti. 


“Api pana 5 bhoto anandassa kinci adasĩ ”ti. 

“Adãsi kho me mahãrặja panca-uttarăsahgasatănĩ ”ti. 


“Kimpana bhavam ãnando tãva bahum cĩvaram karissatĩ ”ti? 

“Ye pana te 6 mahãrãja bhikkhũ dubbalacĩvarã tehi saddhim 
samvibhajissãmĩ ”ti. 


“Yãni kho pana bho ãnanda porãnakãni dubbalacĩvarãni tãni katham 
karissathă ”ti? 

“Tãni mahãrặja uttarattharanam karissãmã ”ti. 


“Yãni pana bho ãnanda porãnakãni uttarattharanãni tãni katham 
karissathã ”ti. 

“Tãni mahãrặja bhisicchaviyo karissãmã ”ti. 


“Yani pana 4 bho ananda poranaka bhisicchaviyo ta katham karissatha ”ti? 
“Tã mahãrậja bhummattharanam karissãmã ”ti. 


“Yãni pana bho ãnanda porãnakãni bhummattharanãni tãni katharn 
karissathă ”ti? 

“Tãni mahãrặja pãdapunchaniyo karissãmã ”ti. 


“Ya pana bho ananda poranaka padapunchaniyo ta katham karissatha 
”ti? 


1 api pana tumhe - PTS. 

2 sãranĩyam - Ma, PTS. 

3 ãgatã nu khvidha - Ma. 


4 ãgamãsi kho te idha - Ma; 

ãgamã kho te mahãrãja orodhoti - Syã. 

5 apica pana - Syã. 6 ye te - Ma, Syã, PTS. 
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Đức vua Udena đã nhìn thấy đám hầu thiếp đang đi lại từ đàng xa, sau khi 
nhìn thấy đã nói với đám hầu thiếp điều này: - “Thế các khanh có viếng thăm 
Sa-môn Ananda không vậy?” - “Tâu chúa thượng, chúng tôi đã viếng thăm 
ngài Ananda.” - “Thế các khanh đã dâng vật gì cho Sa-môn Ananda vậy?” - 
“Tâu chúa thượng, chúng tôi đã dâng cho ngài Ananda năm trăm thượng y.” 
Đức vua Udena phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Tại sao Sa-môn Ananda 
lại thọ lãnh quá nhiều y như vậy? Không lẽ Sa-môn Ananda sẽ làm nhà buôn 
vải hay bày ra gian hàng tơ lụa?” 


15. Sau đó, đức vua Udena đã đi đến gặp đại đức Ananda, sau khi đến đã 
bày tỏ sự thân thiện với đại đức Ananda, sau khi trao đổi lời xã giao thân 
thiện đã ngồi xu ông một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đức vua Udena đã 
nói với đại đức Ananda điều này: - “Thưa ngài Ananda, có phải đám hầu 
thiếp của chúng tôi đã đến đây?” 

- “Tâu đại vương, đám hầu thiếp của ngài đã đến đây.” 


- “Vậy chớ họ đã dâng vật gì đến ngài Ananda?” 

- “Tâu đại vương, họ đã dâng đến tôi năm trăm thượng y.” 


- “Vậy chớ ngài Ananda sẽ làm gì với nhiều y đến thế?” 

- “Tâu đại vương, các vị tỳ khưu nào có y bị tàn tạ tôi sẽ chia sẻ với các vị 


- “Thưa ngài Ananda, vậy các vị sẽ làm gì với những y cũ và tàn tạ?” 

- “Tâu đại vương, chúng tôi sẽ dùng chúng làm khăn trải.” 


- “Thưa ngài Ananda, vậy các vị sẽ làm gì với những khăn trải bị cũ đi?” 

- “Tâu đại vương, chúng tôi sẽ dùng chúng làm vải bọc nệm.” 


- “Thưa ngài Ananda, vậy các vị sẽ làm gì với những vải bọc nệm bị cũ đi?” 

- “Tâu đại vương, chúng tôi sẽ dùng chúng làm thảm lót sàn.” 


- “Thưa ngài Ananda, vậy các vị sẽ làm gì với những thảm lót sàn bị cũ 
đi?” 


- “Tâu đại vương, chúng tôi sẽ dùng chúng làm giẻ chùi chân.” 


- “Thưa ngài Ananda, vậy các vị sẽ làm gì với những giẻ chùi chân bị cũ 
đi?” 
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“Ta maharaja rajoharanam karissama ”ti. 


“Yani pana bho ananda poranakani rajoharanani tani katham karissatha 
”ti? 


“Tani maharaja kottetva cikkhallena madditva paribhandam limpissama 
”ti. 


Atha kho rãjã udeno ‘sabbevime samanã sakyaputtiyã yoniso upanenti. 
Na kulavam 1 gamentĩ ’ti ãyasmato ãnandassa annãnipi panca dussasatãni 
pãdãsi. Ayam carahi ãyasmato ãnandassa pathamam cĩvarabhikkhã 2 uppajji 
cĩvarasahassam. 


16. Atha kho ãyasmã ãnando yena ghositãrãmo tenupasahkami, 
upasahkamitvã pannatte ãsane nisĩdi. Atha kho ãyasmã channo yena ãyasmã 
ãnando tenupasahkami, upasahkamitvã ãyasmantam ãnandam abhivãdetvã 
ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinnam kho ãyasmantam channam ãyasmã 
ãnando etadavoca: “Sanghena te ãvuso channa brahmadando ãnatto ”ti. 3 
“Katamo pana bhante ãnanda brahmadando ”ti? 4 


“Tvam ãvuso channa bhikkhũ 5 yam iccheyyãsi tam vadeyyãsi. Bhikkhũhi 
tvam neva vattabbo na ovaditabbo nãnusãsitabbo ”ti. “Nanvãham bhante 
ãnanda hato ettãvatã yatoham bhikkhũhi neva vattabbo na ovaditabbo 
nãnusãsitabbo ”ti tattheva mucchito papati. 6 


17. Atha kho ãyasmã channo brahmadandena attĩyamãno harãyamãno 
jigucchamãno eko vũpakattho appamatto ãtãpĩ pahitatto viharanto 
nacirasseva yassatthãya kulaputtã sammadeva agãrasmã anagãriyam 
pabbajanti tadanuttaram brahmacariyapariyosãnam dittheva dhamme 
sayam abhinnã sacchikatvă upasampajja vihãsi. Khĩnã jãti, vusitam 
brahmacariyam, katam karanĩyam nãparam itthattãyãti abbhannãsi. 
Aíìnataro ca panãyasmã channo arahatam ahosi. 


1 kulãvam - PTS. 4 brahmadando ãnãpito ti - Ma. 

2 cĩvarabhikkhă cĩvaraparikkhãro - Syã. 5 bhikkhu - Syã. 

3 ãnãpito ti - Ma, PTS. 6 papato - Ma. 


562 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Liên Quan Năm Trăm Vị 


- “Tâu đại vương, chúng tôi sẽ dùng chúng làm giẻ lau bụi.” 


- “Thưa ngài Ananda, vậy các vị sẽ làm gì với những giẻ lau bụi bị cũ đi?” 


- “Tâu đại vương, chúng tôi sẽ nghiền nhỏ chúng ra trộn với bùn đất rồi 
trét làm bục hên xung quanh.” 


Khi ấy đức vua Udena (khởi ý rằng): ‘Chính tất cả các Sa-môn Thích tử 
này xử sự hợp lý, không phung phí kiểu trưởng giả’ rồi đã dâng lên đại đức 
Ananda năm trăm xấp vải khác nữa. Như vậy, đây là lần đầu tiên vật thí về y 
đã phát sanh đến đại đức Ananda một ngàn y. 


16. Sau đó, đại đức Ananda đã đi đến tu viện Ghosita, sau khi đến đã ngồi 
xuống ở chỗ ngồi được sâp đặt sẵn. Khi ấy, đại đức Channa đã đi đến gặp đại 
đức Ananda, sau khi đến đã đảnh lẽ đại đức Ananda rồi ngồi xuống một bên. 
Khi đại đức Channa đã ngồi xuống một bên, đại đức Ananda đã nói với đại 
đức Channa điều này: - “Này sư đệ Channa, hội chúng đã áp đặt hình phạt 
Phạm Thiên đối với sư đệ.” - “Thưa sư huynh Ananda, vậy hình phạt Phạm 
Thiên là như thế nào?” 


- “Này sư đệ Channa, điều gì sư đệ muốn với các tỳ khưu thì sư đệ có thể 
nói điều ấy. Còn các tỳ khưu chẳng những không được nói chuyện, còn không 
được nhắc nhở, không được giảng dạy sư đệ.” - “Thưa sư huynh Ananda, như 
vậy không phải sư đệ đã bị giết chết hay sao, bởi vì các tỳ khưu chẳng những 
không được nói chuyện, còn không được nhâc nhở, không được giảng dạy sư 
đệ nữa?” rồi bị ngất xỉu ngã xuống ngay tại chỗ ấy. 


17. Sau đó, trong khi bị dân vặt bởi hình phạt Phạm Thiên, trong khi bị 
tủi hổ, trong khi nhờm gớm, đại đức Channa một mình đã tách riêng, rồi 
trong khi sống không bị xao lãng, có sự nỗ lực, có sự quyết tâm nên chẳng 
bao lâu sau, ngay trong kiếp hiện tại này, nhờ vào thẳng trí của mình đã 
chứng ngộ, đạt đến, và an trú vào mục đích tối thượng ấy của Phạm hạnh, vì 
mục đích này mà những người con trai của các gia đình cao quý rời nhà xuất 
gia một cách chân chánh sống không nhà. Vị ấy đã biết ràng: “Sự tái sanh đã 
cạn kiệt, Phạm hạnh đã sống, việc cần làm đã làm, không còn gì khác (phải 
làm) đối với bản thể (A-la-hán) này nữa.” Và thêm một vị nữa là đại đức 
Channa đã trở thành vị A-la-hán. 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Pancasatikakkhandhakam 


Atha kho ãyasmã channo arahattam patto yenãyasmã ãnando 
tenupasahkami, upasahkamitvã ãyasmantam ãnandam etadavoca: 
“Patippassambhehi dãni 1 me bhante ãnanda brahmadandan ”ti. “Yadaggena 
tayã ãvuso channa arahattam sacchikatam tadaggena te brahmadando 
patippassaddho ”ti. 

Imãya kho pana vinayasamgĩtiyã panca bhikkhusatãni anũnãni 
anadhikãni ahesum. Tasmã ayam vinayasangĩti pancasatikãti 2 vuccatĩ ”ti. 

Pancasatikakkhandhakam ekãdasamam. 

***** 

Imamhi khandhake vatthu tevĩsati. 

TASSUDDÃNAM 

1. Parinibbutamhi sambuddhe thero kassapasavhayo 
ãmantayĩ bhikkhuganam saddhammamanupãlako. 

2. Pãvãyaddhãnamaggamhi subhaddena paveditam 
sangãyissãma saddhammam adhammo pure dippati. 

3. Ekenũnapancasatam ãnandampi ca uccini 
dhammavinayasangĩtim vasanto 3 guhamuttame. 

4. Upãlim vinayam pucchi suttantãnandapanditam 
pitakarn tĩni sangĩtim 4 akamsu jinasãvakã. 

5. Khuddãnukhuddakã 5 nãnã yathã pannatti vattanã 
na pucchi akkamitvã ca 6 vandãpesi na yãci ca 
pabbajjam mãtugãmassa saddhãya dukkatãni me. 

6. Purãno brahmadandam ca orodhã udenena saha 
tăva bahũ dubbalam ca uttarattharanã bhisi. 

7. Bhummattharanã punchaniyo rajo cikkhallamaddanã 
sahassacĩvaruppajji pathamãnandasavhayã. 

8. Tajjito brahmadandena catusaccam apãpuni 
vasĩbhũtã pancasatã tasmã pancasatĩ iti. 

—00O00-- 


1 patippassambhehĩdãni - Syã. 

2 pancasatĩ ti - PTS. 

3 vassanto - PTS. 

4 saủgĩtam - Syã. 


khuddãnukhuddake - Ma, PTS 
akkamitvãna - Ma; 
akkamitvãpi - Syã; 
akkamitvã - PTS. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Liên Quan Năm Trăm Vị 


Sau đó, khi đã chứng đạt phẩm vị A-la-hán đại đức Channa đã đi đến gặp 
đại đức Ananda, sau khi đến đã nói với đại đức Ananda điều này: - “Thưa sư 
huynh Ananda, hôm nay xin hãy thu hồi hình phạt Phạm Thiên cho đệ.” - 
“Này sư đệ Channa, kể từ khi sư đệ chúng ngộ phẩm vị A-la-hán, kể từ thời 
điểm ấy hình phạt Phạm Thiên của sư đệ đã được thu hồi.” 

Trong cuộc kết tập về Luật này đã hiện diện năm trăm vị tỳ khưu, không 
thiếu không dư. Do đó, cuộc kết tập về Luật này được gọi là “Liên quan năm 
trăm vị.” 

Chương Liên Quan Năm Trăm Vị là thứ mười một. 

***** 


Trong chương này gom có hai mươi ba sự kiện. 

TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 

1. Khỉ đấng Toàn Giác đã Vô Dư Niết Bàn, vị trưởng lão tên Kassapa, 
người bảo vệ chánh Pháp, đã bảo với nhóm tỳ khưu rằng: 

2. Trong cuộc hành trình đường xa từ Pãvã, có điêu đã được phát biểu 
bởi Subhadda. Chúng ta hãy trùng tụng Chánh Pháp trước khi phi Pháp 
phát triển. 

3. Năm trăm còn thiếu một, và vị ấy đã chọn cảÃnanda, cuộc kết tập vê 
Pháp và Luật, trong khi cư trú ở hang động tối thượng. 

4. Vị ấy đã hỏi Upãli về Luật, (đã hỏi) bậc tríĂnanda ve Kinh. Các vị đệ 
tử của đăng Chiên Thắng đã thực hiện việc kết tập Tam Tạng. 

5. Các đĩêu học nhỏ nhặt và ít quan trọng, nhĩêu loại, sự thực hành theo 
như sự quy định, vị đã không hỏi, và đã đạp lên, đã cho đảnh lễ, và đã 
không cdu khăn, việc xuất gia cho người nữ, các tội dukkata của tôi là vì 
nĩêm tin. 

6. Vị Purãna, và hình phạt Phạm Thiên, các hau thiếp cùng với đức vua 
Udena, như vậy quá nhĩêu, và bị tàn tạ, các khăn trải, và vải bọc nệm. 

7. Các thảm lót sàn, các giẻ chùi chân, lau bụi, trộn với bùn đất, vị đã 
phát sanh một ngàn y ĩân đâu có tên gọi làAnanda. 

8. Bị sợ hãi bởi hình phạt Phạm Thiên, vị đã đạt được bơn Chân Lý, các 
vị có năng lực là năm trăm, vì thê'gọi là “Năm Trăm Vị.” 

--00O00— 
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XII. sATTASATIKAKKHANDHAKAM 

PATHAMA BHÃNAVÃRAM 

1. Tena kho pana samayena vassasataparinibbute bhagavati vesălikã 
vajjiputtakã bhikkhũ vesãliyam dasavatthũni dĩpenti: “Kappati 
singilonakappo, kappati dvangulakappo, kappati gãmantarakappo, kappati 
ãvãsakappo, kappati anumatikappo, kappati ãcinnakappo, kappati 
amathitakappo, kappati jalogi pãtum, 1 kappati adasakam nisĩdanam, kappati 
jãtarũparajatan ”ti. 


2. Tena kho pana samayena ãyasmã yaso kãkandakaputto vajjĩsu cãrikam 
caramãno yena vesãli tadavasari. Tatra sudam ãyasmã yaso kãkandakaputto 
vesãliyam viharati mahãvane kũtãgãrasãlãyam. Tena kho pana samayena 
vesãlikã vajjiputtakã bhikkhũ tadahuposathe kamsapãtim 2 udakena pũretvã 
majjhe bhikkhusanghassa thapetvã ãgatăgate 3 vesãlike upãsake evam 
vadenti: 4 “Dethãvuso sanghassa kahãpanampi addhampi pãdampi 
mãsakarũpampi. Bhavissati sanghassa parikkhãrena karanĩyan ”ti. Evam 
vutte ãyasmã yaso kãkandakaputto vesãlike upãsake etadavoca: “Mãvuso 
adattha sanghassa kahãpanampi addhampi pãdampi mãsakarũpampi. Na 
kappati samanãnam sakyaputtiyãnam jãtarũparajatam. Na sãdiyanti samanã 
sakyaputtiyã jãtarũparajatam. Na patiganhanti samanã sakyaputtiyã 
jãtarũparajatam. Nikkhittamanisuvannã samanã sakyaputtiyã, apetajãta- 
rũparajată ”ti. 


Evampi kho vesãlikã upãsakã ãyasmatã yasena kãkandakaputtena 
vuccamãnã adamsu yeva sanghassa kahãpanampi addhampi pãdampi 
mãsakarũpampi. Atha kho vesãlikã vajjiputtakã bhikkhũ tassã rattiyã 
accayena tam hiraíĩnam bhikkhaggena 5 pativimsam 6 thapetvã bhăjesum. 


3. Atha kho vesãlikã vajjiputtakã bhikkhũ ãyasmantam yasam 
kãkandakaputtam etadavocum: “Eso te ãvuso yasa hirannassa pativimso ”ti. 
“Natthi me ãvuso hiraníìassa pativimso nãham hirannam sãdiyãmĩ ”ti. 


1 jalogim pãtum - Ma, Syã. 4 vadanti - Ma. 

2 kamsacãtim - Syă. 5 bhikkhuggena - Syã. 

3 ãgate - PTS. 6 pativĩsam - Ma; pativisam - Syã, PTS. 
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XII. CHƯƠNG LIÊN QUAN BẢY TRĂM VỊ: 

TỤNG PHẦM THỨ NHẨT: 

1. Vào lúc bấy giờ, khi đức Thế Tôn Vô Dư Niết Bàn được một trăm năm, 
các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở Vesãli truyền bá trong thành Vesãli mười sự việc 
là: “Quy định cất giữ muối trong ống sừng là được phép, quy định hai ngón 
tay là được phép, quy định trong làng là được phép, quy định về chỗ trú ngụ 
là được phép, quy định về sự thỏa thuận là được phép, quy định theo tập 
quán là được phép, quy định chưa được khuấy là được phép, quy định uống 
nước trái cây lên men là được phép, quy định vật lót ngồi không có viền 
quanh là được phép, vàng bạc là được phép.” 1 


2. Vào lúc bấy giờ, đại đức Yasa con trai của Kãkandaka trong khi du 
hành ở xứ Vajji đã đến trú tại Vesãli. Tại nơi đó ở Vesãli, đại đức Yasa con 
trai của Kãkandaka đã trú tại Mahãvana, nơi giảng đường Kũtãgãra. Vào lúc 
bấy giờ, các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở Vesãli vào ngày Uposatha sau khi đổ 
đầy nước vào cái chậu đồng rồi đặt ở giữa hội chúng tỳ khưu và nói với các cư 
sĩ ở Vesãli đang đi qua lại như vầy: - “Này các đạo hữu, hãy bố thí đến hội 
chúng một kahãpana, một nửa ( kahãpana ), một pãda, một mãsaka. Hội 
chúng sẽ có việc phải làm về vật dụng.” Khi được nói như vậy, đại đức Yasa 
con trai của Kãkandaka đã nói với các cư sĩ ở Vesãli điều này: - “Này các đạo 
hữu, chớ có bố thí đến hội chúng một kahãpana, một nửa ikahãpanà), một 
pãda, một mãsaka. Vàng bạc không được cho phép đối với các Sa-môn Thích 
tử; các Sa-môn Thích tử không thích thú vàng bạc; các Sa-môn Thích tử 
không thọ nhận vàng bạc; các Sa-môn Thích tử đã từ bỏ ngọc ma-ọi và vàng 
ròng, đã xa lìa vàng bạc.” 


Trong khi được đại đức Yasa con trai của Kãkandaka nói như vậy, các cư 
sĩ ở Vesãli vẫn bố thí đến hội chúng một kahãpana, một nửa ( kahãpana ), 
một pãda, một mãsaka. Sau đó, vào cuối đêm ấy các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở 
Vesãli đã xác định phần chia tùy theo số lượng tỳ khưu rồi đã phân chia số 
tiền vàng ấy. 


Khi ấy, các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở Vesãli đã nói với đại đức Yasa con trai 
của Kãkandaka điều này: - “Này đại đức Yasa, phần chia tiền vàng này thuộc 
về đại đức.” - “Này các đại đức, phần chia tiền vàng này không thuộc về tôi, 
tôi không thích thú tiền vàng.” 


1 Mười sự việc này có ý nghĩa như sau: Được phép cất giữ muối trong ống sừng, được phép 
ăn khi bóng mặt trời đã hai ngón tay, được phép đi vào làng rồi ăn thêm lần nữa, được phép 
hành lê Uposatha riêng rẽ, được phép hành sự không đủ tỳ khưu, được phép thực hành theo 
tập quán, được phép uống sữa chua lúc quá ngọ, được phép uống nước trái cây lên men, 
được phép sử dụng vật lót ngồi không có viền quanh, được phép tích trữ vàng bạc (ND). 
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Vinayapitake CullavaggapaỊi 2 


Sattasatikakkhandhakam 


Atha kho vesãlikã vajjiputtakã bhikkhũ: “Ayam ãvuso yaso 
kãkandakaputto upãsake saddhe pasanne akkosati, paribhãsati, appasãdam 
karoti. Handassa mayam patisãranĩyakammam karomã ”ti, te tassa 
patisãranĩyakammam akamsu. Atha kho ãyasmã yaso kãkandakaputto 
vesãlike vajjiputtake bhikkhũ etadavoca: “Bhagavatã ãvuso pannattam 
patisãranĩyakammakatassa bhikkhuno anudũto dãtabbo ti. Detha me ãvuso 
anudũtam bhikkhun ”ti. Atha kho vesãlikã vajjiputtakã bhikkhũ ekam 
bhikkhum sammannitvã ãyasmato yasassa kãkandakaputtassa anudũtam 
adamsu. 


4. Atha kho ãyasmã yaso kãkandakaputto anudũtena bhikkhunã saddhim 
vesãlim pavisitvã vesãlike upãsake etadavoca: “Aham kirãyasmante upãsake 
saddhe pasanne akkosãmi, paribhãsãmi, appasãdam karomi, yoham 
adhammam ‘adhammo ’ti vadãmi, dhammam ‘dhammo ’ti vadãmi, avinayam 
‘avinayo ’ti vadãmi, vinayam ‘vinayo ’ti vadãmi. 


Ekamidam ãvuso samayam bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tatra kho ãvuso bhagavã bhikkhũ ãmantesi: 
‘Cattãro me bhikkhave candimasuriyãnam upakkilesã yehi upakkilesehi 
upakkilitthã candimasuriyã na tapanti na bhãsanti na virocanti. Katame 
cattãro? Abbham bhikkhave candimasuriyãnam upakkileso yena 
upakkilesena upakkilitthã candimasuriyã na tapanti na bhãsanti na 
virocanti. Mahikã bhikkhave candimasuriyãnam upakkileso —pe— 
Dhũmarajo bhikkhave candimasũriyãnam upakkileso Rãhu bhikkhave 
asurindo candimasuriyãnam upakkileso — pe— Ime kho bhikkhave cattãro 
candimasuriyãnam upakkilesã yehi upakkilesehi upakkilitthã candimasuriyã 
na tapanti na bhãsanti na virocanti. 


Evameva kho bhikkhave cattãrome samanabrãhmanãnam upakkilesãyehi 
upakkilesehi upakkilitthã eke samanabrãhmanã na tapanti na bhãsanti na 
virocanti. Katame cattãro? Santi bhikkhave eke samanabrãhmanã suram 
pivanti, merayam pivanti, surãmerayapãnã appativiratã. Ayam bhikkhave 
pathamo samanabrãhmanãnam upakkileso yena upakkilesena upakkilitthã 
eke samanabrãhmanã na tapanti, na bhăsanti, na virocanti. 


Puna ca param bhikkhave eke samanabrãhmanã methunam dhammam 
patisevanti methunadhammã appativiratã. Ayam bhikkhave dutiyo 
samanabrãhmanãnam upakkileso — pe— 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Liên Quan Bảy Trăm Vị 


Sau đó, các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở Vesãli (bàn bạc rằng): “Này các đại 
đức, đại đức Yasa con trai của Kãkandaka này quở trách, chê bai, làm giảm 
đức tin các cư sĩ có niềm tin đã mộ đạo, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự 
hòa giải đến vị ấy.” Họ đã thực hiện hành sự hòa giải đến vị ấy. Khi ấy, đại 
đức Yasa con trai của Kãkandaka đã nói với các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở 
Vesãli điều này: - “Này các đại đức, đức Thế Tôn đã quy định rằng: ‘Vị sứ giả 
cùng đi nên được ban đến vị tỳ khưu thực hiện hành sự hòa giải.’ Này các đại 
đức, hãy cho tôi vị tỳ khưu làm sứ giả cùng đi.” Khi ấy, các tỳ khưu dòng dõi 
Vajji ở Vesãli đã chỉ định một vị tỳ khưu và cho làm sứ giả cùng đi với đại đức 
Yasa con trai của Kãkandaka. 


4. Sau đó, đại đức Yasa con trai của Kãkandaka cùng với vị tỳ khưu là sứ 
giả cùng đi đã vào thành Vesãli và đã nói với các cư sĩ ở Vesãli điều này: - 
“Nghe nói tôi quở trách, chê bai, làm giảm đức tin quý vị là những cư sĩ có 
niềm tin đã mộ đạo (trong việc) tôi đây nói phi Pháp là: ‘Phỉ Pháp,’ Pháp là: 
‘Pháp,’ phi Luật là: ‘Phi Luật,’ Luật là: ‘Luật.” 


Này các đạo hữu, vào một thuở nọ, đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapindika. Này các đạo hữu, ở nơi ấy, đức Thế 
Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - ‘Này các tỳ khưu, đây là bốn vật làm ô nhiễm 
đối với mặt trăng và mặt trời. Khi bị ô nhiễm bởi những vật làm ô nhiễm này, 
mặt trăng và mặt trời không còn cháy sáng, không còn rực rỡ, không còn chói 
lọi. Bốn vật ấy là gì? Này các tỳ khưu, mây là vật làm ô nhiễm đối với mặt 
trăng và mặt trời. Khi bị ô nhiễm bởi vật làm ô nhiêm này, mặt trăng và mặt 
trời không còn cháy sáng, không còn rực rỡ, không còn chói lọi. Này các tỳ 
khưu, sương mù là vật làm ô nhiêm đối với mặt trăng và mặt trời, —(như 
trên)- Này các tỳ khưu, khói bụi là vật làm ô nhiêm đối với mặt trăng và mặt 
trời, —(như trên)— Này các tỳ khưu, Rãhu chúa loài Asura (hiện tượng 
nguyệt và nhật thực) là vật làm ô nhiêm đối với mặt trăng và mặt trời. Này 
các tỳ khưu, đây là bốn vật làm ô nhiêm đối với mặt trăng và mặt trời. Khi bị 
ô nhiêm bởi những vật làm ô nhiêm này, mặt trăng và mặt trời không còn 
cháy sáng, không còn rực rỡ, không còn chói lọi. 


Này các tỳ khưu, tương tợ y như thế đây là bốn điều làm ô nhiêm đối với 
Sa-môn và Bà-la-môn. Khi bị ô nhiêm bởi những điều làm ô nhiễm này, các 
Sa-môn và Bà-la-môn không còn cháy sáng, không còn rực rỡ, không còn 
chói lọi. Bốn điều ấy là gì? Này các tỳ khưu, có những Sa-môn và Bà-la-môn 
uống rượu, uống men say, không chừa bỏ việc uống rượu và men say. Này các 
tỳ khưu, đây là điều làm ô nhiễm thứ nhất đối với Sa-môn và Bà-la-môn. Khi 
bị ô nhiêm bởi điều làm ô nhiêm này, các Sa-môn và Bà-la-môn không còn 
cháy sáng, không còn rực rỡ, không còn chói lọi. 


Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, có những Sa-môn và Bà-la-môn 
thực hiện việc đôi lứa, không chừa bỏ việc đôi lứa. Này các tỳ khưu, đây là 
điều làm ô nhiêm thứ nhì đối với Sa-môn và Bà-la-môn. — (như trên) — 
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Puna ca param bhikkhave eke samanabrãhmanã jãtarũparajatam 
sãdiyanti jãtarũparajatapatiggahanã appativirată. Ayam bhikkhave tatiyo 
samanabrãhmanãnam upakkileso — pe— 


Puna ca param bhikkhave eke samanabrãhmanã micchặjĩvena jĩvikam 
kappenti micchặjĩvã appativiratã. Ayam bhikkhave catuttho 
samanabrãhmanãnam upakkileso — pe— 


Ime kho bhikkhave cattãro samanabrãhmanãnam upakkilesã yehi 
upakkilesehi upakkilitthã eke samanabrãhmanã na tapanti na bhãsanti na 
virocantĩ 'ti. 1 Idamavocãvuso bhagavã. Idam vatvãna sugato athãparam 
etadavoca satthã: 

‘Rãgadosaparikkilitthã 2 eke samanabrãhmanã, 
avijjã nivutã 3 posã piyarũpãbhinandino. 

Suram pivanti merayarn patisevanti methunam, 
rajatam jătarũpanca sãdiyanti aviddasu. 

Micchặjĩvena jĩvanti eke samanabrãhmanã, 
ete upakkilesã vuttã buddhenãdiccabandhunã. 

Yehi upakkilesehi upakkilitthă eke samanabrãhmanã, 
na tapanti na bhãsanti na virocanti 4 asuddhã sarajã magã. 5 


Andhakarena onaddha tanhadasa sanettika, 
vaddhenti katasim ghoram ãdiyanti punabbhavan 'ti. 

Evamvãdĩ kirãham ãyasmante upãsake saddhe pasanne akkosãmi, 
paribhãsãmi, appasãdam karomi. Soham 6 adhammam ‘adhammo 'ti vadãmi, 
dhammam ‘dhammo 'ti vadãmi, avinayam ‘avinayo 'ti vadãmi, vinayam 
‘vinayo 'ti vadãmi. 


5. Ekamidam ãvuso samayam bhagavã rặjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho panãvuso samayena 7 rãjantepure rặjaparisãyam 
sannisinnãnam sannipatitănam ayamantarã kathă udapãdi: ‘Kappati 
samanãnam sakyaputtiyãnam jãtarũparajatam. Sãdiyanti samanã 
sakyaputtiyã jătarũparajataĩn. Patiganhanti samanã sakyaputtiyã 
jãtarũparajatan 'ti. Tena kho panãvuso samayena manicũỊako gãmanĩ tassam 
parisãyam nisinno 8 hoti. 


virocanti - Ma, PTS, itisaddo natthi. 
rãgadosapariklitthã - Ma, Syã. 
avijjãnivutã - Ma; avijjãnĩvutã - Syã. 
na virocanti - Ma, Syã, PTS ũnam. 


magã migă - Syã. 
yoham - Ma. 

tena kho pana samayena - Ma. 
nisinnako - Syã. 
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Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, có những Sa-môn và Bà-la-môn 
thích thú vàng bạc, không chừa bỏ việc thọ nhận vàng bạc. Này các tỳ khưu, 
đây là điều làm ô nhiễm thứ ba đối với Sa-môn và Bà-la-môn. — (như trên) — 


Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, có những Sa-môn và Bà-la-môn 
chấp nhận cuộc sống bâng sự nuôi mạng không chân chánh, không chừa bỏ 
sự nuôi mạng không chân chánh. Này các tỳ khưu, đây là điều làm ô nhiêm 
thứ tư đối với Sa-môn và Bà-la-môn. — (như trên)— 

Này các tỳ khưu, đây là bốn điều làm ô nhiêm đối với Sa-môn và Bà-la- 
môn. Khi bị ô nhiễm bởi những điều làm ô nhiêm này, các Sa-môn và Bà-la- 
môn không còn cháy sáng, không còn rực rỡ, không còn chói lọi.’ Này các đạo 
hữu, đức Thế Tôn đã nói điều ấy, đấng Thiện Thệ đã nói điều ấy, rồi bậc Đạo 
Sư còn nói thêm điều này nữa: 


‘Có những Sa-môn và Bà-la-môn bị ô nhiễm bởi ái dục và sân, là những 
người bị che áng bởi vô minh, có sự thỏa thích ở các hình dáng đáng yêu. 

Họ uống rượu, men say, theo đuổi việc đôi lứa, thích thú bạc và vàng, 
họ là những kẻ ngu si tăm tôĩ. 


Có những Sa-môn và Bà-la-môn sông bằng tà mạng. Những sự ô nhiễm 
này đã được nói lên bởi đức Phật, là vị thân quyêh của mặt trời. 

Những Sa-môn và Bà-la-môn đã bị ô nhiễm bởi những ô nhiễm ấy thì 
không còn cháy sáng, không còn rực rỡ, không còn chói lọi, không trong 
sạch, có nhiễm bụi, như là loài thú. 

BỊ bao phủ bởi bóng đêm, họ là những nô lệ của tham ái, là những kẻ bị 
(tham ái) dẫn đi, họ làm tăng trưởng nghĩa địa kinh hoàng, họ bám lăy sự 
tái sanh ĩân nữa.’ 


Có lời nói như vầy: Nghe nói tôi quở trách, chỉ trích, làm giảm đức tin quý 
vị là những cư sĩ có niềm tin, mộ đạo (trong việc) tôi đây nói phi Pháp là: ‘Phi 
Pháp,’ Pháp là: ‘Pháp,’ phi Luật là: ‘Phỉ Luật,’ Luật là: ‘Luật.’ 


5. Này các đạo hữu, vào một thuở nọ đức Thế Tôn ngự tại thành 
Rãjagaha, VeỊuvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Này các đạo hữu, vào lúc 
bấy giờ, trong lúc các hầu cận của đức vua ngồi lại tụ họp với nhau ở nơi hậu 
cung, có câu chuyện qua lại này đã sanh khởi: ‘Vàng bạc được cho phép đối 
với các Sa-môn Thích tử; các Sa-môn Thích tử thích thú vàng bạc; các Sa- 
môn Thích tử thọ nhận vàng bạc.’ Này các đạo hữu, vào lúc bấy giờ vị thôn 
trưởng ManicũỊaka đang ngồi trong nhóm người ấy. 
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Atha kho ãvuso manicũỊako gãmanĩ tam parisam etadavoca: ‘Mã ayyo 1 
evam avacuttha. Na kappati samanãnam sakyaputtiyãnam jãtarũparajatam. 
Na sãdiyanti samanã sakyaputtiyã jãtarũparajatam. Na patiganhanti samanã 
sakyaputtiyã jãtarũparajatam. Nikkhittamanisuvannã samanã sakyaputtiyã 
apetajãtarũparajată ’ti. Asakkhi kho ãvuso manicũỊako gãmanĩ tam parisam 
sannãpetum. 


6 . Atha kho ãvuso manicũỊako gãmanĩ tam parisam sannãpetvã yena 
bhagavã tenupasahkami, upasahkamitvã bhagavantam abhivãdetvã 
ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho ãvuso manicũỊako gãmanĩ 
bhagavantam etadavoca: “Idha bhante rặjantepure rậjaparisãyam 
sannisinnãnam sannipatitãnam ayamantarã 2 kathã udapãdi: ‘Kappati 
samanãnam sakyaputtiyãnam jãtarũparajatam. Sãdiyanti samanã 
sakyaputtiyã jãtarũparajatam. Patiganhanti 3 samanã sakyaputtiyã 
jãtarũparajatan ’ti. Evam vutte aham tam bhante parisam etadavocam: ‘Mã 
ayyo 1 evam avacuttha. Na kappati samanãnam sakyaputtiyãnam 
jãtarũparajatam. Na sãdiyanti samanã sakyaputtiyã jãtarũparajatam. Na 
patiganhanti samanã sakyaputtiyã jãtarũparajatam. Nikkhittamanisuvannã 
samanã sakyaputtiyã apetajãtarũparajatã ’ti. Asakkhim kho aham bhante 
tam parisam sannãpetum. Kaccãham bhante evam vyãkaramãno vuttavãdĩ 
ceva bhagavato homi. Na ca bhagavantam abhũtena abbhãcikkhãmi. 
Dhammassa cãnudhammam 4 vyãkaromi. Na ca koci sahadhammiko 
vãdãnupãto gãrayham thãnam ãgacchatĩ ”ti? 


“Taggha tvam gãmani evam vyãkaramãno vuttavãdĩ ceva me ahosi. 5 Na ca 
mam abhũtena abbhãcikkhasi. Dhammassa cãnudhammam 3 vyãkarosi. Na 
ca koci sahadhammiko vãdãnupãto gãrayham thãnam ãgacchati. Na hi 
gãmani kappati samanãnam sakyaputtiyãnam jãtarũparajatam. Na sãdiyanti 
samanã sakyaputtiyã jãtarũparajatam. Na patiganhanti samanã sakyaputtiyã 
jãtarũparajatam. Nikkhittamanisuvannã samanã sakyaputtiyã apetajãta- 
rũparajatã ’ti. Yassa kho gãmanĩ jãtarũparajatam kappati, pancapi tassa 
kãmagunã kappanti. 6 Yassa pancakãmagunã kappanti, ekamsenetam 7 
gãmani dhãreyyãsi assamanadhammo asakyaputtiyadhammo ’ti. Apicãham 
gãmani evam vadãmi: Tinam tinatthikena pariyesitabbam. Dãrum 8 
dãrutthikena pariyesitabbam. Sakatam sakatatthikena pariyesitabbam. 
Puriso purisatthikena pariyesitabbo. Natvevãham gãmani kenaci pariyãyena 
jãtarũparajatam sãditabbam pariyesitabban ti vadãmĩ ’ti. 


Evamvãdĩ kirãham ãyasmante upãsake saddhe pasanne akkosãmi 
paribhãsãmi appasãdam karomi. Soham adhammam ‘adhammo ’ti vadãmi, 
dhammam ‘dhammo ’ti vadãmi, avinayam ‘avinayo ’ti vadãmi, vinayam 
‘vinayo ’ti vadãmi. 


1 ayyã - Ma, Syă. 

2 ayamantara - Ma. 

3 patiggaụhanti - Ma, Syã. 

4 dhammassa vã anudhammam - PTS. 


vuttavãdĩ ceva me hosi - Syã; 
vuttavãdĩ ceva hosi - PTS. 
pancapi kãmaguụă tassa kappanti - Syã, 
ekamsena - PTS. 8 dãru - Ma. 
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Này các đạo hữu, khi ấy vị thôn trưởng ManicũỊaka đã nói với nhóm 
người ấy điều này: ‘Quý vị chớ có nói như thế. Vàng bạc không được cho 
phép đối với các Sa-môn Thích tử; các Sa-môn Thích tử không thích thú vàng 
bạc; các Sa-môn Thích tử không thọ nhận vàng bạc; các Sa-môn Thích tử đã 
từ bỏ ngọc ma-ni và vàng ròng, đã xa lìa vàng bạc.’ Này các đạo hữu, vị thôn 
trưởng ManicũỊaka đã có thể thuyết phục được nhóm người ấy. 


6 . Này các đạo hữu, sau đó, khi đã thuyết phục được nhóm người ấy vị 
thôn trưởng ManicũỊaka đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lẽ 
đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Này các đạo hữu, khi đã ngồi xuống 
một bên vị thôn trưởng ManicũỊaka đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch 
ngài, ở đây trong lúc các hầu cận của đức vua ngồi lại tụ họp với nhau ở nơi 
hậu cung, có câu chuyện qua lại này đã sanh khởi: ‘Vàng bạc được cho phép 
đồi với cac Sa-môn Thích tử; cắc Sa-môn Thích tử thích thú vàng bạc; các Sa- 
môn Thích tử thọ nhận vàng bạc.’ Bạch ngài, được nói như vậy, con đã nói 
với nhóm người ấy điều này: ‘Quý vị chớ có nói như thế. Vàng bạc không 
được cho phép đối với các Sa-môn Thích tử; các Sa-môn Thích tử không 
thích thú vàng bạc; các Sa-môn Thích tử không thọ nhận vàng bạc; các Sa- 
môn Thích tử đã từ bỏ ngọc ma-ni và vàng ròng, đã xa lìa vàng bạc.’ Bạch 
ngài, con đã có thể thuyết phục được nhóm người ấy. Bạch ngài, trong khi 
nói như thế, có phải con là người đã nói đúng lời của đức Thế Tôn và con 
không vu khống đức Thế Tôn một cách sai trái? Có phải con đã nói theo lý lẽ 
của Giáo Pháp? Và có phải người nào có lời nói hợp với giáo lý, đúng theo 
Giáo Pháp, không rơi vào vị thế bị chê trách?” 


- “Này Thôn trưởng, đúng vậy. Trong khi nói như thế, ngươi là người đã 
nói đúng lời của ta và ngươi không vu khống ta một cách sai trái. Ngươi đã 
nói theo lý lẽ của Giáo Pháp và người nào có lời nói hợp với giáo lý, đúng 
theo Giáo Pháp, không rơi vào vị thế đáng bị chê trách. Này Thôn trưởng, bởi 
vì vàng bạc không được cho phép đối với các Sa-môn Thích tử, các Sa-môn 
Thích tử không thích thú vàng bạc, các Sa-môn Thích tử không thọ nhận 
vàng bạc, các Sa-môn Thích tử đã từ bỏ ngọc ma-ni và vàng ròng, đã xa lìa 
vàng bạc. Này Thôn trưởng, đối với kẻ nào vàng bạc là được phép thì đối với 
kẻ ấy năm phần dục lạc cũng là được phép. Này Thôn trưởng, đối với kẻ nào 
năm phần dục lạc là được phép thì ngươi có thể nẳm châc về điều này là: 
‘Không phải là pháp của Sa-môn, không phải là pháp của Thích tử.’ Này 
Thôn trưởng, và ta còn nói như vầy: Người mong muốn cỏ thì tầm cầu cỏ, 
người mong muốn củi thì tầm cầu củi, người mong muốn xe cộ thì tầm cầu 
xe cộ, người mong muốn đàn ông thì tầm cầu đàn ông. Này Thôn trưởng, 
nhưng ta không có nói rằng: ‘Bằng bất cứ phương tiện gì, vàng bạc nên được 
thích thú, nên được tầm cầu.’ 


Có lời nói như vầy: Nghe nói tôi quở trách, chi trích, làm giảm đức tin quý 
vị là những cư sĩ có niềm tin, mộ đạo (trong việc) tôi đây nói phi Pháp là: ‘Phi 
Pháp ,’ Pháp là: ‘ Pháp ,’ phi Luật là: ‘Phỉ Luật,’ Luật là: ‘Luật.’ 
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7. Ekamidam ãvuso samayam bhagavã tattheva 1 rậjagahe ãyasmantam 
upanandam sakyaputtam ãrabbha jãtarũparajatam patikkhipi sikkhãpadam 
ca pannãpesi. Evamvãdĩ kirãham ãyasmante upãsake saddhe pasanne 
akkosãmi, paribhãsãmi, appasãdam karomi soham adhammam ‘adhammo ’ti 
vadãmi, dhammam ‘dhammo ’ti vadãmi, avinayam ‘avinayo ’ti vadãmi, 
vinayam ‘vinayo ’ti vadãmĩ ”ti. Evam vutte vesãlikã upãsakã ãyasmantam 
yasam kãkandakaputtam etadavocum: “Ekova bhante ayyo yaso 
kãkandakaputto samano sakyaputtiyo. Sabbevime assamanã asakyaputtiyã. 
Vasatu bhante ayyo yaso kãkandakaputto vesãliyam. Mayam ayyassa yasassa 
kãkandakaputtassa ussukkam karissãma cĩvarapindapãtasenãsanagilãna- 
paccayabhesajjaparikkhãrãnan ”ti. Atha kho ãyasmã yaso kãkandakaputto 
vesãlike upãsake sannãpetvã anudũtena bhikkhunã saddhim ãrãmam 
agamãsi. 


8. Atha kho vesãlikã vajjiputtakã bhikkhũ anudũtam bhikkhum 
pucchimsu: “Khamãpitã ãvuso yasena kãkandakaputtena vesãlikã upãsakã 
”ti? “Upãsakehi pãpikã no ãvuso katã. 2 Ekova yaso kãkandakaputto samano 
sakyaputtiyo kato. Sabbeva mayam assamanã asakyaputtiyã kată ”ti. 


Atha kho vesãlikã vajjiputtakã bhikkhũ: “Ayam ãvuso yaso 
kãkandakaputto amhehi asammato gihĩnam pakãsesi. Handassa mayam 
ukkhepanĩyakammam karomã ”ti. Te tassa ukkhepanĩyakammam kattukãmã 
sannipatisum. Atha kho ãyasmã yaso kãkandakaputto vehãsam 
abbhuggantvă kosambiyam paccutthăsi. Atha kho ãyasmã yaso 
kãkandakaputto pãveyyakãnaíìca 3 _ avantidakkhinãpathakãnanca 
bhikkhũnam santike dũtam pãhesi: “Agacchantu ãyasmantã imam 
adhikaranam ãdiyissãma, pure 4 adhammo dippati dhammo patibãhĩyati, 
avinayo dippati vinayo patibãhĩyati, pure adhammavãdino balavanto honti 
dhammavãdino dubbalã honti, avinayavãdino balavanto honti vinayavãdino 
dubbalã hontĩ ”ti. Tena kho pana samayena ãyasmã sambhũto sãnavãsĩ 
ahogange pabbate pativasati. Atha kho ãyasmã yaso kãkandakaputto yena 
ahogangã pabbato yenãyasmã sambhũto sãnavãsĩ tenupasankami, 
upasankamitvã ãyasmantam sambhũtam sãnavãsim abhivãdetvã 
ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho ãyasmã yaso kãkandakaputto 
ãyasmantam sambhũtam sãnavãsim etadavoca: 


1 tattheva - Ma unam. 3 patheyyakananca - Sya, PTS. 4 yava pure - Sya. 

2 upãsakehi pãpikam no ăvuso katam - Ma, Syã; pãpikam no ăvuso katam - Ma, PTS. 
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7. Này các đạo hữu, vào một thuở nọ, ở ngay chính nơi ấy tại thành 
Rãjagaha đức Thế Tôn đã từ chối vàng bạc và quy định điều học có liên quan 
đến đại đức Upananda dòng dõi Sakya. Có lời nói như vầy: “Nghe nói tôi quở 
trách, chỉ trích, làm giảm đức tin quý vị là những cư sĩ có niềm tin, mộ đạo 
(trong việc) tôi đây nói phi Pháp là: ‘Phỉ Pháp,’ Pháp là: ‘Pháp,’ phi Luật là: 
‘Phỉ Luật,’ Luật là: ‘Luật.’” Khi được nói như thế, các cư sĩ ở Vesãli đã nói với 
đại đức Yasa con trai của Kãkandaka điều này: - “Thưa ngài, chỉ có một mình 
ngài đại đức Yasa con trai của Kãkandaka là Sa-môn Thích tử, chính tất cả 
các vị kia đều không phải là Sa-môn, không phải là Thích tử. Thưa ngài, xin 
ngài đại đức Yasa con trai của Kãkandaka hãy ngụ tại Vesãli. Chúng tôi sẽ nỗ 
lực về vật dụng là y phục, đồ ăn khất thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa 
bệnh đối với ngài đại đức Yasa con trai của Kãkandaka.” Sau đó, khi đã khiến 
cho các cư sĩ ở Vesãli nhận thức được, đại đức Yasa con trai của Kãkandaka 
với vị tỳ khưu sứ giả cùng đi đã trở về tu viện. 


8. Sau đó, các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở Vesãli đã hỏi vị tỳ khưu sứ giả cùng 
đi ràng: - “Này sư đệ, đại đức Yasa con trai của Kãkandaka đã yêu cầu các cư 
sĩ ở Vesãli thứ lỗi chưa vậy?” - “Chúng ta gặp điều xúi quẩy với các cư sĩ rồi. 
Chỉ một mình Yasa con trai của Kãkandaka được xem là Sa-môn Thích tử. 
Còn chính tất cả chúng ta đã bị xem không phải là Sa-môn, không phải là 
Thích tử.” 


Khi ấy, các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở Vesãli (đã bàn bạc rằng): “Này các đại 
đức, Yasa con trai của Kãkandaka này chưa được chúng ta chỉ định đã giảng 
giải cho hàng tại gia, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự án treo đối với vị 
ấy.” Họ đã tụ họp lại với ý định thực hiện hành sự án treo đối với vị ấy. Khi 
ấy, đại đức Yasa con trai của Kãkandaka đã bay lên không trung và xuất hiện 
ở Kosambi. Sau đó, đại đức Yasa con trai của Kãkandaka đã phái sứ giả đi 
đến gặp các tỳ khưu ở Pãvã, Avanti, và khu vực phía nam (nói rằng): “Xin các 
đại đức hãy đến, chúng ta cần nấm lấy sự tranh tụng này trước khi điều phi 
Pháp phát triển và Pháp bị bỏ quên, trước khi điều phi Luật phát triển và 
Luật bị bỏ quên, trước khi những kẻ nói về phi Pháp trở nên mạnh và những 
người nói về Pháp yếu đi, trước khi những kẻ nói về phi Luật trở nên mạnh 
và những người nói về Luật yếu đi.” Vào lúc bấy giờ, đại đức Sambhũta 
Sãnavãsĩ đang ngụ tại núi Ahoganga. Khi ấy, đại đức Yasa con trai của 
Kãkandaka đã đi đến núi Ahoganga gặp đại đức Sambhũta Sãnavãsĩ, sau khi 
đến đã đảnh lễ đại đức Sambhũta Sãnavãsĩ rồi ngồi xuống một bên. Khi đã 
ngồi xuống một bên, đại đức Yasa con trai của Kãkandaka đã nói với đại đức 
Sambhũta Sãnavãsĩ điều này: 
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“Ime bhante vesãlikã vạjjiputtakã bhikkhũ vesãliyam dasavatthũni 
dĩpenti: ‘Kappati siủgilonakappo, kappati dvangulakappo, kappati 
gãmantarakappo, kappati ãvãsakappo, kappati anumatikappo, kappati 
ãcinnakappo, kappati amathitakappo, kappati jalogi pãtum, 1 kappati 
adasakam nisĩdanam, kappati jãtarũparajatan ’ti. Handa mayam bhante 
imam adhikaranam ãdiyissãma 2 pure adhammo dippati dhammo 
patibãhĩyati, avinayo dippati vinayo patibãhĩyati, pure adhammavãdino 
balavanto honti dhammavãdino dubbalã honti avinayavãdino balavanto 
honti vinayavãdino dubbalã hontĩ ”ti. “Evamãvuso ”ti kho ãyasmã sambhũto 
sãnavãsĩ ãyasmato yasassa kãkandakaputtassa paccassosi. 


9. Atha kho satthimattã pãveyyakã 3 bhikkhũ sabbe ãrannikã, 4 sabbe 
pindapãtikã, sabbe pamsukũlikã, sabbe tecĩvarikã, sabbeva arahanto 
ahogange pabbate sannipatimsu. Attha-asĩtimattã 5 avanti dakkhinãpathakã 
bhikkhũ appekacce ãrannikã, 4 appekacce pindapãtikã, appekacce 
pamsukũlikã, appekacce tecĩvarikã sabbeva arahanto ahogange pabbate 
sannipatimsu. 


Atha kho therãnam bhikkhũnam mantayamãnãnam etadahosi: “Idam 
kho adhikaranam kakkhaỊanca vãlanca. Katham nu kho mayam pakkham 
labheyyãma yena mayam imasmim adhikarane balavantatarã assãmã ”ti? 
Tena kho pana samayena ãyasmã revato soreyye pativasati bahussuto 
ãgatãgamo dhammadharo vinayadharo mãtikãdharo pandito vyatto medhãvĩ 
lajjĩ kukkuccako sikkhãkãmo. Atha kho therãnam bhikkhũnam etadahosi: 
“Ayam kho ãyasmã revato soreyye pativasati bahussuto ãgatãgamo 
dhammadharo vinayadharo mãtikãdharo pandito vyatto medhãvĩ lajjĩ 
kukkuccako sikkhãkãmo sace mayam ãyasmantam revatam pakkham 
labhissãma 6 evam mayam imasmim adhikarane balavantatarã assãmã ”ti. 


Assosi kho ãyasmã revato dibbãya sotadhãtuyã visuddhãya atikkanta- 
mãnusikãya therãnam bhikkhũnam mantayamãnãnam sutvãnassa 
etadahosi: “Idam kho adhikaranam kakkhaỊanca vãlanca. Na kho metam 
patirũpam yoham evarũpe adhikarane osakkeyyam. Idãni ca pana te bhikkhũ 
ãgacchissanti. Soham tehi ãkinno na phãsum 7 gamissãmi. Yannũnãham 
patigacceva gaccheyyan ”ti. Atha kho ãyasmã revato soreyyã sankassam 
agamãsi. 


1 jalogim pãtum - Ma, Syã. 

2 ãdiyãma - Syã. 

3 pãtheyyakã - Syă, PTS . 

4 ãrannakã - Syã, PTS. 


5 atthãsĩtimattã - Ma, PTS; asĩtimattã - Syã. 

6 lâbheyyãma - PTS. 

7 na phãsu gamissãmi - Ma; 
na phãsum viharissãmi - Syã. 
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- “Thưa ngài, các tỳ khưu dòng dõi Vajji này ở Vesãli truyền bá trong 
thành Vesãli mười sự việc: ‘Quy định cất giữ muối trong ống sừng là được 
phép, quy định hai ngón tay là được phép, quy định trong làng là được phép, 
quy định về chỗ trú ngụ là được phép, quy định về sự thỏa thuận là được 
phép, quy định theo tập quán là được phép, quy định chưa được khuấy là 
được phép, quy định uống nước trái cây lên men là được phép, quy định vật 
lót ngồi không có viền quanh là được phép, vàng bạc là được phép.’ Thưa 
ngài, vậy chúng ta sẽ nâm lấy sự tranh tụng này trước khi điều phi Pháp phát 
triển và Pháp bị bỏ quên, trước khi điều phi Luật phát triển và Luật bị bỏ 
quên, trước khi những kẻ nói về phi Pháp trở nên mạnh và những người nói 
về Pháp yếu đi, trước khi những kẻ nói về phi Luật trở nên mạnh và những 
người nói về Luật yếu đi.” - “Này đại đức, đúng vậy.” Đại đức Sambhũta 
Sãnavãsĩ đã trả lời đại đức Yasa con trai của Kãkandaka. 


9. Sau đó, các tỳ khưu ở Pãvã có số lượng sáu mươi vị tất cả là những vị 
sống trong rừng, tất cả là những vị hành hạnh khất thực, tất cả là những vị 
mặc y (may bâng) vải bị quăng bỏ, tất cả là những vị chỉ sử dụng ba y, chính 
tất cả các vị đều là A-la-hán đã tụ hội ở núi Ahogahga. Các tỳ khưu ở Avanti 
và khu vực phía nam có số lượng tám mươi tám vị, một số vị sống trong rừng, 
một số vị hành hạnh khất thực, một số vị mặc y (may bằng) vải bị quăng bỏ, 
một số vị chỉ sử dụng ba y, chính tất cả các vị đều là A-la-hán đã tụ hội ở núi 
Ahoganga. 


Khi ấy, trong lúc các tỳ khưu trưởng lão hội ý, điều này đã khởi lên: 
“Tranh sự này quả là khó khăn và tế nhị. Làm thế nào chúng ta có thể đạt 
được nhóm, nhờ thế trong sự tranh tụng này chúng ta sẽ là lực lượng mạnh 
hơn?” Vào lúc bấy giờ, đại đức Revata ngụ tại Soreyya là vị nghe nhiều, kinh 
điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các đầu 
đề, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa 
thích sự học tập. Khi ấy, các tỳ khưu trưởng lão đã khởi ý ràng: “Chính vị đại 
đức Revata này ngụ tại Soreyya là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, 
rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các đầu đề, là bậc sáng trí, kinh 
nghiệm, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. Nếu 
chúng ta sẽ đạt được đại đức Revata chung nhóm, như thế trong sự tranh 
tụng này chúng ta sẽ là lực lượng mạnh hơn.” 


Trong khi các tỳ khưu trưởng lão đang hội ý, đại đức Revata nhờ vào 
Thiên nhĩ thông thanh tịnh vượt trội loài người đã nghe được, sau khi nghe 
được đã khởi ý điều này: “Tranh sự này quả là khó khăn và tế nhị. Điều 
không thích đáng cho ta là việc ta lại tránh né các sự tranh tụng như thế này. 
Và rồi đây, các vị tỳ khưu ấy sẽ đi đến, bị lấn cấn bởi các vị ấy, ta đây sẽ đi 
không thoải mái. Hay là ta nên đi trước?” Khi ấy, đại đức Revata từ Soreyya 
đã đi đến Saiìkassa. 
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10 . Atha kho therã bhikkhũ soreyyam gantvã pucchimsu: “Kaham ãyasmã 
revato ”ti? Te evamãhamsu: “Esãyasmã revato sankassam gato ”ti. Atha kho 
ãyasmã revato sankassã kannakựjjam agamãsi. Atha kho therã bhikkhũ 
sankassam gantvã pucchimsu: “Kaham ãyasmã revato ”ti? Te evamãhamsu: 
“Esãyasmã revato kannakựjjam gato ”ti. Atha kho ãyasmã revato kannakujjã 
udumbaram agamãsi. Atha kho therã bhikkhũ kannakựjjam gantvã 
pucchimsu: “Kaham ãyasmã revato ”ti? Te evamãhamsu: “Esãyasmã revato 
udumbaram gato ”ti. Atha kho ãyasmã revato udumbarã aggaỊapuram 
agamãsi. Atha kho therã bhikkhũ udumbaram gantvã pucchimsu: “Kaham 
ãyasmã revato ”ti? Te evamãhamsu: “Esãyasmã revato aggaỊapuram gato ”ti. 
Atha kho ãyasmã revato aggaỊapurã sahajãtim agamãsi. Atha kho therã 
bhikkhũ aggaỊapuram gantvã pucchimsu: “Kaham ãyasmã revato ”ti? Te 
evamãvamsu: “Esãyasmã revato sahajãtim gato ”ti. Atha kho therã bhikkhũ 
ãyasmantam revatam sahajătiyã 1 sambhãvesum. 


11. Atha kho ãyasmã sambhũto sãnavãsĩ ãyasmantam yasam 
kãkandakaputtam etadavoca: “Ayam ãvuso ãyasmã revato bahussuto 
ãgatãgamo dhammadharo vinayadharo mãtikãdharo pandito vyatto medhãvĩ 
lajjĩ kukkuccako sikkhãkãmo sace mayam ãyasmantam revatam panham 
pucchissãma patibalo ãyasmã revato ekeneva panhena sakalampi rattim 
vĩtinãmetum. Idãni ca panãyasmã revato antevãsikam 2 sarabhãnakam 
bhikkhum ajjhesissati. So tvam tassa bhikkhuno sarabhannapariyosãne 
ãyasmantam revatam upasahkamitvã imãni dasavatthũni puccheyyãsĩ ”ti. 


“Evam bhante ”ti kho ãyasmã yaso kãkandakaputto ãyasmato 
sambhũtassa sãnavãsissa paccassosi. Atha kho ãyasmã revato antevãsikam 
sarabhãnakam bhikkhum ajjhesi. Atha kho ãyasmã yaso kãkandakaputto 
tassa bhikkhuno sarabhannapariyosãne yenãyasmã revato tenupasankami, 
upasankamitvã ãyasmantam revatam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. 
Ekamantam nisinno kho ãyasmã yaso kãkandakaputto ãyasmantam revatam 
etadavoca: 


12. i. “Kappati bhante singilonakappo ”ti. “Ko so ãvuso singilonakappo ”ti. 
“Kappati bhante singinã lonam pariharitum, yattha alonikam 3 bhavissati 
tattha paribhunjissãmĩ ”ti. “Nãvuso kappatĩ ”ti. 


1 sahạịatiyam - Ma. 2 antevasim - Sya. 


3 aloụakam - Ma, PTS. 
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10 . Sau đó, các vị tỳ khưu trưởng lão đã đi đến Soreyya hỏi rằng: - “Đại 
đức Revata ở đâu?” Các người ấy đã nói như vầy: - “Vị đại đức Revata ấy đã 
đi Sahkassa rồi.” Rồi đại đức Revata từ Sankassa đã đi Kannakujja. Sau đó, 
các tỳ khưu trưởng lão đã đi đến Sankassa hỏi ràng: - “Đại đức Revata ở 
đâu?” Các người ấy đã nói như vầy: - “Vị đại đức Revata ấy đã đi Kannakujja 
rồi.” Rồi đại đức Revata từ Kannakujja đã đi Udumbara. Sau đó, các tỳ khưu 
trưởng lão đã đi đến Kannakujja hỏi rằng: - “Đại đức Revata ở đâu?” Các 
người ấy đã nói như vầy: - “Vị đại đức Revata ấy đã đi Udumbara rồi.” Rồi đại 
đức Revata từ Udumbara đã đi thành phố AggaỊa. Sau đó, các tỳ khưu trưởng 
lão đã đi đến Udumbara hỏi ràng: - “Đại đức Revata ở đâu?” Các người ấy đã 
nói như vầy: - “Vị đại đức Revata ấy đã đi thành phố AggaỊa rồi.” Rồi đại đức 
Revata từ thành phố AggaỊa đã đi Sahajãti. Sau đó, các tỳ khưu trưởng lão đã 
đi đến thành phố AggaỊa hỏi rằng: - “Đại đức Revata ở đâu?” Các người ấy đã 
nói như vầy: - “Vị đại đức Revata ấy đã đi Sahajãti rồi.” Rồi các tỳ khưu 
trưởng lão đã gặp được đại đức Revata ở Sahajãti. 


11. Khi ấy, đại đức Sambhũta Sãnavãsĩ đã nói với đại đức Yasa con trai 
của Kãkandaka điều này: - “Này sư đệ, đại đức Revata này là vị nghe nhiều, 
kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các 
đầu đề, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, 
ưa thích sự học tập. Nếu chúng ta hỏi đại đức Revata câu hỏi, đại đức Revata 
có khả năng trình bày trọn đêm chỉ với một câu hỏi ấy. Và giờ đây, đại đức 
Revata sẽ gọi vị tỳ khưu đệ tử chuyên đọc tụng về âm từ. Khi chấm dứt phần 
đọc tụng về âm từ của vị tỳ khưu ấy, chính sư đệ nên đi đến gặp đại đức 
Revata và hỏi về mười sự việc ấy.” 


- “Thưa ngài, xin vâng.” Đại đức Yasa con trai của Kãkandaka đã trả lời 
đại đức Sambhũta Sãnavãsĩ. Khi ấy, đại đức Revata đã gọi vị tỳ khưu đệ tử 
chuyên đọc tụng về âm từ. Vào lúc chấm dứt phần đọc tụng về âm từ của vị tỳ 
khưu ấy, khi ấy đại đức Yasa con trai của Kãkandaka đã đi đến gặp đại đức 
Revata, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Revata rồi ngồi xuống một bên. Khi 
đã ngồi xuống một bên, đại đức Yasa con trai của Kãkandaka đã nói với đại 
đức Revata điều này: 


12. i. - “Thưa ngài, quy định cất giữ muối trong ống sừng là được phép?” - 
“Này sư đệ, quy định cất giữ muối trong ống sừng ấy là gì?” - “Thưa ngài, là 
mang theo muối bàng ống sừng (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ thọ dụng vào trường hợp 
(thức ăn) thiếu muối,’ có được phép không?” - “Này sư đệ, không được phép.” 
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ii. “Kappati bhante dvangulakappo ”ti. “Ko so ãvuso dvangulakappo ”ti. 
“Kappati bhante dvangulãya chãyãya vĩtivattãya vikãle bhojanam bhunjitun 
”ti. “Nãvuso kappatĩ ”ti. 

iii. “Kappati bhante gãmantarakappo ”ti. “Ko so ãvuso gãmantara-kappo 
”ti. “Kappati bhante ‘idãni gãmantaram gamissãmĩ ’ti bhuttăvinã pavãritena 
anatirittam bhojanam bhunjitun ”ti. “Nãvuso kappatĩ ”ti. 

iv. “Kappati bhante ãvãsakappo ”ti. “Ko so ãvuso ãvãsakappo ”ti. “Kappati 
bhante sambahulã ãvãsã samãnasĩmã nãnuposatham kãtun ”ti. “Nãvuso 
kappatĩ ”ti. 

V. “Kappati bhante anumatikappo ”ti. “Ko so ãvuso anumatikappo ”ti? 
“Kappati bhante vaggena sanghena kammam kãtum ãgate bhikkhũ 
anựjãnissãmã "ti. 1 “Nãvuso kappatĩ ”ti. 

vi. “Kappati bhante ãcinnakappo ”ti? “Ko so ãvuso ãcinnakappo ”ti. 
“Kappati bhante ‘idam me upajjhãyẹna ajjhãcinnam idam me ãcariyena 
ajjhãcinnan ’ti tam ajjhãcaritun ”ti. 2 “Acinnakappo kho ãvuso ekacco kappati 
ekacco na kappatĩ ”ti. 

vii. “Kappati bhante amathitakappo ”ti. “Ko so ãvuso amathitakappo ”ti. 
“Kappati bhante yam tam khĩram khĩrabhãvam vijahitam asampattam 
dadhibhãvam tam bhuttãvinã 3 pavãritena anatirittam pãtun ”ti. “Nãvuso 
kappatĩ ”ti. 

viii. “Kappati bhante jalogi pãtun ”ti. 4 “Ko so ãvuso jalogĩ ”ti. 5 “Kappati 
bhante yã sã surã asuttã 6 asampattã majjabhãvam tam pãtun ”ti. “Nãvuso 
kappatĩ ”ti. 

ix. “Kappati bhante adasakam nisĩdanan ”ti. “Nãvuso kappatĩ ”ti. 

X. “Kappati bhante jãtarũparajatan ”ti. “Nãvuso kappatĩ ”ti. 

“Ime kho bhante vesãlikã vajjiputtakã bhikkhũ vesãliyam imãni 
dasavatthũni dĩpenti. Handa mayam bhante imam adhikaranam ãdiyãma, 7 
pure adhammo dippati dhammo patibãhĩyati, avinayo dippati vinayo 
patibãhĩyati, pure adhammavãdino balavanto honti dhammavãdino dubbalã 
honti, avinayavãdino balavanto honti vinayavãdino dubbalã hontĩ ”ti. 
“Evamãvuso ”ti kho ãyasmã revato ãyasmato yasassa kãkandakaputtassa 
paccassosi. 

Pathamabhãnavãram nitthitam. 

***** 


1 anumănessãmã ti - Ma, Syã; anujãnessãmã ti - PTS. 

2 idam me ãcariyena ajjhãcinnam - Ma, PTS, iti saddo natthi. 

3 dadhibhãvam bhuttãvinã - Syã, PTS. 6 yă sã surã ãsutã - Ma, Syã; 

4 jalogim pãtun ti - Ma, Syã. yã sã surã ãsurãtã - PTS. 

5 kã sã ãvuso jalogĩ ti - Ma, Syã. 7 ãdiyissãma - Ma, PTS. 
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ii. - “Thưa ngài, quy định hai ngón tay là được phép?” - “Này sư đệ, quy 
định hai ngón tay ấy là gì?” - “Thưa ngài, là thọ dụng vật thực sái giờ khi 
bóng nâng mặt trời (chiếu ở trên đất) đã quá hai ngón tay, có được phép 
không?” - “Này sư đệ, không được phép.” 

hi. - “Thưa ngài, quy định trong làng là được phép?” - “Này sư đệ, quy 
định trong làng ấy là gì?” - “Thưa ngài, là vị đã ăn xong, đã ngăn vật thực 
(nghĩ rằng): ‘Bây giờ, ta sẽ đi vào trong làng’ rồi thọ dụng thức ăn không phải 
là còn thừa lại (từ bữa ăn), có được phép không?” - “Này sư đệ, không được 
phép.” 

iv. - “Thưa ngài, quy định về chỗ trú ngụ là được phép?” - “Này sư đệ, quy 
định về chỗ trú ngụ ấy là gì?” - “Thưa ngài, là nhiều trú xứ có chung ranh giới 
thực hiện lẽ Uposatha riêng biệt, có được phép không?” - “Này sư đệ, không 
được phép.” 

V. - “Thưa ngài, quy định về sự thỏa thuận là được phép?” - “Này sư đệ, 
quy định về sự thỏa thuận ấy là gì?” - “Thưa ngài là thực hiện hành sự với hội 
chúng không đủ số lượng (nghĩ ràng): ‘Chúng ta sẽ thuyết phục các tỳ khưu 
đi đến,’ có được phép không?” - “Này sư đệ, không được phép.” 

vi. - “Thưa ngài, quy định theo tập quán là được phép?” - “Này sư đệ, quy 
định theo tập quán ấy là gì?” - “Thưa ngài là (vị nghĩ rằng): ‘Điều này đã được 
thực hành bởi thầy tế độ của ta, điều này đã được thực hành bởi thầy giáo thọ 
của ta’ rồi thực hành theo, có được phép không?” - “Này sư đệ, quy định theo 
tập quán có điều được phép, có điều không được phép.” 

vii. - “Thưa ngài, quy định chưa được khuấy là được phép?” - “Này sư đệ, 
quy định chưa được khuấy ấy là gì?” - “Thưa ngài, có loại sữa đã qua khỏi 
trạng thái sữa nhưng chưa đạt đến trạng thái sữa đông, vị đã ăn xong, đã 
ngăn vật thực, uống loại sữa ấy không phải là còn thừa lại (từ bữa ăn), có 
được phép không?” - “Này sư đẹ, không được phép.” 

viii. - “Thưa ngài, quy định uống nước trái cây lên men là được phép?” - 
“Này sư đệ, nước trái cây lên men ấy là gì?” - “Thưa ngài, là loại rượu vừa mới 
lên men nhưng chưa đạt đến trạng thái rượu mạnh, uống loại ấy có được 
phép không?” - “Này sư đệ, không được phép.” 

ix. - “Thưa ngài, quy định vật lót ngồi không có viền quanh là được 
phép?” - “Này sư đệ, không được phép.” 

X. - “Thưa ngài, vàng bạc là được phép?” - “Này sư đệ, không được phép.” 

- “Thưa ngài, các tỳ khưu dòng dõi Vajji ấy ở Vesãli truyền bá trong thành 
Vesãli mười sự việc này. Thưa ngài, chúng ta hãy nắm lấy sự tranh tụng này 
trước khi điều phi Pháp phát triển và Pháp bị bỏ quên, trước khi điều phi 
Luật phát triển và Luật bị bỏ quên, trước khi những kẻ nói về phi Pháp trở 
nên mạnh và những người nói về Pháp yếu đi, trước khi những kẻ nói về phi 
Luật trở nên mạnh và những người nói về Luật yếu đi.” - “Này sư đệ, đúng 
vậy.” Đại đức Revata đã trả lời đại đức Yasa con trai của Kãkandaka. 

Dứt tụng phầm thứ nhất. 

***** 
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DUTIYABHÃNAVÃRAM 

13. Assosum kho vesãlikã vajjiputtakã bhikkhũ: “Yaso kira kãkandaka- 
putto imam 1 adhikaranam ãdiyitukãmo pakkham pariyesati. Labhati ca kira 
pakkhan ”ti. Atha kho vesãlikãnam vajjiputtakãnam bhikkhũnam etadahosi: 
“Idam kho adhikaranam kakkhaỊanca vãlanca. Kannu kho 2 mayam pakkham 
labheyyãma yena mayam imasmim adhikarane balavantatarã assãmã ”ti. 
Atha kho vesãlikãnam vajjiputtakãnam bhikkhũnam etadahosi: “Ayam kho 
ãyasmã revato bahussuto ãgatãgamo dhammadharo vinayadharo 
mãtikãdharo pandito vyatto medhãvĩ lajjĩ kukkuccako sikkhãkãmo. Sace 
mayam ãyasmantam revatam pakkham labheyyãma evam mayam imasmim 
adhikarane balavantatarã assãmã ”ti. 


Atha kho vesãlikã vajjiputtakã bhikkhũ pahũtam sãmanakam 
parikkhãram patiyãdesum pattampi cĩvarampi nisĩdanampi sũcigharampi 
kãyabandhanampi parissãvanampi dhammakarakampi. Atha kho vesãlikã 
vajjiputtakã bhikkhũ tam sãmanakam parikkhãram ãdãya nãvãya sahajãtim 
ựjjavimsu. Nãvãya paccorohitvã annatarasmim rukkhamũle bhattavissaggam 
karonti. 


14. Atha kho ãyasmato sãỊhassa rahogatassa patisallĩnassa evam cetaso 
parivitakko udapãdi: “Ko nu kho dhammavãdino pãcĩnakã vã bhikkhũ 
pãveyyakã vã ”ti? Atha kho ãyasmato sãỊhassa dhammanca vinayanca 3 
paccavekkhantassa etadahosi: “Adhammavãdino pãcĩnakã bhikkhũ 
dhammavãdino pãveyyakã bhikkhũ ”ti. Atha kho annatarã suddhãvãsakãyikã 
devatã ãyasmato sãỊhassa cetasã ceto parivitakkamannãya seyyathãpi nãma 
balavã puriso samminjitarụ vã bãham pasãreyya pasãritam vã bãham 
samminjeyya evameva suddhãvãsesu devesu antarahitã ãyasmato sãỊhassa 
pamukhe 4 pãturahosi. Atha kho sã devată ãyasmantam sãỊham etadavoca: 
“Sãdhu sãdhu 5 bhante sãỊha, adhammavãdino 6 pãcĩnakã bhikkhũ 
dhammavãdino 7 pãveyyakã bhikkhũ. Tena hi bhante sãỊha, yathã dhammo 
tathã titthãhĩ ”ti. “Pubbepi cãham 8 devate etarahi ca yathã dhammo tathã 
thito. Api cãham na tãva ditthim ãvĩkaromi. Appevanãma 9 mam imasmim 
adhikarane sammanneyyã ”ti. 


1 idam - Ma. 5 sãdhu bhante - Ma, PTS. 

2 kam nu kho - Ma, Syã. 6 adhammavãdĩ - Ma, PTS. 

3 vinayanca cetasă paccavekkhantassa - Ma. 7 dhammavãdĩ - Ma, PTS. 

4 sammukhe - Ma, Syã, PTS. 8 pubbe cãham Syă, PTS. 9 app eva - PTS. 


582 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Liên Quan Bảy Trăm Vị 


TỤNG PHẦM THỨ NHÌ: 

13. Các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở Vesãli đã nghe ràng: “Nghe nói Yasa con 
trai của Kãkandaka có ý định nấm lấy sự tranh tụng này nên tầm cầu phe 
nhóm, và nghe nói đã đạt được phe nhóm.” Khi ấy, các tỳ khưu dòng dõi Vajji 
ở Vesãli đã khởi ý điều này: “Tranh sự này quả là khó khăn và tế nhị. Người 
nào mà chúng ta có thể đạt được chung nhóm, nhờ thế chúng ta trong sự 
tranh tụng này sẽ là lực lượng mạnh hơn?” Rồi các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở 
Vesãli đã khởi ý điều này: “Chính vị đại đức Revata này ngụ tại Soreyya là vị 
nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, 
rành rẽ về các đầu đề, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, khiêm 
nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. Nếu chúng ta có thể đạt được đại 
đức Revata chung nhóm, như thế chúng ta trong sự tranh tụng này sẽ là lực 
lượng mạnh hơn.” 


Khi ấy, các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở Vesãli đã chuẩn bị nhiều vật dụng cần 
thiết cho Sa-môn là bình bát, y phục, vật lót ngồi, ống đựng kim, dây thât 
lưng, đồ lược nước, và đồ lọc nước thông thường. Sau đó, các tỳ khưu dòng 
dõi Vajji ở Vesãli đã mang theo vật dụng cần thiết cho Sa-môn ấy đáp thuyền 
ngược giòng đi Sahajãti. Sau khi rời thuyền, họ thực hiện việc chia phần thức 
ăn ở gốc cây nọ. 


14. Khi ấy, đại đức SãỊha trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vâng đã có tư 
tưởng suy tầm khởi lên như vầy: “Những ai là người nói đúng Pháp, các tỳ 
khưu ở về hướng Đông hay là các tỳ khưu ở Pãvã?” Sau đó, đại đức SãỊha 
trong khi quán xét về Pháp và Luật đã khởi ý điều này: “Các tỳ khưu ở về 
hướng Đông là các vị nói phi Pháp, các tỳ khưu ở Pãvã là các vị nói đúng 
Pháp.” Khi ấy, có vị Trời nọ ở cõi Tịnh Cư dùng tâm biết được tư tưởng suy 
tầm của đại đức SãỊha, rồi giống như người đàn ông có sức mạnh có thể duỗi 
ra cánh tay đã được co lại, hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra, tương 
tợ y như thế, vị ấy đã biến mất giữa chư Thiên ở cõi Tịnh Cư và hiện ra trước 
mặt đại đức SãỊha. Khi ấy, vị Trời ấy đã nói với đại đức SãỊha điều này: - 
“Thưa ngài SãỊha, đúng vậy. Các tỳ khưu ở về hướng Đông là các vị nói phi 
Pháp, các tỳ khưu ở Pãvã là các vị nói đúng Pháp. Thưa ngài SãỊha, chính vì 
điều ấy ngài hãy duy trì theo đúng Pháp.” - “Này vị Trời, ngay cả trước đây và 
bây giờ ta luôn duy trì theo đúng Pháp; nhưng ta không bộc lộ quan điểm cho 
đến khi ấy, có lẽ (hội chúng) sẽ chỉ định ta trong sự tranh tụng này.” 
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15. Atha kho vesãlikã vajjiputtakã bhikkhũ tam sãmanakam parikkhãram 
ãdãya yenãyasmã revato tenupasahkamimsu, upasankamitvã ãyasmantam 
revatam etadavocum: “Patiganhãtu bhante thero sãmanakam parikkhãram 
pattampi cĩvarampi nisĩdanampi sũcigharampi kãyabandhanampi 
parissãvanampi dhammakarakampĩ ”ti. “Alam ãvuso, paripunnam me 
pattacĩvaran ”ti na icchi patiggahetum. 


Tena kho pana samayena uttaro nãma bhikkhu vĩsati vasso ãyasmato 
revatassa upatthãko hoti. Atha kho vesãlikã vajjiputtakã bhikkhũ yenãyasmã 
uttaro tenupasahkamimsu, upasankamitvã ãyasmantam uttaram 
etadavocum: “Patiganhãtu ãyasmã uttaro sãmanakam parikkhãram pattampi 
cĩvarampi nisĩdanampi sũcigharampi kãyabandhanampi parissãvanampi 
dhammakarakampĩ ”ti. “Alam ãvuso paripunnam me pattacĩvaran ”ti na 
icchi patiggahetum. 


“Manussã kho ãvuso uttara, bhagavato sãmanakam parikkhãram 
upanãmenti. Sace bhagavã patiganhãti teneva te attamanã honti. 1 No ce 
bhagavã patiganhãti ãyasmato ãnandassa 2 upanãmenti: ‘Patiganhãtu bhante 
thero sãmanakam parikkhãram, yathã bhagavatã patiggahito evameva so 3 
bhavissatĩ ’ti. Patiganhãtu ãyasmã uttaro sãmanakam parikkhãram. Yathã 
therena patiggahito evameva so bhavissatĩ ”ti. 


16. Atha kho ãyasmã uttaro vesãlikehi vajjiputtakehi bhikkhũhi 
nippĩỊiyamãno ekam cĩvaram aggahesi. “Vadeyyãthãvuso yenattho ”ti. 4 
“Ettakam ãyasmã uttaro theram vadetu: ‘Ettakam 5 bhante thero 
sanghamajjhe vadetu: Puratthimesu janapadesu buddhã bhagavanto 
uppajjanti. Dhammavãdino pãcĩnakã bhikkhũ adhammavãdino pãveyyakã 
bhikkhũ ”’ti. “Evamãvuso ”ti kho ãyasmã uttaro vesãlikãnam 
vajjiputtakãnam bhikkhũnam patissutvã yenãyasmã revato tenupasankami, 
upasankamitvã ãyasmantam revatam etadavoca: “Ettakam bhante thero 
sanghamajjhe vadetu: ‘Puratthimesu janapadesu buddhã bhagavanto 
uppajjanti. Dhammavãdino pãcĩnakã bhikkhũ adhammavãdino pãveyyakã 
bhikkhũ ”’ti. 


1 teneva attamana honti - Ma. 3 evam eso - PTS. 5 ettakaíĩca - Ma. 

2 ãyasmato ca ãnandassa - Syã. 4 vadeyyãtha ãvuso yena attho ti - Ma, Syã. 
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15. Sau đó, các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở Vesãli sau khi cầm lấy số vật dụng 
cần thiết cho Sa-môn ấy đã đi đến gặp đại đức Revata, sau khi đến đã nói với 
đại đức Revata điều này: - “Thưa ngài, xin trưởng lão hãy nhận lấy vật dụng 
cần thiết cho Sa-môn là bình bát, y phục, vật lót ngồi, ống đựng kim, dây thât 
lung, đồ lược nước, và đồ lọc nước thông thường.” - “Này các đại đức, thôi đi. 
Ta đã đầy đủ ba y.” Và đã không muốn thọ nhận. 


Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu được hai mươi năm tên uttara là thị giả của 
đại đức Revata. Khi ấy, các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở Vesãli đã đi đến gặp đại 
đức Uttara, sau khi đến đã nói với đại đức Uttara điều này: - “Xin đại đức 
Uttara hãy nhận lấy vật dụng cần thiết cho Sa-môn là bình bát, y phục, vật 
lót ngồi, Ống đựng kim, dây thât lưng, đồ lược nước, và đồ lọc nước thông 
thường.” - “Này các đại đức, thôi đi. Ta đã đầy đủ ba y.” Và đã không muốn 
thọ nhận. 


- “Này đại đức Uttara, dân chúng thường dâng vật dụng cần thiết cho Sa- 
môn đến đức Thế Tôn. Nếu đức Thế Tôn thọ nhận, chính vì điều ấy họ trở 
nên hoan hỷ. Nếu đức Thế tôn không thọ nhận, họ dâng đến đại đức Ãnanda: 
‘Thưa ngài, xin trưởng lão hãy nhận lấy vật dụng cần thiết cho Sa-môn là 
bình bát, y phục, vật lót ngồi, ống đựng kim, dây thât lưng, đồ lọc nước, và 
bình đựng nước. Như thế sẽ xem như vật ấy đã được đức Thế Tôn thọ lãnh.’ 
Xin đại đức Uttara hãy nhận lấy vật dụng cần thiết cho Sa-môn; như thế sẽ 
xem như vật ấy đã được ngài trưởng lão thọ lãnh.” 


16. Khi ấy, đại đức Uttara bị ép buộc bởi các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở 
Vesãli đã nhận lấy một y (nói rằng): - “Này các đại đức, hãy nói lý do về việc 
này.” - “Xin đại đức Uttara hãy nói với ngài trưởng lão chỉ có một điều này: 
‘Thưa ngài, xin ngài trưởng lão hãy nói giữa hội chúng chỉ có một điều này: 
Chư Phật Thế Tôn đều sanh lên trong các xứ sở ở hướng đông. Các tỳ khưu ở 
về hướng Đông là các vị nói đúng Pháp, còn các tỳ khưu ở Pãvã là các vị nói 
phi Pháp.’” - “Này các đại đức, được rồi.” Rồi đại đức Uttara nghe theo các tỳ 
khưu dòng dõi Vajji ở Vesãli đã đi đến gặp đại đức Revata, sau khi đến đã nói 
với đại đức Revata điều này: - “Thưa ngài, xin ngài trưởng lão hãy nói giữa 
hội chúng chỉ có một điều này: ‘Chư Phật Thế Tôn đều sanh lên trong các xứ 
sở ở hướng đông. Các tỳ khưu ở về hướng Đông là các vị nói đúng Pháp, còn 
các tỳ khưu ở Pãvã là các vị nói phi Pháp.”’ 
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“Adhamme mam tvam bhikkhu, niyojesĩ ”ti thero ãyasmantam uttaram 
panãmesi. Atha kho vesãlikã vajjiputtakã bhikkhũ ãyasmantam uttaram 
etadavocum: “Kim ãvuso uttaram thero ãhã ”ti? “Pãpikam no ãvuso katam. 
‘Adhamme mam tvam bhikkhu niyojesĩ ’ti thero mam panãmesĩ ”ti. 


“Nanu tvam avuso 1 vuddho visativassosĩ ”ti. “Amavuso ”ti. “Api ca mayam 
garunissayam ganhãmã ”ti. 


17. Atha kho sangho tam adhikaranam vinicchinitukãmo sannipati. Atha 
kho ãyasmã revato sangham nãpesi: “Sunãtu me ãvuso sangho. Sace mayam 
imam adhikaranam idha vũpasameyyãma 2 siyãpi mũladãyakã 3 bhikkhũ puna 
kammãya ukkoteyyum. Yadi sanghassa pattakallam, yatthevimam 
adhikaranam samuppannam, sangho tatthevimam adhikaranam 
vũpasameyyã ”ti. Atha kho therã bhikkhũ vesãlim agamamsu tam 
adhikaranam vinicchinitukãmã. 


18. Tena kho pana samayena sabbakãmĩ nãma pathavyã sanghatthero 
visamvassasatiko 4 upasampadãya ãyasmato ãnandassa saddhivihãriko 
vesãliyam pativasati. Atha kho ãyasmã revato ãyasmantam sambhũtam 
sãnavãsim etadavoca: “Aham ãvuso yasmim vihãre sabbakãmĩ thero viharati 
tam vihãram upagacchãmi. So tvam kãlasseva ãyasmantam sabbakãmim 
upasankamitvã imãni dasavatthũni puccheyyãsĩ ”ti. “Evambhante ”ti kho 
ãyasmã sambhũto sãnavãsĩ ãyasmato revatassa paccassosi. Atha kho ãyasmã 
revato yasmim vihãre sabbakãmĩ thero viharati tam vihãram upaganchi. 


Gabbhe ãyasmato sabbakãmissa senãsanam pannattam hoti 
gabbhapamukhe ãyasmato revatassa. Atha kho ãỵasmã revato ‘ayam thero 
mahallako na nipajjatĩ ’ti na seyyam kappesi. Ayasmã sabbakãmĩ ‘ayam 
bhikkhu ãgantuko kilanto na nipajjatĩ ’ti na seyyam kappesi. 


1 nanu tvam avuso uttara - Sya. 3 muladayaka - Ma, Sya, PTS. 

2 vũpasamessãma - Ma, Syă. 4 vĩsavassasatiko - Ma. 
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- “Này tỳ khưu, ngươi đã xúi giục ta trong việc phi Pháp.” Vị trưởng lão đã 
đuổi đại đức Uttara đi. Khi ấy, các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở Vesãli đã nói với 
đại đức uttara điều này: - “Này đại đức Uttara, ngài trưởng lão đã nói gì?” - 
“Này các đại đức, chúng ta đã làm điều tầm bậy. Ngài trưởng lão đã đuổi tôi 
đi (nói rằng): ‘Này tỳ khưu, ngươi đã xúi giục ta trong việc phi Pháp.’” 


- “Này đại đức Uttara, không phải đại đức đã thâm niên hai mươi năm rồi 
hay sao?” - “Này các đại đức, đúng vậy. Tuy nhiên, chúng tôi còn giữ sự 
nương nhờ với vị thầy.” 


17. Sau đó, hội chúng có ý muốn phân xử sự tranh tụng ấy đã tụ hội lại. 
Khi ấy, đại đức Revata đã thông báo đến hội chúng rằng: - “Bạch các ngài, xin 
hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu chúng ta giải quyết sự tranh tụng này ở nơi 
đây, các tỳ khưu là những vị khởi sự có thể nêu lại vấn đề một lần nữa. Nếu là 
thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên giải quyết sự tranh tụng 
này ở ngay tại nơi mà sự tranh tụng này đã sanh khởi.” Sau đó, các tỳ khưu 
trưởng lão có ý muốn phân xử sự tranh tụng ấy đã đi đến Vesãli. 


18. Vào lúc bấy giờ, vị trưởng lão của hội chúng trên trái đất có tên 
Sabbakãmĩ đã tu lên bậc trên được một trăm hai mươi năm, là đệ tử của đại 
đức Ananda, đang trú ở Vesãli. Khi ấy, đại đức Revata đã nói với đại đức 
Sambhũta Sãnavãsĩ điều này: - “Này sư đệ, tôi sẽ đi đến trú xá nơi trưởng lão 
Sabbakãmĩ đang trú ngụ; sư đệ đây nên đi đến gặp đại đức Sabbakãmĩ vào 
đúng lúc để hỏi về mười sự việc ấy.” - “Thưa ngài, xin vâng.” Đại đức 
Sambhũta Sãnavãsĩ đã đáp lại đại đức Revata. Sau đó, đại đức Revata đã đi 
đến trú xá nơi trưởng lão Sabbakãmĩ đang trú ngụ. 


Chỗ nằm ngồi của đại đức Sabbakãmĩ là được sếp đặt ở phòng trong, còn 
của đại đức Revata ở mặt tiền của phòng trong. Khi ấy, đại đức Revata (nghĩ 
rằng): ‘Vị trưởng lão cao niên này không nằm’ nên không nằm xuống. Đại 
đức Sabbakãmĩ (nghĩ rằng): ‘Vị tỳ khưu vãng lai này đang mệt vẫn không 
nằm’ rồi đã không nằm xuống. 
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Atha kho ãyasmã sabbakãmĩ rattiyã paccũsasamayam paccutthãya' 
ãyasmantarụ revatam etadavoca: “Katamena tvam bhummi 1 2 vihãrena etarahi 
bahulam viharasĩ ”ti? “Mettăvihãrena kho aham bhante etarahi bahulam 
viharãmĩ ”ti. “Kullakavihãrena kira tvam bhummi etarahi bahulam viharasi. 
Kullakavihãro eso 3 bhummi yadidam mettã ”ti. 


“Pubbepi me bhante gihĩbhũtassa ãcinnã mettã. Tenãham etarahipi 
mettãvihãrena bahulam viharãmi. Api ca kho mayã cirapattam arahattam. 
Thero pana bhante katamena vihãrena etarahi bahulam viharatĩ ”ti? 
“Sunnatã vihãrena kho aham bhummi etarahi bahulam viharãmĩ ”ti. 


“Mahãpurisavihãrena kira bhante thero etarahi bahulam viharati. 
Mahãpurisavihãro eso bhante yadidam suíìnatã ”ti. “Pubbepi me bhummi 
gihĩbhũtassa ãcinnã sunnată. Tenãham etarahipi suíìnatãvihãrena bahulam 
viharãmi. Api ca mayã cirapattam arahattan ”ti. Ayancarahi therãnam 
bhikkhũnam antarã kathã vippakatã. 


19. Athãyasmã sambhũto sãnavãsĩ tasmim anuppatto hoti. 4 Atha kho 
ãyasmã sambhũto sãnavãsĩ yenãyasmã sabbakãmĩ tenupasankami, 
upasankamitvã ãyasmantam sabbakãmim abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. 
Ekamantam nisinno kho ãyasmã sambhũto sãnavãsĩ ãyasmantam 
sabbakãmim etadavoca: “Ime bhante vesãlikã vajjiputtakã bhikkhũ 
vesãliyam dasavatthũni dĩpenti: ‘Kappati singilonakappo, kappati 
dvangulakappo, kappati gãmantarakappo, kappati ãvãsakappo, kappati 
anumatikappo, kappati ãcinnakappo, kappati amathitakappo, kappati jalogi 
pãtum, kappati adasakam nisĩdanam, kappati jãtarũparajatan ’ti. Therena 
bhante upajjhãyassa mũle bahu dhammo ca vinayo ca pariyatto. Therassa 
bhante dhammanca vinayanca paccavekkhantassa katham hoti? Ke nu kho 
dhammavãdino pãcĩnakã vã bhikkhũ pãveyyakã vã ”ti. 


1 paccusasamayam - PTS. 3 heso - Sya. 

2 bhũmi - Ma. 4 athãyasmã sambhũto sãụavãsĩ anuppatto hoti - Syã. 
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Sau đó, trong đêm vào lúc hừng sáng, đại đức Sabbakãmĩ sau khi đứng 
dậy đã nói với đại đức Revata điều này: - “Này sư đệ mến, hiện nay ngươi 
thường xuyên an trú với sự an trú nào?” - “Thưa ngài, hiện nay tôi thường 
xuyên an trú với sự an trú tâm từ.” - “Này sư đệ mến, nghe nói hiện nay 
ngươi thường xuyên an trú với sự an trú còn nông cạn. Này sư đệ mến, sự an 
trú còn nông cạn ấy tức là tâm từ.” 


- “Thưa ngài, trước đây khi tôi còn là người tại gia, tâm từ đã được thực 
hành. Vì thế, hiện nay tôi thường xuyên an trú với sự an trú tâm từ, hơn nữa 
tôi đã chứng đạt phẩm vị A-la-hán lâu nay. Thưa ngài, hiện nay ngài trưởng 
lão thường xuyên an trú với sự an trú nào?” - “Này sư đệ mến, hiện nay ta 
thường xuyên an trú với sự an trú trạng thái không?” 


- “Thưa ngài, nghe nói hiện nay ngài trưởng lão thường xuyên an trú với 
sự an trú của bậc đại nhân. Thưa ngài, sự an trú của bậc đại nhân ấy tức là 
trạng thái không.” - “Này sư đệ mến, trước đây khi ta còn là người tại gia, 
trạng thái không đã được thực hành. Vì thế, ngay cả bây giờ ta thường xuyên 
an trú với sự an trú trạng thái không, hơn nữa ta đã chứng đạt phẩm vị A-la- 
hán lâu nay.” Lúc bấy giờ, cuộc nói chuyện trao đổi này của hai vị tỳ khưu 
trưởng lão là chưa chấm dứt. 


19. Rồi đại đức Sambhũta Sãnavãsĩ đã ngự đến nơi ấy. Khi ấy, đại đức 
Sambhũta Sãnavãsĩ đã đi đến gặp đại đức Sabbakãmĩ, sau khi đến đã đảnh lẽ 
đại đức Sabbakãmĩ rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại 
đức Sambhũta Sãnavãsĩ đã nói với đại đức Sabbakãmĩ điều này: - “Thưa ngài, 
các tỳ khưu dòng dõi Vajji này ở Vesãli truyền bá trong thành Vesãli mười sự 
việc: ‘Quy định cất giữ muối trong ống sừng là được phép, quy định hai ngón 
tay là được phép, quy định trong làng là được phép, quy định về chỗ trú ngụ 
là được phép, quy định về sự thỏa thuận là được phép, quy định theo tập 
quán là được phép, quy định chưa được khuấy là được phép, quy định uống 
nước trái cây lên men là được phép, quy định vật lót ngồi không có viền 
quanh là được phép, vàng bạc là được phép.’ Thưa ngài, ngài trưởng lão đã 
học tập được nhiều Pháp và Luật ở chân của thầy tế độ; thưa ngài, khi ngài 
trưởng lão quán xét về Pháp và Luật thì khởi ý thế nào? Những ai là người 
nói đúng Pháp, các tỳ khưu ở về hướng Đông hay là các tỳ khưu ở Pãvã?” 
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“Tayãpi kho ãvuso upajjhãyassa mũle bahu dhammo ca vinayo ca 
pariyatto. Tuyham panãvuso dhammanca vinayanca paccavekkhantassa 
katham hoti? Ke nu kho dhammavãdino pãcĩnakã vã bhikkhũ pãveyyakã vã 
”ti? “Mayham kho bhante dhammanca vinayanca paccavekkhantassa evam 
hoti: ‘Adhammavãdino pãcĩnakã bhikkhũ dhammavãdino pãveyyakã 
bhikkhũ ’ti. Apicãham na tãva ditthim ãvĩkaromi appeva nãma mam 
imasmim adhikarane sammanneyyã ”ti. 


“Mayhampi kho ãvuso dhammanca vinayanca paccavekkhantassa evam 
hoti: ‘Adhammavãdino pãcĩnakã bhikkhũ dhammavãdino pãveyyakã 
bhikkhũ ’ti. Apicãham na tăva ditthim ãvĩkaromi appevanãma mam 
imasmim adhikarane sammanneyyã ”ti. 


20. Atha kho sangho tam adhikaranam vinicchinitukãmo sannipati. 
Tasmim kho pana adhikarane vinicchiyamãne anaggãni ceva bhassãni 1 
jãyanti. Na cekassa bhãsitassa attho vinnãyati. Atha kho ãyasmã revato 
sangham nãpesi: “Sunãtu me bhante sangho. Amhãkam imasmim 
adhikarane vinicchiyamãne anaggãni ceva bhassãni jãyanti na cekassa 
bhăsitassa attho vinnãyati. Yadi sanghassa pattakallam, sangho imam 
adhikaranam ubbãhikãya vũpasameyya. Sangho cattãro pãcĩnake bhikkhũ 
cattãro pãveyyake bhikkhũ uccini. Pãcĩnakãnam bhikkhũnam ãyasmantanca 
sabbakãmim ãyasmantanca sãỊharn ãyasmantanca khựjjasobhitam 
ãyasmantanca vãsabhagãmikam. Pãveyyakãnam bhikkhũnam ãyasmantanca 
revatam ãyasmantanca sambhũtam sãnavãsim ãyasmantanca yasam 
kãkandakaputtam ãyasmantanca sumanan ”ti. 2 


Atha kho ãyasmã revato sangham nãpesi: “Sunãtu me bhante sangho. 
Amhãkam imasmim adhikarane vinicchiyamãne anaggãni ceva bhassãni 
jãyanti na cekassa bhãsitassa attho viíìnãyati. Yadi sanghassa pattakallam, 
sangho cattãro pãcĩnake bhikkhũ cattãro pãveyyake bhikkhũ sammanneyya 
ubbãhikãya imam adhikaranam vũpasametum. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Amhãkam imasmim adhikarane 
vinicchiyamãne anaggãni ceva bhassãni jãyanti na cekassa bhãsitassa attho 
vinnãyati. Sangho cattãro pãcĩnake bhikkhũ cattãro pãveyyake bhikkhũ 
sammannati ubbãhikãya imam adhikaranam vũpasametum. Yassãyasmato 
khamati catunnam pãcĩnakãnam bhikkhũnam catunnam 3 pãveyyakãnam 
bhikkhũnam sammuti ubbãhikãya imam adhikaranam vũpasametum, so 
tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


1 anaggãni ceva bhassăni - Ma, PTS; anantăni ceva bhassãni - Syã. 

2 ãyasmantanca sumanam - PTS, itisaddo natthi. 

3 pãcĩnakãnam catuụnam - Syã. 
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- “Này sư đệ, ngươi cũng đã học tập được nhiều Pháp và Luật ở nguồn gốc 
của thầy tế độ; này sư đệ, khi ngươi quán xét về Pháp và Luật thì khởi ý thế 
nào? Những ai là người nói đúng Pháp, là các tỳ khưu ở về hướng Đông hay 
là các tỳ khưu ở Pãvã?” - “Thưa ngài, khi tôi quán xét về Pháp và Luật thì 
khởi ý như vầy: ‘Các tỳ khưu ở về hướng Đông là các vị nói phi Pháp, các tỳ 
khưu ở Pãvã là các vị nói đúng Pháp;’ tuy nhiên tôi không bộc lộ quan điểm 
cho đến khi ấy, có lẽ (hội chúng) sẽ chỉ định tôi trong sự tranh tụng này.” 


- “Này đệ, ngay cả ta khi quán xét về Pháp và Luật cũng khởi ý như vầy: 
‘Các tỳ khưu ở về hướng Đông là các vị nói phi Pháp, các tỳ khưu ở Pãvã là 
các vị nói đúng Pháp;’ tuy nhiên ta không bộc lộ quan điểm cho đến khi ấy, 
có lẽ (hội chúng) sẽ chỉ định ta trong sự tranh tụng này.” 


20. Sau đó, hội chúng có ý muốn phân xử sự tranh tụng ấy đã tụ hội lại. 
Trong khi sự tranh tụng ấy đang được phân xử, các lời bàn cãi vô bổ được 
sanh lên, và không một lời phát biểu nào được xem là có ý nghĩa. Khi ấy, đại 
đức Revata đã thông báo đến hội chúng ràng: - “Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lắng nghe tôi. Trong khi sự tranh tụng này của chúng ta đang được xem 
xét, các lời bàn cãi vô bổ được sanh lên, và không một lời phát biểu nào được 
xem là có ý nghĩa. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên 
giải quyết sự tranh tụng này bằng đại biểu. Hội chúng đã chọn bốn vị tỳ khưu 
ở hướng Đông, bốn vị tỳ khưu ở Pãvã: Đại đức Sabbakãmĩ, đại đức SãỊha, đại 
đức Ujjasobhita, đại đức Vãsabhagãmika là (đại biểu) của các tỳ khưu ở 
hướng Đông, đại đức Revata, đại đức Sambhũta Sãnavãsĩ, đại đức Yasa con 
trai của Kãkandaka, và đại đức Sumana là (đại biểu) của các tỳ khưu ở Pãvã.” 


Sau đó, đại đức Revata đã thông báo đến hội chúng ràng: - “Bạch các 
ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Trong khi sự tranh tụng này của chúng 
ta đang được xem xét, các lời bàn cãi vô bổ được sanh lên, và không một lời 
phát biểu nào được xem là có ý nghĩa. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên chỉ định bốn vị tỳ khưu ở hướng Đông, bốn vị tỳ khưu 
ở Pãvã để giải quyết sự tranh tụng này bàng đại biểu. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Trong khi sự tranh tụng 
này của chúng ta đang được xem xét, các lời bàn cãi vô bổ được sanh lên, và 
không một lời phát biểu nào được xem là có ý nghĩa. Hội chúng chỉ định bốn 
vị tỳ khưu ở hướng Đông, bốn vị tỳ khưu ở Pãvã để giải quyết sự tranh tụng 
này bảng đại biểu. Đại đức nào thỏa thuận sự chỉ định bốn vị tỳ khưu ở 
hướng Đông, bốn vị tỳ khưu ở Pãvã để giải quyết sự tranh tụng này bâng đại 
biểu xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 
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Sammatã sanghena cattăro pãcĩnakã bhikkhũ cattãro pãveyyakã bhikkhũ 
ubbãhikãya imam adhikaranam vũpasametum. Khamati sanghassa, tasmã 
tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 


21. Tena kho pana samayena ajito nãma bhikkhu dasavasso sahghassa 
pãtimokkhuddesako hoti. Atha kho sahgho ãyasmantampi ajitam sammanni 1 
therãnam bhikkhũnam ãsanapannãpakarụ. Atha kho therãnam bhikkhũnam 
etadahosi: “Kattha nu kho mayam imam adhikaranam vũpasameyyãmã ”ti? 
Atha kho therãnam bhikkhũnam etadahosi: “Ayam kho vãlikãrãmo ramaụiyo 
appasaddo appanigghoso. Yannũna mayam vãlikãrãme imam adhikaranam 
vũpasameyyãmã ”ti. Atha kho therã bhikkhũ vãlikãrãmam agamamsu tarụ 
adhikaraụam vinicchinitukãmã. Atha kho ãyasmã revato sahgham nãpesi: 
“Sunãtu me bhante sahgho. Yadi sahghassa pattakallam, aham ãyasmantam 
sabbakãmim vinayam puccheyyan ”ti. Ayasmã sabbakãmĩ sahgham nãpesi: 
“Sunãtu me ãvuso sangho. Yadi sanghassa pattakallam, aham revatena 
vinayam puttho vissajjeyyan ”ti. Atha kho ãyasmã revato ãyasmantarụ 
sabbakãmim etadavoca: 


i. “Kappati bhante singilonakappo ”ti. “Ko so ãvuso siủgilonakappo ”ti. 
“Kappati bhante singinã loụam pariharitum yattha alonikam 2 bhavissati 
tattha paribhunjissãmĩ ”ti. “Nãvuso kappatĩ ”ti. “Kattha patikkhittan ”ti? 
“Sãvatthiyã suttavibhange ”ti. “Kim ãpajjatĩ ”ti? “Sannidhikãrakabhojane 
pãcittiyan ”ti. “Sunãtu me bhante sahgho. Idam pathamam vatthum 3 
sanghena vinicchitam. Itipidam vatthum uddhammam ubbinayam 
apagatasatthusãsanam. Idam pathamam salãkam nikkhipãmi. 


ii. Kappati bhante dvahgulakappo ”ti. “Ko so ãvuso dvangulakappo ”ti. 
“Kappati bhante dvahgulãya chãyãya vĩtivattãya vikãle bhojanam bhunjitun 
”ti. “Nãvuso kappatĩ ”ti. “Kattha patikkhittan ”ti? “Rãjagahe suttavibhange 
”ti. “Kim ãpajjatĩ ”ti? “Vikãlabhojane pãcittiyan ”ti. “Sunãtu me bhante 
saiigho. idam dutiyam vatthum sanghena vinicchitam. Itipidam vatthum 
uddhammam ubbinayam apagatasatthusãsanam. Idam dutiyam salãkam 
nikkhipãmi. 


1 sammannati - Ma, Sya. 

2 aloụakam - Ma, PTS. 3 vatthu - Ma, evam sabbattha. 
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Bốn vị tỳ khưu ở hướng Đông, bốn vị tỳ khưu ở Pãvã đã được hội chúng 
chỉ định để giải quyết sự tranh tụng này bằng đại biểu. Hội chúng thỏa thuận 
nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


21. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu tên Ajita, được mười năm, là vị đọc tụng 
giới bổn Pãtimokkha. Khi ấy, hội chúng cũng đã chỉ định đại đức Ajita là vị 
sâp xếp chỗ ngồi cho các tỳ khưu trưởng lão. Khi ấy, các tỳ khưu trưởng lão 
đã khởi ý điều này: “Chúng ta nên giải quyết sự tranh tụng này ở đâu?” Khi 
ấy, các tỳ khưu trưởng lão đã khởi ý điều này: “Tu viện Vãlika này xinh xắn ít 
tiếng động, ít Ồn ào; hay là chúng ta nên giải quyết sự tranh tụng này ở tu 
viện Vãlika?” Sau đó, các tỳ khưu trưởng lão có ý muốn phân xử sự tranh 
tụng ấy đã đi đến tu viện Vãlika. Sau đó, đại đức Revata đã thông báo đến hội 
chúng ràng: - “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Nếu là thời 
điểm thích hợp cho hội chúng, tôi sẽ hỏi đại đức Sabbakãmĩ về Luật.” Đại 
đức Sabbakãmĩ đã thông báo đến hội chúng ràng: - “Này các sư đệ, xin hội 
chúng hãy lâng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, khi được 
vị Revata hỏi về Luật, tôi sẽ trả lời.” Sau đó, đại đức Revata đã hỏi đại đức 
Sabbakãmĩ điều này: 


i. - “Thưa ngài, quy định cất giữ muối trong ống sừng là được phép?” - 
“Này sư đệ, quy định cất giữ muối trong ống sừng ấy là gì?” - “Thưa ngài, là 
mang theo muối bằng ống sừng (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ thọ dụng vào trường hợp 
(thức ăn) thiếu muối/ có được phép không?” - “Này sư đệ, không được phép.” 
- “(Việc ấy) được phủ quyết ở đâu?” - “Ở Sãvatthi, trong Suttavỉbhanga 
(Phân Tích Giới Bổn).” - “(Làm việc ấy) phạm tội gì?” - “Phạm tội pãcỉttỉya 
về vật thực đã được tích trữ.” 1 - “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe 
tôi, sự việc thứ nhất này đã được hội chúng phân xử. Như thế, sự việc này là 
không đúng Pháp, không đúng Luật, đi sái lời dạy của bậc Đạo Sư. Tôi để 
riêng thẻ thứ nhat này.” 


ii. - “Thưa ngài, quy định hai ngón tay là được phép?” - “Này sư đệ, quy 
định hai ngón tay ấy là gì?” - “Thưa ngài, là ăn vật thực sái giờ khi bóng nâng 
mặt trời (chiếu ở trên đất) đã quá hai ngón tay, có được phép không?” - “Này 
sư đệ, không được phép.” - “(Việc ấy) được phủ quyết ở đâu?” - “Ở thành 
Rậịagaha, trong Suttavỉbhanga.” - “(Làm việc ấy) phạm tội gì?” - “Phạm tội 
pãcừtiya về vật thực sái giờ.” 2 - “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe 
tôi, sự việc thứ nhì này đã được hội chúng phân xử. Như thế, sự việc này là 
không đúng Pháp, không đúng Luật, đi sái lời dạy của bậc Đạo Sư. Tôi để 
riêng thẻ thứ nhì này.” 


1 Điều học pacittiya 38. 


2 Điều học pacittiya 37. 
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iii. “Kappati bhante gãmantarakappo ”ti. “Ko so ãvuso gãmantarakappo 
”ti. “Kappati bhante idãni gãmantaram gamissãmĩ ’ti bhuttãvinã pavãritena 
anatirittam bhojanam bhunjitun ”ti. “Nãvuso kappatĩ ”ti. “Kattha 
patikkhittan ”ti? “Sãvatthiyã suttavibhange ”ti. “Kim ãpajjatĩ ”ti? 
“Anatirittabhojane pãcittiyan ”ti. “Sunãtu me bhante sangho. Idam tatiyam 
vatthum sanghena vinicchitam. Itipidam vatthum uddhammam ubbinayam 
apagatasatthusãsanam. Idam tatiyam salãkam nikkhipãmi. 


iv. “Kappati bhante ãvãsakappo ”ti. “Ko so ãvuso ãvãsakappo ”ti. “Kappati 
bhante sambahulã ãvãsã samãnasĩmã nãnuposatham 1 kãtun ”ti. “Nãvuso 
kappatĩ ”ti. “Kattha patikkhittan ”ti? “Rãjagahe uposathasannutte ”ti. “Kim 
ãpajjatĩ ”ti? “Vinayãtisãre dukkatan ”ti. “Sunãtu me bhante sangho. Idam 
catuttham vatthum sanghena vinicchitam. Itipidam vatthum uddhammam 
ubbinayam apagatasatthusãsanam. Idam catuttham salãkam nikkhipãmi. 


V. “Kappati bhante anumatikappo ”ti. “Ko so ãvuso anumatikappo ”ti. 
“Kappati bhante vaggena sanghena kammam kãtum ãgate bhikkhũ 
anựjãnissãmã ”ti. 2 “Nãvuso kappatĩ ”ti. “Kattha patikkhittan ”ti? 
“Campeyyake vinayavatthusmin ”ti. “Kim ãpajjatĩ ”ti? “Vinayãtisãre 
dukkatan ”ti. “Sunãtu me bhante sangho. Idam pancamam vatthum 
sanghena vinicchitam. Itipidam vatthum uddhammam ubbinayam 
apagatasatthusãsanam. Idam pancamam salãkam nikkhipãmi. 


vi. “Kappati bhante ãciọnakappo ”ti. “Ko so ãvuso ãciọnakappo ”ti. 
“Kappati bhante idam me upajjhãyena ajjhãcinnam idam me ãcariyena 
ajjhãcinnam tam ajjhãcaritun ”ti. “Acinnakappo kho ãvuso ekacco kappati 
ekacco na kappatĩ ”ti. “Sunãtu me bhante sangho. Idam chattham vatthum 
sanghena vinicchitam. Itipidam vatthum uddhammam ubbinayam 
apagatasatthusãsanam. Idam chattham salãkam nikkhipãmi. 


1 nanuposatham - Sya. 2 anumanessama ti - Ma, Sya. 
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iii. - “Thưa ngài, quy định trong làng là được phép?” - “Này sư đệ, quy 
định trong làng ấy là gì?” - “Thưa ngài, là vị đã ăn xong, đã ngăn vật thực 
(nghĩ rằng): ‘Bây giờ, ta sẽ đi vào trong làng’ rồi thọ dụng thức ăn không phải 
là còn thừa lại (từ bữa ăn), có được phép không?” - “Này sư đệ, không được 
phép.” - “(Việc ấy) được phủ quyet ở đau?” - “Ở sẩvatthi, trong 
Suttavỉbhanga.” - “(Làm việc ấy) phạm tội gì?” - “Phạm tội pãcittỉya về vật 
thực không phải là còn thừa.” 1 - “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe 
tôi, sự việc thứ ba này đã được hội chúng phân xử. Như thế, sự việc này là 
không đúng Pháp, không đúng Luật, đi sái lời dạy của bậc Đạo Sư. Tôi để 
riêng thẻ thứ ba nay. ” 


iv. - “Thưa ngài, quy định về chỗ trú ngụ là được phép?” - “Này sư đệ, quy 
định về chỗ trú ngụ ấy là gì?” - “Thưa ngài là nhiều trú xứ có chung ranh giới 
thực hiện lễ Uposatha riêng biệt, có được phép không?” - “Này sư đệ, không 
được phép.” - “(Việc ấy) được phủ quyết ở đâu?” - “ơ Rãjagaha, trong phần 
liên quan đến lễ Uposatha.” - “(Làm việc ấy) phạm tội gì?” - “Phạm tội 
dukkata về việc vượt quá Luật.” - “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng 
nghe tôi, sự việc thứ tư này đã được hội chúng phân xử. Như thế, sự việc này 
là không đúng Pháp, không đúng Luật, đi sái lời dạy của bậc Đạo Sư. Tôi để 
riêng the thứ tư này.” 


V. - “Thưa ngài, quy định về sự thỏa thuận là được phép?” - “Này sư đệ, 
quy định về sự thỏa thuận ấy là gì?” - “Thưa ngài là thực hiện hành sự với hội 
chúng không đủ số lượng (nghĩ ràng): ‘Chúng ta sẽ thuyết phục các tỳ khưu 
đi đến,’ có được phép không?” - “Này sư đệ, không được phép.” - “(Việc ấy) 
được phủ quyết ở đâu?” - “Ở trong câu chuyện về Luật của các vị ở Campã.” - 
“(Làm việc ây) phạm tội gì?” - “Phạm tội dukkata về việc vượt quá Luật.” - 
“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi, sự việc thứ năm này đã được 
hội chúng phân xử. Như thế, sự việc này là không đúng Pháp, không đúng 
Luật, đi sái lời dạy của bậc Đạo Sư. Tôi để riêng thẻ thứ năm này.” 


vi. - “Thưa ngài, quy định theo tập quán là được phép?” - “Này sư đệ, quy 
định theo tập quán ấy là gì?” - “Thưa ngài là (vị nghĩ rằng): ‘Điều này đã được 
thực hành bởi thầy tế độ của ta, điều này đã được thực hành bởi thầy giáo thọ 
của ta’ rồi thực hành theo, có được phép không?” - “Này sư đệ, quy định theo 
tập quán có điều được phép, có điều không được phép.” - “Bạch các ngài, xin 
hội chúng hãy lắng nghe tôi, sự việc thứ sáu này đã được hội chúng phân xử. 
Như thế, sự việc này là không đúng Pháp, không đúng Luật, đi sái lời dạy của 
bậc Đạo Sư. Tổi để riêng thẻ thứ sau này.” 


1 Điều học pacittiya 35. 
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vii. “Kappati bhante amathitakappo ”ti? “Ko so ãvuso amathitakappo ”ti? 
“Kappati bhante yam tam khĩram khĩrabhãvam vijahitam asampattam 
dadhibhãvam, tam bhuttăvinã pavãritena anatirittam pãtun ”ti. “Nãvuso 
kappatĩ ”ti. “Kattha patikkhittan ”ti? “Sãvatthiyã suttavibhange ”ti. “Kim 
ãpajjatĩ ”ti? “Anatirittabhojane pãcittiyan ”ti. “Sunãtu me bhante sangho. 
Idam sattamam vatthum sanghena vinicchitam. Itipidam vatthum 
uddhammam ubbinayam apagatasatthusãsanam. Idam sattamam salãkam 
nikkhipãmi. 


viii. “Kappati bhante jalogim pãtun ”ti. “Ko so ãvuso jalogĩ ”ti. “Kappati 
bhante yã sã surã asuttã' asampattã majjabhãvam, sã pãtun ”ti. “Nãvuso 
kappatĩ ”ti. “Kattha patikkhittan ”ti? “Kosambiyam suttavibhange ”ti. “Kim 
ãpajjatĩ ”ti? “Surãmerayapãne pãcittiyan ”ti. “Sunãtu me bhante sangho. 
Idam atthamam vatthum sanghena vinicchitam. Itipidam vatthum 
uddhammam ubbinayam apagatasatthusãsanam. Idam atthamam salãkam 
nikkhipãmi. 


ix. “Kappati bhante adasakam nisĩdanan ”ti. “Nãvuso kappatĩ ”ti. “Kattha 
patikkhittan ”ti? “Sãvatthiyã suttavibhange ”ti. “Kim ãpajjatĩ ”ti? “Chedanake 
pãcittiyan ”ti. “Sunãtu me bhante sangho. Idam navamam vatthum sanghena 
vinicchitam. Itipidam vatthum uddhammam ubbinayam apagata- 
satthusãsanam. Idam navamam salãkam nikkhipãmi. 


X. “Kappati bhante jãtarũparajatan ”ti. “Nãvuso kappatĩ ”ti. “Kattha 
patikkhittan ”ti? “Rãjagahe suttavibhange ”ti. “Kim ãpajjatĩ ”ti? “ơãtarũpa- 
rajatapatiggahane pãcittiyan ”ti. “Sunãtu me bhante sangho. Idam dasamam 
vatthum sanghena vinicchitam. Itipidam vatthum uddhammam ubbinayam 
apagatasatthusãsanam. Idam dasamam salãkam nikkhipãmi. 


1 ya sa sura asuta - Ma, Sya. 
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vii. - “Thưa ngài, quy định chưa được khuấy là được phép?” - “Này sư đệ, 
quy định chưa được khuấy ấy là gì?” - “Thưa ngài, có loại sữa đã qua khỏi 
trạng thái sữa nhưng chưa đạt đến trạng thái sữa đông, vị đã ăn xong, đã 
ngăn vật thực, uống loại sữa ấy không phải là còn thừa lại (từ bữa ăn), có 
được phép không?” - “Này sư đệ, không được phép.” - “(Việc ấy) được phủ 
quyết ở đâu?” - “Ở Sãvatthi, trong Suttavỉbhanga.” - “(Làm việc ấy) phạm tội 
gì?” - “Phạm tội pãcỉttỉya về vật thực không phải là còn thừa.” 1 - “Bạch các 
ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi, sự việc thứ bảy này đã được hội chúng 
phân xử. Như thế, sự việc này là không đúng Pháp, không đúng Luật, đi sái 
lời dạy của bậc Đạo Sư. Tôi để riêng thẻ thứ bảy này.” 


viii. - “Thưa ngài, quy định uống nước trái cây lên men là được phép?” - 
“Này sư đệ, nước trái cây lên men ấy là gì?” - “Thưa ngài, là uống loại rượu 
vừa mới lên men nhưng chưa đạt đến trạng thái rượu mạnh, uống loại ấy có 
được phép không?” - “Này sư đệ, không được phép.” - “(Việc ấy) được phủ 
quyết ở đâu?” - “Ở Kosambi, trong Suttavibhaĩìga.” - “(Làm việc ấy) phạm 
tội gì?” - “Phạm tội pãcừtiya về việc uống rượu và chất say.” 2 - “Bạch các 
ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi, sự việc thứ tám này đã được hội chúng 
phân xử. Như thế, sự việc này là không đúng Pháp, không đúng Luật, đi sái 
lời dạy của bậc Đạo Sư. Tôi để riêng thẻ thứ tám này.” 


ix. - “Thưa ngài, quy định vật lót ngồi không có viền quanh là được 
phép?” - “Này sư đệ, không được phép.” - “(Việc ấy) được phủ quyết ở đâu?” - 
“Ở Sãvatthi, trong Suttavibhaủga.” - “(Làm việc ấy) phạm tội gì?” - “Phạm 
tội pãcừtiya về vật cần được cât bỏ.” 3 - “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy 
lâng nghe tôi, sự việc thứ chín này đã được hội chúng phân xử. Như thế, sự 
việc này là không đúng Pháp, không đúng Luật, đi sái lời dạy của bậc Đạo Sư. 
Tổi để riêng thẻ thứ chín này.” 


X. - “Thưa ngài, vàng bạc là được phép?” - “Này sư đệ, không được phép.” 
- “(Việc ấy) được phủ quyết ở đâu?” - “ơ Rãjagaha, trong Suttavỉbhanga.” - 
“(Làm việc ấy) phạm tội gì?” - “Phạm tội pãcừtiya về việc thọ nhận vàng 
bạc.” 4 - “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi, sự việc thứ mười này 
đã được hội chúng phân xử. Như thế, sự việc này là không đúng Pháp, không 
đúng Luật, đi sái lời dạy của bậc Đạo Sư. Tôi để riêng thẻ thứ mười này.” 


1 Điều học pacittỉya 35. 3 Điều học pacittiya 89. 

2 Điều học păcittỉya 51. 4 Điều học nissaggiya păcittiya 18. 
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Vinayapitake CullavaggapaỊi 2 


Sattasatikakkhandhakam 


“Sunãtu me bhante sangho. Imãni dasa vatthũni sanghena vinicchitãni. 
Itipimãni dasavatthũni uddhammãni ubbinayãni apagatasatthusãsanãnĩ ”ti. 
“Nihatametam ãvuso adhikaranam santam vũpasantam suvũpasantam. Api 
ca mam tvam ãvuso sanghamajjhepi imãni dasavatthũni puccheyyãsi tesam 
bhikkhũnam sannattiyã ”ti. 


22. Atha kho ãyasmã revato ãyasmantam sabbakãmim sanghamajjhepi 
imãni dasavatthũni pucchi. Puttho puttho ãyasmã sabbakãmĩ vissajjesi. 
Imãya kho pana vinayasangĩtiyã satta bhikkhusatãni anũnãni anadhikãni 
ahesum. Tasmãyam vinayasangĩti ‘sattasatikã ’ti vuccatĩ ”ti. 

Sattasatikakkhandhakam. 

***** 


Imamhi khandhake vatứiu pancavĩsati. 
TASSUDDÃNAM 

1. Dasavatthũni pũretvã kammam dũtena pãvisi, 
cattăro puna rũpanca kosambi ca pãveyyako. 

2. Maggo soreyya sankassam kannakựjjam udumbaram, 
aggaỊam sahajãtam ca assosi kannu kho mayam. 1 

3. Pattanãvãya ựjjavĩ rahosi upanãmayam, 2 

garu 3 sangho ca vesãli 4 mettã sangho ubbãhikã ”ti. 

***** 

4. Kammam ca parivãso ca samuccayo samathopi ca, 
khudda senãsanam bhedã vattũposatha bhikkhunĩ, 
pancasatĩ sattasatĩ khandhakã cullavaggamhi. 

[Vuttã dvãdasamã siyum] 

CULLAVAGGO NITTHITO. 

—00O00-- 


1 sahajãti ca majjhesi assosi kam nu kho mayam - Ma, Syã. 

2 pattanãvãya sa ujji dũraho pi udãmassa - PTS. 

3 dãrunam - Syã. 4 vesãlim - Ma; vesãli - Syã, PTS. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Liên Quan Bảy Trăm Vị 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi, mười vấn đề này đã được 
hội chúng xác định. Như thế, mười sự việc này là không đúng Pháp, không 
đúng Luật, đi sái lời dạy của bậc Đạo Sư.” - “Này sư đệ, sự tranh tụng này đã 
được kết thúc, đã được yên lặng, đã được giải quyết, đã được giải quyết tốt 
đẹp. Này sư đệ, tuy nhiên sư đệ nên hỏi ta về mười sự việc này ở ngay giữa 
hội chúng để các tỳ khưu ấy cùng nhau hiểu rõ.” 


22. Sau đó, đại đức Revata đã hỏi đại đức Sabbakãmi về mười sự việc ấy ở 
ngay giữa hội chúng. Mỗi khi được hỏi, đại đức Sabbakãmi đã trả lời. Trong 
cuộc kết tập về Luật này đã hiện diện bảy trăm vị tỳ khưu không thiếu không 
dư. Do đó, cuộc kết tập về Luật này được gọi là ‘Liên quan bảy trăm vị.’” 

Chương Liên Quan Bảy Trăm Vị. 

***** 


Trong chương này có hai mươi lăm sự việc. 

TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 

1. Mười sự việc, sau khi đổ đây, hành sự, cùng với sứ giả, vị đã đi vào, 
hòn (vật làm ô nhiễm), còn nữa, và vàng, Kosambi, và vị ở Pãvã. 

2. Đường đi, Soreyya, Sankassa, Kannakujja, Udumbara, Aggaịa, và 
Sahaỹãti, vị đã nghe, người nào mà chúng ta? 

3. Bình bát, bằng thuyên, đã đi ngược giòng, vị ở nơi thanh vắng, dâng 
đêh, vị thay, và hội chúng, thành Vesãli, tâm từ, hội chúng, các đại biểu.” 

***** 


4. Hành sự, và hình phạtparivãsa, tích lũy (tội), và luôn cả dàn xếp, các 
tiểu sự, và sàng tọa, chia rẽ (hội chúng), phận sự, (đình chỉ) lễ Uposatha, tỳ 
khưu ni, năm trăm, bảy trăm, là các chương ở Tiểu Phẩm. 

[Mười hai chương đã được đê cập đến] 

TIẼU PHẦM ĐƯỢC CHẨM DỨT. 

—00O00— 
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VINAYAPITAKE 


CULLAVAGGAPALI - TIỂU PHẤM 

DUTIYO BHÃGO - TẬP HAI 

PHAN PHỤ CHÚ: 


***** 

CÁC TỪ CHUYÊN MÔN: 


Một số từ chuyên môn cùng với các từ dịch nghĩa hoặc dịch âm bởi các 
dịch giả khác đã được trích lục và ghi lại dưới đây: 

- Pãtimokkha: giới bổn Ba-la-đề-mộc-xoa, biệt biệt giải thoát giới. 

- Pãĩ'ãjika: tội bất cộng trụ, ba-la-di, triệt khai, ba-la-thị-ca, giới khí. 

- Saĩìghãdisesa: tội tăng tàn, tăng tàng, tăng-già-bà-thi-sa, tăng-già-phạt- 
thi-sa. 

-Aniyata: tội bất định. 

- Nissaggiya pãcừtiya: tội ưng xả đối trị, ni-tát-kỳ-ba-dật-đề, ni-tát-kỳ- 
ba-dật-để-ca, giới xả đọa. 

- Pãcừtiya: tội ưng đối trị, ba-dật-đề, ba-dật-để-ca, giới đọa. 

- Pãtidesanĩya: tội ưng phát lộ, ba-la-đề đề-xá-ni, ba-dạ-đề, ba-la-để-đề- 
xá-ni, giới hối quá. 

- Sekhiya dhamma: ưng học pháp, chúng-học-pháp, pháp chúng học, giới 
học. 

-Adhikarana dhamma: pháp diệt tranh, pháp diệt-tránh, pháp điều giải. 

- Thullaccaya: trọng tội, tội thâu lan giá. 

- Dukkata: tội tác ác, đột cát la. 

- Dubbỉiãsừa: tội ác khẩu. 

- Parivãsa: phạt biệt trú, phép sống riêng. 

- Mãnatta: phép hoan hỷ, hành tự hối. 

-Abbhãna: phục vị. 

- Uposatha: lễ Bố Tát. 

- Pavãranã : lẽ Tự Tứ. 

TRANG 71: 

- Việc đức Thế Tôn không bước lên tấm thảm trải bảng vải đã được ngài 
Buddhaghosa giải thích như sau: “Vương tử Bodhi đã trải ra tấm thảm bằng 
vải với ước nguyện rằng: ‘Nếu ta sẽ có được đứa con trai thì đức Thế Tôn sẽ 
bước lên tấm thảm trải bâng vải của ta.’ Và vì vị ấy không thể có con trai nên 
đức Thế Tôn đã không bước lên. Nếu đức Thế Tôn bước lên, sau này vị vương 
tử không có con trai có thể sanh tà kiến rằng: ‘Vị này không phải là Toàn 
Giác;’ đó là nguyên nhân trong việc đức Thế Tôn không bước lên tấm thảm 
trải bảng vải. Ngay cả các vị tỳ khưu trong khi không biết rồi bước lên có thể 
bị hàng tại gia chê bai, do đó đức Thế Tôn đã quy định điều học về việc này 
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Tiểu Phẩm 2 - Phần Phụ Chú 


để tránh cho các vị tỳ khưu bị chê bai. Đây là nguyên nhân của việc quy định 
điều học” ( VinA. vi, 1209). 

TRANG 101: 

- saka nirutti: Ngài Buddhaghosa giải thích rằng: “Ở đây ‘saka nirutti’ nghĩa 
là sự giảng giải được nói ra bởi đấng Chánh Đẳng Giác tức là sự phát biểu 
bảng ngôn ngữ của xứ Magadha” ( Sđd. 1214). Các nhà học giả trong thời hiện 
tại đã nêu ra tranh luận về vấn đề này biện luận ràng từ sakãya còn có liên 
quan đến từ saka (bản thân) ám chỉ ngôn ngữ địa phương của mỗi cá nhân, 
thay vì Sakya (dòng dõi Thích Ca) ý nói đến ngôn ngữ cổ thời bấy giờ theo 
như lời giải thích của ngài Buddhaghosa. Chúng tôi ghi lời Việt theo ý kiến 
của các học giả thời sau này (ND). 

TRANG 129: 

- Sàng tọa ( senãsana ): Theo Sumangalavilãsinĩ - Chú Giải Kinh Trường Bộ, 
senãsana được phân làm bốn loại: loại thứ nhất vihãra-senãsana gồm có 
năm loại chỗ trú ngụ là trú xá ( vihãram ), nhà một mái ( aậậhayogam ), tòa 
nhà dài ( pãsãdam ), khu nhà lớn (hammiyarỳ), hang động ( guharn ); loại thứ 
nhì mancapựha-senãsana là giường, ghế, nệm, gối; loại thứ ba santhata- 
senãsana là các loại thảm; loại thứ tư okãsa-senãsana được giải thích là nơi 
mà vị tỳ khưu sẽ trở lại (DA. i, 208-210). Chúng tôi sẽ ghi nghĩa tiếng Việt là 
‘chỗ trú ngự cho loại thứ nhất, vihãrasenãsana, và sẽ giữ nguyên từ ‘sàng 
tọa’ cho loại thứ hai, mahcapĩthasenãsana. 

TRANG 173: 

- Ngài Buddhaghosa giải thích về việc đi chậm ở phía sau của ngài Sãriputta 
như sau: “Nghe nói vị trưởng lão trong khi quan tâm các vị bị bệnh, trong khi 
giúp đỡ các vị già cả yếu đuối nên đi đến sau tất cả. Đây là pháp thực hành 
của vị ấy” (VinA. vi, 1221). 

TRANG 477: 

- Vê vấn đề Thánh Pháp ( saddhamma ) có thể tồn tại một ngàn năm, ngài 
Buddhaghosa giải thích như sau: “Nói đến 1000 năm là đề cập đến sự diệt 
tận các lậu hoặc với sự thành đạt về bốn Tuệ Phân Tích. Từ đó về sau là 1000 
năm của sự diệt tận các lậu hoặc do thuần túy Minh Sát, 1000 năm của đạo 
quả Bất Lai, 1000 năm của đạo quả Nhất Lai, 1000 năm của đạo quả Nhập 
Lưu. Như vậy, Pháp Thành sẽ tồn tại 5000 năm” (Sđd. 1291). 

—00O00— 
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VINAYAPITAKE 


CULLAVAGGAPALI - TIỂU PHẤM 

DUTIYO BHÃGO - TẬP HAI 

***** 

GÃTHÃDIPÃDASŨCI - THƯ MỤC CÂU KỆ PÃLI: 

Trang 

A 

Adutthassa hi yo dubbhe 316 

Andhakãrena onaddhã 570 

Apãdakehi me mettam 16 

Appamãno buddho 16 

Asandiddho ca akkhãti 312 

Ã 

Ãpãyiko nerayiko 322 

E 

Evameva tathãgatam 316 

T 

Tato vãtãtapo ghoro 130 

Tãdisam mittam kubbetha 316 

D 

Dandeneke damayanti 294 

Dadeyya ujubhũtesu 132 

p 

Panditoti samannãto 316 

PH 

Phalam ve kadalim hanti 268 

M 

Mahãvarãhassa mahim vikubbato 312 
Mã kunjara nãgamãsado 294 
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M 


Mã ca mado mã ca pamãdo 

294 

Mã jãtu koci lokasmim 

130, 316 

Mã mam apãdako himsi 

16 

Micchãjĩvena jĩvanti 

570 

Y 

Yassantarato na santi kopã 

256 

Yehi upakkilesehi upakkilitthã 

570 

Yo ce na byathatĩ patvã 

312 

R 

Ragadosaparikkilittha 

570 

V 

Virũpakkhehi me mettam 

16 

Vihãradãnam saủghassa 

132 

Vihãre kãraye ramme 

132 

s 

Satam hatthĩ satam assã 

160 

Sabbadã ve sukham seti 

162 

Sabbã ãsattiyo chetvã 

162 

Sabbe sattã sabbe pãnã 

16 

Samuddam visakumbhena 

316 

Sĩtam unham patihanti 

130 

Sukaram sãdhunã sãdhu 

304 

Sukhã saủghassa sãmaggi 

324 

Suchannamativassati 

434 

Suram pivanti merayam 

570 

So pamãdamanucinno 

316 


—ooOoo— 
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VINAYAPITAKE 


CULLAVAGGAPALI - TIỂU PHẤM 

DUTIYO BHÃGO - TẬP HAI 

***** 

SANNÃNÃMÃNUKKAMANIKÃ - THƯ MỤC DANH TỪ RIÊNG: 



Trang 

A 


AggaỊapuram 

578 

AggãỊave cetiye 

208 

Aciravatĩ 

428, 432 

Ajãtasattu 

258, 


266, 276, 

278, 280, 550 

Ajita (ãsanapannãpako) 

592 

Ajita Kesakambala 

18 

Andhakãsĩ 

526 

Anãthapindika 

72,158, 

160,162,164,166, 

168,182,184, 334, 490, 568 

Anupiya 

246, 256 

Anuruddha 

246, 

248, 250, 252, 254 

Ambalatthikã 

550 

Avantidakkhinãpathaka 

574 

Assajipunabbasukã 

204, 206 

Ahogaủga (pabbata) 

574 ,576 


A 

Ãnanda 20, 

62, 70, 94, 
252, 254, 286, 
304, 424, 426, 470, 
472, 474, 476, 478, 480, 
538, 546, 548, 550, 552, 554 , 
556, 558, 560, 562, 564, 584, 586 
ÃỊavĩ 208,222 


Trang 


u 


Uttara 584,586 

Udãyĩ 494 

Udumbaram 578 

Udena 558, 560, 562 

Upananda 186, 

196, 574 

Upãli 198,252, 

318, 320,322, 324, 
326, 328, 330, 332, 454, 
456, 458, 460, 462, 464, 548, 550 


Uppalavanna 

Uruvelakassapa 


488 

114 


E 


Erapatha 


14,16 


K 

Kakudha 258,260 

Katamorakatissa 296 

Kannakujjam 578 

Kanhãgotamakam 14 

Kapilavatthu 468 

Kalandakanivãpa 02,128, 

222, 266, 556, 570 
Kalandaputta 548 

Kãkandakaputta 566, 

568, 574, 
576, 578, 580, 582, 590 
Kimbila 252 


605 



Tiểu Phẩm 2 - Thư Mục Danh Từ Riêng 



K 


CH 

Kĩtãgiri 

204, 208 

Channa 

558, 562, 564 

Kusinãrã 

544 

Chabbaggiya 

02, 

Kũtãgãrasãlã 

40, 


04, 06, 08, 


170, 468, 470, 567 


10, 12, 22, 24, 32, 

Kokanada 

68, 70 

36, 56, 58, 76, 86, 88, 90, 

Kokãlika 

296, 

92, 94, 96, 98,100,102,112,138, 


308, 310 

140,144,172,180,188,190, 

Komãrabhacca 

42 

222, 348, 362, 364, 368, 

Kosambi 

256, 

372, 436, 490, 492, 


266, 558, 574, 596 


502, 504, 506, 

Kosala 

100, 200 


510, 526, 

KoỊiyaputta 

258 


534 



Chabyaputta 

14 


KH 



Khandadeviya putta 296 


J 

Khujjasobhita 

590 

ơĩvaka 

42 



ơĩvakambavana 

550 


G 

Jeta (rãjakumãra) 

168 

Gaiigã 

428, 432 

ơetavana 

72, 

Gayãsĩsa 

306 


168, 182, 

Gãmanĩ 

570,572 


184, 334 , 490, 568 

Gijjhakũta 

286 



Giraggasamajja 

10 


T 

Gotama 

68, 70, 280, 

Timi 

430, 434 


284, 286, 292, 

Timingala 

430 ,434 


294, 296, 298, 302, 

Timirapingala 

430 ,434 

306, 308, 544, 552, 554 

Tekula 

100 

Gotami 

468, 




470, 472, 


D 


474, 476, 478, 

Dakkhinãgiri 

556 


480, 482, 

Dabba mallaputta 

58, 60, 62, 64 


556 

Dabbã 

60 

Godhiputta 

272, 274 

Devadatta 

252, 




256, 258, 260, 


GH 

266, 268, 270, 272, 274, 

Ghositãrãma 

256, 562 

276, 278, 280, 284, 286, 292, 294, 



296, 298, 300, 302, 304, 


c 


306, 308, 310, 

Campeyyaka 

594 


312, 314, 316 
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Tiểu Phẩm 2 - Thư Mục Danh Từ Riêng 


DH 


Dhaniya 

548 


N 

Nãlanda 

550 

Nãlãgiri 

292, 294 

Nigantha Nataputta 18 

Nigrodharama 

468 


p 

Pakudha kaccayana 18 

Pasenadi kosala 

200 

Pãcĩnaka 

582, 


584, 588, 590, 592 

Pãvã 

544 , 574 , 576, 582, 


584, 588, 590, 592 

Pãveyyaka 

574, 576, 582, 


584, 588, 590,592 


B 

Brahmajãla 

550 

Brahmadatta 

550 

Bimbisara 12,14,156,158,164, 278 


BH 

Bhagu 

252 

Bhaggã 

68, 72 

Bhaddiya 

248, 


250, 252, 254, 256 

Bhãradvãja 

18, 20 

Bhesakalãvana 

68 


M 

Makkhaligosãla 

18 

ManicũỊaka 

570,572 

Mahãkassapa 

544 , 


546, 548, 550, 552 

Mahãnãma 

246 

Mahãpajãpatĩ 

468, 


470 , 472, 474 , 476, 478, 480 


V 

Mahãmoggallãna 18,104, 

258, 260, 308, 310, 426 
Mahãvana 40, 

170, 468, 470, 566 
Mahĩ 428,432 

Mãgadhakãni 258,260 

Mãgadha-seniya 12,14, 278 

Migãramãtupãsãda 424 

V 

Yamunã 428,432 

YameỊu 100 

Yasa 566, 

568, 574, 576, 
578, 580, 582, 590 

R 

Rãjagaha 02, 

10,18, 20, 38, 
128,130,132,140,158, 
164,166,170, 222, 244, 258, 266, 
272, 274, 276, 278, 292, 300, 304, 
546, 548, 550, 556, 570, 
574 , 592, 594 , 
596 

Rãjagakaka setthi 18, 20, 

128,130,132,158,164,166 
Revata 576, 

578, 580, 582, 
584, 586,588, 590,592,598 

V 

Vaggumudãtĩriya 550 

Vajjiputtaka 306, 

566, 568, 574, 576, 
580, 582, 584, 586, 588 
Vaddha licchavi 58, 

60, 62, 64, 66 
Vãlikãrãma 592 


607 




Tiểu Phẩm 2 - Thư Mục Danh Từ Riêng 


V s 


Virupakkha 

14,16 

Sahajãti 

578,582 

Visakha migaramata 72, 74, 200 

Sãkiyã 

252,254 

Vedehiputta 

550 

Sãkiyãni 

470,476 

Vesãli 

38, 

Sãnavãsĩ 

574 , 


40, 42, 68, 


576, 578, 


170,172, 468, 470, 


586, 588, 590 

490, 548, 550, 566, 568, 574, 

Sãmannaphala 

550 


576, 580, 582, 584, 

Sãriputta 

104, 


586, 588 


172,180, 272, 

Vesalika 

306, 

274, 276, 308, 310, 312, 346 


566, 568, 

Sariputtamoggallana 

204, 


574, 576, 580, 

206, 270, 306, 308 


582, 584, 586, 588 

Savatthi 

72, 

VeỊuvana 

02, 


100, 166, 

128, 222, 266, 310, 556, 570 


172,182,196, 



202, 204, 334, 424, 488, 


s 

490, 508, 526, 568, 592, 594, 596 

Sakkesu 

468 

SãỊha 

582,590 

Sankassa 

576,578 

Sĩtavana 

160,162 

Sanjaya Bellatthiputta 18 

Sĩvaka yakkha 

160 

Sanjikaputta 

68, 70 

Sudatta 

162 

Sabbakãmĩ 

586, 

Sudinna 

548 


588, 590, 592,598 

Suppiya 

550 

Samuddadatta 

296 

Subhadda 

544 

Sambhũta 

574 , 

Sumana 

590 

576, 

578, 586, 588, 590 

Sumsumãragiri 

68 

Sarabhũ 

428,432 

Soreyya 

576, 578, 582 


—ooOoo— 
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VINAYAPITAKE 


CULLAVAGGAPALI - TIỂU PHẤM 

DUTIYO BHÃGO - TẬP HAI 


VISESAPADANUKKAMANIKA - THƯ MỤC TỪ ĐẶC BIỆT: 



Trang 


Trang 

A 


A 


Akaranĩyãni 

520,530 

Ajakã 

154 

Akavãtakã 

132 

Ajinappaveni 

182, 200 

Akãrako 

84 

Ajjatanã 

522 

Akãlo 

160 

Ajjhãcaritum 

580 

Akuppe 

464 

Ajjhãcinnam 

580, 

Akkositabbo 

474 


594 

Akkharikãya 

114 

Ajjhãpajjantam 

442, 444 

Akkhena 

114 

Ajjhãpatti 

442 

Aggankuram 

176 

Ajjhãpannãya 

472 

Aggapindam 

174 

Ajjhokãse 

62,148 

AggaỊavatti 

44 , 

Anjanim 

90 


48, 108, 208 

Anjalikammam 

472 

AggaỊavattikam 

132 

Annatitthiyã 

480 

Aggãsanam 

174 

Annãpativedho 

430 

Aggitthãnam 

46 

Attiyamãno 

562 

Aggisãlã/am 

168, 

Atthapade 

112 


340, 366, 400 

Atthapãdakam 

140 

Aggodakam 

174 

Atthãne 

04 

Angajãtam 

490 

Atthimayam 

36 

Angarãgam 

10,502 

Atthillena 

502 

Aủgarãgamukharãgam 

502 

Addham 

566 

Aủgulimuddikam 

08 

Addhakãyikãni 

140 

Anguliyo 

86 

Addhakuddhakam 

146 

Acakkhussã 

134 

Addhakusi 

232 

Accayo 

280 

Addhapallankam 

534 

Accussannam 

144 

Addhamandalam 

232 

Acchacammam 

218 

Addhayogam/e 

128,210 

Acchiddena 

456 

Addharakam 

86 

Acchinnadasãni 

504 

Ataramãnena 

356 
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A 


A 


Atikkantamãnusikãya 

576 

Anumatikappo 

566, 580 

Aticiram 

354 , 356 

Anuvãto/am 

34, 232 

Atimuttakamãlam 

474 

Anuvãdam 

524 

Atilahukam 

354 ,356 

Anuvassako 

344 

Atisahasã 

354 ,356 

Anuvyanjanaso 

458 

Atiharitabbam 

346 

Antarãmagge 

166 

Atiharitum 

46 

Antarãmuttako 

194 

Atekiccho 

324, 326 

Antarãvosãnam 

314 

Attabhãvapatilãbho 

258 

Antepuram 

276 

Attavadhãya 

268 

Antevãsinĩ 

488 

Attãdãnam 

454 

Antopũtim 

426 

Atthavasam 

374 

Andhakãro/e 

160, 

Atthikãnam 

166 


162,164 

Adasakam 

566, 580 

ApagatakãỊakam 

162 

Addhagato 

270 

Apagatasatthusãsanam 

594 

Adhikaranakãrako 

196 

Apacayassa 

296 

Adhivãsanam 

164 

Apacayãya 

482 

Anagãriyam 

468 

Apannapanã 

554 

Anaggãni 

590 

Apamãro 

512, 516 

Anajjhãvuttham 

334 

Aparajju 

522 

Anatikkamanĩyo 

472 

Aparajjugatãya 

194 

Anantarahitãya 

396 

Aparappaccayo 

164, 282 

Anabhirati 

384 

Aparighamsannena 

338 

Anãkappasampannã 

348 

Aparisankitam 

300 

Anãgãmi 

174 

Aparisuddhanãnadassano 

264, 288 

Anãghã 

458 

Aparisuddhammadesano 

262, 288 

Anãlindikã 

148 

Aparisuddhave}yãkarano 

264, 288 

Anibandhaniyo 

142 

Aparisuddhasĩlo 

288 

Animittã 

512, 514 

Aparisuddhãjĩvo 

262, 288 

Anissaro 

504 

Apassenaphalakam 

220, 

Anudũto 

568 

338, 366, 380, 400 

Anupakhajja 

348, 398 

Apãdako 

16 

Anupãdisesãya 

432 

Apidhãnam 

106 

Anupubbakiriyã 

430 

Apetajãtarũparajanã 

566,572 

Anupubbaninno 

428,430 

Appatimamsena 

456 

Anupubbapatipadã 

430 

Appanigghãsam 

166 

anupubbapabbhãro 

428 

Appapurisakãni 

476 

Anupubbapono 

428 

Appamattakavissajjakam 

230 

Anupubbasikkhã 

430 

Appaharite 

358 
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A A 


Appãkinnam 

166 

Avissajjiyãni 

202 

Appãnake 

358 

Avebhangiyãni 

206, 208 

Appãtankam 

68 

Asakyaputtiyadhammo 

572 

Appãbãdham 

68 

Asaiikilittham 

262, 290 

Appossukkã 

248 

Asanghattantena 

338 

Apphothenti 

114 

Asandiddho 

312 

Abĩjam 

14 

Asabhãgavuttikã 

176 

Abbham 

568 

Asamucchedo 

554 

Abbhãnãraho 

386 

Asambhogo 

66 

Abhabbe 

278 

Asallakkhetvã 

354 

Abhikkantena 

128 

Asicammam 

280 

Abhirũpo 

292 

Asuci 

432 

Abhisannakãyã 

42 

Asuttã 

580 

Amathĩtakappo 

566, 580 

Assatarĩ 

268 

Amanussã 

160 

Assattharam 

182, 200 

Ayyakã 

200 

Assaddhã 

276 

Ayyaputta 

168 

Assamanadhammo 

572 

Ayyã 

478 

Assã 

160 

Ayyo 

164, 572 

Assukena 

554 

Arakkhiyã 

290 

Assumukhĩ 

468 

Aranisahitam 

358, 360, 362 

Ahi 

16,132,146 

Araham 

174 

Ahikhandho 

334 

Alakkhiko 

294 

Ahimekhalikãya 

258 

Alam 

506 

Ahirãjakulãni 

14 

Alohitã 

512, 514 

Aipsakũtena 

504 

Allavattho 

62 

Amsabaddhako/am 

36, 38 

Allena 

366, 342 

Amsabandhako/am 

26,116, 232 

Allehi 

34 



Avakkãrapãti 

358 

Ã 


Avagandakãrakam 

352 

Ãgatãgamo 

576, 578 

Avangam 

502 

Ãgatãnãgatassa 

130 

Avandiyo 

490 

Ãcamanakumbhi 

110, 

Avalekhatakattham 

108, 374 

340, 366, 390 

Avalekhanapitharo 

108, 374 

Ãcamanapãdukam 

110 

Avassuto/am 

426, 432 

Ãcamanasarãvako 

110 

Avãtapãtakã 

134 

Ãcayãya 

482 

Avippatisãrakaram 

456 

Ãcãravippati 

438 

Avippatisãro 

460 

Ãcinnakappo 

566, 580 

Avisaggam 

358 

Ãjĩvako 

544 
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A 


Ajivavipatti 


438 


ÃnicoỊakam 

Ãtãpinĩ 

Ãtãpĩ 

Ãdãse 

Ãdissa ãdissa 

Ãdĩnavam 

Ãdeyyavaco 

Ãdesanãpãtihãriyãnusãsaniyã 

Ãnantarikam 


510 

480 

562 

10 

198 

162 

166 

310 

348 


Ãnisamsam 

Ãnupubbĩkatham 

Ãpanam 

Ãpattigãminiyo 

Ãpattivutthãnatã 

Ãpãdikã 

Ãmalakavattikapĩtham 

Ãyatakena 

Ãyoga 

Ãrannikã 

Ãrannikena 

Ãrãmavatthu 


162 

162 

282, 284, 502 
486 
462 
472, 556 
138 
428 
90 

298, 300, 576 
360 
202 


Ãrãmikapesako 234 

Ãrãmũpacãre 76 

Ãrãme 76,166 

Ãrãmo 202 

Ãlakamandã 146 

Ãlambanabãham 36, 

44, 48, 52,108,146,150 
Ãlindam 148 

Ãlokasandhikannabhãgã 338, 


380, 398 


Alokasandhikannamattena 208, 210 


Alokitena 128 

Ãloko 160,162 

Ãlopo 352 

Ãvaranam 492 

Ãvasathacĩvaram 510 

Ãvãsakappo 566,580 


A 


Ãvãho 

158 

Ãvinjanacchiddam 

44, 48,108 

Ãvinjana rajjum 

44- 48,108,132 

Ãvenim 

320,322 

Ãvesanavitthakam 

36 

ÃveỊakam 

112 

Ãsanapannãpakam 

592 

Ãsane 

162,166 

Ãsantiyo 

162 

Ãsandi 

114,182, 200 

Ãsandiko 

136 

Ãhaccapãdako 

136 

ÃỊirp 

476 

Ikkãsam 

I 

142,144 

Icchãgatam 

258 

Itthakãcayam 

36, 42, 44, 48 

Itthakãpãkãram 

48 

Itthakãyo 

170 

Itthakãsopãnam 

36, 44 48 

Itthattãya 

526 

Itthantarena 

526 

Itthapandakã 

512, 514 

Itthiyuttena 

526 

Iddham 

346 

Iddhipãtihãriyam 

80 

Iddhipatihariyanusasaniya 310 

Iddhipãtihãriyena 

258 

Iddhipãdã 

432 

Iddhimã 

18 

Indriyãni 

432 


u 

Ukkãsikam 

06 

Ukkutikãya 

350,352, 356 

Ukkutthim 

508 

Ukkhittakãya 

350, 352, 256 

Ukkhepanĩyam 

384, 402 
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u 


Ukkhepamyakammam 

574 

Uklãpam 336, 340, 370, 388 

Uggavãdinim 

312 

Ugghãtanakitikam 

148 

Uccavatthukam 

36, 42, 48, 52 

Uccãsaddã 

286 

Ucchange 

258 

Ucchukkhette 

476 

Ujjagghikãya 

350, 352, 356 

Ujjhãnasanninã 

352 

Unnanãbhĩ 

16 

Unnãbhisim 

140,142 

Unhakãlo 

382 

Utukãlam 

194 

Utuniyo 

510 

Utupamãnam 

520,530 

Uttamange 

474 

Uttarattharanam 

560 

Uttarapãsakam 

108,132 

Uttaravãsakam 

44, 48 

Uttaribhaiigam 

350 

Uttarimanussadhammam 20 

Uttarimanussadhamme 550 

Utrasto 256, 258, 276, 280 

Udakadonikãya 

370 

Udakaniddhamanam 

46, 48, 110 

u dakapatiggãhako 

350 

Udakavãhanarajjum 

52 

u dakasarãvakam 

46 

Udakasãtikã 

514 

Udakãdhãnam 

46 

Udaggacittam 

162,282 

Udaggo 

300 

Udapãne 

168 

Udaram 

176 

Udaravãtãbãdho 

104 

Udukkhalikam 44, 48,108,132 

Uddalomim 

182 

Uddasudham 

148 


u 

Uddisantena 198 

Uddisãpentena 198 

Uddesabhattam 222 

Uddesena 404 

Uddosito 530 

Uddhammam 594 

Uddhaste 424 

Undurehi 38,132,134,148 

Upacãrakã 276 

Upacikãhi 38,132,134 

Upajjhãyãnam 172 

Upatthãko 584 

Upatthãnasãlam/ãyo/ãya 148, 

168, 336, 340, 400 
Upadahãtabbo 460 

Upaddutã 202 

Upanaddham 40 

Upanikkhamante 128 

Uparipunjakatam 336 

Uparope 154 

Upassayam 508,530 

Upãsakam 164 

Upãhanatthavikam 38 

UpãhanapunjanacoỊakam 336 

Upãhanã 232,376 

Uposathapucchakam 472 

Uposathasamyutte 594 

Uposarikam 222 

Uppalamãlam 474 

Ubbãhikãya 590 

Ubbiggo 258, 276, 280 

Ubbitayam 594 

Ubhatobyanjanakam 200, 512, 516 

Ubhatolohitakũpadhãnam 182 

Ubhatovibhan’ge 550 

Ummaddenti 502 

Uyyãnam 168 

Uram 02 

Uracchadam 112 
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u 

0 


Ullittãvalittam 

44, 46, 48,134 

Ovarakam 

354 

Ullokam 

142 

Ovãdadhapitãya 

492 

Ullokã 

338, 380 

Ovãdupasankamanam 

472, 496 

Usũyakã 

276 

Ovãde 

174 

Ussankĩ 

256, 258, 276, 280 

Osakkeyyam 

576 

Ussannam 

508, 510 

Osarakam 

148 

UssoỊhenti 

114 

OỊãrike (obhãse) 

556 



OỊãrike (nimitte) 

556 


ữ 



ũrum 

02, 490 

K 




KakkhaỊam 

576, 582 


E 

Kacchurogãbãdho 

06 

Ekantalomim 

182 

Kancukam 

504 

Ekantalomikam 

200 

Katacchum 

356 

Ekapariyãkatam 

500 

Katacchuparissãvanam 

38 



Katisuttakam 

08,510 


0 

Katthatãlam 

132 

Okãram 

162 

Katthamayam 

36 

Okãsam 

168 

Katthissam 

182, 200 

Okkhittacakkhunã 

334 

Katthena 

372 

Ogundhitã 

334 

Kathinam 

34 

Ogundhitena 

350, 352, 356 

Kathinamandapam 

36 

Ogumbetvã 

38, 44 , 46,134 

Kathinasãlã 

36 

Otthanillehakam 

352 

Kanthe 

98 

Ottho 

26 

Kandhasuttakam 

08 

Otarantãnam 

370 

Kannakitã 

338, 398 

Ottharakam 

42 

Kannagũthakehi 

90 

Odano 

84 

Kannamalaharanim 

90 

Onaddhapĩtham 

142,510 

Kannã 

90 

Onaddhamancam 

142,510 

Kantaradando 

336, 342, 362 

Onĩtapattapãnim 

130,166 

Katakam 

72,114 

Opilãpetabbam 

358 

Katakammã 

486 

Obhoge 

376, 388 

Katikasanthãnam 

336, 342 

Orakam 

168,276 

Kattarikãya 

88 

Oramattakena 

316 

Kadalĩ 

268 

Orodho 

558,560 

Kaddamodakena 

490, 492 

Olokanakena 

502 

Kandarãyam 

128 

Ovaủdikam 

08 

Kapisisakam 44, 48,108,132 

Ovato 

474 

Kappatthitikam 

302, 322 
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K 


K 


Kappattho 

314 

Kimi 

370 

Kappiyakutiyo 

168 

Kilãso 

512,516 

Kabalãvacchedakam 

352 

Kukkuccam 

384, 408 

Kabalo 

352 

Kukkurassa 

268 

Kambalam 

200, 218 

Kukkusam 

536 

Kammakare 

158 

Kuthãri 

204, 208 

Kammappattãyo 

486 

Kuttham 

512,516 

Karakatakam 

52 

Kuddam 

170 

Karanĩyam 

166 

Kuddapãdo 

46 

Kalahakãraho 

196 

Kuddalepanamattena 

208, 210 

Kalahajãtã 

486 

Kudde 

04, 38, 66 

Kalãbukam 

92 

Kundakamattikam 

144 

Kalimbakam 

34 

Kuttakam 

182, 200 

Kallacittam 

162, 282 

Kuddãlo 

204, 208 

Kavatam 28, 44, 48,152 

Kuppam 

84 

Kavãtapittham 338, 366, 380 

Kumbham 

294 

Kasambuj ãto / am 

426, 432 

Kumbhakãraputtam 

548 

Kasãvam 

144 

Kumbhakãrikam 

114 

Kahãpanam 

566 

Kumbhatthenakehi 

476 

KaỊandanivãpe 

556 

Kuruvindaka suttiyã 

06 

Kamsapattarikã 

90 

Kulakumãrĩhi 

112 

Kamsapãtim 

566 

Kulatthĩhi 

112 

Kamsabhanda 

90 

Kuladãsĩhi 

112 

Kãjam 

96 

Kuladhĩtãhi 

112 

Kadalimigapavarapaccattharam 200 

Kulavam 

562 

Kãdalimigapavarapaccattharanam 

Kulasunhãhi 

112 


182 

Kulãnuddayãya 

296 

Kãmãnam 

162 

Kulungapãdakam 

146 

Kãmesu 

162 

Kulũpikam 

506 

Kãyam 

02 

Kullakavihãro 

588 

Kãyappacãlakam 

352,356 

Kusi 

232 

Kãyabandhanam 

232, 376 

KuỊĩrapãdako/am 

136 

Kãyabandhanãni 

500 

Kũtãgãrasãlãyam 

566 

Kãlam 

166 

Keyũram 

08 

Kãlakã 

134 

Kevalaparipunnam 

458 

KãỊavannakatã (bhũmi) 

398 

Kesã 

86 

KãỊavannakaranamattena 

208, 210 

Koccham/ena 

08,138 

Kibbĩsam 

302, 322 

Kotisantharena 

168 

Kimanga 

452, 480 

Kottãpenti 

502 
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K 


G 


Kottetvã 

562 

Ganthikam 

94 , 

Kotthako/am/e/assa 

48, 

350, 356, 360, 376, 394 

110,152,156,168, 

Ganthikãphalakam 

94 

340, 366, 370, 374, 382, 400 

Gandamattikam 

144 

Kono 

94 

Gandikãdhãnamattena 

208, 210 

Kopĩnam 

20 

Gando 

512, 514 

Kosajjãya 

482 

Gandhabbahatthakena 

06 

Koseyyam 

182, 200 

Gabbhapamukhe 

586 



Gamikã 

344 , 346 

KH 


Garudhammam/e 

384, 

Khajjakam 

230 

392, 400, 408, 472, 532 

Khajjakabhãjako 

230 

Garunissayam 

586 

Khandaphullam 

170,548 

Gahapati/im/inã/ino/issa 

18, 

Khandaphullapatisaiikharanam 548 

128,130,158, 

Khandaphullapatisaiikharana- 

160,162,164,166, 

mattena 

208, 210, 548 

168,170,172,182,184 

Khattiyã 

432 

Gahapatikã 

12 

Khantim 324, 326, 328, 330, 332 

Gahapaticĩvaram 

298,300 

Khambhakatena 

350, 

Gãmakãvãsam/e 

196, 202 


352, 356, 360 

Gãmakkhettãni 

258, 260 

Khalikãya 

114 

Gãmato 

166 

Khadamyam 70,130,166,182 

Gãmantarakappo 

566, 

Khãyitabandhanãni 

132 

576, 580, 588, 594 

Khuddãnukhuddakãni 

552 ,554 

Gãmapoddavã 

02, 04 

Khuram 

86 

Giraggasamajjo/am 

10, 140 

Khurabhandam 

86 

Gihĩgatãni 

552, 554 

Khurasipãtikam 

86 

Gihĩnivattham 

96 

Khurasilam 

86 

Gihĩvikatam 

182 

Khettam 

246 

Gunakam 

92 

KheỊam 

372 

Guttãguttam 

226 

KheỊamallako/ am 

220, 

Gerukaparikammam 

38, 44 , 


338, 364, 366, 

48, 50, 52,108, 

380, 382, 398, 400 

110,142,150,152,154,156 

KheỊasakassa 

270 

Gerukaparikammakata 

142, 



338, 364, 380, 398 

G 


Gerukaparikammakaranamattena 

Gangãmahiyã 

526 


208, 210 

Ganakamahãmatto 

76 

Goghamsikaya 

38 

Ganabhojane 

296 

Gonako/am 

182, 200 
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G 


c 


Goyoniyã 

82 

Cãtuddisassa 

130,184 

Golomikam 

86 

Cikkhallo/ã/ am/ ena 

46, 

Gohanukena 

502 


48, 54,110, 



152,156,170, 370, 562 

GH 


Ciủgulakena 

114 

Ghatakam 

72, 74 

Cittako/am 

182, 200 

Ghatikam 

44 , 48, 

Cirapattam 

588 


108,110,114, 

Cilimikã 

140 

132,152,154, 334, 336 

Cĩvarapatiggãhako 

226 

Ghatikãya 

114 

Cĩvarabhãjako 

228 

Ghatikatãhe 

30 

Cĩvarabhikkhã 

562 

Ghamsãpenti 

502 

Cĩvararajjum / uyã 

38, 

Ghoso 

160 


44 , 50, 




52,108, 

c 



148, 150,152, 

Cakkabhedam/ãya 

296, 298, 302 

154, 338, 366, 374 , 

Cakkalikantarikãya 

134 

378, 382, 390, 396, 400, 406 

Cakkalikam 

218 

Civaravamsam 

38, 

Cakkhumanto 

164, 282 


44 , 50, 

Cankamanavedikam 

44 


52,108, 

Cankamanasãlã 

44, 168 


148, 150,152, 

Cankamati 

42, 

154, 338, 366, 374 , 

44,162, 286, 368 

378, 382, 390, 396, 400, 406 

Cankamo/am/e/a 

42, 44, 168 

Cunnam/ena 

370, 

Cando/ã/assa 

252, 

378, 390, 396, 406, 536 

254, 268, 292, 558 

Cunneti 

10 

Catukannakam 

96 

Celapattikam/ã 

70,72 

Caturassakam 

86 

CoỊakam 

26, 

Candanaganthi 

18 


38,140,218, 

Candanasãrassa 

18 

338, 364, 380, 398, 510 

Candimasuriyãnam 

568 

CoỊapattena 

500 

Capucapukãrakam 

352, 372, 374 

CoỊabhisim 

140 

Camarivĩjanim 

74 

CoỊavattiyã 

500 

Cammapattena 

500 

CoỊaveniyã 

500 

Cayo 

36, 




42, 44, 48, 50, 

CH 


52,106,110,146,150,154 

Chadditam 

508 

Carahi 

270, 562 

Chattam/e/ena 

28,76,336 

Calakãni 

30 

Chattapaggahitã/e 

76, 334 
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CH N 


Chadanesu 

292 

Natamanusso 

168 

Chandãgatim 

190, 222, 224, 



226, 228, 230, 232, 234, 236 

TH 


Channam 

298, 300, 434 

Thitadhammo 

428, 430 

Chamãya/ãyam 

26, 




34 , 46, 50,134, 

T 


150,176, 218, 350,352 

Taggha 

64, 280, 572 

Chamhitattam 

160,162 

Tajjanĩyam 384, 392, 402, 408 

ChaỊabhinno 

176 

T athagatapp avedite 

432, 

Chãpo 

176 

468, 470, 472, 476, 556 

Chãrikã 

370 

Tantakam 

92 

Chinnapapãtam 

544 

Tantabhandakam 

92 

Chedanake 

596 

Tãlacchiddam 

44 , 



48,108,110,132,152,154 

J 


Tãlavantam 

74 

ơaghanam 

502 

Tãlavantakam 

96 

ơatumayam 

32, 36, 90, 94 

Tãlãni 

132 

ơanettiyã 

472,556 

Tikabhojanam 

296 

Jantagharam/e/assa/a 42, 

Tikotiparisuddham 

300 


44 , 46, 48, 

Tinacunnam 

38, 

50, 52, 54,168, 368, 370, 


44, 48, 50, 52, 

378, 390, 396, 398, 406, 408, 536 

108,110,150,152,154,156 

J antagharapitham 

46, 

Tinacchadanam/ a 

46, 


370, 378, 380, 


134, 148,156 

390, 396, 398, 406, 408 

Tinabhisim 

140 

Jantãgharasãlam/ã/ãyo 50, 

Tinasanthãrako/am 

26, 34,134 


168,370 

Tinnavicikiccho 

164, 282 

Jalogi/jalogipatum 

566, 

Tittiro/am 

176,178 

576, 580, 588, 596 

Titthãyatanam 

534 

Jataruparajatam 

566, 

Timandalam 

350, 


570,572, 574 , 

356, 360, 376, 394 

576, 580, 588, 596 

Tiracchãnavijjam 

102 

Jãyãyo 482, 484, 486, 494, 496 

Tiritakam 

504 

Jãriyo 482, 484, 486, 494, 496 

Tirokaranim 

146 

Jãrena 

506 

Timsavassikam 

210 

Jãlavãtapãnam 

134 

Tunnavãyassa 

170 

ơigucchamãno 

562 

Tumo 

262, 264, 288 

Jinno 

270 

Tumbakatãhe 

28 

ơivhãnicchãrakam 

352 

Tũlikam/ã 

140, 182, 200 
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T 


D 

Tecĩvarikã 

576 

Darupakaram 

48, 

Telam 

232, 350 

54,106,110,112,152 

Telapajjotam 

164, 282 

Darupadukam 

114 

Tevijjo 

176 

Dãrubhandam 

114, 

Toranam 

156 

204, 208, 344, 346, 360 



Darusantharam 

46, 54 


TH 

Dãrusopãnam 

36, 44 , 

Thakitã 

90 

48, 54,108,146,150,154 

Thannam 

472, 556 

Dase 

158 

Thanam 

492 

Ditthadhammasukhaviharam 270 

Thambhe 

04 

Ditthadhammo 

164, 270, 282 

Tharusmim 

114 

Ditthasutaparisankito 442, 450, 452 

Thãlipãkasatãni 

258, 

Ditthim/iya 

214, 216, 324, 326, 


266, 268 

328, 330, 332, 458, 582, 590 

Thusapindam 

142,144 

Ditthigatam 

384, 390, 400, 408 

Theve 

384, 392, 402, 410 

Ditthivipattiyã 

438, 440, 442, 452 



Divã divassa 

276 


D 

Disãkusalena 

362 

Dandakathinam 

34 

Disãbhãgam 

358, 360 

Dandaparissavanam 42 

Dĩghadasãni 

504 

Dandasatthakam 

30 

Dĩghãsanam/e 

200 

Dandasammatim/iya 78,80 

Dukkhĩ 

468,470 

Dandasikkam 

78 

Dutthullam 

320, 322, 328, 332 

Dandasikkasammatim/iya 82 

Dubbuddhino 

276, 292, 302 

Dantakattham 

98, 

Dubharatãya 

482 

372, 374, 376, 388, 394, 406 

Dummaủkũnam 

296 

Dantamayam 

32, 36, 90, 94 

Dummanã/am 

468,470 

Dantamamsam 

502 

Durakkhatadhamma 480 

Davadãhe 

98 

Duranusitthã 

514 

Dasã 

92 

Dussapattena 

500 

DaỊiddo/assa 

170 

Dussavanijjam 

560 

Dãthikam 

86 

Dussavattiyã 

500 

Dãnakatham 

162, 282 

Dussaveniyã 

500 

Dãnãni 

166 

Dussĩlo 

432 

Dãyam 

98 

Dussehi 

70 

Dãrucayam 

36, 

Dũteyyam 

312 


42, 44, 48, 52, 

Dedduhakam 

92 

54,106,146,150,154 

Deva 

164, 278, 558, 560 

Darupattam 

22,114 

Dosantaro/ena 

460, 462 
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D DH 


Dosãgatim 

190, 

Dhuvalohita 

512, 514 

222. 

, 224, 226, 236 

Dhũmakãlikam 

208, 

Dvaủgulakappo 

566, 


210,252,554 

576, 

580,588, 592 

Dhũmanettam 

46 

Dvãram 

160, 

Dhũmarajo 

568 


354,368, 370 

Dhotapãdakam/ã 

72, 220 

Dvaratthapanamattena 208,210 



Dvaravatapanam 

344, 360 


N 



Nakkhattapadãni 

358, 360, 362 

DH 


Nakhacchedanam 

86, 534 

Dhatã 

458 

Nakhehi 

84 

Dhanukalãpam 

280 

Nandimukhĩ 

424 

Dhanukena 

114 

Namatakam 

56, 86, 502 

Dhammam 

12, 60, 

Nalãtikam 

114 


84, 102, 104, 

Navakammam 

40, 

132, 

184, 270, 308, 


170,172, 208, 

310, 320, 322, 

328, 330, 442, 

210 

, 212, 214, 216, 530 

444, 480, 550, 568 

, 570, 572, 574 

Nahãnam 

378, 

Dhammakathã/ãya 

102, 


390, 396, 406 

104, 384, 

390, 400, 408 

NaỊamayam 

32, 36, 90, 94 

Dhammakathiko 

174 

NaỊo 

268 

Dhammakarako/am 

38, 

Nãgadantakam/e 

26,148 

40, 

- 232, 582, 584 

Nãgadante 

38 

Dhammacakkhum 

162, 282, 310 

Nãgo 

292 

Dhammacuditassa 

462 

Nãnãsamvãsako 

178 

Dhammacodakassa 

462 

NãỊikãgabbham 

146 

Dhammadesanã 

162, 

Nikkujjitam 

164, 282 

262, 

266, 282, 290 

Nikkhittamanisuvanna 566,572 

Dhammo 

428, 

Nikhadanam 

204, 208 

430, 434, 456 

, 458, 472, 474 

Nidahitabbo 

24, 

Dhammo (tiratanãni) 

16, 


378, 388, 396, 406 

114,164, 272, 

, 274, 278, 282 

Nippãtitã 

252,254 

Dhammo (vinayo) 

12, 82, 

NippĩỊiyamãno/ã 

506, 584 


306, 308, 318, 

Nibbujjhanti 

114 

320, 322, 

324, 326, 328, 

Nimantanam 

222, 298, 300 

330, 332, 368, 482, 

526, 546, 556, 

Nimittamattã 

512, 514, 516 

574, 576, 580, 

582, 588, 590 

Niyassam 

384, 

Dhãrãsamphassam 

536 


392, 402, 408 

DhuvacoỊã 

512, 514 

Nirũpadhi 

162 
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N 


Nirodhadhammam 

162,182,310 

Nilloketabbo 

336 

Nisidanapaccattharanam 338, 

364, 366, 380, 382, 398, 400 

Nissaye 

520,530, 586 

Nissĩme 

194, 212 

Nihatam 

598 

Nĩcavatthuko/ã/ am 

36, 

42, 44, 48, 50, 52, 

106,110,146,148,150,152,154 

Nekkhamme 

162, 282 

Netthãram 

64, 

66, 384, 392, 402, 408 

p 


Pakarane 

02, 20, 

40, 42, ...,480,528 

Pakuddam 

148 

Pakkhamãnattam 

472 

Pakkhikam 

222 

Paggãhikasãlã 

560 

Paggharanti 

512, 514 

Paghanam 

148 

Paủgane 

362, 364 

Pangacĩrena 

114 

Paccakkhãtako 

214, 


216, 442, 446 

Paccãdãnakathã 

442, 


448, 450 

Paccãsimsitabbã 

472 

Paccutthãnam 

472 

Paccũsasamayam 

162, 

172, 

180, 548, 588 

Pacchãyãyam 

286 

Pacchãsamanam 

376, 394 

Pacchimako 

194 

Pajãpati 

60, 354 

Panca uttarasangasatani 558, 560 

Pancangulikam 

56 


p 

Pancapatikam 38,44, 

50, 52,108,150,152,154 
Pataggim 98 

Patalikam/ã 182,200 

Patikam/ã 182,200 

Patikãtabbã 484 

Patikkantam/ena 128, 

160,162 

Patiggaho/am/e 30,36 

Paticchannam 164,282 

Paticchannakammanto/am 426,432 

Patinivãsanam 376, 

378, 388, 394, 396, 406 

Patipatham 282,284 

Patibhãnacittam 144 

Pativimsam 566 

Patisallãnasãruppam 168 

Patisãmetabbam 358, 

376, 378, 388, 
390, 394, 396, 406 

Patisãyitum 232 

Patisãranĩyam 384, 

392, 402, 408 

Patisãranĩyakammam 568 

Patisote 536 

Pattikãya 224 

Pattena 500 

Pandako/am/ã 178, 

200, 214, 216 
Pannabhisim 140 

Panhisamphassam 534 

Patikutito 294 

Patimãnentã 198 

Pattakandolikam 26 

Pattagãhãpako 234 

Pattadhammo 164,282 

Pattanillehakam 352 

Pattapariyãpannam 376,394 

Pattamandalam/ãni 24 
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p 


p 

Pattamãlakam 

26 

Pariyatto 

546, 588, 590 

Pattamũlam 

22, 506 

Pariyadinnacittassa 258,260 

Pattãdhãrakam 

24 

Pariyãdinnacitto 

314, 316 

PattãỊhakena 

114 

Pariyutthitacitto 

556 

Pattukkujjanam 

64, 66 

Pariyutthitã 

526 

Patthaddhena 

280 

PariyogaỊhadhammo 164,282 

Pathavyã 

586 

Pariyodatam 

262, 

Padakkhinam 

42, 74, 


264, 266, 288, 290 


130,164,182, 260, 

Pariyositam 

208, 210 

270, 300, 306, 468, 476, 558 

Parivãsam 

384, 

Padarasilam 

48, 110, 152, 156 


392,400, 408 

Pannalomo 

256 

Parivenam/ãni/e 

48, 

Papatikã 

286 


110,152,154,168, 

Papãto 

428,430 

192, 341, 366, 370, 374, 382, 400 

Pabbãjanĩyam 

384, 

Parisankaya 

444 , 


392,402,408 

446, 448, 450, 452, 472, 524 

Paracittaviduno 

436 

Parisuddhakãyasamãcãro 456 

Paradavutto 

256 

Parisuddhasilo 

266, 290 

Paravisayam 

252 

Parissãvanam 

38, 

Parãbhavãya 

268 


40, 232, 582, 584 

Parãmasanno 

294 

Parihãrapathe 

114 

Parikammam 

06,50, 

Parihinalabhasakkaro 294 


370, 374, 380, 

Parũpakkamena 

288, 290, 292 

386, 390, 398, 402, 408 

Palãlapĩtham 

138 

Parikkhãro/am/ena 230, 

Palãlapunje 

128 


386, 388, 402, 

Palãlãni 

246 

404, 504, 566, 582, 584 

Paligham 

156 

Parittãnakitikam 

148 

Palitam 

88 

Paripucchãya 

388, 404 

Palokadhammam 

544 

Paripphositvã 

338, 

Pallanko/am/ena 

114, 


364, 380, 398 


182, 200, 534 

Paribhandam 

34 , 

Pallatthikãya 

350 


232, 370, 374, 562 

Pavattinĩ 

512, 514, 516 

Paribhandakaranamattena 208, 210 

PavãỊam 

430,432 

Paribhandante 

26 

Pavutthapatikã 

506 

Paribhãsitabbo 

474 

Pasannacittam 

162, 282 

Parimandalo/ am 

350, 

Pasãdo 

168 

352, 356, 360, 376, 394 

Pasãritena 

128 

Parimukham 

86 

Pasukã 

154 
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p 


p 


Passãvam 

106,108, 372 

Pãmangam 

08 

Passãvakutiyo 

168 

Pãsakam 

94 

Passãvakumbhim 

106 

Pãsakaphalakam 

94 

Passãvadonikam 

108, 372, 374 

Pasadam 70,128,156, 200 

Passãvapãdukam/ã 

106 

Pitthamaddam 

142 

Pahatthakannavãlo 

292 

Pitthim 

02, 04 

Paharanim 

114 

Pitthisanghãtam 

44 , 48, 

Pahitatto/ã 

480,562 

108,110,132,152,154 

Pamsukitam/ãni 

34 , 

Pindanikkhepanamattena 208,210 

50,134,150, 218 

Pindapãtapatikkanto 

304 

Pamsukũlikã 

298, 300, 576 

Pindapãtiko/ã 

298, 300, 576 

Pãtankim 

526 

Pindapãto 

350, 

Pãtipadikam 

222 


352, 378, 386, 

Patimokkhatthapanam/ani 436, 

388, 396, 402, 406 


438, 440, 442, 

Pindukkhepakam 

352 

444 , 446, 448, 450, 452 

Pitãmahã 

248 

Pãtimokkhuddesako 

496, 592 

Pittam 

98, 268 

Pãdam 

566 

Pisãcillikã 

30, 88 

Pãdakathalikam 

340, 

Pĩtham 

134, 

342, 358, 378, 380, 


136,138,198, 

388, 390, 396, 398, 406, 408 

204, 208, 336, 338, 344, 

Padakoccham 

502 

346, 364, 366, 380, 382, 398, 406 

Pãdapĩtham 

340, 

Pĩthabhisim 

140 

342, 358, 378, 380, 

Pĩthikam/ã 

138 

388, 390, 396, 398, 406, 408 

Puggalikam 

508, 

Padapunchanim/iyo 

218, 560 


510,530 

Pãdesu 

62, 

Punjam 

246, 


162, 280 


344 , 346 

Pãdodakam 

340, 

Putte 

252 

342, 358, 378, 380, 

Puthupãnikam 

06 

388, 390, 396, 398, 406, 408 

Pupphadasãni 

504 

Panagaram 

502 

Pubbanhasamayam 

18, 62, 

Pãnĩyam 

40, 

70,130,166,184, 292, 304 

150, 336, 340, 342, 

Purãnamallĩ 

504 

358, 360, 362, 366, 382, 400 

Purimako 

194 

Pãnĩyaphãlako 

352 

Purisantarena 

526 

Pãnĩyasaiikham 

152 

Purisatitthe 

536 

Pãnĩyasarãvakam 

152 

Purisavyanjanam 

508 

Pãpadhammo 

432 

Purisaynttena 

526 
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p 


Pũgassa 

14, 84, 346 

Pesalãnam 

296 

Pesiyamãnã 

234 

Pokkharaniyo 

168 

Potakĩtũlam 

140 

Potthanikam 

276 

Porãnam 

176 

PH 

Phanakena 

08 

Phanadasãni 

504 

Pharasu 

204, 208 

Phalam 

14,176, 268 

Phalakam 

138 

Phalabhãjako 

228 

Phalamayam 

32, 36, 90, 94 

Phãnitam 

232 

Phãsuke 

500 

Phãsuvihãram 

68 

B 

Bandhanamattam/ ena 

90, 

208,210 

Bandhanarajjum 

38 

Bandhanasuttakam 

26, 36, 38 

Babbajam 

204, 208 

Bahidvãrakotthakã/e 

70, 

426, 470 

Bahu-itthikãni 

476 

Bahumitto 

166 

Bahusahãyo 

166 

Bahussuto 

458, 

576, 578, 582 

Bãhuppacãlakam 

350, 

352, 356, 360 

Bãhuliko 

302 

Bãhullãya 

302 

BãỊhataram 

508, 510, 526 

Bidalamancakam 

134 


B 

Bimbohanam 140, 

200, 204, 208, 548 
Buddhapamukho/am/assa 70, 

130,158,164, 
166,172,174,180,184 
Bundikãbaddho/am 136 

Bojjhaủgã 432 

Brahmam 302,324 

Brahmacãripatinno/am 426,432 
Brahmadando/am/ena 558, 

562, 564 


BH 


Bhagini 

84,114, 498, 506 

Bhaginipatiko 

158 

Bhandanam 

456 

Bhandanakãrako 

196 

Bhandanajãtã 

486 

Bhandãgãriko 

226 

Bhattam/ãni 

68, 

98,130,158, 

164,182, 222, 224, 346 

Bhattagge 

14, 84,182, 346, 
348, 352, 520, 522 

Bhattapatipãti 

42 

Bhattavissaggam 

148, 582 

Bhattãbhihãro 

258, 266, 268 

Bhattikammam 

142 

Bhattuddesako/am 222,224 

Bhaddapĩtham 

136 

Bhaddo 

258 

Bhadrãni 

16 

Bhayãgatim 

190, 

222, 224, 226, 236 

Bhassakãrako 

196 

Bhassãni 

590 

Bhãtare 

252 

Bhãvam 

324, 

326, 328, 330, 332 
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BH 


M 


Bhikkhaggena 

566 

Macchamamsam 

298, 

Bhikkhudũtena 

528 


300, 302, 306 

Bhikkhunũpassayam 

482 

MacchavãỊakam 

96 

Bhikkhunovãdako 

496 

Majjam 

112 

Bhikkhusangham 

02, 20, 

Mancapatipãdakam 

138, 

40, 42, ...,522,524 


336, 338, 364, 

Bhitti 

142, 

366, 380, 382, 398 

170, 220, 338, 364, 398 

Mancabhisim 

140 

Bhittikhilam/e 

26, 38,148 

Manco 

134, 

Bhiyyo 

352 

136, 204, 208, 336, 

BhisamuỊãlam 

312 

338, 364, 366, 380, 382, 398 

Bhisi 

140, 

Manjarikam 

112 


148, 204, 208 

Manjetthikã 

476 

Bhisicchaviyo 

560 

Mandanakajãtiko 

474 

Bhisibimbohanam 

336, 

Mandape 

168, 180, 336 

338, 364, 366, 380, 382, 398 

Mandalam 

232 

Bhimkachapa 

312 

Mandalikam 

46 

Bhujissã 

512, 514 

Mattam 

14 

Bhuttavim 70,130,166,184 

Mattikam/ãya 

46, 

Bhummattharanam 

200, 


204, 208, 370, 


336, 338, 364, 

378, 390, 396, 406, 536 

366, 380, 382, 398, 560 

Mattikadonikam 

46, 370 

Bhummi 

588 

Mattikãbhandam 

114, 

Bhũsikã 

246 

204, 208, 344, 346, 360 

Bhũtakãlo 

514, 516 

Maddavĩnam 

92 

Bhũtã 

16, 430, 434 

Madhu 

232 

Bhedakãnuvattakã 

310 

Madhusitthakam/ ena 

32, 88 

Bhojanĩyam 

70, 

Manasãnupekkhitã 

458 


130,166,182 

ManussarahaseỊ^yakam 166,168 



Manussaviggahe 

550 

M 


Manusse 

12, 

Makaradantakam 

22, 

166,168, 260, 346 

38, 44, 48, 50, 52, 

Manesikãya 

114 

108,110,144,150,152,154,156 

Manosilikãya 

10,502 

Makasakutikam 

42 

Mandãravapuppham 

544 

Makasavĩjanĩ 

74 

Marumbam 48,110,152,156 

Makkato 

100, 176, 178 

Mallakena 

06 

Maggam 162,164, 282, 504 

Mallamutthikã 

02, 04 

Maủgalika 

72,104 

Masãrakam 

134 
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M 


M 


Masãragallam 

430,432 

Mũladãyakã 

586 

Massum 

86 

Mũlãya patikassanãraho 

178, 

Mahatthiko 

168 

384, 392, 402, 408 

Mahantataro 

176,178 

Mũsikã 

16 

Mahãpurisavihãro 

588 

MũỊhassa 

164, 282 

Mahãmatte/ehi 

168,278 

Mettãvihãrena 

588 

Mahãyanno 

158 

Methunadhammã/e 

548, 568 

Mahãsaddã 

20, 286 

Merayam 

568 

Mahikã 

568 

Mokkhacikãya 

114 

Mahilãtitthe 

536 

Moghapurisa 

02, 

MaỊorikam 

56 

16, 40,100,174,186, 

Mãnavo 

68, 70 

196, 202, 206, 260, 286, 426 

Mãtikãdharo 

458, 

Moghasuttakam 

34 


576, 578, 582 

Mohãgatim 

190, 

Mãtugãmo 

20, 

222, 224, 226, 236 

178, 468, 470, 472, 476 

Mamku/Ũ 38, 92, 508, 512, 514 

Matuccha 

472, 474 , 556 

Mamsappamanena 

86 

Mãnattãraho 

178, 



384, 392, 402, 408 

Y 


Mãnassino 

254 

Yathã akusalam 

62, 64, 280 

Mãlãgandhavilepanam 

112 

Yathãbãlam 

62, 64, 280 

Mãlãvaccham 

112 

YathãmũỊham 

62, 64, 280 

Mãsakarũpam 

566 

Yathãvajjena 

114 

Migabhũtena 

256 

Yathãvuddham 

178, 

Micchãjĩvã 

570 

180, 478, 520, 522 

Mĩdhante 

24 

Yantakam 

132 

Mĩdhim 

134 

Yamakakavãtam 

156 

Mukkam 

196 

Yãgu 158, 376, 388, 394 , 406 

Mukhanimittam 

10 

Yãgubhãjako 

228 

Mukhamattikam 

46 

Yãnugghãtena 

526 

Mukharãgam 

10,502 

Yãvajĩvikam 

210 

Mukhasattĩhi 

486 



Mukhodakam 

376, 

R 



388, 394, 406 

Rakkhãvaranaguttiyã 

286 

Mucchito 

62, 348, 562 

Raccham 

292 

Munjam 

204, 208 

Rajanam 

162, 

Mutthassatiniyã 

488 

282, 384, 392, 402, 410 

Muducittam 

162, 282 

Rajena 

338, 

Murajam 

92 

362, 364, 380, 398 
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R L 


Rajokinnena 

470 

Lohakatãham 

204, 208 

Rajoharanam 

562 

Lohakumbhĩ 

204, 208 

Rattiyã 

70, 

Lohatãlam 

132 


130,160,162,166, 

Lohabhandam 

90,114 

172,180,182, 424, 548, 566, 588 

Lohabhãnakam 

204, 208 

Rathakena 

114 

Lohamayam 

32, 

Rathattharam 

182, 200 


36, 90, 94 

Rathikãya 

24, 

Lohavãrako/am 

52, 204, 208 


92, 484, 486, 504 

Lohitankã 

430,432 

Rathiyãya 

508 

Lohitakũpadhãnam 

182, 200 

Rasaharaniyo 

98 



Rãjanãtakã 

292 

V 


Rãjantepure 

570, 572 

Vagguliyo 

134 

Rãjabhatĩ 

512, 514 

Vankakena 

114 

Rãhu 

568 

Vacanapatho 

474 

Rukkhatũlam 

140 

Vaccam 

106, 

Rukkhamũlam/e 

100, 


108, 110,176, 


128,172,180, 282, 

348, 370, 372, 534 

284, 336, 544, 558, 582 

V accakuti/im/iyo/iya 

108, 

Rukkhamũlikã 

298, 300 


110, 168, 340, 

Rudamãnã 

468, 470 

366, 372, 382, 400, 534 

Ruhiram 

286 

Vaccakũpo/am/assa/amhi 106, 

Romanthako 

82 


108, 372, 374 



Vaccapãdukam/ãya 

108, 374 


L 

Vaccamagge 

370 

Lanchenti 

10, 502 

Vaccito 

348 

Latãtũlam 

140 

Vatamsakam 

112 

Lasunam 

104 

Vattam 

92 

Lahutthãnam 

68 

Vaddhim 

502 

Labhasakkarasiloko/am/ena 258, 

Vanapatikammam 

534 


260, 268 

Vantikamãlam 

112 

Lũkhappasannã 

298 

Vanno/ena/ãya 

24, 

Lesakappena 

188 


198, 220, 258, 

Lokãyatam 

100,102 

272, 274, 312, 432 

Lonaraso 

428,432 

Vattham 

162, 282 

Lomam 

30, 

Vadhakacitto/ena 

280, 286 


64, 66, 86, 

Vadho 

286 

88, 384, 392, 402, 408 

Vanapatthe/ã 

128 

Lomahamso 

160,162 

Varam 

478 
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V 


V 


Vallikam 

08 

Vinayapurekkhãratã 

462 

Vallĩ 

204, 208 

Vinayavatthusmim 

594 

Vassãvãsam 

166 

Vinayasamgĩti 

564, 598 

Vassikamãlam 

474 

Vinayãtisãre 

594 

Vassikasãtikam 

554 

Vinivethiyati 

38,118 

Vãkabhisim 

140 

Vinĩvaranacittam 

162, 282 

Vãtapãnakavãtakam 

134 

Vibbhantã 

534 

Vãtapãnacakkalikam 

134 

Vimãnetvã 

484, 486 

Vãtapãnabhisikam 

134 

Vimuttiraso 

432 

Vãlam 

576, 582 

Vilĩvena 

500 

Vãlamigãni 

130 

Vilokitena 

128 

Vãle 

200 

Vivãdakãrako 

196 

Vãsi 

204, 208 

Vivãdãpannã 

486 

Vãsitakãya 

536 

Vivãho 

158 

Vãsetum 

46 

Visamvassasatiko 

586 

VãỊantarãyena 

444 

Visãnatãlam 

132 

Vikatikam 

182, 200 

Visãnamayam 

36 

Vikãlabhojane 

592 

Visesakam 

502 

Vikãle 

78, 

Vissajjitãvissajjitam 

230 

82,112, 522, 556, 580, 592 

Vihãro/ã/am/ena/ e 

56, 

Vikkhittarũpo 

158 

98,128,586,588 

Vigatakathamkatho 

164, 282 

Vihãravatthu 

202, 208 

Viggayha parikammam 

06 

Vĩtham 

92 

Viggaho 

456 

Vĩsatimattam 

86 

VighãtapariỊãhã 

314 

Vĩsativassikam 

208, 210 

Vicchikã 

16,132 

Vuddhapabbajito 

544 

Vijanavãtam 

166, 168 

Vuttavãdĩ 

572 

Vitãnam 

148 

Vũpakattho/ã 

480, 562 

Vitudantĩ 

486 

Vedikãvãtapãnam 

134 

Vitthãyanti 

512, 514 

Vepurisikã 

512, 514 

Vidalakam 

34 

Vemakam 

92 

Viditadhammo 

164, 282 

VeỊ^yãyikam 

164 

Vidhũtikam 

112 

Velam 

428, 430 

Vidhũpanam 

74 

Vesãrajjappatto 

164, 282 

Vinandhanarajjum 

34 

Vesim 

502 

Vinandhanasuttakam 

34 

Vessã 

432 

Vinayadharo 

174, 

VeỊagge 

18 


576, 578, 582 

VeỊu 

204, 208, 268 

Vinayapariyattiyã 

198 

VeỊumayam 

32, 36, 90, 94 
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V 


s 


VeỊuriyo 

430,432 

Saủgharantena 

378, 

VeỊuvatam 

154 


388, 396, 406 

Vehãsam 

18, 574 

Sangharãji 

318,320,456 

Vodakam 24, 378, 380, 388, 

Saiigharitvã 

362 

396, 398, 406, 408 

Sanghavavatthãnam 

456 

Vohãrike 

168 

Saiighãti/im / iyo / iyã 

90, 94 , 

Vyãkaramãno 

572 

114, 308, 348, 350, 352, 

Vyãharitabbam 

352 

356, 360, 362, 376, 380, 388, 

Vyũhe 

484, 486 

390, 394, 398, 406, 408, 506, 514 



Sanghãtikanne/ ena 

40, 368 

s 


Sanghãtipallatthikãya 

90 

Sa-uttaracchadam 

182, 200 

Saủghikam 

178, 

Sakatam/ehi 

168,572 

202, 204, 206, 212 

Sakadãgãmi 

176, 434 

Sangho 

16, 60, 

Sakavannam 

258 

62, 64, ...,596, 598 

Sakãsãvã 

534 

Saccakãlo 

514, 516 

Sakyaputtiyo/ã/ãnam 

02, 04,10, 

Sacce 

464 

12,14, 30, 84, 90,104, 

Sannattiyã 

308, 598 

170,186, 276, 294, 346, 432, 

Sandãsam 

88 

552, 554, 562, 566, 570, 572, 574 

Sanhamattikam 

142 

Saggakatham 

162, 282 

Sanhena 

460 

Sankaccikam 

514 

Satapadiyo 

132 

Sankasãyantiyo 

520 

Satapadĩ 

16 

Sankassarasamacaro/am 426,432 

Satavallikam 

96 

Sankãram 

338, 

Satipatthãnã 

432, 434 


364, 380, 398 

Satiyã 

160, 548 

Saiikhanãbhimayam 

32, 

Sattaủgam 

136 


36, 90, 94 

Sattarasavaggiyã 

188 

Saủkhittena 

480 

Sattasatikã 

598 

Sankho 

430,432 

Sattãhaparinibbuto 

544 

Sanganikãya 

482 

Sattikãya 

114 

Sanghatthero 

346, 586 

Satthakam/ã 

36, 38, 232 

Sanghanãnãkaranam 

456 

Satthãro 

262, 266, 288 

Sanghabhattam 

14, 

Satthusãsane/ am 

164, 


84, 222, 346 

282, 284, 306, 318, 

Sanghabhedako 

214, 216, 

320, 324, 326, 328, 330, 332, 482 

322, 324, 326, 328, 330, 332 

Saddhivihariko/a/ ena 

376, 

Saủghabhedo /am/aya 

296, 

384, 386, 388, 390, 392, 586 

298, 302, 318, 320, 456 

Santãnakam 338, 364, 380, 398 
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s 



s 

Sandassito/ã 

42, 

Saraja 

340, 


74 , 476, 558 


366, 382, 400, 570 

Sanditthe 

454 ,456 

Sarabũ 

16 

Sannidhikatam 

508, 510 

Sarabhannam 

12 

Sannidhikãrakabhojane 

592 

Sarabhãnakam 

578 

Sannisajjam 

218 

Sarasim 

312 

Sannisinnagabbhã 

532 

Sarãgãya 

482 

Sapadãnam 

352 

Sarãjikãya 

270 

Sappi 

232, 350 

Sare 

12 

Sabbakanhãni 

504 

Salãkam 

34 , 

Sabbadã 

162 


92, 306, 318, 

Sabbanĩlakãni 

504 


320, 324, 326, 328, 

Sabbapĩtakãni 

504 

330, 332, 592, 594 , 596 

Sabbamanjetthikãni 

504 

Salãkabhattam 

222 

Sabbamahãnãmarattãni 

504 

Salãkavãtapãnam 

134 

Sabbamahãrangarattãni 

504 

Salãkahatthena 

114 

Sabbalohitakãni 

504 

Salãkãya 

224 

Sabbãvantam 

426 

Sallekhavuttino 

302 

Samanapatinno/am 

426, 432 

Sallekhassa 

296, 302, 306 

Samatittiko 

350 

Savacanĩyam 

524, 526 

Samasũpako 

350,352 

Savantiyo 

428, 432 

Samãdapito/ã 

42, 

Sahadhammiko 

572 


74 , 476, 558 

Sahitãsahitassa 

312 

Samãdãnam 

506 

Samkilesam 

162, 262 

Samãnãsaniko/ã/ehi 

198, 200 

Samketam 

498, 500 

Samuttejito/ã 

42, 

Samgĩti 

520, 


74 , 476, 558 


530,556 

Samudayadhammam 

162, 

Samyogãya 

482 


282, 310 

Samvelliyam 

96, 510 

Sampannam/e 

294, 476 

Samsaranakitikam 148 

Sampahamsito/ã 

42, 

Sãkiyã 

252,254 


74 , 476, 558 

Sãgãram 

532 

Sambãdhe 

86 , 88 

Sãtiyagãhãpako 

232, 234 

Sambhatte 

454 ,456 

Sãmaggim 

442, 

Sambhinnã 

512, 514 


446, 448 

Sammajjanim 

72, 74 

Sãmanakam 

582, 584 

Samminjitam/ena 

128, 582 

Sãmanero/ã/e 

98, 

Sammukhĩbhũte 

434 , 


214, 216, 

444 , 446, 448, 450, 452 


320, 344, 504 
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s s 


Samanerapesako 

234, 236 

Silavipatti/iya 

62, 

Sãmĩcikammam 

178, 

64, 438, 440, 442, 450 


254, 472, 474 , 480 

Sisappacalakam 

350, 

Sãmukkamsikã 

162, 282 


352, 356, 360 

Sãretabbo 

524 

Sĩsappamãnam 

140 

Sãlikkhette 

476 

Sukkhena 

336, 342 

Salindam (pasadam) 200 

Sunnatãvihãrena 

588 

Sãloke 

502 

Sunnãgãre 

166 

Sãsapakundam 

144 

Sutadharo 

458 

Sikkãya 

18, 78, 80, 82 

Sutasannicayo 

458 

Sikkãsammatim 

80 

Suttakam 

510 

Sikkhapaccakkhanam 534 

Suttantarikãyo 

34 

Sikharim 

512, 514 

Suttantiko 

174 

Siiigilonakappo 

566, 

Suttavattiyã 

500 


576, 578, 588, 592 

Suttavibhange 

592, 

Siiighãtake 

484, 486 


594 , 596 

Sitthatelakam/ena 08,144 

Suttaveniyã 

500 

Sitthãni 

84,186 

Suttaso 

458 

Sitthãvakãrakam 

352 

Suddã 

432 

Sinnam 

378, 

Suddhãvãsakãyikã 

582 


388, 396, 406 

Supaticchannena 

350, 

Sirimsapantarayena 444 

352, 356, 360, 362 

Sirimsapãni 

16 

Suppatividdhã 

458 

Sirimsape 

130,184 

Suppadhamsiyãni 

476 

Silãcayam 

36, 42, 

Suppavattĩni 

458 


44, 48, 52, 54 , 

Suram 

568, 570 


106,146,150,154 

Surusurukãrakam 

352 

Silãpãkãram 

48, 

Suvinicchitãni 

458 


54,110,112,152 

Susamvutena 

350, 

Silãsantharam 

46, 54 


352, 356, 360 

Silãsopãnam 

36, 

Susãnam 

386, 404 


44 , 48, 54 , 

Sũci 

232 


108,146,150,154 

Sũcikam 

32,38, 

Sivikam 

526 


44, 48,108, 

Sivikãgabbham 

146 


110,132,152, 154 

Sĩtakãlo 

340, 

Sũcighatikam 

426 


366, 382, 400 

Sũcigharam 

582,584 

Sĩtibhũto 

162 

Sũciyo 

32,36 

Sĩlakatham 

162, 282 

Sũnam 

502 
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s 


H 


Sũnehi 

470 

Hattho 

162, 300 

Sũpãni 

158 

Hatthakoccham 

502 

Sekhasammatãni 

336, 342 

Hatthattharam 

182, 200 

Setthi/im/inã/issa 

18, 20, 

Hatthaniddhũnakam 

352 

128,130,132,158,164,166 

Hatthanillehakam 

352 

Setatthikã 

476 

Hatthaphanakena 

08 

Setavannakaranamattena 

208, 210 

Hatthabhattim 

142 

Senãsanam 

128, 

Hatthavattakam 

526 

188,190,192,194, 

Hatthavikãrena 

358 

196, 202, 204, 206, 216, 

Hatthavilaủghakena 

358 

218, 220, 258, 334, 336, 340, 

Hatthãbharanam 

08 

342, 344, 346, 362, 364, 510, 586 

Hatthinakhalam 

200 

Senãsanagãhã 

194 

Hatthi/im/issa/ismim 

100, 

Senãsanagãhãpako/am 

190,192 

114,160, 292, 294 

Senãsanapannãpako/am 

224 

Hatthinãgo/am 

176,178 

Semham 

98 

Hatthibhandã/e 

292 

Seyyãyo 

172,174 

Hatthisondikam 

96 

Sotapattiphalasacchikiriyaya 

Handa 

100, 

patipanno 434 


188,196,198, 

Sotapanno 

176, 434 

202, 204, 252, 506, 

Sopãnakalebaram 

70 

546, 548, 568, 574, 576, 580 

Sopane 36, 44, 48, 54,108,110 

Hammiyam/esu 

128,292 

Sobhakam 

92 

Hammiyagabbham 

146 

Sosãniko 

134, 136 

Harãyamãno 

562 

Soso 

512, 514 

Harĩtakapakkikam 

502 

Svãgatãni 

458 

Hirannam 

168,566 


—ooOoo— 
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Đại Đức Thích Viên Mãn - France 
Đại Đức Tường Quang - India 
Thầy Thích Minh Hạnh - USA 
Ni Sư Kiều Đàm Di 
Sư Cô Huệ Tín 

Tu nữ Diệu Thùy - chùa Bửu Long 
Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên 
Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
Phật tử Nguyên thị Kim Thảo Phd. Tâm Thảo 
Phật tử Christine Nguyễn 
Phật tử Đào Thanh Tuyền 
Gia đình Nguyên văn Hiền Pd. Nhuận Đức 
& Trần Hường Pd. Vạn Diệu 

Công Đức Hỗ Trợ 

Phật tử Vạn Tín 
Phật tử Tâm Định 

Phật tử Trịnh Kim Thanh và các con 
Phật tử Lưu Cẩm Nhung 
Phật tử Lưu Quỳnh Hoa 
Phật tử Ho Hoa 
Bác sĩ Nguyên Tối Thiện 
Một SỐ Phật tử ẩn danh 

Gia đình Phật tử Bùi Xuân Thắng 
Gia đình Phật tử Trần Công Hiệu & Tô Lan Tuyết 
Phật tử Phượng Dinh cùng thân mẫu và ái nữThy Lê 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 

(do Phật tử Thanh Đức đại diện): 

Lần thứ bảy - tháng 10 năm 2009 


Đạo Tràng Bát Quan Trai chùa 
Giác Lâm (Lansdowne, PA) 

Ông Bà Nguyễn Hữu Phước 

Gđ Nguyễn Thanh Trung 

Nguyễn Hoàng Vũ Pd Chánh Dũng 

Nguyễn thị Bích Thủy 

Nguyễn thị Bích Sơn 

Peter Lunde ơohnson and Family 

Phật tử An Lạc 

Phạt tử Diệu Nhã 

Phật tử Huệ Ngọc 

Phật tử Thanh Đức 

Phật tử Diệu Hảo 

Phật tử Thiện Đạt 

Phật tử Thanh Hiếu 

Phạt tử Diệu Minh 

Phật tử Diẹu Thảo 

Phạt tử Diẹu Hương 

Phật tử Diệu Bạch 

Phật tử Diẹu Trí 

Phật tử Minh Như 

Phật tử Quảng Anh 

Phật tử Huệ Tịnh 

Phật tử Tâm Thành 

Phật tử Diệu Nguyệt 

Phật tử Diệu Thiện 

Phạt tử Diẹu Hạnh 

Phạt tử Diẹu Hương (Đặng thị Hà) 

Phật tử Ngọc Duyên 

Phật tử Thiện Phúc 

Phật tử Minh Hạnh 

Phạt tử Huệ Lành 

Gđ Đỗ Đào Thu 

Phật tử Tâm Thạnh 

Gđ Phật tử Huệ Trí 

Gđ Phật tử Huẹ Đức 

Gđ Phật tử Huẹ Nhân 

Gđ Phật tử Tâm Nghĩa 

Gđ Phật tử Tâm Trì 

Gđ Phật tử Quảng Phước 


Gđ Đặng Thế Hùng 
Gđ Phật tử Tâm Mỹ 
Gđ Phật tử Tâm Đồng 
Gđ Phật tử Tâm Thọ 
Gđ Phạt tử Tâm Hiền 
Gđ Phật tử Nguyên Huy 
Phật tử Tâm Pháp 

Phật tử Hồ Kinh Anh Ngụy Kim Pd Diệu 
Hảo 

Phật tử Nguyên Tịnh 
Phật tử Nguyên Bình 
Phạm Xuân Điệp 
Gđ Phật tử Nguyên Tuệ 
Gđ Phật tử Nguyên Quang 
Gđ Phật tử Nguyên Tường 
Gđ Phật tử Nguyên Văn 
Phật tử Nguyên Như 
Cung Khẩu Phát 
Ngụy Chánh Nguyệt 
Cung Việt Cường 
Cung Việt Đức 
Cung Ngọc Thanh 
Trần Thành 

Gđ Trương Đông Mỹ Pd Nguyên Thoại 

Trương Bửu Vi 

Lưu Hội Tân Pd Ngọc Châu 

Gđ La Quốc Cường Pd Đức Thiện 

La Mỹ Hương Pd Diệu Huệ 

Gđ La Mỹ Hoa Pd Diệu Liên 

GĐ La Quốc Hùng Pd Đức Tâm 

Gđ La Quốc Dũng Pd Đức Trí 

Gđ La Ái Hương Pd Diệu Mãn 

Gđ La Mỹ Phượng Pd Diệu Ngọc 

Gđ La Mỹ Anh Pd Diệu Phú 

Gđ La Quốc Minh Pd Huệ Minh 

Gđ La Quốc Tâm Pd Huệ Đạt 

Gđ La Mỹ Hạnh Pd Diệu Quí 

Lê Minh Đức Pd Đức Phước 

Lê Tấn Pd Đức Tấn 

Gđ Huỳnh Bích Chi Pd Ngọc Phúc 


Nguyện hồi hướng công đức này đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng. 
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